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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

AHP Analytic Hierarchy Process (Phương pháp phân tích thứ bậc) 

AI Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) 

BSC Balanced Scorecard (Thẻ điểm cân bằng) 

CGCN Chuyển giao công nghệ 

CNTT Công nghệ thông tin 

DNCN Doanh nghiệp công nghệ 

CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư 

ĐMST Đổi mới sáng tạo 

EFQM 
European Foundation for Quality Management (Tổ chức 

Châu Âu về Quản lý Chất lượng) 

FAHP 
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Phương pháp phân tích 

thứ bậc mờ) 

FDI Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài)  

FMEA 
Failure Mode and Effects Analysis  

(Phân tích dạng lỗi và ảnh hưởng) 

IoT Internet of Things (Internet vạn vật) 

KPIs 
Key Performance Indicators  

(Chỉ số đo lường hiệu suất chính) 

M&A Mergers and Acquisitions (Mua bán và sáp nhập) 

OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development 

(Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) 

R&D Research and development  (Nghiên cứu và phát triển) 

ROI Return on Investment (Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) 

SME Small and Medium Enterprise  (Doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội, thách thức) 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do nghiên cứu 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), công 

nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của 

nền kinh tế, xã hội. Để duy trì sự tăng trưởng và cạnh tranh, các doanh nghiệp 

CNTT cần không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực của mình. Năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp là một chỉ số quan trọng. Mặc dù có nhiều đánh giá về năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp nhưng vẫn còn thiếu những bộ đánh giá tổng thể về năng 

lực đổi mới, thông qua công cụ, phương pháp đánh giá, nhất là đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở những nước đang phát triển.  

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development), năng lực công nghệ có thể phân chia ra 

làm 3 cấp độ từ thấp lên cao: Thứ nhất, năng lực tiếp thu công nghệ; Thứ hai, năng 

lực đổi mới công nghệ; Thứ ba, năng lực sáng tạo ra công nghệ. Các doanh nghiệp 

luôn cần đến những giải pháp công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả ở tất cả các 

khâu, từ cung ứng, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, quảng bá sản phẩm, phân 

phối đến các hoạt động quản trị nhân sự, tài chính, đầu tư... Thông thường, công 

nghệ gồm 4 thành phần cơ bản̉: Công cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu (còn gọi là 

phần cứng của công nghệ); Thông tin, phương pháp, quy trình bí quyết; Tổ chức 

điều hành, phối hợp, quản lý; Con người (Ba bộ phận sau gọi là phần mềm công 

nghệ). Bất kỳ quá trình sản xuất nào đều phải đảm bảo 4 thành phần trên. Thực tiễn 

cho thấy, đổi mới là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp công nghệ. Những doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt công nghệ để đổi 

mới, kinh doanh theo phương thức truyền thống sẽ có nguy cơ bị loại khỏi thị 

trường rất lớn. 

Tại Việt Nam, thị trường CNTT Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đòi 

hỏi các doanh nghiệp phải liên tục cải tiến và đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của xã hội. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp trong 
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nước và ngoài nước đặt ra áp lực buộc các công ty phải tìm cách để nâng cao năng 

lực đổi mới, tạo sự khác biệt và cạnh tranh. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ 

hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây (cloud 

computing)... đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới để tận dụng những công nghệ 

mới này. 

Để đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong 

lĩnh vực CNTT có nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp 

phổ biến nhất là đánh giá các năng lực cơ bản của doanh nghiệp bằng cách sử dụng 

các tiêu chí như Sức mạnh kinh doanh (Business Strength), Cạnh tranh 

(Competitiveness), Sức mạnh của nhân sự (Human Resources Strength), Sức mạnh 

tài chính (Financial Strength)… Mặc dù có nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước 

liên quan đến năng lực đổi mới nhưng hầu hết các công trình tập trung vào lý thuyết 

hoặc các phương pháp đánh giá truyền thống, thiếu sự phù hợp với bối cảnh đặc thù 

của doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Chẳng hạn như các tiêu chí đánh giá hiện có 

thường được xây dựng dựa trên kinh nghiệm quốc tế, chưa phản ánh đúng đặc điểm 

của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam như hạn chế về nguồn lực, phụ thuộc vào 

công nghệ nhập khẩu và sự chưa đồng bộ trong hệ sinh thái đổi mới; hay chưa có 

một bộ tiêu chí nào tích hợp đầy đủ các yếu tố quan trọng như quản lý nhân sự, văn 

hóa đổi mới, năng lực công nghệ và mức độ hợp tác với đối tác. 

Cũng có thực tế là các phương pháp đánh giá định tính hoặc định lượng đơn 

thuần chưa đủ mạnh để xử lý sự phức tạp và không chắc chắn trong môi trường 

kinh doanh hiện đại; Việc áp dụng phương pháp Phân tích thứ bậc mờ (Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process - FAHP) vào lĩnh vực CNTT tại Việt Nam còn rất hạn 

chế, mặc dù đây là công cụ mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu đa chiều và không 

chắc chắn… 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực, đứng trước xu thế hội nhập và toàn cầu 

hóa kinh tế diễn ra nhanh chóng, Việt Nam phải thực hiện các cam kết quốc tế trong 

các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, AFTA, 
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APEC, WTO, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - EU và một 

loạt các FTA mà Việt Nam mới ký và tham gia. Điều này  sẽ có  những tác động rất 

to lớn với các doanh nghiệp công nghệ của chúng ta trong bối cảnh Việt Nam là một 

nước đang phát triển ở trình độ thấp, các doanh nghiệp mới hầu hết ở trình độ hấp 

thụ công nghệ và phần lớn là nhận chuyển giao từ nước ngoài. Do vậy, làm sao có 

thể đo lường, đánh giá được năng lực đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ là 

một câu hỏi đặt ra đối với cả các cơ quan quản lý KH&CN các cấp và đối với cả 

bản thân doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhìn 

chung các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, đặc biệt là các SME, vẫn chủ yếu ở 

giai đoạn tiếp thu hoặc đổi mới công nghệ thông qua chuyển giao, chưa đạt đến 

trình độ sáng tạo công nghệ. 

Hoạt động đánh năng lực đổi mới thời gian qua còn hạn chế cả về số lượng, 

quy mô, phạm vi, đối tượng… Riêng đối với hoạt động đánh giá cần thấy là: - Các 

phương pháp đánh giá truyền thống còn nhiều hạn chế và chưa cập nhật đối với 

tiến trình chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư; - Thiếu hệ thống tiêu 

chí đánh giá (đây là công cụ quan trọng nhất trong hoạt động đánh giá), hoặc có 

nhưng không đầy đủ đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT ở Việt Nam; - 

Việc nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp, tiêu chí đánh giá còn ít và các nghiên 

cứu này cũng chưa đủ để giải quyết một cách cơ bản về tiêu chí và phương pháp có 

khả năng áp dụng chung cho hoạt động đánh giá một cách có hiệu quả; - Bản thân 

doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT là chủ thể của hoạt động đánh giá 

nhưng lại chưa quan tâm đúng mức đến việc đánh giá năng lực đổi mới của mình; - 

Đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp là lĩnh vực khó, bởi các yếu tố đánh 

giá rất rộng và bản thân công nghệ, tiêu chí đánh giá cũng luôn biến đổi; nhưng lại 

thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu cán bộ có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh 

vực này… 

Về chủ trương, chính sách, các nghị quyết như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII, XIII, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
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lần thứ tư; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khoá, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị quyết số 

02/NQ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia; Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25-01-2021 Chương 

trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Đề án 1851 Thúc đẩy chuyển giao, 

làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh 

vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mới nhất là Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (trong đó yêu cầu đến 

năm 2030 trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức 

trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc 

tế. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu 

thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; nhóm 3 

nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, 

trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam 

có lợi thế. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên 

tiến)… là khung thể chế quan trọng hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp 

hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với 

xu thế phát triển của CMCN 4.0; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành 

lập… Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 về Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nhấn mạnh đến xây dựng cơ 

chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức, cá nhân có năng lực, 

thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ, phát triển 

các doanh nghiệp công nghệ số khai thác tốt thị trường chuyển đổi số trong nước 

vươn ra toàn cầu; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Như vậy, việc nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về phương pháp, tiêu 

chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp CNTT, từ 

đó đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực đổi 
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mới, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành 

CNTT Việt Nam trong bối cảnh mới là cần thiết và cấp bách hiện nay. Chính vì 

vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn hướng nghiên cứu “Phương pháp đánh giá năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp doanh 

nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin)” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành 

Quản lý khoa học và công nghệ. 

2. Đóng góp của luận án 

Về mặt lý thuyết: Cung cấp cơ sở lý luận vững chắc về việc hoàn thiện 

phương pháp đánh giá và bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới cho doanh nghiệp 

CNTT. Đó là xây dựng khung lý thuyết toàn diện về các yếu tố ảnh hưởng đến năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT trong bối cảnh của một quốc gia đang phát 

triển như Việt Nam; Đề xuất phương pháp phát triển và xác thực bộ tiêu chí đánh 

giá năng lực đổi mới phù hợp với đặc thù của ngành CNTT và điều kiện kinh tế-xã 

hội của Việt Nam; Góp phần bổ sung và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về đánh 

giá năng lực đổi mới trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là trong bối cảnh các nước đang 

phát triển. 

Tóm lại là: Phát triển khung lý thuyết toàn diện về năng lực đổi mới, bao 

gồm các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá; Cung cấp nền tảng lý luận 

mới về ứng dụng phương pháp FAHP trong đánh giá năng lực đổi mới. 

Về thực tiễn: cung cấp bộ tiêu chí đánh giá cụ thể và phù hợp để các doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam có thể sử dụng để đánh giá năng lực đổi mới của mình 

trong thực tiễn; Áp dụng bộ tiêu chí này để đánh giá thực trạng năng lực đổi mới 

của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam, từ đó cung cấp bức tranh tổng thể về tình 

hình đổi mới trong ngành; Đề xuất các giải pháp và kiến nghị cụ thể, dựa trên kết 

quả đánh giá, giúp các doanh nghiệp CNTT Việt Nam cải thiện năng lực đổi mới, 

nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; Cung cấp thông tin hữu ích 
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cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược và chính sách hỗ 

trợ đổi mới sáng tạo cho ngành CNTT Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về đặc điểm năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNTT và đặc biệt trong bối cảnh 

CMCN 4.0. Đặc điểm năng lực đổi mới được mô tả có thể hướng dẫn các nghiên 

cứu sâu hơn bằng cách cung cấp các tiêu chí về cách hiểu năng lực đổi mới trong 

các doanh nghiệp. Hơn nữa, sử dụng những phát hiện của đánh giá này, các nhà 

quản lý có thể nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp bằng cách nhận thức 

nhiều khía cạnh của năng lực đổi mới. 

Tóm lại là: Cung cấp bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp với doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam; đưa ra các giải pháp thực tế, giúp doanh nghiệp nâng cao 

năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là phương pháp đánh giá năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, với trọng tâm là các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực CNTT. Đối với năng lực đổi mới bao gồm: - Năng lực đổi mới: 

Các khía cạnh cấu thành năng lực đổi mới, bao gồm nguồn lực, quy trình, công 

nghệ, và môi trường hỗ trợ; Mức độ đổi mới trong sản phẩm, dịch vụ, quy trình 

kinh doanh, và chiến lược của doanh nghiệp CNTT; - Phương pháp và tiêu chí đánh 

giá: Phương pháp luận áp dụng để đánh giá năng lực đổi mới, đặc biệt là việc sử 

dụng phương pháp FAHP; Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới, bao gồm các 

nhóm tiêu chí như quản lý nhân sự, đầu tư nghiên cứu và phát triển, quản trị tài 

chính, và văn hóa đổi mới. - Doanh nghiệp CNTT nhỏ và vừa. 

Đối với loại hình doanh nghiệp CNTT: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

lĩnh vực CNTT tại Việt Nam, tập trung vào các loại hình chính: (1) Doanh nghiệp 

phần mềm; (2) Doanh nghiệp phần cứng; (3) Doanh nghiệp dịch vụ CNTT; (4) 

Doanh nghiệp bảo mật thông tin; (5) Doanh nghiệp viễn thông. Luận án sẽ tập trung 

vào các loại hình trên nhưng tập trung vào loại (1), (2), (3), (5). 
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Đối với phân loại theo sở hữu, luận án cũng tập trung nghiên cứu doanh 

nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(FDI); tập trung vào quy mô là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). 

4. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu tổng quát: Phát triển và hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí đánh 

giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực CNTT ở Việt 

Nam. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT 

tại Việt Nam. 

+ Hoàn thiện phương pháp đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam. 

+ Áp dụng bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT để xem xét mức độ phù hợp của phương pháp; từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao năng lực đổi mới, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp CNTT 

Việt Nam. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên 

quan đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp công nghệ 

CNTT. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực đổi mới của doanh nghiệp, các yếu tố 

ảnh hưởng, phương pháp, tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới. 

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng năng lực đổi mới của các doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam; phân tích và đánh giá phương pháp, tiêu chí đánh giá năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp CNTT. 
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- Đề xuất hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới phù 

hợp với bối cảnh doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

- Áp dụng bộ tiêu chí để đánh giá năng lực đổi mới của các doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam. 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực đổi mới cho doanh 

nghiệp nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, phát triển của các doanh nghiệp công 

nghệ Việt Nam nói chung, doanh nghiệp CNTT nói riêng. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

6.1. Phạm vi về nội dung 

Nghiên cứu năng lực đổi mới doanh nghiệp công nghệ, tập trung vào năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT (với các yếu tố quan trọng như quản lý nguồn 

nhân lực, thiết kế quy trình, phân tích dữ liệu, và đầu tư R&D); phương pháp, tiêu 

chí đánh giá năng lực đổi mới trong các doanh nghiệp CNTT; đề xuất giải pháp áp 

dụng phương pháp, bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới trong các doanh nghiệp 

CNTT từ đó nhằm nâng cao sức cạnh trạnh và phát triển của doanh nghiệp công 

nghệ Việt Nam nói chung, doanh nghiệp CNTT nói riêng. 

Như đã trình bày doanh nghiệp CNTT hoạt động dưới nhiều loại hình khác 

nhau, bao gồm: Doanh nghiệp phần mềm; Doanh nghiệp phần cứng; Doanh nghiệp 

dịch vụ CNTT; Doanh nghiệp bảo mật thông tin; Doanh nghiệp viễn thông. Ở góc 

độ quản lý và đầu tư có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI)…; ở quy mô doanh nghiệp như vốn, lao động, 

doanh thu… Luận án tập trung khảo sát doanh nghiệp CNTT nhỏ và vừa, với các 

loại hình (5 loại hình), và là doanh nghiệp Việt Nam (chủ sở hữu là người Việt 

Nam). 

6.2. Phạm vi về không gian 

Doanh nghiệp công nghệ CNTT tại Việt Nam.  
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6.3. Phạm vi về thời gian 

Phạm vi thời gian của nghiên cứu được xác định là từ năm 2019 đến hết năm 

2023, tập trung vào việc khảo sát các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Đến cuối 

năm 2019, đại dịch COVID bắt đầu bùng phát; trong suốt thời gian 2020 - đầu năm 

2022 là thời gian đại dịch, dãn cách xã hội…; từ năm 2022 trở đi là giai đoạn phục 

hồi sau đại dịch, chứng kiến những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cũng 

như phục hồi của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghệ, doanh 

nghiệp CNTT (vừa có điểm tương đồng, vừa có điểm khác biệt, điển hình cho bối 

cảnh dãn cách xã hội, làm việc từ xa…). Cũng cần nói thêm là để có thời gian thu 

thập, phân tích, chạy thử mẫu khảo sát nên phạm vi thời gian nghiên cứu của luận 

án là đến hết năm 2023, trùng với thời gian chính thức thực hiện làm nghiên cứu 

sinh. 

7. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu chủ đạo: Phương pháp và bộ tiêu chí nào phù hợp để 

đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam? 

Câu hỏi nghiên cứu bổ trợ: 

Các yếu tố nào ảnh hướng lớn đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công 

nghệ, doanh nghiệp CNTT Việt Nam? 

Có những loại phương pháp nào đang được sử dụng để đánh giá năng lực 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp CNTT? 

Hiện nay có những tiêu chí nào để đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam? 

Cần xây dựng phương pháp nào phù hợp để đánh giá năng lực đổi mới doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam? 

Làm thế nào để xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá toàn diện và phù hợp với 

đặc thù của ngành CNTT tại Việt Nam? 
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Cần có những giải pháp gì để nâng cao năng lực, sức cạnh trạnh và phát triển 

của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nói chung, doanh nghiệp CNTT nói riêng? 

8. Giả thuyết nghiên cứu 

- Phương pháp Phân tích thứ bậc mờ FAHP có khả năng lượng hóa các yếu 

tố định tính và xử lý sự không chắc chắn trong phán đoán của chuyên gia hiệu quả 

hơn các phương pháp truyền thống, do đó là công cụ phù hợp nhất để xây dựng bộ 

tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới đa chiều cho doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

- Sử dụng phương pháp FAHP để đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT tại Việt Nam là một lựa chọn phù hợp và hiệu quả, đặc biệt khi xem 

xét bối cảnh phức tạp và đa chiều của vấn đề này. FAHP, một phương pháp kết hợp 

giữa lý thuyết tập mờ và quy trình phân tích thứ bậc truyền thống, cung cấp một 

cách tiếp cận toàn diện để xử lý sự không chắc chắn và mơ hồ vốn có trong quá 

trình đánh giá. 

- Năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam chịu tác động mạnh 

mẽ nhất bởi năng lực 'Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin' và chất lượng 'Quản 

lý nhân sự', trong khi các yếu tố truyền thống như 'Truyền thông và Tiếp thị' có mức 

độ ảnh hưởng thấp hơn trong kỷ nguyên số.  

- Các phương pháp đánh giá định tính (Phỏng vấn sâu với lãnh đạo, nhân 

viên và các bên liên quan để đánh giá văn hóa đổi mới; Đánh giá năng lực đổi mới 

dựa trên mô hình trưởng thành), các phương pháp đánh giá định lượng (Phương 

pháp đánh giá năng lực đổi mới dựa trên hệ thống chỉ số định lượng; Phương pháp 

đánh giá hàm lượng công nghệ gia tăng; Phương pháp đánh giá tổng hợp: Mô hình 

EFQM, Mô hình Balanced Scorecard, Phương pháp Fuzzy AHP, Phương pháp 

FMEA…).  

- Các nhóm tiêu chí và tiêu chí đánh giá đã phát triển dựa trên các yếu tố 

quan trọng nhất được xác định từ khảo sát thực trạng, như quản lý nhân sự, thiết kế 

cấu trúc và quy trình hoạt động, phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin... Việc ứng 

dụng phương pháp FAHP cho các nhóm tiêu chí quan trọng liên quan đến doanh 
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nghiệp CNTT giúp tối ưu hóa quyết định và tạo điều kiện cho sự phát triển và đổi 

mới trong lĩnh vực này, đáp ứng sự biến đổi liên tục của thị trường và công nghệ. 

Một bộ tiêu chí đa chiều có thể cung cấp đánh giá toàn diện, giúp doanh nghiệp 

nhận diện các điểm mạnh, yếu và định hướng cải thiện. 

- Tăng cường đầu tư R&D sản phẩm/dịch vụ mới để tăng năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác quản lý tri thức, đào tạo và phát triển nhân 

lực để đảm bảo đội ngũ nhân viên có năng lực và kiến thức cần thiết để thực hiện 

các hoạt động đổi mới; tăng cường hoạt động hợp tác và liên kết giữa các doanh 

nghiệp CNTT và các đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, 

cũng như tăng cường năng lực đổi mới của doanh nghiệp; tăng cường khả năng 

thích nghi với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh bằng cách đa dạng hóa sản 

phẩm/dịch vụ, tìm kiếm cơ hội mới và tăng cường sự linh hoạt trong kinh doanh; Sử 

dụng các công nghệ mới để tăng cường năng lực đổi mới của doanh nghiệp; tăng 

cường hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo độ 

tin cậy và tránh rủi ro khi triển khai các hoạt động đổi mới; Hoàn thiện bộ tiêu chí 

đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp để bao gồm các yếu tố mới như sự 

thích nghi với sự thay đổi, sử dụng công nghệ mới, tinh thần đổi mới của doanh 

nghiệp…  để phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp CNTT. 

9. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu lý thuyết 

Thu thập tài liệu: Tìm kiếm, thu thập các tài liệu trong nước và quốc tế liên 

quan đến năng lực đổi mới, phương pháp đánh giá, và các yếu tố ảnh hưởng; Các 

nguồn tài liệu gồm: bài báo khoa học, báo cáo công bố bởi tổ chức quốc tế (OECD, 

UNDP), các mô hình lý thuyết về đánh giá đổi mới (FAHP, EFQM, Balanced 

Scorecard). 

Tổng hợp lý thuyết: Xây dựng khung phân tích bao gồm các yếu tố chính 

ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT; Lựa chọn các phương 

pháp đánh giá phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp tại Việt Nam. 
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Nghiên cứu định tính 

Phỏng vấn sâu: Đối tượng phỏng vấn: 15 - 20 chuyên gia trong ngành 

CNTT, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia 

tư vấn đổi mới. 

Kỹ thuật phỏng vấn: Phỏng vấn bán cấu trúc (semi-structured), cho phép 

chuyên gia chia sẻ quan điểm theo câu hỏi định hướng, đồng thời khai thác thêm 

thông tin ngoài dự kiến. 

Nội dung chính: Yếu tố quyết định năng lực đổi mới của doanh nghiệp; Khó 

khăn và thách thức trong việc triển khai đổi mới; Đánh giá về các phương pháp hiện 

hành và tiềm năng của phương pháp FAHP. 

Phân tích dữ liệu: Phương pháp phân tích nội dung (content analysis), trích 

xuất các chủ đề (themes) quan trọng từ câu trả lời. 

Nghiên cứu định lượng 

Khảo sát thực địa: nhằm thu thập dữ liệu định lượng về năng lực đổi mới của 

các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Đối tượng khảo sát: Đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong lĩnh vực 

CNTT, bao gồm doanh nghiệp phần mềm, phần cứng, dịch vụ CNTT, viễn thông. 

Quy mô mẫu: 200 doanh nghiệp, lựa chọn ngẫu nhiên phân tầng để đảm bảo 

đại diện đủ các loại hình, quy mô và khu vực địa lý. 

Bộ công cụ khảo sát: Xây dựng bảng câu hỏi dựa trên khung tiêu chí đánh 

giá năng lực đổi mới. Bảng câu hỏi được thiết kế với các phần: thông tin chung, 

năng lực quản lý, năng lực công nghệ, khả năng hợp tác, văn hóa đổi mới. 

Thang đo Likert 9 điểm để đo lường mức độ đáp ứng từng tiêu chí. 

Thu thập dữ liệu: Triển khai khảo sát trực tiếp và trực tuyến, sử dụng nền 

tảng LimeSurvey để quản lý và tổng hợp dữ liệu. 
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Phân tích dữ liệu: Xử lý và làm sạch dữ liệu bằng phần mềm SPSS; Áp dụng 

thống kê mô tả để phân tích đặc điểm mẫu khảo sát (quy mô, loại hình doanh 

nghiệp); Sử dụng phân tích hồi quy (regression analysis) để xác định mối quan hệ 

giữa các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới. 

Phương pháp phân tích thứ bậc mờ (FAHP) 

Phương pháp FAHP kết hợp giữa phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và 

lý thuyết tập mờ (Fuzzy Set), giúp xử lý sự không chắc chắn và mơ hồ trong đánh 

giá năng lực đổi mới; Thích hợp để so sánh và xếp hạng các yếu tố đa chiều, đặc 

biệt trong bối cảnh doanh nghiệp CNTT. 

Quy trình ứng dụng phương pháp FAHP: Xây dựng hệ thống tiêu chí: Dựa 

trên kết quả nghiên cứu lý thuyết và phỏng vấn chuyên gia, xác định các nhóm tiêu 

chí chính và tiêu chí thành phần để đánh giá năng lực đổi mới; So sánh cặp 

(Pairwise Comparison): Các chuyên gia tham gia đánh giá mức độ quan trọng của 

từng tiêu chí theo cặp, sử dụng thang đo mờ (triangular fuzzy numbers); Tính trọng 

số mờ: Áp dụng công thức của phương pháp FAHP để tính trọng số mờ cho từng 

tiêu chí và nhóm tiêu chí; Chuyển đổi kết quả mờ thành số thực: Sử dụng phương 

pháp defuzzification để chuyển đổi trọng số mờ thành số thực; Xếp hạng: Tính điểm 

tổng hợp cho từng doanh nghiệp, từ đó xếp hạng năng lực đổi mới; Phần mềm hỗ 

trợ: Sử dụng MATLAB hoặc Python để tính toán và mô phỏng kết quả. 

Nghiên cứu mô hình hóa và kiểm định 

Mô hình hóa: Sử dụng phương pháp FAHP để xây dựng mô hình đánh giá 

năng lực đổi mới và áp dụng thử nghiệm trên mẫu khảo sát. 

Kiểm định mô hình: Sử dụng chỉ số độ nhất quán (Consistency Ratio - CR) 

để đánh giá độ tin cậy của kết quả phương pháp FAHP; So sánh kết quả phương 

pháp FAHP với các phương pháp đánh giá khác để đảm bảo tính hiệu quả. 

Tổng hợp và so sánh 
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So sánh năng lực đổi mới giữa các nhóm doanh nghiệp theo loại hình (phần 

mềm, phần cứng, dịch vụ CNTT) và quy mô (nhỏ, vừa). 

Đánh giá hiệu quả của phương pháp FAHP trong việc cung cấp kết quả đáng 

tin cậy và có giá trị thực tiễn. 

Các phương pháp khác như nghiên cứu hồi quy: Đánh giá quá khứ để dự 

đoán tương lai, bao gồm việc phân tích hệ thống CNTT hiện tại và đề xuất biện 

pháp đổi mới; phương pháp lấy mẫu: Xác định kích thước mẫu phù hợp để đảm bảo 

tính đại diện cho toàn bộ doanh nghiệp CNTT. Sử dụng các phương pháp lấy mẫu 

như ngẫu nhiên đơn giản, phân tầng hoặc cụm để chọn đối tượng nghiên cứu. 

10. Kết cấu của luận án 

Luận án bao gồm 02 phần: phần chính của luận án và phụ lục. Phần chính 

của luận án bao gồm 04 Chương với các nội dung như sau: 

- Chương 1. Tổng quan các công trình khoa học về phương pháp đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

- Chương 2. Cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Chương 3. Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam dựa trên phương pháp phân tích thứ 

bậc mờ FAHP. 

- Chương 4. Đánh giá và khuyến nghị nâng cao năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VỀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ, DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

1.1. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về doanh nghiệp công nghệ 

Doanh nghiệp công nghệ (DNCN), với đặc thù dựa trên nền tảng tri thức, 

R&D và tốc độ thay đổi nhanh chóng, đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu sâu rộng 

trên thế giới và ngày càng được chú ý tại Việt Nam. Các nghiên cứu này bao gồm 

nhiều khía cạnh, từ định nghĩa, đặc điểm, chiến lược phát triển, quản trị đến vai trò 

trong nền kinh tế. 

Nghiên cứu ngoài nước:  

Nhiều học giả quốc tế đã nỗ lực định nghĩa và phân loại DNCN. Các định 

nghĩa thường nhấn mạnh vào yếu tố sử dụng công nghệ tiên tiến, mức độ đầu tư 

R&D cao, chu kỳ sống sản phẩm ngắn, môi trường cạnh tranh gay gắt và vai trò 

quan trọng của tài sản trí tuệ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra đặc thù về cấu trúc tổ 

chức (thường linh hoạt hơn), nguồn nhân lực (đòi hỏi kỹ năng cao), và chiến lược 

kinh doanh (tập trung vào khác biệt hóa, tạo thị trường mới) của các DNCN [J. Tidd 

và J. Bessant, 2021]. 

Về khía cạnh Quản trị và chiến lược, nghiên cứu về quản trị DNCN thường 

tập trung vào các vấn đề như quản trị Đầu từ và phát triển (R&D), quản trị tài sản trí 

tuệ, quản lý đổi mới, và phát triển năng lực động để thích ứng với môi trường biến 

động [Teece, Pisano và Shuen, 2008]. Chiến lược cạnh tranh, chiến lược công nghệ, 

và chiến lược quốc tế hóa của DNCN cũng là những chủ đề được quan tâm. 

Vai trò của hệ sinh thái đổi mới (innovation ecosystem) bao gồm các trường 

đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư mạo hiểm, và chính sách của chính phủ, đối 

với sự phát triển của DNCN đã được phân tích sâu sắc. Các mô hình như Thung 

lũng Silicon thường được nghiên cứu điển hình về sự tương tác hiệu quả giữa các 
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thành tố này. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của các chính sách hỗ trợ như ưu 

đãi thuế, vườn ươm công nghệ và quỹ R&D  lên hiệu quả hoạt động và đổi mới của 

DNCN [B. H. Hall và J. Lerner 2010]. 

Ngoài ra, mối quan hệ giữa đổi mới (bao gồm đổi mới sản phẩm, quy trình, 

mô hình kinh doanh) và sự tăng trưởng, hiệu quả hoạt động của DNCN là một chủ 

đề trọng tâm. Nghiên cứu khám phá cách DNCN quản lý quy trình đổi mới, từ khâu 

ý tưởng đến thương mại hóa, và các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của đổi mới 

[R. G. Cooper, 2008]. 

Nghiên cứu trong nước: 

Các nghiên cứu tại Việt Nam bước đầu đã phác thảo bức tranh về DNCN, 

thường nhấn mạnh đây là khu vực doanh nghiệp còn non trẻ, phần lớn là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực như CNTT (đặc biệt là 

gia công phần mềm), điện tử. Các nghiên cứu chỉ ra những khó khăn chung như hạn 

chế về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, và kinh nghiệm quản trị. 

Mặc dù đổi mới là yếu tố sống còn, các nghiên cứu cho thấy hoạt động đổi 

mới trong DNCN Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu là đổi mới tăng dần hoặc áp dụng 

công nghệ từ nước ngoài hơn là tạo ra các đột phá công nghệ [Đinh Tuấn Minh và 

cộng sự, 2018]. Năng lực hấp thụ công nghệ, năng lực R&D còn yếu là những rào 

cản chính được chỉ ra. 

Tác động của các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ đối với sự phát triển của 

DNCN Việt Nam là một yếu tố quan trọng. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về Cách mạng công nghiệp 4.0 hay các Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển giao 

công nghệ cũng tạo khung pháp lý quan trọng được các nhà nghiên cứu quan tâm 

phân tích. 

Các nghiên cứu về mối liên kết giữa DNCN với các trường đại học, viện 

nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy sự hợp tác này còn chưa chặt chẽ và hiệu quả như 

kỳ vọng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tri thức mới và nguồn nhân lực chất 

lượng cao của doanh nghiệp. 
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Nhìn chung, các nghiên cứu về DNCN đã cung cấp một nền tảng lý thuyết và 

thực tiễn phong phú. Tuy nhiên, các nghiên cứu quốc tế thường diễn ra trong bối 

cảnh các nền kinh tế phát triển, với hệ sinh thái đổi mới hoàn thiện hơn. Các nghiên 

cứu tại Việt Nam, dù ngày càng nhiều, vẫn cần đi sâu hơn vào các đặc thù của từng 

ngành công nghệ, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 

4.0.  

1.2. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về doanh nghiệp Công 

nghệ thông tin  

Doanh nghiệp CNTT là một bộ phận cốt lõi và năng động nhất trong nhóm 

các doanh nghiệp công nghệ nói chung. Với vai trò then chốt trong kỷ nguyên số, 

doanh nghiệp CNTT không chỉ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ trực tiếp mà 

còn là nền tảng cho sự chuyển đổi và đổi mới của hầu hết các ngành kinh tế khác. 

Do đó, việc nghiên cứu về doanh nghiệp CNTT đã được thực hiện sâu rộng trên 

phạm vi quốc tế và đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng tại Việt Nam. 

Nghiên cứu ngoài nước: 

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã xác định đặc điểm và phân loại doanh nghiệp 

CNTT. Các doanh nghiệp CNTT có các đặc trưng riêng như: chu kỳ công nghệ 

ngắn, tính bất định cao, vai trò trung tâm của tri thức và tài sản vô hình (phần mềm, 

dữ liệu, thuật toán), áp lực cạnh tranh toàn cầu, và sự phụ thuộc lớn vào nguồn nhân 

lực chất lượng cao [Bharadwaj, 2000]; [Aral & Weill, 2007]. Các nhà nghiên cứu 

cũng phân loại doanh nghiệp CNTT theo các lĩnh vực chuyên sâu như: phát triển 

phần mềm, sản xuất phần cứng, dịch vụ IT (tư vấn, tích hợp hệ thống, outsourcing), 

nội dung số, viễn thông, thương mại điện tử, an ninh mạng, và các công nghệ mới 

nổi như Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud 

Computing) và Internet vạn vật (IoT, Internet of Things). 

Đối với khía cạnh đổi mới và quản lý R&D trong CNTT: Đây là lĩnh vực 

được nghiên cứu nhiều nhất. Các công trình tập trung vào: - Quy trình phát triển sản 

phẩm mới, đặc biệt là các phương pháp linh hoạt (Agile, Scrum), DevOps trong 
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phát triển phần mềm để đáp ứng tốc độ thay đổi nhanh chóng của thị trường 

([Cooper, 2008] - Mô hình Stage-Gate; Mô hình kinh doanh đổi mới: Sự trỗi dậy 

của các mô hình như Phần mềm như một Dịch vụ (SaaS), Nền tảng như một Dịch 

vụ (PaaS), Kinh tế nền tảng (Platform Economy) và các mô hình dựa trên dữ liệu 

[Teece, 2007]; Đổi mới mở (Open Innovation): Vai trò của việc hợp tác với các đối 

tác bên ngoài, cộng đồng mã nguồn mở, và khách hàng trong quá trình đổi mới của 

doanh nghiệp CNTT [Chesbrough, 2003]; Quản lý R&D và tài sản trí tuệ: Chiến 

lược đầu tư R&D, quản lý danh mục dự án, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ trong 

môi trường số; Đo lường đổi mới trong CNTT: Các nỗ lực để xác định các chỉ số và 

phương pháp phù hợp để đo lường hiệu quả đổi mới trong ngành phần mềm và dịch 

vụ IT [Edison, Bin Ali & Torkar, 2013]. 

Các nghiên cứu về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp CNTT nhấn mạnh 

việc thu hút, giữ chân và phát triển tài năng bao gồm kỹ sư phần mềm, chuyên gia 

dữ liệu, an ninh mạng; quản lý các đội ngũ sáng tạo, linh hoạt, và xây dựng văn hóa 

tổ chức phù hợp [Koc, 2007]. 

Bên cạnh đó, những yếu tố liên quan hệ sinh thái CNTT cũng đã được các 

nghiên cứu đề cập, bao gồm vai trò của các yếu tố môi trường như chính sách chính 

phủ như: hạ tầng số, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, các quỹ đầu tư mạo hiểm, mối 

liên kết với trường đại học, và các cộng đồng công nghệ trong việc thúc đẩy sự phát 

triển của doanh nghiệp CNTT. 

Nghiên cứu trong nước: 

Các nghiên cứu trong nước đã mô tả sự phát triển nhanh chóng của ngành 

CNTT Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm, sự gia tăng số 

lượng doanh nghiệp và đóng góp vào GDP. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ rõ 

sự phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, giá trị gia tăng chưa cao, và sự thiếu cân 

đối giữa các phân khúc gia công và sản phẩm. 

Các doanh nghiệp gia công phần mềm chiếm vị thế chủ đạo, lĩnh vực gia 

công phần mềm (ITO/BPO) nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu, tập trung vào 
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các yếu tố cạnh tranh, năng lực quy trình, quản lý chất lượng, và các thách thức 

trong việc nâng cao giá trị gia tăng, chuyển đổi sang mô hình sản phẩm. 

Về năng lực đổi mới và R&D của doanh nghiệp CNTT Việt Nam: Tương tự 

như DNCN nói chung, năng lực đổi mới và đầu tư R&D của đa số DN CNTT Việt 

Nam còn hạn chế. Đổi mới chủ yếu tập trung vào quy trình để đáp ứng yêu cầu 

khách hàng gia công hơn là tạo ra sản phẩm/dịch vụ đột phá. Thiếu vốn, thiếu nhân 

lực R&D trình độ cao, và văn hóa ngại rủi ro là những rào lớn.  

Về nguồn nhân lực CNTT, tình trạng "khát" nhân lực chất lượng cao, sự 

chênh lệch giữa đào tạo và yêu cầu thực tế, các chính sách thu hút và giữ chân nhân 

tài trong ngành là vấn để nổi bật. 

Chính sách và Môi trường phát triển: Ảnh hưởng của các chính sách như 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chính sách ưu đãi cho khu công nghệ cao, 

Luật An ninh mạng, Luật Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động của doanh nghiệp CNTT 

đã được phân tích. Các nghiên cứu cũng chỉ ra sự cần thiết phải cải thiện môi 

trường kinh doanh, thủ tục hành chính, và cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo. 

Tóm lại, các nghiên cứu về doanh nghiệp CNTT cả trong và ngoài nước đều 

khẳng định vai trò chiến lược của ngành và tầm quan trọng đặc biệt của đổi mới. 

Nghiên cứu quốc tế đã xây dựng nhiều khung lý thuyết và mô hình về quản trị đổi 

mới, chiến lược, hệ sinh thái cho doanh nghiệp CNTT. Tại Việt Nam, các nghiên 

cứu đã tập trung mô tả thực trạng, chỉ ra các thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực gia 

công phần mềm và phát triển nguồn nhân lực. 

1.3. Các công trình nghiên cứu về năng lực đổi mới của doanh nghiệp nói 

chung 

Năng lực đổi mới (Innovation Capability) là một khái niệm then chốt trong 

quản trị chiến lược và nghiên cứu tổ chức, được xem là yếu tố sống còn quyết định 

sự tồn tại, tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong môi 

trường kinh doanh ngày càng biến động. Khác với việc tập trung vào một loại hình 

doanh nghiệp cụ thể (như công nghệ hay CNTT), mục này xem xét các công trình 
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nghiên cứu mang tính nền tảng, tổng quát về năng lực đổi mới áp dụng cho mọi loại 

hình doanh nghiệp. 

Các nghiên cứu ngoài nước: 

Nghiên cứu về năng lực đổi mới bắt nguồn từ các công trình kinh điển về vai 

trò của đổi mới trong phát triển kinh tế. Theo thời gian, khái niệm này được định 

nghĩa và tiếp cận theo nhiều cách.  

Một số cách tiếp cận ban đầu tập trung vào các nguồn lực đầu vào như chi 

tiêu R&D hay số lượng bằng sáng chế. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này nhấn 

mạnh năng lực đổi mới là một khả năng đa chiều, phức tạp hơn, bao gồm sự kết hợp 

của nhiều yếu tố. [Lawson và Samson, 2001] định nghĩa năng lực đổi mới là "khả 

năng liên tục chuyển đổi kiến thức và ý tưởng thành sản phẩm, quy trình và hệ 

thống mới vì lợi ích của công ty và các bên liên quan". Định nghĩa này nhấn mạnh 

tính liên tục, chuyển đổi kiến thức thành giá trị thực tế. [Adams, Bessant và Phelps, 

2006], qua một tổng quan hệ thống, đã xác định các khía cạnh cốt lõi thường được 

dùng để đo lường quản lý đổi mới, bao gồm các yếu tố đầu vào (nguồn lực, công 

cụ), quy trình (triển khai ý tưởng, quản lý dự án), đầu ra (sản phẩm, hiệu quả), và 

các yếu tố hỗ trợ như chiến lược, tổ chức và văn hóa. [Tidd và Bessant, 2021] đề 

xuất "Mô hình 4Ps của Đổi mới" (Position, Process, Product, Paradigm) như một 

khung khổ quản lý, giúp doanh nghiệp xem xét đổi mới một cách toàn diện từ định 

vị chiến lược, quy trình nội bộ, sản phẩm/dịch vụ đến mô hình kinh doanh cốt lõi. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp nói chung bao 

gồm: (1) Nguồn lực và năng lực cốt lõi: Các nghiên cứu trên quan điểm dựa trên 

nguồn lực cho rằng các nguồn lực độc đáo, khó bắt chước (cả hữu hình và vô hình 

như kiến thức, văn hóa) là nền tảng của năng lực đổi mới và lợi thế cạnh tranh; (2) 

Văn hóa tổ chức và lãnh đạo: Văn hóa khuyến khích chấp nhận rủi ro, học hỏi từ 

thất bại, trao quyền cho nhân viên, cùng với sự cam kết và tầm nhìn của lãnh đạo 

được xem là yếu tố thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ [Schein, 2010]; (3) Cấu trúc và quy 

trình tổ chức: Sự linh hoạt trong cấu trúc, cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ 
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phận, và các quy trình quản lý đổi mới (ví dụ: mô hình Stage-Gate của [Cooper, 

2008]) ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả đổi mới; (4) Khả năng hấp thụ (absorptive 

capacity): Khái niệm của [Cohen và Levinthal, 1990] chỉ khả năng của doanh 

nghiệp trong việc nhận biết, tiếp thu và vận dụng kiến thức mới từ bên ngoài, là yếu 

tố nền tảng cho đổi mới dựa trên học hỏi; (4) Mạng lưới và hợp tác: Khả năng xây 

dựng và khai thác các mối quan hệ với đối tác bên ngoài như khách hàng, nhà cung 

cấp, đối thủ cạnh tranh, trường/viện ngày càng được nhấn mạnh, đặc biệt trong bối 

cảnh đổi mới mở [Chesbrough, 2003]. 

Về Đo lường và đánh giá, các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều bộ chỉ số 

và thang đo khác nhau để đánh giá năng lực đổi mới, từ các chỉ số định lượng như 

R&D, bằng sáng chế đến các thang đo định tính dựa trên khảo sát, tự đánh giá về 

quy trình, văn hóa, chiến lược [Adams  và cộng sự, 2006]. Các khung đánh giá hiệu 

suất tổng thể như Mô hình EFQM hay Balanced Scorecard cũng thường được điều 

chỉnh để tích hợp các khía cạnh đổi mới. Các mô hình trưởng thành (maturity 

models) về đổi mới cũng được phát triển để giúp doanh nghiệp xác định vị trí và lộ 

trình cải thiện năng lực đổi mới. 

Nghiên cứu trong nước: 

Các nghiên cứu về năng lực đổi mới nói chung tại Việt Nam thường được 

lồng ghép trong các khảo sát, báo cáo về năng lực cạnh tranh quốc gia hoặc của các 

nhóm doanh nghiệp. Một số công trình học thuật đã bước đầu áp dụng các khung lý 

thuyết quốc tế (như RBV, Năng lực động, Khả năng hấp thụ) để phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến đổi mới và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam 

nói chung hoặc trong một số ngành cụ thể. 

Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ tại các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam" sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, cụ 

thể là mô hình hồi quy tuyến tính bội (Multiple Linear Regression) [Nguyễn Thị 

Anh Vân & Nguyễn Khắc Hiếu, 2020]. Phương pháp hồi quy tuyến tính bội cho 

phép xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (đổi mới công nghệ) và nhiều 
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biến độc lập (các yếu tố ảnh hưởng). Phương pháp này giúp đo lường mức độ tác 

động của từng yếu tố đến đổi mới công nghệ, đồng thời kiểm soát ảnh hưởng của 

các yếu tố khác. Kết quả từ mô hình hồi quy cho phép đưa ra các khuyến nghị chính 

sách để thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phương 

pháp hồi quy tuyến tính bội cho phép xác định mối quan hệ và mức độ tác động của 

nhiều yếu tố đến đổi mới công nghệ thông tin. Kết quả từ mô hình hồi quy dễ diễn 

giải và áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, Phương pháp này  đòi hỏi dữ liệu định 

lượng và cỡ mẫu lớn để đảm bảo tính tin cậy của kết quả. Đồng thời, mô hình hồi 

quy tuyến tính giả định về mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, có thể không phù 

hợp trong một số trường hợp. 

Một trong những công trình trong nước có hướng tiếp cận gần đây là nghiên 

cứu "Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp công 

nghiệp tỉnh Quảng Nam" của Đặng Thu Hương (2020). Nghiên cứu này sử dụng 

phương pháp định lượng (khảo sát và phân tích hồi quy) để xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới. Tuy nhiên, khi phân tích sâu, có thể thấy rõ những 

khác biệt cốt lõi và khoảng trống nghiên cứu mà luận án này hướng tới giải quyết: 

- Về Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu của Đặng Thu Hương (2020) có đối 

tượng là doanh nghiệp công nghiệp nói chung tại một địa phương cụ thể (Quảng 

Nam), bao gồm nhiều ngành sản xuất truyền thống. Trong khi đó, luận án này tập 

trung chuyên sâu vào một ngành đặc thù có tốc độ thay đổi và yêu cầu đổi mới cao 

hơn hẳn là ngành Công nghệ thông tin trên phạm vi toàn quốc. 

- Về Mục tiêu và Phương pháp luận: Mục tiêu chính của nghiên cứu trước 

là kiểm định mối quan hệ tác động giữa các nhân tố (biến độc lập) và năng lực đổi 

mới (biến phụ thuộc) thông qua phân tích hồi quy. Ngược lại, mục tiêu của luận án 

này không phải là kiểm định giả thuyết tác động, mà là xây dựng một công cụ đánh 

giá toàn diện. Cụ thể, luận án sử dụng phương pháp Phân tích thứ bậc mờ 

(FAHP) để xác định trọng số (mức độ quan trọng) của từng tiêu chí và từ đó tính 
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toán một chỉ số tổng hợp để xếp hạng năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Đây là 

hai hướng tiếp cận phương pháp luận hoàn toàn khác nhau. 

Như vậy, mặc dù cùng quan tâm đến năng lực đổi mới, luận án này đã lấp 

đầy khoảng trống quan trọng bằng việc: (a) đi sâu vào đặc thù ngành CNTT, và (b) 

phát triển một phương pháp đánh giá và xếp hạng thay vì chỉ dừng lại ở việc xác 

định các yếu tố tác động. 

Nghiên cứu "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhanh năng lực đổi mới sáng tạo 

cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam" 

xây dựng bộ tiêu chí dựa trên quá trình nghiên cứu các phương pháp đã được áp 

dụng trên thế giới thông qua bộ tiêu chí để đánh giá thử nghiệm năng lực đổi mới 

sáng tạo của 121 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 3 ngành dệt may, chế biến thực 

phẩm và thiết bị điện - điện tử của Việt Nam [Đinh Tuấn Minh và nnk., 2018]. 

Nghiên cứu này giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước 

đánh giá nhanh được năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; cung cấp cơ sở 

dữ liệu phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao nhận thức và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo 

trong cộng đồng doanh nghiệp. Ưu điểm của việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

nhanh này là giúp khảo sát được năng lực đổi mới sáng tạo của số lượng lớn doanh 

nghiệp nhỏ và vừa với chi phí thấp. Tuy nhiên, hạn chế là các tiêu chí đánh giá có 

thể chưa sâu và toàn diện như khi thực hiện đánh giá chuyên sâu cho từng doanh 

nghiệp. 

Bài báo khoa học "Mối quan hệ giữa quản lý tri thức, đổi mới, và hiệu quả tổ 

chức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam" sử 

dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng cách khảo sát và phân tích dữ liệu 

thu được từ bảng câu hỏi gửi đến các nhà quản lý đang làm việc tại các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ và sản xuất [Phạm 

Anh Tuấn, Phạm Quốc Trung, 2021]. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 

v20 và AMOS v22. Phương pháp định lượng thông qua khảo sát cho phép thu thập 
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dữ liệu từ một mẫu lớn các đối tượng, từ đó có thể khái quát hóa kết quả cho cả 

tổng thể nghiên cứu. Đây là phương pháp phổ biến trong nghiên cứu kinh doanh để 

kiểm định mô hình và các giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố. Phương pháp 

này cung cấp bằng chứng thực nghiệm  về quan hệ nhân quả giữa các biến số 

nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng bằng khảo sát đã được áp dụng 

rộng rãi trong các nghiên cứu về hệ thống thông tin và công nghệ thông tin từ 

những năm 1980. Nhiều mô hình nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực như TAM 

(Technology Acceptance Model), UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology) đều được phát triển và kiểm định bằng phương pháp này. Trong bối 

cảnh phát triển  của công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay, phương pháp 

định lượng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc khám phá các yếu tố tác động đến 

việc chấp nhận và sử dụng công nghệ ở các tổ chức. 

Nghiên cứu "Quan điểm chiến lược, sáng tạo và hiệu quả tài chính trong các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam" sử dụng phương pháp Mô hình phương trình 

cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (Partial least squares structural equation 

modeling - PLS-SEM). PLS-SEM là một kỹ thuật phân tích đa biến phổ biến trong 

nghiên cứu khoa học xã hội. Nó cho phép kiểm định đồng thời nhiều mối quan hệ 

giữa các khái niệm lý thuyết (biến tiềm ẩn) thông qua các chỉ báo đo lường (biến 

quan sát) [Nguyen Phuong Ngoc Duy và nnk., 2023]. PLS-SEM đặc biệt phù hợp 

khi mẫu nghiên cứu nhỏ, dữ liệu không có phân phối chuẩn, và mô hình lý thuyết 

phức tạp với nhiều cấu trúc bậc cao và tập trung vào việc tối đa hóa phương sai 

được giải thích của các biến phụ thuộc. Do đó, nó thích hợp cho các nghiên cứu 

mang tính khám phá nhằm phát triển lý thuyết. Trước khi bài báo được công bố, 

PLS-SEM đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu về CNTT như chấp 

nhận công nghệ, thành công của hệ thống thông tin, hành vi người dùng, v.v. Tại 

thời điểm công bố năm 2023, PLS-SEM vẫn là một phương pháp phân tích quan 

trọng được sử dụng trong nghiên cứu CNTT do tính linh hoạt và khả năng xử lý mô 

hình phức tạp của nó. Trong tương lai, PLS-SEM dự kiến sẽ tiếp tục được áp dụng  

trong nghiên cứu CNTT, đặc biệt với sự xuất hiện của các công nghệ mới như trí 
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tuệ nhân tạo, blockchain, metaverse, v.v. PLS-SEM Có thể xử lý tốt các mô hình 

phức tạp với nhiều cấu trúc bậc cao, phù hợp với cỡ mẫu nhỏ và dữ liệu không có 

phân phối chuẩn và các chỉ số đánh giá sự phù hợp của mô hình như hệ số xác định 

R2, chỉ số dự báo Q2. 

Nghiên cứu "Sự sống sót và tri thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các 

nền kinh tế mới nổi: Bằng chứng từ Việt Nam" đánh giá ảnh hưởng của tri thức đến 

sự sống sót của các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ mới thành lập ở một nền kinh 

tế mới nổi như Việt Nam. Dữ liệu bảng từ các cuộc điều tra quốc gia cho phép phân 

tích toàn diện trong giai đoạn 2005-2011 với Mô hình Cox (Cox proportional 

hazard model - CPH) tỷ lệ rủi ro bán tham số. Nghiên cứu xem xét các yếu tố tri 

thức dưới sự kiểm soát của các yếu tố cụ thể của doanh nghiệp và ngành. Các kết 

quả cho thấy bằng chứng rằng các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều 

từ sự phát triển tri thức. Các phát hiện gợi ý các doanh nghiệp nên thúc đẩy năng 

suất lao động, giá trị gia tăng và tin học hóa. Có bằng chứng về lựa chọn thị trường, 

dựa trên hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nên cải thiện lợi nhuận 

trên doanh thu, đặc biệt là trong thị trường đang phát triển. Những phát hiện này 

cung cấp bằng chứng cho việc cải thiện chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp 

trong sự phát triển của nền kinh tế tri thức [Nguyen Thi Nguyet, 2022]. CPH là một 

phương pháp bán tham số (semi-parametric) để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố 

đến tỷ lệ thất bại/sống sót của doanh nghiệp theo thời gian. Ưu điểm của CPH là 

giải quyết tốt 3 vấn đề của dữ liệu thời gian sống sót mà các phương pháp khác 

không xử lý được, bao gồm: i) các biến đổi theo thời gian; ii) cắt/loại bỏ dữ liệu 

(censoring/truncation); iii) mô hình cấu trúc. CPH có thể kiểm soát tính không đồng 

nhất không quan sát được (unobserved heterogeneity) để đưa ra ước lượng không 

chệch về các biến giải thích. CPH được đánh giá là có nhiều ưu điểm hơn so với các 

phương pháp như phân tích thành phần chính (principal component analysis). 

Phương pháp CPH đã phát triển và được áp dụng ngày càng tiến bộ trong các 

nghiên cứu về sống sót của doanh nghiệp, giúp giải quyết các thách thức như dữ 

liệu thời gian rời rạc, tính không đồng nhất không quan sát được, và rủi ro cạnh 
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tranh. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, CPH được sử dụng để đánh giá mối quan 

hệ giữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, đại diện bởi số lượng máy tính, với sự 

sống sót và phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Nghiên cứu "Vai trò trung gian của đổi mới trong mối quan hệ giữa quản trị 

nguồn nhân lực hiệu quả cao và kết quả hoạt động của doanh nghiệp" tập trung 

nghiên cứu về tác động của hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả cao đến kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của đổi mới [Nguyen 

Duy Thanh, Dao Trung Kien, 2023]. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng 

với bảng câu hỏi khảo sát được phát triển dựa trên lý thuyết về quản trị nguồn nhân 

lực hiệu quả cao, đổi mới và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập 

từ 312 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tại Việt Nam. Kết quả 

phân tích cho thấy hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả cao có tác động gián 

tiếp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đổi mới. 

Bên cạnh đó, đổi mới đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa hệ thống quản 

trị nguồn nhân lực hiệu quả cao và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra, quy 

mô tổ chức cũng là một biến đặc trưng tác động đến kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp. Phương pháp sử dụng bảng hỏi có cấu trúc để thu thập dữ liệu từ đối tượng 

khảo sát. Các câu hỏi trong bảng hỏi được xây dựng từ cơ sở lý thuyết và các 

nghiên cứu trước, đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy. Phương pháp này cho phép 

thu thập được số liệu từ một mẫu lớn, giúp kiểm định các giả thuyết nghiên cứu một 

cách khách quan và có ý nghĩa thống kê. Phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi 

đã được sử dụng phổ biến trong nhiều nghiên cứu về quản trị nhân lực hiệu quả cao 

và kết quả hoạt động của doanh nghiệp; thu thập được dữ liệu lớn trong thời gian 

ngắn, tiết kiệm chi phí, kiểm định được các giả thuyết nghiên cứu, kết quả có ý 

nghĩa thống kê và khả năng khái quát hóa. 

Tại công trình nghiên cứu "Đổi mới công nghệ, sự phức tạp về công nghệ và 

tác động đồng sáng tạo đến hiệu quả tổ chức: Vai trò của ảnh hưởng chính phủ và 

đồng sáng tạo", tác giả Huỳnh Nam Thắng và cộng sự xác định các yếu tố chủ chốt 

tác động đến đổi mới công nghệ và hiệu quả tổ chức, khảo sát sự phức tạp về công 
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nghệ và đồng sáng tạo có thể nâng cao đổi mới công nghệ và hiệu quả tổ chức như 

thế nào. Nghiên cứu cũng xem xét vai trò của sự ảnh hưởng của chính phủ trong 

việc kích thích đổi mới công nghệ. Nó mở rộng khung công nghệ-tổ chức-môi 

trường (TOE) để xây dựng một mô hình nghiên cứu hỗ trợ phát triển giả thuyết 

[Thang Nam Huynh và nnk., 2023]. Phương pháp thiết kế khảo sát được sử dụng để 

thu thập dữ liệu từ 323 thành viên của các nhóm quản lý trong ngành sản xuất ở 

Việt Nam. Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để ước tính các mối 

quan hệ đa chiều dự báo. Kết quả cho thấy sự phức tạp về công nghệ, ảnh hưởng 

của chính phủ và đồng sáng tạo làm tăng đáng kể sự đổi mới công nghệ. Hơn nữa, 

sự phức tạp về công nghệ, đổi mới công nghệ và đồng sáng tạo kích thích hiệu quả 

tổ chức. Cụ thể, kết quả cho thấy ảnh hưởng của chính phủ và đổi mới công nghệ 

tác động gián tiếp đến hiệu quả tổ chức. Trước đó và sau đó trong thời gian công bố 

nghiên cứu này, PLS-SEM đã và đang được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu về 

công nghệ thông tin và quản lý. Nó được sử dụng để đánh giá tác động của công 

nghệ, tổ chức và các yếu tố môi trường đối với việc áp dụng và đổi mới công nghệ 

của các tổ chức. Ưu điểm của PLS-SEM là khả năng xử lý dữ liệu phức tạp với kích 

thước mẫu nhỏ và ít giả định về phân phối dữ liệu. Tuy nhiên, nhược điểm là nó 

không thích hợp để kiểm tra sự khác biệt giữa các lý thuyết cạnh tranh và không 

ước tính được sai số đo lường. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đã góp phần làm rõ bức tranh tổng quan và thực 

trạng về năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam. Các nghiên cứu về năng lực 

đổi mới ở Việt Nam đã tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau như: các yếu tố tác 

động, thực trạng năng lực đổi mới, mối quan hệ với kết quả kinh doanh, chính sách 

thúc đẩy đổi mới, v.v. ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Nghiên cứu "Các 

yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt 

Nam" là một trong những công trình tiêu biểu tập trung vào nhóm doanh nghiệp 

SME. Nghiên cứu này chỉ ra các yếu tố chính tác động đến năng lực đổi mới công 

nghệ của SME Việt Nam bao gồm: trình độ công nghệ, nguồn lực tài chính, nguồn 

nhân lực, sự hỗ trợ của nhà nước, mối liên kết với các đối tác bên ngoài như cơ sở 
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giáo dục đại học, viện nghiên cứu. Kết quả cho thấy trình độ công nghệ và nguồn 

nhân lực có tác động mạnh nhất. Trong khi đó, sự hỗ trợ của nhà nước và mối liên 

kết bên ngoài chưa phát huy hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể vẫn 

còn hạn chế. Cần có thêm các nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu lớn hơn để đưa ra 

các khuyến nghị chính sách một cách toàn diện và sát thực hơn. 

1.4. Các công trình nghiên cứu năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ 

DNCN bao gồm các ngành như công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng 

tái tạo, điện tử, viễn thông, và CNTT, có những đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng sâu 

sắc đến bản chất và cách thức quản lý năng lực đổi mới. Nghiên cứu về năng lực đổi 

mới của DNCN do đó tập trung vào những khía cạnh đặc thù này. 

Các nghiên cứu ngoài nước: 

Khác với nhiều ngành khác, R&D và việc làm chủ công nghệ cốt lõi là trái 

tim của năng lực đổi mới trong DNCN. Các nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc đầu tư liên tục và hiệu quả vào R&D, không chỉ để tạo ra sản phẩm mới mà 

còn để xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, khó bị sao chép [Hall và Lerner, 

2010]. Nghiên cứu cũng đi sâu vào việc quản lý quy trình R&D trong DNCN, bao 

gồm việc lựa chọn dự án, quản lý các nhóm R&D đa ngành, chuyển giao công nghệ 

từ phòng thí nghiệm ra thị trường, và đo lường hiệu quả R&D. 

Vận dụng khái niệm của [Cohen và Levinthal, 1990], nhiều nghiên cứu tập 

trung vào khả năng của DNCN trong việc nhận biết, đánh giá, tiếp thu và ứng dụng 

các kiến thức công nghệ mới từ bên ngoài (từ đối thủ, trường/viện, ấn phẩm khoa 

học) để thúc đẩy đổi mới nội bộ. 

Đối với DNCN, tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, bản quyền phần mềm, bí mật 

kinh doanh, thiết kế công nghiệp) là tài sản chiến lược quan trọng. Mối quan hệ 

giữa hoạt động đăng ký bằng sáng chế và hiệu quả đổi mới, giá trị thị trường của 

DNCN là một chủ đề được nghiên cứu rộng rãi, dù kết quả không phải lúc nào cũng 
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đồng nhất. DNCN thường tiên phong trong việc áp dụng các mô hình đổi mới mở,  

hoạt động trong môi trường có chu kỳ công nghệ ngắn và mức độ bất định cao. Quá 

trình chuyển đổi một phát minh công nghệ thành một sản phẩm/dịch vụ thành công 

trên thị trường là một thách thức lớn. 

Nghiên cứu trong nước: 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu cho thấy DNCN đang đối mặt với nhiều thách 

thức trong việc nâng cao năng lực đổi mới, từ hạn chế về nguồn lực, công nghệ, đến 

những khó khăn trong quản trị tài sản trí tuệ và hợp tác nghiên cứu. Điều này đặt ra 

yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các phương pháp đánh giá năng lực đổi mới phù 

hợp, giúp DNCN Việt Nam xác định đúng điểm mạnh, điểm yếu và có lộ trình phát 

triển hiệu quả. Các hiểu biết từ nghiên cứu về DNCN nói chung sẽ là nền tảng quan 

trọng để luận án đi sâu vào đặc thù của nhóm doanh nghiệp CNTT - một bộ phận 

quan trọng và tiêu biểu của DNCN tại Việt Nam. 

Các công trình trong nước thường đánh giá thực trạng năng lực công nghệ 

của doanh nghiệp Việt Nam nói chung hoặc theo ngành, thường chỉ ra mức độ làm 

chủ công nghệ còn thấp, chủ yếu là nhập khẩu hoặc chuyển giao công nghệ. Nghiên 

cứu về DNCN cụ thể hơn (ngoài CNTT) còn khá hạn chế. 

Các khảo sát và nghiên cứu cho thấy đầu tư cho R&D trong DNCN Việt 

Nam còn rất khiêm tốn so với khu vực và thế giới. Đổi mới, nếu có, thường mang 

tính cải tiến nhỏ hoặc thích ứng công nghệ nhập khẩu.Ý thức và năng lực bảo hộ, 

khai thác tài sản trí tuệ của DNCN Việt Nam còn yếu. Số lượng bằng sáng chế đăng 

ký còn ít. Liên kết giữa DNCN và các viện nghiên cứu, trường đại học trong R&D 

và chuyển giao công nghệ được coi là một giải pháp quan trọng nhưng thực tế triển 

khai còn nhiều vướng mắc về cơ chế, lòng tin và động lực. Thêm vào đó, việc tiếp 

cận nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư mạo hiểm, là một khó khăn lớn đối với nhiều 

DNCN Việt Nam, nhất là các startup công nghệ. Hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm đang 

dần hình thành nhưng còn non trẻ. 
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1.5. Các công trình nghiên cứu về năng lực đổi mới của doanh nghiệp Công 

nghệ thông tin 

Doanh nghiệp CNTT mang những đặc trưng riêng biệt so với các DNCN 

khác, chủ yếu do tính chất vô hình của sản phẩm (phần mềm, dịch vụ), tốc độ lan 

tỏa nhanh chóng của công nghệ, vai trò trung tâm của dữ liệu, và ảnh hưởng sâu 

rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, nghiên cứu về năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp CNTT tập trung vào những khía cạnh đặc thù này. 

Nghiên cứu ngoài nước: 

Nghiên cứu "Tạo ra và tiếp nhận tri thức trong ngành công nghiệp phần mềm 

ở Slovakia: Nghiên cứu tình huống vùng Košice" khảo sát ngành công nghiệp phần 

mềm ở vùng Košice, Slovakia và giải thích các quá trình tạo ra và tiếp nhận tri thức 

trong khu vực này. Dựa trên khung lý thuyết về mô hình đổi mới lãnh thổ, nghiên 

cứu cho thấy việc tạo ra và tiếp nhận tri thức từ bên ngoài khu vực đóng vai trò 

quan trọng trong các giai đoạn khác nhau của sự phát triển và kết quả đổi mới của 

ngành và khu vực [R. Pástor và nnk., 2013]. 

Nghiên cứu "Hướng tới đo lường sự đổi mới trong ngành công nghiệp phần 

mềm" của các tác giả H. Edison, N. bin Ali, và R. Torkar tìm hiểu các khía cạnh 

liên quan đến đo lường sự đổi mới (innovation measurement) trong ngành công 

nghiệp phần mềm, bao gồm các định nghĩa, khung đo lường và các chỉ số được đề 

xuất trong nghiên cứu và sử dụng trong thực tế [H. Edison và nnk., 2013]. Các tác 

giả đã thực hiện nghiên cứu tổng quan tài liệu hệ thống (systematic literature 

review), kết hợp với khảo sát trực tuyến và phỏng vấn các chuyên gia trong công 

nghiệp và học thuật để xác định một định nghĩa toàn diện về đổi mới trong ngành 

phần mềm. Các chỉ số để đánh giá các yếu tố quyết định, đầu vào, đầu ra và hiệu 

quả cũng được tổng hợp và phân loại. Dựa trên các phát hiện này, một mô hình khái 

niệm về các yếu tố đo lường chính của sự đổi mới đã được xây dựng. Mô hình này 

đã được tinh chỉnh thêm sau khi nhận phản hồi từ giới học thuật và công nghiệp 

thông qua các cuộc phỏng vấn. 
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Nghiên cứu "Các yếu tố tổ chức quyết định năng lực đổi mới trong các công 

ty phần mềm" của T. Koc điều tra mối quan hệ giữa các yếu tố tổ chức và năng lực 

đổi mới trong các công ty phát triển phần mềm nhỏ và vừa. Mục đích là xác định 

các yếu tố tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến năng lực đổi mới của các công ty. 

Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành trên 91 công ty, sử dụng phương pháp 

phân tích nhân tố và hồi quy. Kết quả cho thấy có 3 yếu tố dự báo chính mà các 

công ty phần mềm sáng tạo coi trọng đối với năng lực đổi mới: tạo ra ý tưởng 

(β=0.41), nguồn nhân lực (β=0.34) có ảnh hưởng tích cực. Ngược lại, yếu tố thứ ba 

là tích hợp xuyên chức năng lại ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực đổi mới (β=-0.19) 

[T. Koc, 2007]. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp thông qua bảng 

câu hỏi với các nhà quản lý phát triển sản phẩm tại các công ty. Áp dụng phân tích 

nhân tố khám phá (EFA) để rút gọn 26 biến quan sát về 8 nhân tố. Sau đó dùng 

phân tích hồi quy bội theo phương pháp stepwise để xác định mối quan hệ giữa 8 

biến độc lập này với biến phụ thuộc là năng lực đổi mới. Phương pháp phân tích 

nhân tố và hồi quy là các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến phổ biến trong 

nghiên cứu khoa học xã hội. Chúng giúp rút gọn số lượng biến, xác định cấu trúc 

nhân tố tiềm ẩn và tìm ra mối quan hệ dự báo giữa các biến. 

Nghiên cứu “Các yếu tố quyết định năng lực đổi mới trong các doanh nghiệp 

điện tử và phần mềm nhỏ ở Đông Nam nước Anh” của Henny Romijn và các cộng 

sự khám phá các yếu tố quyết định năng lực đổi mới trong các doanh nghiệp nhỏ về 

điện tử và phần mềm tại Đông Nam nước Anh [H. Romijn, M. Albaladejo, 2002]. 

Một chỉ số đổi mới thử nghiệm được sử dụng cùng với các biến đại diện thông 

thường để đo lường hiệu quả đổi mới. Các chỉ số này được tương quan với các biến 

đại diện cho nhiều nguồn lực bên trong quan trọng tiềm năng như giáo dục, kinh 

nghiệm làm việc trước đó, nỗ lực R&D, cũng như đo lường cường độ tương tác bên 

ngoài và mức độ gần gũi trong quan hệ mạng lưới. Kết quả chính nghiên cứu là: 

Ủng hộ tầm quan trọng của R&D; Vai trò then chốt của các cơ sở khoa học trong 

vùng trong việc nuôi dưỡng các công ty spin-off công nghệ cao; Tầm quan trọng 

của việc gần gũi với các nhà cung cấp. Tuy nhiên không tìm thấy bằng chứng ủng 
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hộ xu hướng chính sách hiện tại là khuyến khích các mạng lưới khu vực xoay quanh 

các công ty trong các hoạt động kinh doanh tương tự và quan hệ khách hàng thân 

thiết. Với phương pháp khảo sát thí điểm quy mô nhỏ, Henny Romijn và các cộng 

sự đã khảo sát chi tiết 33 công ty phát triển phần mềm và sản xuất điện tử quy mô 

nhỏ ở Đông Nam nước Anh vào năm 1998; Thu thập thông tin chi tiết về hiệu suất 

đổi mới cũng như nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài có thể đóng góp cho hiệu 

suất đó; Xây dựng các chỉ số biến đại diện cho hiệu suất đổi mới và các yếu tố 

quyết định, phân tích thống kê mối liên hệ giữa chúng.   

Nghiên cứu "Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh tuần 

hoàn trong số hóa dịch vụ: Khái niệm hóa năng lực động, năng lực AI, mô hình 

kinh doanh và tác động" của D. Sjödin và cộng sự khám phá tiềm năng của trí tuệ 

nhân tạo trong việc thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh tuần hoàn (CBM) cho các 

nhà sản xuất công nghiệp và các năng lực AI và năng lực động tương ứng cần thiết 

để thương mại hóa chúng [D. Sjödin và nnk., 2023]. Bằng cách phân tích 6 công ty 

B2B hàng đầu đang tham gia vào dịch vụ hóa kỹ thuật số, các tác giả đã khái niệm 

hóa các khả năng nhận thức, dự đoán và chỉ dẫn của AI, từ đó giúp tăng cường hiệu 

quả tài nguyên bằng cách tự động hóa và tăng cường phân tích và ra quyết định dựa 

trên dữ liệu. Nghiên cứu này xác định hai lớp mô hình kinh doanh CBM được hỗ 

trợ bởi AI - mô hình kinh doanh bổ sung (ví dụ: giải pháp tối ưu hóa) và mô hình 

kinh doanh tự động hóa (ví dụ: giải pháp tự trị) - cùng các nhân tố giá trị tuần hoàn 

chính. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy các năng lực động sáng tạo làm nền tảng cho 

việc đổi mới mô hình kinh doanh dựa trên AI - năng lực khám phá giá trị, nhận thức 

giá trị và tối ưu hóa giá trị - giúp các nhà sản xuất tạo ra các giá trị kinh tế và bền 

vững khi hợp tác với khách hàng và đối tác hệ sinh thái. Phương pháp nghiên cứu 

chính là phân tích trường hợp nhiều doanh nghiệp. Đây là một phương pháp nghiên 

cứu định tính phổ biến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh nhằm tìm hiểu sâu về một 

hiện tượng phức tạp thông qua việc nghiên cứu chi tiết một số trường hợp tiêu biểu. 

Phương pháp này cho phép các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu phong phú từ nhiều 

nguồn khác nhau để có cái nhìn toàn diện và chuyên sâu về các trường hợp nghiên 
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cứu. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phương pháp nghiên cứu trường hợp 

nhiều doanh nghiệp đã được sử dụng rộng rãi từ trước khi bài báo này được công bố 

cho đến nay để nghiên cứu các chủ đề như chuyển đổi kỹ thuật số, đổi mới mô hình 

kinh doanh, áp dụng công nghệ mới như IoT, AI... 

Gần đây, nghiên cứu "Các yếu tố hỗ trợ đổi mới sáng tạo mở trong tổ chức 

phát triển phần mềm quy mô siêu nhỏ" của M. Trzeciak, Ł. D. Sienkiewicz, và E. 

Bukłaha đề cập đến các yếu tố hỗ trợ việc triển khai mô hình đổi mới sáng tạo mở 

(open innovation - OI) sử dụng các giải pháp mã nguồn mở (open source software - 

OSS) tại các doanh nghiệp phát triển phần mềm quy mô siêu nhỏ (micro-

organizations) [M. Trzeciak và nnk., 2022]. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 

case study tại công ty Sandstream Development Sp. z o. o. (SSD) thông qua phân 

tích cách tiếp cận triển khai dự án Sandtime.io. Kết quả chính của nghiên cứu: Xây 

dựng được mô hình lý thuyết về triển khai OI tại các doanh nghiệp phát triển phần 

mềm quy mô siêu nhỏ; Chỉ ra tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng cho mô 

hình OI thông qua các khuyến nghị cho các nhà quản lý về triển khai các hoạt động 

hỗ trợ ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức. Phương pháp nghiên cứu chính được 

sử dụng là case study (nghiên cứu tình huống): Case study là phương pháp nghiên 

cứu định tính, trình bày đa khía cạnh về tình hình hiện tại của một tổ chức cụ thể. 

Nó cho phép tìm ra thông tin cần thiết để phân tích sâu, đưa ra các lựa chọn và đưa 

ra quyết định có căn cứ; Case study phù hợp khi nhà nghiên cứu phát triển cách tiếp 

cận lý thuyết trong một bối cảnh cụ thể. Nó cũng giúp mô tả khách quan thực tế 

đằng sau vấn đề nghiên cứu; Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong nghiên 

cứu về quản lý và kinh doanh, đặc biệt hữu ích khi khám phá các hiện tượng mới 

hoặc còn ít được nghiên cứu. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, case study được 

áp dụng để nghiên cứu về quản lý dự án phần mềm, phát triển hệ thống thông tin, 

triển khai và chấp nhận công nghệ mới. 

Về khả năng học hỏi của doanh nghiệp, Argote và Miron-Spektor cho rằng 

đây là khả năng học hỏi giúp doanh nghiệp liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng và 

công nghệ mới, từ đó nâng cao năng lực đổi mới. Đặc biệt trong lĩnh vực CNTT, 
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nơi công nghệ thay đổi nhanh chóng, khả năng học hỏi là yếu tố sống còn đối với sự 

thành công của doanh nghiệp [L. Argote,  E. Miron-Spektor (2011)]. 

Khả năng thu thập, xử lý, phân tích và khai thác dữ liệu lớn (Big Data) để tạo 

thu được tri thức và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh là một năng lực đổi 

mới cốt lõi. Nghiên cứu về năng lực phân tích dữ liệu ngày càng phát triển. Năng 

lực tiếp thu và ứng dụng các công nghệ mới nổi như Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học 

(ML), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT), Blockchain 

cũng là trọng tâm nghiên cứu [Gupta & George, 2016].  

Đo lường và Đánh giá Năng lực Đổi mới trong CNTT: Các nhà nghiên cứu 

đã cố gắng phát triển các bộ chỉ số và mô hình đánh giá đặc thù cho ngành CNTT. 

[Edison, Bin Ali và Torkar, 2013] đã tổng quan và đề xuất khung đo lường đổi mới 

cho ngành phần mềm, bao gồm các yếu tố đầu vào, quy trình, đầu ra và hiệu quả. 

Các nghiên cứu cũng áp dụng các phương pháp đa tiêu chí như AHP, Fuzzy 

AHP, TOPSIS để đánh giá năng lực đổi mới hoặc các khía cạnh liên quan như lựa 

chọn dự án, nhà cung cấp trong doanh nghiệp CNTT, nhằm xử lý tính phức tạp và 

mơ hồ.  [Romijn và Albaladejo, 2002] nghiên cứu các yếu tố quyết định năng lực 

đổi mới trong các doanh nghiệp điện tử và phần mềm nhỏ, đề xuất chỉ số đổi mới 

thử nghiệm bên cạnh các chỉ số truyền thống. 

Nghiên cứu trong nước: 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về năng lực đổi mới của doanh CNTT đang ở giai 

đoạn đầu nhưng có những bước tiến đáng kể. Các nghiên cứu đã mô tả thực trạng, 

xác định các yếu tố ảnh hưởng chính, và bắt đầu xây dựng các công cụ đánh giá phù 

hợp hơn với bối cảnh trong nước. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều hơn nữa các nghiên cứu 

thực nghiệm quy mô lớn, các phân tích chuyên sâu theo từng phân khúc ngành 

(phần mềm, phần cứng, dịch vụ, nội dung số...), và việc kiểm định, hoàn thiện các 

phương pháp đánh giá năng lực đổi mới. 

Nghiên cứu về doanh nghiệp gia công xuất khẩu phần mềm là mảng được 

triển khai hiều nhất, tập trung vào năng lực quy trình, chất lượng, quản lý dự án, và 
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các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu. Đổi mới thường được xem xét dưới 

góc độ cải tiến quy trình để đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu bước đầu đã cố gắng đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh CNTT Việt Nam, thường sử dụng các mô hình và thang đo tham 

khảo từ quốc tế. [Đinh Tuấn Minh và nnk., 2018] xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

nhanh năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm cả các 

doanh nghiệp điện tử, làm nền tảng tham khảo. [Nguyễn Quốc Huy và nnk., (2022, 

2024)] đã thực hiện các nghiên cứu ban đầu về đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

CNTT Việt Nam, bao gồm việc xác định các chỉ số chính, so sánh với kinh nghiệm 

quốc tế, ảnh hưởng của đa dạng giới tính, và đặc biệt là áp dụng phương pháp 

Fuzzy AHP để xây dựng và phân tích bộ chỉ số đánh giá. 

1.6. Các công trình nghiên cứu về phương pháp đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp Công nghệ thông tin 

Việc đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT đặt ra nhiều thách 

thức do tính chất phức tạp, đa chiều của bản thân năng lực đổi mới và môi trường 

hoạt động đặc thù của ngành như tốc độ thay đổi nhanh, vai trò của tài sản vô hình, 

sự bất định cao. Do đó, các nhà nghiên cứu đã đề xuất và áp dụng nhiều phương 

pháp tiếp cận khác nhau để cố gắng nắm bắt và lượng hóa năng lực này một cách 

hiệu quả. 

Nghiên cứu ngoài nước: 

Phương pháp đánh giá năng lực đổi mới có thể chia thành các nhóm: Phương 

pháp dựa trên chỉ số định lượng, Phương pháp đánh giá định tính, Phương pháp sử 

dụng Mô hình Tổng hợp/Khung đánh giá, Phương pháp Ra quyết định đa tiêu chí. 

Phương pháp dựa trên chỉ số định lượng: - Chỉ số đầu vào: Đây là phương 

pháp truyền thống, tập trung đo lường các nguồn lực đầu tư cho đổi mới như: chi 

tiêu cho Nghiên cứu & Phát triển, tỷ lệ nhân lực R&D trên tổng số nhân viên, vốn 

đầu tư cho công nghệ mới; - Chỉ số đầu ra: Đo lường kết quả trực tiếp của hoạt 

động đổi mới như: số lượng bằng sáng chế được cấp, số lượng sản phẩm/dịch vụ 
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mới được tung ra thị trường, doanh thu từ sản phẩm/dịch vụ mới, tỷ lệ cải tiến quy 

trình. Hạn chế là các chỉ số này thường có độ trễ và không phản ánh hết các loại 

hình đổi mới (ví dụ: đổi mới mô hình kinh doanh); - Chỉ số Hiệu quả: Liên kết đổi 

mới với hiệu quả kinh doanh tổng thể như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị 

phần, năng suất lao động. 

Phương pháp đánh giá định tính: sử dụng kỹ thuật nghiên cứu tình huống, 

phỏng vấn sâu, đánh giá của chuyên gia. Phân tích sâu một hoặc một vài DN CNTT 

điển hình để hiểu rõ bối cảnh, quy trình, yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với năng lực 

đổi mới. [Pástor et al., 2013]. 

Phương pháp sử dụng Mô hình Tổng hợp/Khung đánh giá:  

- Phương pháp Balanced Scorecard (BSC) [Kaplan & Norton, 1996]:  

Phương pháp này được điều chỉnh để tích hợp các chỉ số đo lường đổi mới vào các 

khía cạnh khác nhau (tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi & phát triển), 

cung cấp cái nhìn cân bằng hơn. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng BSC để đánh giá 

hiệu suất đổi mới trong doanh nghiệp CNTT [Huang et al., 2011]; [Wu & Chen, 

2014].  

- Mô hình EFQM (European Foundation for Quality Management): Khung 

quản lý chất lượng toàn diện này cũng bao gồm các tiêu chí liên quan đến đổi mới, 

được áp dụng để đánh giá mức độ trưởng thành của doanh nghiệp CNTT [Santos-

Vijande & Álvarez-González, 2007]. Các khung đánh giá năng lực đổi mới như 

Innovation Management Assessment Tool (IMAT) hay Innovation Performance 

Review được thiết kế để đánh giá năng lực quản lý đổi mới nói chung, có thể áp 

dụng cho doanh nghiệp CNTT. 

Phương pháp Ra quyết định đa tiêu chí:  

- Phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) [Saaty, 

1980]. Phương pháp này phân rã vấn đề đánh giá năng lực đổi mới thành cấu trúc 

thứ bậc các tiêu chí và sử dụng so sánh cặp để xác định trọng số, mức độ ưu tiên. 
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- Phương pháp Phân tích thứ bậc mờ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process - 

FAHP): Phương pháp này kết hợp phương pháp AHP với lý thuyết tập mờ để xử lý 

sự không chắc chắn, mơ hồ trong đánh giá của chuyên gia, đặc biệt phù hợp với các 

tiêu chí định tính hoặc khó đo lường chính xác trong đổi mới CNTT ([Chang, 

1996]; [Lin et al., 2013]; [Nadali et al., 2013]). Phương pháp này cho phép tích hợp 

cả dữ liệu định lượng và định tính, cùng ý kiến chuyên gia một cách linh hoạt. 

Các phương pháp khác: Fuzzy TOPSIS, Fuzzy DEMATEL cũng đôi khi 

được sử dụng kết hợp với Fuzzy AHP để xếp hạng hoặc phân tích mối quan hệ nhân 

quả giữa các yếu tố năng lực đổi mới [Ghazanfari et al., 2011]; [Tavana và nnk., 

2021]. Phương pháp Benchmarking: So sánh hiệu suất và năng lực đổi mới của một 

doanh CNTT với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu hoặc các tiêu chuẩn tốt nhất trong 

ngành (best practices) để xác định khoảng cách và cơ hội cải tiến. 

Nghiên cứu trong nước: 

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp đánh giá năng 

lực đổi mới bài bản, hệ thống và đặc thù cho ngành CNTT còn khá hạn chế. Phần 

lớn nghiên cứu tập trung mô tả thực trạng hoặc phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

riêng lẻ. Thiếu các bộ công cụ đánh giá toàn diện, được kiểm định và công nhận 

rộng rãi, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp CNTT Việt Nam (đa số là SMEs, 

năng lực R&D và công nghệ nền tảng còn hạn chế). Các phương pháp đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh CNTT tại Việt Nam nhìn chung còn đang trong giai 

đoạn phát triển và chưa được chuẩn hóa rộng rãi.  

Nhiều nghiên cứu sử dụng bảng hỏi khảo sát thường dựa trên thang đo Likert 

để thu thập dữ liệu về các yếu tố được cho là ảnh hưởng đến đổi mới (quản trị nhân 

lực, văn hóa, R&D...), sau đó dùng thống kê mô tả hoặc các kỹ thuật như Phân tích 

nhân tố khám phá (EFA), Hồi quy, Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích 

mối quan hệ. Cách tiếp cận này gián tiếp đánh giá các yếu tố cấu thành hoặc ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới hơn là đo lường trực tiếp bản thân năng lực đó theo 

một khung tổng thể. 
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Một số nỗ lực ban đầu nhằm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, ví dụ như nghiên 

cứu của [Đinh Tuấn Minh và cộng sự, 2018] về đánh giá nhanh cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. 

1.7. Đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, khoảng trống nghiên cứu 

Sau khi tổng quan và phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến 

doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp CNTT, năng lực đổi mới và các phương 

pháp đánh giá, có thể rút ra một số đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu và các khoảng 

trống nghiên cứu cần được tiếp tục làm rõ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. 

Điểm mạnh của các nghiên cứu hiện có: 

- Nền tảng lý thuyết vững chắc: Nghiên cứu quốc tế đã xây dựng được một 

hệ thống lý thuyết phong phú về năng lực đổi mới, xác định rõ các khái niệm cốt 

lõi, các thành phần cấu thành (R&D, quản trị tri thức, văn hóa tổ chức, năng lực 

động, khả năng hấp thụ...), và các yếu tố ảnh hưởng cả bên trong lẫn bên ngoài 

doanh nghiệp. 

- Xác định đặc thù doanh nghiệp Công nghệ và CNTT: Các nghiên cứu đã 

chỉ ra những đặc điểm riêng biệt của DNCN và đặc biệt là doanh CNTT so với các 

ngành khác như chu kỳ công nghệ ngắn, vai trò trung tâm của tài sản vô hình, R&D, 

nhân lực chất lượng cao, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng/dịch vụ.... Điều này 

tạo cơ sở để xây dựng các mô hình quản trị và đánh giá phù hợp hơn. 

- Đa dạng về phương pháp đánh giá: Nhiều phương pháp, từ định lượng (chỉ 

số đầu vào/đầu ra/hiệu quả), định tính (nghiên cứu tình huống, phỏng vấn), đến các 

mô hình tổng hợp (BSC, EFQM) và phương pháp ra quyết định đa tiêu chí (AHP, 

FAHP, TOPSIS...), đã được đề xuất và áp dụng để đánh giá năng lực đổi mới, cung 

cấp các góc nhìn và công cụ khác nhau. 

- Nghiên cứu ban đầu tại Việt Nam: Các công trình trong nước đã bước đầu 

phác thảo bức tranh về thực trạng DNCN và doanh nghiệp CNTT Việt Nam, nhận 

diện các khó khăn, thách thức chính (vốn, nhân lực, công nghệ, thể chế), phân tích 
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vai trò của một số yếu tố (lãnh đạo, chính sách hỗ trợ), và có những nỗ lực sơ khởi 

trong việc đánh giá năng lực đổi mới hoặc các yếu tố liên quan. 

Điểm yếu và hạn chế của các nghiên cứu hiện có: 

- Tính phù hợp của mô hình quốc tế với bối cảnh Việt Nam: Phần lớn các 

khung lý thuyết và phương pháp đánh giá năng lực đổi mới được phát triển và kiểm 

định trong bối cảnh các nước phát triển, nơi có hệ sinh thái đổi mới trưởng thành, 

trình độ công nghệ cao, và môi trường thể chế khác biệt. Việc áp dụng trực tiếp các 

mô hình này vào doanh nghiệp CNTT Việt Nam (phần lớn là SMEs, năng lực công 

nghệ nền còn yếu, hệ sinh thái hỗ trợ đang hình thành) có thể không hoàn toàn phù 

hợp và cần sự điều chỉnh, kiểm chứng cẩn trọng. 

- Thiếu nghiên cứu chuyên sâu và đặc thù tại Việt Nam: Mặc dù đã có 

nghiên cứu, nhưng các công trình đánh giá năng lực đổi mới toàn diện, hệ thống và 

đặc thù cho ngành CNTT Việt Nam còn hạn chế. Nhiều nghiên cứu chỉ tập trung 

vào một vài khía cạnh (ví dụ: gia công phần mềm, R&D) hoặc các yếu tố ảnh hưởng 

riêng lẻ, chưa có cái nhìn tổng thể về năng lực đổi mới như một cấu trúc đa chiều. 

Hạn chế về Phương pháp luận đánh giá: 

Các phương pháp dựa trên chỉ số đầu vào/đầu ra (R&D, bằng sáng chế) 

thường không phản ánh đầy đủ bản chất phức tạp và các hình thức đổi mới phi công 

nghệ (mô hình kinh doanh, quy trình, marketing) vốn rất quan trọng trong ngành 

CNTT. 

Nhiều nghiên cứu tại Việt Nam dừng lại ở mức độ mô tả thực trạng qua khảo 

sát hoặc phân tích một vài yếu tố ảnh hưởng bằng hồi quy/SEM, nhưng chưa xây 

dựng được một công cụ đánh giá (scoring/ranking) năng lực đổi mới tổng thể, có 

cấu trúc thứ bậc rõ ràng. Các bộ tiêu chí (nếu có) thường chưa được chuẩn hóa, 

kiểm định một cách khoa học về độ tin cậy và giá trị trong bối cảnh doanh CNTT 

Việt Nam. 
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Các phương pháp truyền thống (cả định lượng và định tính) thường gặp khó 

khăn trong việc xử lý các yếu tố mang tính chủ quan, mơ hồ, không chắc chắn vốn 

phổ biến trong đánh giá đổi mới, ví dụ: đánh giá của chuyên gia về "mức độ sáng 

tạo" hay "tiềm năng thị trường". 

Khoảng trống nghiên cứu:  

Từ những điểm mạnh và yếu đã phân tích, có thể xác định các khoảng trống 

nghiên cứu chính mà luận án này hướng tới giải quyết: 

- Khoảng trống về Khung tiêu chí đánh giá toàn diện và phù hợp: Thiếu một 

bộ tiêu chí chi tiết, đa chiều, được hệ thống hóa và phù hợp với đặc thù (về 

trình độ công nghệ, quy mô, môi trường kinh doanh, chính sách) của các 

doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam để đánh giá năng lực đổi mới một cách 

tổng thể. 

- Khoảng trống về Phương pháp đánh giá phù hợp: Thiếu việc đề xuất và ứng 

dụng một phương pháp luận đủ mạnh và linh hoạt để xử lý tính phức tạp, đa 

tiêu chí, và các yếu tố không chắc chắn, mơ hồ trong quá trình đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam.  

- Khoảng trống về kết quả mang tính ứng dụng cao: Còn thiếu các kết quả 

đánh giá chi tiết và cụ thể có thể giúp bản thân các doanh nghiệp CNTT tự 

xác định vị trí, điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các giải pháp cải thiện thiết 

thực; đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu cho các nhà hoạch định chính sách. 

Việc xây dựng một phương pháp đánh giá năng lực đổi mới toàn diện, phù 

hợp với bối cảnh doanh nghiệp CNTT Việt Nam, có khả năng xử lý tính phức tạp 

và mơ hồ, đồng thời tiến hành khảo sát thực nghiệm để cung cấp kết quả cụ thể là 

một yêu cầu cấp thiết và là khoảng trống nghiên cứu quan trọng cần được lấp đầy.  

  1.8. Định hướng nghiên cứu của luận án về phương pháp đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp Công nghệ thông tin 

Dựa trên việc tổng quan, phân tích các công trình nghiên cứu hiện có và nhận 

diện những điểm mạnh, hạn chế cũng như khoảng trống nghiên cứu (như đã trình 
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bày ở mục 1.7), luận án này xác định các định hướng nghiên cứu cụ thể nhằm đóng 

góp vào cả lý luận và thực tiễn về đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam. 

Hoàn thiện Cơ sở lý luận về Năng lực đổi mới và Phương pháp Đánh giá: 

Luận án sẽ hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi về năng lực đổi mới, các yếu 

tố cấu thành năng lực đổi mới từ các nghiên cứu quốc tế và trong nước. Đồng thời, 

sẽ phân tích, lựa chọn và điều chỉnh các khái niệm, yếu tố này sao cho phù hợp nhất 

với bối cảnh và đặc thù của doanh nghiệp CNTT Việt Nam, ví dụ: nhấn mạnh vai 

trò của gia công phần mềm, năng lực hấp thụ công nghệ nước ngoài, vai trò của hệ 

sinh thái số đang hình thành, chính sách hỗ trợ cụ thể của Việt Nam ... 

Làm rõ vai trò và lợi ích của việc đánh giá: Luận án sẽ nhấn mạnh tầm quan 

trọng và lợi ích cụ thể của việc đánh giá năng lực đổi mới đối với bản thân doanh 

nghiệp CNTT (xác định điểm mạnh, yếu, định hướng cải tiến, nâng cao cạnh tranh) 

và đối với các nhà hoạch định chính sách, tổ chức hỗ trợ (cung cấp dữ liệu, cơ sở đề 

xuất chính sách hiệu quả). 

Nghiên cứu sâu về phương pháp FAHP: Luận án sẽ đi sâu phân tích cơ sở lý 

thuyết, quy trình thực hiện, ưu nhược điểm của phương pháp Phân tích thứ bậc mờ. 

Đặc biệt, sẽ luận giải tính ưu việt và phù hợp của phương pháp FAHP trong việc 

giải quyết các thách thức của việc đánh giá năng lực đổi mới doanh nghiệp CNTT 

tại Việt Nam như tính đa chiều, phức tạp, dữ liệu định tính, yếu tố không chắc 

chắn/mơ hồ, sự tham gia của chuyên gia ... 

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Năng lực đổi mới toàn diện và phù hợp: 

Luận án sẽ kế thừa có chọn lọc các khung tiêu chí, chỉ số đánh giá năng lực 

đổi mới từ các nghiên cứu quốc tế uy tín như Oslo Manual, CIS, các mô hình của 

Tidd & Bessant, Adams et al.,... và các nghiên cứu sơ bộ tại Việt Nam. 

Luận án sẽ xây dựng một bộ tiêu chí chi tiết, có cấu trúc thứ bậc rõ ràng, bao 

phủ toàn diện các khía cạnh của năng lực đổi mới từ đầu vào, quy trình, đầu ra đến 
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các yếu tố hỗ trợ và tác động, không chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ. Bộ tiêu 

chí dự kiến bao gồm các nhóm chính như Quản lý nhân sự; Thiết kế cấu trúc và quy 

trình; Quản lý và Năng suất; Truyền thông và Tiếp thị; Phân tích dữ liệu và Hệ 

thống thông tin; Đầu tư R&D và Quản lý rủi ro; Tuân thủ quy định và Kế hoạch 

chiến lược; Văn hóa và Môi trường làm việc và các tiêu chí cụ thể trong từng nhóm. 

Đảm bảo tính phù hợp: Quá trình lựa chọn và tinh chỉnh tiêu chí sẽ dựa trên 

việc tham khảo ý kiến chuyên gia trong ngành CNTT, quản lý doanh nghiệp,  quản 

lý và nghiên cứu chính sách tại Việt Nam, và phân tích các đặc thù của doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam (về quy mô, lĩnh vực hoạt động, giai đoạn phát triển...) để 

đảm bảo tính thực tiễn và khả thi khi áp dụng. 

Phát triển và vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên phương pháp FAHP: 

Thiết kế Quy trình đánh giá chi tiết: Luận án sẽ trình bày chi tiết quy trình áp 

dụng phương pháp FAHP để đánh giá năng lực đổi mới, bao gồm các bước: xác 

định cấu trúc thứ bậc (mục tiêu, nhóm tiêu chí, tiêu chí con), thiết kế bảng hỏi so 

sánh cặp sử dụng thang đo mờ (ví dụ: số mờ tam giác), thu thập đánh giá từ nhóm 

chuyên gia đại diện, tính toán trọng số mờ cho từng tiêu chí/nhóm tiêu chí, giải mờ 

(defuzzification) để có trọng số rõ ràng, tổng hợp điểm và xếp hạng năng lực đổi 

mới. 

Xử lý tính không chắc chắn và chủ quan: Phương pháp FAHP được lựa chọn 

chính vì khả năng mô hình hóa và xử lý sự không chắc chắn, mơ hồ trong các đánh 

giá định tính, ngôn ngữ của chuyên gia, làm tăng độ tin cậy và khách quan cho kết 

quả so với AHP truyền thống hoặc các phương pháp định tính đơn thuần. 

Phát triển công cụ hỗ trợ: Xây dựng hoặc đề xuất các công cụ (ví dụ: bảng 

tính excel, phần mềm chuyên dụng hoặc mã nguồn mở) để hỗ trợ quá trình tính toán 

phức tạp trong phương pháp FAHP, giúp việc áp dụng phương pháp trở nên dễ dàng 

và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp hoặc nhà nghiên cứu sau này. 

Thực hiện Khảo sát thực nghiệm và Phân tích kết quả: 
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Thu thập dữ liệu thực tế: Luận án sẽ tiến hành khảo sát trên một mẫu đại diện 

các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam (sử dụng bộ tiêu chí và phương pháp FAHP 

đã xây dựng) để thu thập dữ liệu đánh giá thực tế về năng lực đổi mới. 

Phân tích dữ liệu thu thập được để: 

- Xác định mức độ năng lực đổi mới trung bình của ngành và của các nhóm 

doanh nghiệp khác nhau. 

- Xác định trọng số thực tế của từng nhóm tiêu chí và tiêu chí con, chỉ ra 

những khía cạnh nào đang được xem là quan trọng nhất/yếu nhất đối với 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu chung và các vấn đề tồn tại trong năng 

lực đổi mới. 

- So sánh năng lực đổi mới giữa các nhóm doanh nghiệp CNTT (ví dụ: 

theo quy mô, lĩnh vực, tuổi đời). 

- Kiểm định và xác thực: Đánh giá độ tin cậy và giá trị của bộ tiêu chí và 

phương pháp đánh giá thông qua các kỹ thuật thống kê (ví dụ: kiểm tra 

tính nhất quán CR trong phương pháp FAHP) và tham khảo ý kiến 

chuyên gia. 

Đề xuất Khuyến nghị và giải pháp: 

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, luận án sẽ đề xuất các khuyến nghị, 

giải pháp cụ thể và thiết thực nhằm giúp: 

- Doanh nghiệp CNTT: Tự đánh giá, nhận diện điểm yếu và xây dựng lộ 

trình nâng cao năng lực đổi mới. 

- Cơ quan quản lý nhà nước: Hoàn thiện chính sách, tạo môi trường thuận 

lợi, và định hướng hỗ trợ hiệu quả hơn cho đổi mới trong ngành CNTT. 

- Các tổ chức hỗ trợ (Hiệp hội, Viện/trường): Xây dựng các chương trình 

hợp tác, đào tạo, tư vấn phù hợp. 

Bằng việc theo đuổi các định hướng nghiên cứu này, luận án kỳ vọng sẽ xây 

dựng được một phương pháp luận và bộ công cụ đánh giá năng lực đổi mới khoa 



55 

học, tin cậy, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp CNTT Việt Nam, đồng thời cung 

cấp những kết quả đánh giá thực nghiệm và khuyến nghị có giá trị, đóng góp vào sự 

phát triển bền vững của ngành. 

1.9. Luận giải về việc lựa chọn phương pháp tiếp cận 

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu, việc lựa chọn phương pháp phân tích phù 

hợp là yếu tố then chốt. Trong lĩnh vực quản trị và công nghệ thông tin, một số 

phương pháp định lượng phổ biến đã được áp dụng như Mô hình phương trình cấu 

trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) hay Mô hình chấp nhận công 

nghệ (TAM). Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng bản chất của vấn đề nghiên cứu, 

luận án này đã lựa chọn Phương pháp phân tích thứ bậc mờ (FAHP) làm công cụ 

cốt lõi. Dưới đây là bảng so sánh và luận giải chi tiết cho lựa chọn này. 

Mô hình phương trình cấu trúc (PLS-SEM): Đây là một phương pháp mạnh 

để kiểm định các mô hình lý thuyết phức tạp, khám phá mối quan hệ nhân quả giữa 

các biến tiềm ẩn. PLS-SEM phù hợp khi mục tiêu là giải thích sự biến thiên của một 

biến phụ thuộc hoặc kiểm định một giả thuyết về mối quan-hệ-tác-động (ví dụ: 

"Nguồn nhân lực chất lượng cao tác động tích cực đến Năng lực đổi mới"). Tuy 

nhiên, mục tiêu chính của luận án này không phải là kiểm định một mô hình nhân 

quả, mà là xây dựng một bộ công cụ đánh giá và xếp hạng dựa trên việc tổng hợp 

các phán đoán đa tiêu chí từ chuyên gia. PLS-SEM không được thiết kế để xác định 

trọng số ưu tiên cho các tiêu chí và tính toán một chỉ số tổng hợp để xếp hạng các 

đối tượng (doanh nghiệp). 

Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM): TAM và các biến thể của nó là công 

cụ hữu hiệu để dự báo và giải thích sự chấp nhận và sử dụng một công nghệ cụ 

thể của người dùng. Mô hình này tập trung vào các yếu tố tâm lý như "nhận thức về 

sự hữu ích" và "nhận thức về sự dễ sử dụng". Do đó, phạm vi của TAM quá hẹp và 

không phù hợp để đánh giá một khái niệm vĩ mô và đa chiều như năng lực đổi mới 

của cả một tổ chức. 
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Phương pháp phân tích thứ bậc mờ (FAHP): Đây là một phương pháp thuộc 

nhóm Ra quyết định đa tiêu chí (MCDM). FAHP được thiết kế chuyên biệt để giải 

quyết các bài toán có các đặc điểm sau: (1) Vấn đề có thể được cấu trúc hóa thành 

một hệ thống phân cấp (mục tiêu, tiêu chí, tiêu chí con); (2) Quyết định dựa trên 

nhiều tiêu chí, cả định lượng và định tính; (3) Dữ liệu đầu vào chứa đựng tính chủ 

quan, không chắc chắn và mơ hồ từ các phán đoán của chuyên gia. 

Kết luận lựa chọn: Vấn đề "đánh giá năng lực đổi mới" của luận án hoàn 

toàn tương thích với các đặc điểm trên. Mục tiêu là xây dựng một chỉ số tổng hợp 

để xếp hạng, dựa trên việc xác định mức độ quan trọng (trọng số) của 95 tiêu chí 

khác nhau. Do đó, FAHP là phương pháp phù hợp nhất, cho phép luận án giải quyết 

được bài toán cốt lõi là lượng hóa các phán đoán chuyên gia để xây dựng một bộ 

tiêu chí có trọng số khoa học và khách quan. 

 Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 đã thực hiện tổng quan sâu rộng và hệ thống hóa các công trình 

nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp, với sự tập trung đặc biệt vào DNCN và doanh nghiệp CNTT. Đồng thời, 

chương cũng đã rà soát các phương pháp luận đã được sử dụng để đánh giá năng 

lực quan trọng này. Qua quá trình phân tích, có thể nhận thấy sự phát triển và các xu 

hướng chính trong dòng nghiên cứu này, cũng như xác định những điểm mạnh, hạn 

chế và khoảng trống cần được giải quyết. 

1. Sự phát triển của Nghiên cứu Năng lực đổi mới 

Giai đoạn đầu: Các nghiên cứu tập trung vào việc định nghĩa các khái niệm 

nền tảng như đổi mới, năng lực đổi mới và vai trò của chúng đối với tăng trưởng 

kinh tế và sự phát triển của doanh nghiệp. Các lý thuyết kinh tế học và quản trị 

chiến lược ban đầu đã đặt nền móng cho lĩnh vực này. 

Giai đoạn tiếp theo: Các nhà nghiên cứu bắt đầu đi sâu phân tích các yếu tố 

cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực đổi mới, bao gồm nguồn lực (R&D, tài chính, 

nhân lực), văn hóa tổ chức, cấu trúc, quy trình, khả năng hấp thụ tri thức, và vai trò 
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của lãnh đạo. Các mô hình lý thuyết như Quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) và 

Năng lực động (Dynamic Capabilities) trở nên phổ biến. 

Giai đoạn gần đây: Xu hướng nghiên cứu tập trung vào việc phát triển các 

phương pháp đo lường và đánh giá năng lực đổi mới một cách toàn diện và khách 

quan hơn. Việc áp dụng các phương pháp định lượng, mô hình tổng hợp (BSC, 

EFQM), và đặc biệt là các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí (AHP, FAHP) 

ngày càng được chú trọng để xử lý tính phức tạp và đa chiều của năng lực đổi mới, 

nhất là trong các ngành đặc thù như CNTT. Đồng thời, nghiên cứu cũng mở rộng 

xem xét các yếu tố bên ngoài như hệ sinh thái đổi mới, đổi mới mở, và tác động của 

các xu hướng công nghệ mới CMCN 4.0. 

2. Đặc điểm Phương pháp luận và Công cụ nghiên cứu 

Phương pháp đánh giá: Có sự dịch chuyển từ việc chủ yếu sử dụng phương 

pháp định tính (nghiên cứu tình huống, phỏng vấn) ở giai đoạn đầu sang xu hướng 

kết hợp cả định tính và định lượng (khảo sát quy mô lớn, phân tích thống kê, mô 

hình hóa) và sử dụng các phương pháp xử lý tính không chắc chắn như phương 

pháp FAHP trong các nghiên cứu gần đây. 

Công cụ đo lường: Từ việc sử dụng các chỉ số đơn lẻ (đầu vào/đầu ra) hoặc 

thang đo chưa chuẩn hóa, nghiên cứu hiện nay hướng tới xây dựng các bộ tiêu chí 

chi tiết, đa chiều, có cấu trúc thứ bậc và được chuẩn hóa, kiểm định khoa học về độ 

tin cậy và giá trị. 

Phạm vi nghiên cứu: Từ việc tập trung vào đánh giá năng lực đổi mới ở cấp 

độ doanh nghiệp nói chung, các nghiên cứu ngày càng đi sâu vào bối cảnh ngành cụ 

thể (như công nghệ, CNTT) và xem xét cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài ảnh 

hưởng đến năng lực này. 

3. Những hạn chế và khoảng trống nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam 

Mặc dù cơ sở lý thuyết quốc tế phong phú và các nghiên cứu trong nước đã 

có những đóng góp nhất định, Chương 1 cũng chỉ ra những hạn chế và khoảng trống 
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nghiên cứu quan trọng, đặc biệt khi xem xét việc đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam: 

Thiếu khung lý thuyết và mô hình đánh giá phù hợp: Các mô hình quốc tế 

cần được điều chỉnh và kiểm định để phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội, trình độ 

công nghệ, quy mô doanh nghiệp (chủ yếu là SMEs), và hệ sinh thái đổi mới đang 

phát triển của Việt Nam. 

Thiếu bộ tiêu chí đánh giá toàn diện và đặc thù: Chưa có một bộ tiêu chí chi 

tiết, đa chiều, được chuẩn hóa và công nhận rộng rãi để đánh giá năng lực đổi mới 

dành riêng cho doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

4. Định hướng của Luận án 

Xuất phát từ những khoảng trống nghiên cứu trên, luận án xác định hướng đi 

trọng tâm là: 

Xây dựng một khung lý thuyết và bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới toàn 

diện, chi tiết, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

Đề xuất và ứng dụng phương pháp FAHP làm công cụ đánh giá cốt lõi, nhằm 

giải quyết hiệu quả tính phức tạp, đa chiều và các yếu tố không chắc chắn/mơ hồ. 

Thực hiện khảo sát thực nghiệm để thu thập dữ liệu, đánh giá thực trạng 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam dựa trên khung tiêu chí và 

phương pháp đã xây dựng. 

Cung cấp kết quả đánh giá tin cậy và đề xuất các khuyến nghị thiết thực cho 

doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. 

Việc hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích các nghiên cứu đi trước và xác 

định rõ khoảng trống nghiên cứu trong Chương 1 là nền tảng vững chắc để luận án 

triển khai các mục tiêu và phương pháp nghiên cứu đã đề ra, sẽ được trình bày chi 

tiết trong các chương tiếp theo. 

  



59 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH 

NGHIỆP LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

2.1.  Phân tích một số khái niệm cơ bản có liên quan đến luận án 

2.1.1. Khái niệm năng lực đổi mới 

Khái niệm năng lực đổi mới đã được nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức trên 

thế giới định nghĩa với các góc độ tiếp cận khác nhau. Trong bối cảnh Việt Nam, Từ 

điển tiếng Việt của Hoàng Phê [Hoàng Phê, 2021] định nghĩa năng lực đổi mới một 

cách khái quát là "khả năng thay đổi cái cũ bằng cái mới, cải tiến để tạo ra những 

điều tốt đẹp hơn".  

Các văn bản pháp luật chính như Luật Khoa học và Công nghệ [Quốc hội, 

2013], Luật Chuyển giao công nghệ, hay các nghị định liên quan đều không đưa ra 

định nghĩa rõ ràng về khái niệm này. Thay vào đó, các văn bản này thường tập 

trung vào các khái niệm liên quan như “đổi mới sáng tạo”, "đổi mới công nghệ", 

"hoạt động khoa học và công nghệ", "chuyển giao công nghệ", nhưng không đề cập 

trực tiếp đến "năng lực đổi mới". Điều này cho thấy "năng lực đổi mới" là một khái 

niệm học thuật và quản lý, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và thực tiễn kinh 

doanh, nhưng chưa được định nghĩa cụ thể trong khuôn khổ pháp lý của Việt Nam. 

Trong khi đó, các định nghĩa quốc tế có xu hướng mở rộng phạm vi của năng 

lực đổi mới. OECD đã đưa ra một định nghĩa toàn diện về đổi mới trong Sổ tay 

Oslo [OECD, 2005], một tài liệu hướng dẫn quốc tế về thu thập và diễn giải dữ liệu 

đổi mới. Theo OECD, năng lực đổi mới được hiểu là: "Khả năng triển khai các sản 

phẩm mới hoặc cải tiến đáng kể, quy trình, phương pháp tiếp thị mới hoặc phương 

pháp tổ chức mới trong thực tiễn kinh doanh, tổ chức nơi làm việc hoặc quan hệ đối 

ngoại." Định nghĩa này có một số điểm quan trọng: 

- Phạm vi rộng: OECD mở rộng phạm vi của đổi mới, không chỉ có sản 

phẩm và quy trình mà bao gồm cả phương pháp tiếp thị và tổ chức. 
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- Tính mới hoặc cải tiến đáng kể: Đổi mới không nhất thiết phải là hoàn toàn 

mới, mà có thể là những cải tiến đáng kể so với hiện trạng. 

- Bốn loại đổi mới chính: Đổi mới sản phẩm: Giới thiệu hàng hóa hoặc dịch 

vụ mới hoặc cải tiến đáng kể. Đổi mới quy trình: Triển khai phương pháp sản xuất 

hoặc phân phối mới hoặc cải tiến đáng kể. Đổi mới tiếp thị: Áp dụng phương pháp 

tiếp thị mới liên quan đến thay đổi đáng kể trong thiết kế sản phẩm, đóng gói, định 

vị, quảng cáo hoặc giá cả. Đổi mới tổ chức: Triển khai phương pháp tổ chức mới 

trong thực tiễn kinh doanh, tổ chức nơi làm việc hoặc quan hệ đối ngoại. 

- Phạm vi áp dụng: Đổi mới được xem xét trong ba lĩnh vực chính là thực 

tiễn kinh doanh, tổ chức nơi làm việc và quan hệ đối ngoại. 

Ngoài ra cũng có nhiều công trình nghiên cứu có nêu khái niệm năng lực đổi 

mới. Lawson và Samson định nghĩa: "Năng lực đổi mới là khả năng liên tục chuyển 

đổi kiến thức và ý tưởng thành sản phẩm, quy trình và hệ thống mới vì lợi ích của 

công ty và các bên liên quan” [B. Lawson và D. Samson, 2001]. Các tác giả này 

nhấn mạnh tính liên tục của quá trình đổi mới; tập trung vào việc chuyển đổi kiến 

thức và ý tưởng thành giá trị thực tế và xem xét lợi ích của cả công ty và các bên 

liên quan. Teece [D. J. Teece, 2007] lại đặt trọng tâm vào khả năng tạo ra, mở rộng 

hoặc sửa đổi nguồn lực của tổ chức. "Năng lực động là khả năng của doanh nghiệp 

trong việc tích hợp, xây dựng và tái cấu trúc các năng lực nội bộ và bên ngoài để 

đối phó với môi trường thay đổi nhanh chóng."  Wang và Ahmed [C. L. Wang và P. 

K. Ahmed, 2004] định nghĩa "Năng lực đổi mới là khuynh hướng của tổ chức trong 

việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, kết hợp với định hướng chiến lược đổi mới, 

hành vi đổi mới và quy trình đổi mới", qua đó kết hợp định hướng chiến lược với 

hành vi và quy trình đổi mới. Adler và Shenbar đưa ra một định nghĩa đa chiều bao 

gồm khả năng phát triển sản phẩm, áp dụng công nghệ, đáp ứng nhu cầu tương lai 

và phản ứng với cơ hội không lường trước [P. S. Adler và A. Shenbar, 1990].  

Từ các định nghĩa trên, có thể hiểu năng lực đổi mới là khả năng của một tổ 

chức trong việc liên tục tạo ra và ứng dụng những kiến thức, ý tưởng mới vào sản 
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phẩm, dịch vụ, quy trình và mô hình kinh doanh, nhằm thích ứng với sự thay đổi 

của môi trường, tạo ra giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh bền vững. 

2.1.2. Khái niệm doanh nghiệp công nghệ 

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động nhằm mục 

đích tạo ra lợi nhuận thông qua việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp 

dịch vụ. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ bằng tài sản đó.  

Dựa trên tổng quan ở mục 1.1 và 1.4 trong Chương 1, doanh nghiệp công 

nghệ được xác định là loại hình doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt 

lõi dựa trên việc ứng dụng chuyên sâu và/hoặc phát triển các công nghệ tiên tiến, 

kết quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D).  

Đặc trưng cơ bản của DNCN bao gồm: (1) Mức độ đầu tư cao cho R&D; (2) 

Sự phụ thuộc lớn vào tài sản vô hình (bằng sáng chế, bí quyết công nghệ, phần 

mềm); (3) Chu kỳ đổi mới công nghệ nhanh hơn so với doanh nghiệp truyền thống, 

nhưng độ dài chu kỳ tùy thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể; (4) Nhu cầu cao về nguồn 

nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn sâu; (5) Môi trường cạnh tranh gay gắt và 

mức độ rủi ro, bất định cao; (5) Vai trò quan trọng của vốn đầu tư mạo hiểm (đặc 

biệt ở giai đoạn đầu). 

DNCN bao gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu 

mới, năng lượng mới, tự động hóa, và công nghệ thông tin. 

2.1.3. Khái niệm doanh nghiệp Công nghệ thông tin 

Tại văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Công nghệ thông 

tin ngày 12 tháng 12 năm 2017 có định nghĩa: “Công nghệ thông tin” là tập hợp các 

phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền 

đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số [Văn phòng Quốc hội, 2017]. 

Doanh nghiệp CNTT là một tập hợp con đặc biệt quan trọng trong khối 

DNCN. Doanh nghiệp CNTT được hiểu là các doanh nghiệp có hoạt động chính 
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liên quan đến việc phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm (phần mềm, phần 

cứng) và dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông [OECD, 

2011; Bharadwaj, 2000; Aral & Weill, 2007].  

So với DNCN nói chung, doanh nghiệp CNTT có những đặc thù nổi bật: (1) 

Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu là tài sản vô hình (phần mềm, dữ liệu, thuật toán, nội 

dung số); (2) Chu kỳ phát triển sản phẩm và công nghệ cực kỳ nhanh; (3) Vai trò 

trung tâm của dữ liệu và năng lực phân tích; (4) Sự phổ biến của các mô hình kinh 

doanh dựa trên nền tảng (platform) và dịch vụ (as-a-service); (5) Tính kết nối mạng 

lưới và hiệu ứng mạng lưới cao; (6) Thị trường mang tính toàn cầu hóa mạnh mẽ; 

(7) Yêu cầu cao về kỹ năng chuyên môn đặc thù (lập trình, phân tích dữ liệu, an 

ninh mạng...). Chu kỳ công nghệ ngắn và tính bất định cao là đặc điểm định danh 

của riêng doanh nghiệp CNTT so với các loại hình doanh nghiệp công nghệ khác. 

Chính những đặc thù này khiến việc nghiên cứu và đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp CNTT cần có những cách tiếp cận riêng biệt. 

Theo nghiên cứu của Bharadwaj: "Doanh nghiệp công nghệ thông tin là 

những tổ chức có khả năng công nghệ thông tin vượt trội, được định nghĩa là khả 

năng huy động và triển khai các nguồn lực dựa trên CNTT kết hợp với các nguồn 

lực và khả năng khác. Các doanh nghiệp này không chỉ sở hữu cơ sở hạ tầng CNTT 

tiên tiến mà còn có khả năng tích hợp các quy trình kinh doanh với CNTT, tận dụng 

CNTT để tạo ra giá trị khách hàng, và phát triển các mối quan hệ bên ngoài ". Định 

nghĩa này bổ sung thêm một số khía cạnh quan trọng về doanh nghiệp CNTT: Nhấn 

mạnh vai trò của CNTT như một nguồn lực chiến lược, không chỉ là công cụ hỗ trợ; 

Mở rộng phạm vi hoạt động, bao gồm cả việc tư vấn và cung cấp giải pháp tích hợp; 

Đề cao khả năng kết hợp CNTT với các nguồn lực khác để tạo ra giá trị và lợi thế 

cạnh tranh; Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khả năng CNTT và tích 

hợp nó vào quy trình kinh doanh [A. S. Bharadwaj, 2000].  

Theo định nghĩa của OECD, "Doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền 

thông (ICT) là những doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào sản xuất hàng hóa hoặc 
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dịch vụ, hoặc cung cấp các dịch vụ, nhằm mục đích thực hiện hoặc cho phép chức 

năng xử lý và truyền thông thông tin bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả truyền 

dẫn và hiển thị". Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp công nghệ thông tin bao gồm 

việc thực hiện hoặc cho phép chức năng xử lý và truyền thông thông tin bằng 

phương tiện điện tử, bao gồm cả truyền dẫn và hiển thị [OECD, 2011].  

Quan trọng hơn, các doanh nghiệp này không chỉ đơn thuần sử dụng công 

nghệ thông tin như một công cụ hỗ trợ, mà còn xem nó như một nguồn lực chiến 

lược [S. Aral và P. Weill, 2007]. Họ có khả năng huy động và triển khai các nguồn 

lực dựa trên IT kết hợp với các nguồn lực và khả năng khác, tạo nên một năng lực 

công nghệ thông tin vượt trội [A. S. Bharadwaj, 2000]. Điều này cho phép họ không 

chỉ đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin của các tổ chức và cá nhân, mà còn định hình 

và dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghiệp số trong bối cảnh của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

2.1.4. Khái niệm Năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

Kế thừa định nghĩa chung về năng lực đổi mới ở mục 2.1.1 và các phân tích 

ở Chương 1, khái niệm năng lực đổi mới của doanh nghiệp có thể hiểu là khả năng 

tích hợp và phối hợp nhiều yếu tố nội tại (chiến lược, cấu trúc, quy trình, văn hóa, 

nguồn lực) và khả năng tương tác với môi trường bên ngoài (khách hàng, đối tác, 

đối thủ, thể chế) để liên tục tạo ra và thực thi các đổi mới (theo 4 loại hình của 

OECD: sản phẩm, quy trình, marketing, tổ chức) [OECD, 2005]. Mục tiêu của năng 

lực này không chỉ là tạo ra cái mới mà là tạo ra giá trị gia tăng, lợi thế cạnh tranh và 

đảm bảo sự thích ứng, phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây là một năng lực 

động, cần được vun đắp và quản lý một cách có hệ thống. 

2.1.5. Khái niệm Năng lực đổi mới của doanh nghiệp Công nghệ thông tin 

Kết hợp định nghĩa năng lực đổi mới chung (mục 2.1.4) với các đặc thù của 

doanh nghiệp CNTT (mục 2.1.3) và tổng quan nghiên cứu (mục 1.5), Năng lực đổi 

mới của Doanh nghiệp CNTT được hiểu là khả năng đặc thù của doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực CNTT trong việc liên tục tạo ra, hấp thụ, tích hợp và triển khai 
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hiệu quả các kiến thức, công nghệ và ý tưởng mới vào sản phẩm (phần mềm, phần 

cứng), dịch vụ, quy trình phát triển (ví dụ: Agile, DevOps), mô hình kinh doanh (ví 

dụ: SaaS, Platform), và cách thức tổ chức vận hành, nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho 

khách hàng, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh 

chóng và hệ sinh thái số phức tạp. 

Năng lực này bao hàm các khả năng cốt lõi như: (1) Năng lực R&D và phát 

triển phần mềm/dịch vụ linh hoạt; (2) Năng lực hấp thụ và tích hợp công nghệ mới 

(AI, Cloud, Big Data...); (3) Năng lực quản lý và khai thác dữ liệu; (4) Năng lực đổi 

mới mô hình kinh doanh số; (5) Năng lực quản trị tri thức và phát triển nhân tài 

CNTT; (6) Năng lực hợp tác và quản lý hệ sinh thái đổi mới mở. 

2.1.6. Khái niệm Đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

Trong bối cảnh nghiên cứu về đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp, 

định nghĩa của OECD trong tài liệu Oslo Manual 2018 cung cấp một khung khái 

niệm toàn diện và đa chiều. OECD xác định "đánh giá năng lực đổi mới" là một quá 

trình bao gồm hai hoạt động chính: đo lường và phân tích. Hoạt động đo lường liên 

quan đến việc sử dụng các chỉ số định lượng và định tính để đánh giá hiệu suất đổi 

mới, trong khi hoạt động phân tích đòi hỏi sự xem xét sâu rộng các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới của tổ chức [OECD, 2018]. Đối tượng của quá trình 

đánh giá này là khả năng của tổ chức trong ba khía cạnh cốt lõi: (1) tạo ra - phát 

triển ý tưởng và khái niệm mới, (2) áp dụng - triển khai và thực hiện các ý tưởng 

đổi mới, và (3) phổ biến - lan tỏa và mở rộng quy mô của các đổi mới. Phạm vi đổi 

mới được OECD xác định rộng rãi, bao gồm ý tưởng mới, sản phẩm mới, quy trình 

mới và mô hình kinh doanh mới, phản ánh tính đa dạng của hoạt động đổi mới 

trong thực tiễn doanh nghiệp. 

Định nghĩa của Tidd và Bessant cung cấp một góc nhìn sâu sắc và toàn diện. 

Cụ thể, các tác giả xác định "đánh giá năng lực đổi mới" là một quá trình gồm hai 

hoạt động chính: xác định và đo lường. Hoạt động xác định liên quan đến việc nhận 

diện các yếu tố cấu thành năng lực đổi mới, trong khi hoạt động đo lường tập trung 
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vào việc lượng hóa và đánh giá mức độ hiệu quả của các yếu tố này [J. Tidd and J. 

Bessant, 2021]. Đối tượng của quá trình đánh giá, theo Tidd và Bessant, là khả năng 

quản lý đổi mới một cách có hệ thống của tổ chức. Điều này nhấn mạnh rằng đổi 

mới không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà là một quá trình có thể được quản lý 

và tối ưu hóa. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng hiện đại trong quản trị đổi 

mới, coi đổi mới là một năng lực có thể phát triển và cải thiện theo thời gian.  

Ngoài ra, Lawson và Samson đề xuất định nghĩa "đánh giá năng lực đổi mới" 

là "quá trình đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc liên tục chuyển đổi kiến 

thức và ý tưởng thành sản phẩm, quy trình và hệ thống mới, vì lợi ích của công ty 

và các bên liên quan" [B. Lawson và D. Samson, 2001].  Phương pháp đánh giá có 

thể bao gồm sự kết hợp của các kỹ thuật định lượng (ví dụ: chỉ số đổi mới, số lượng 

sáng chế, doanh thu từ sản phẩm mới) và định tính (ví dụ: phỏng vấn sâu, nghiên 

cứu tình huống) để có cái nhìn toàn diện về năng lực đổi mới của tổ chức. Định 

nghĩa của Lawson và Samson cung cấp một khung khái niệm hữu ích cho việc phát 

triển các công cụ đánh giá năng lực đổi mới trong thực tiễn. Nó nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc xem xét đổi mới như một quá trình tích hợp và liên tục, không 

chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà còn cả khả năng của tổ chức trong việc duy 

trì và cải thiện quá trình này theo thời gian.  

Qua việc phân tích các định nghĩa về đánh giá năng lực đổi mới từ các học 

giả hàng đầu trong lĩnh vực này, có thể rút ra một số nhận định quan trọng về bản 

chất và phạm vi của khái niệm này. Trước hết, đánh giá năng lực đổi mới được xem 

là một quá trình có tính hệ thống và liên tục, không phải là một hoạt động đơn lẻ 

hay ngắn hạn. Điều này phản ánh quan điểm rằng năng lực đổi mới là một khả năng 

động, có thể được phát triển và cải thiện theo thời gian thông qua các nỗ lực có chủ 

đích của tổ chức. Thứ hai, các định nghĩa đều nhấn mạnh tính đa chiều của năng lực 

đổi mới. Nó không chỉ bao gồm khả năng sáng tạo ý tưởng mới mà còn bao gồm 

nhiều khía cạnh khác như nhận biết cơ hội, huy động nguồn lực, triển khai dự án, và 

học hỏi từ kinh nghiệm. Điều này gợi ý rằng một đánh giá toàn diện cần xem xét 

nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình đổi mới của tổ chức. Thứ ba, các định nghĩa 
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đều nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của năng lực đổi mới là tạo ra giá trị thực tế. 

Đây có thể là sản phẩm mới, quy trình mới, hoặc hệ thống mới, nhưng điểm quan 

trọng là chúng phải mang lại lợi ích cụ thể cho tổ chức và các bên liên quan. Điều 

này phản ánh quan điểm rằng đổi mới không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà phải được 

hiện thực hóa thành giá trị thực tế. Cuối cùng, các định nghĩa đều nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc đo lường và đánh giá một cách có hệ thống. Điều này gợi ý 

rằng để quản lý hiệu quả năng lực đổi mới, các tổ chức cần có các công cụ và 

phương pháp đánh giá cụ thể, cho phép họ theo dõi và cải thiện hiệu suất đổi mới 

theo thời gian.  

Tóm lại, khái niệm đánh giá năng lực đổi mới, dựa trên các định nghĩa được 

phân tích, có thể được hiểu là một quá trình có hệ thống và liên tục nhằm xác định, 

đo lường và đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc quản lý hiệu quả các hoạt 

động đổi mới, bao gồm nhận biết cơ hội, huy động nguồn lực, triển khai dự án, và 

chuyển đổi kiến thức và ý tưởng thành giá trị thực tế cho tổ chức và các bên liên 

quan. Sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm này là nền tảng quan trọng cho việc phát 

triển các phương pháp và công cụ đánh giá năng lực đổi mới hiệu quả trong thực 

tiễn quản lý doanh nghiệp. 

2.1.7. Khái niệm Phương pháp đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp Công nghệ thông tin 

Từ thực trạng phương pháp đánh giá đã phân tích ở mục 1.6 và các khái 

niệm liên quan đã trình bày ở phần trên, ta có thể định nghĩa Phương pháp đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT được hiểu là một quy trình hệ thống, bao 

gồm một tập hợp các lý thuyết nền tảng, khung phân tích, bộ tiêu chí/chỉ số đo 

lường (cả định lượng và định tính), công cụ thu thập dữ liệu và kỹ thuật phân tích 

được thiết kế đặc thù, nhằm mục đích đo lường, phân tích, diễn giải và cung cấp 

một cái nhìn khách quan, toàn diện và đáng tin cậy về các khía cạnh khác nhau cấu 

thành nên năng lực đổi mới của một doanh nghiệp CNTT trong bối cảnh cụ thể. 
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Một phương pháp đánh giá hiệu quả cần: (1) Dựa trên cơ sở lý luận vững 

chắc về đổi mới và đặc thù ngành CNTT; (2) Có bộ tiêu chí bao phủ đa chiều, phản 

ánh đúng các yếu tố then chốt; (3) Sử dụng công cụ thu thập dữ liệu phù hợp và 

đáng tin cậy; (4) Áp dụng kỹ thuật phân tích đủ mạnh để xử lý tính phức tạp, đa tiêu 

chí và các yếu tố không chắc chắn/mơ hồ (như phương pháp FAHP); (5) Cung cấp 

kết quả rõ ràng, dễ hiểu và có giá trị ứng dụng cho việc ra quyết định và cải tiến. 

Việc xây dựng và kiểm định một phương pháp đánh giá như vậy, đặc biệt là 

phương pháp dựa trên phương pháp FAHP, chính là mục tiêu trọng tâm mà luận án 

này hướng tới. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp Công nghệ 

thông tin 

2.2.1. Giới thiệu chung các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp Công nghệ thông tin 

Các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam có một số đặc thù nổi bật khi đánh giá 

năng lực đổi mới. Trước hết, họ sở hữu nguồn nhân lực trẻ và năng động, có khả 

năng tiếp thu nhanh chóng các công nghệ mới. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với 

tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng, đòi hỏi liên tục cập nhật và đổi mới để duy 

trì tính cạnh tranh. Thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp là thiếu vốn đầu tư, 

gây khó khăn trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Bên cạnh đó, nhiều 

công ty có xu hướng định hướng ra thị trường nước ngoài, tập trung phát triển sản 

phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế. Những đặc thù này 

tạo nên bức tranh đa dạng về năng lực đổi mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

Việt Nam. 

Theo nghiên cứu của Lawson và Samson [B. Lawson và D. Samson, 2001], 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT bao gồm khả năng liên tục chuyển đổi 

kiến thức và ý tưởng thành sản phẩm, quy trình và hệ thống mới để mang lại lợi ích 

cho công ty và các bên liên quan. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần phải hội 

tụ nhiều yếu tố khác nhau. 
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Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới có thể được chia thành hai nhóm 

chính: yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài [M. Gupta và J. F. George, 2016]. Yếu tố 

nội tại bao gồm các nguồn lực và khả năng của chính doanh nghiệp như nguồn nhân 

lực, tài chính, công nghệ, cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp... Yếu tố bên ngoài 

gồm các điều kiện môi trường kinh doanh như chính sách của chính phủ, cạnh tranh 

thị trường, xu hướng công nghệ... Bên cạnh đó, các yếu tố này không tồn tại độc lập 

mà có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Chẳng hạn, văn hóa doanh nghiệp khuyến 

khích đổi mới sẽ tác động tích cực đến việc thu hút và giữ chân nhân tài, từ đó nâng 

cao năng lực R&D của doanh nghiệp. Ngược lại, thiếu hụt nguồn lực tài chính có 

thể hạn chế khả năng đầu tư vào công nghệ mới, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực 

đổi mới.  

2.2.2. Nguồn lực và tài nguyên 

Từ góc độ Quan điểm Dựa trên Nguồn lực (Resource-Based View - RBV), 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT phụ thuộc đáng kể vào việc sở hữu, phát 

triển và phối hợp các nguồn lực độc đáo, khó bắt chước. Các nguồn lực chủ yếu bao 

gồm: 

Nguồn nhân lực: Là yếu tố cốt lõi trong ngành dựa trên tri thức như CNTT. 

Chất lượng nguồn nhân lực (trình độ chuyên môn, kỹ năng đa dạng, tư duy sáng 

tạo) và năng lực quản trị tri thức tổ chức (khả năng tạo, chia sẻ và áp dụng kiến 

thức) [I. Nonaka, H. Takeuchi, 1995] quyết định khả năng tạo ra ý tưởng và giải 

pháp mới. 

Nguồn lực tài chính: Khả năng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho 

các hoạt động R&D, thử nghiệm công nghệ mới và các dự án đổi mới, đặc biệt 

trong môi trường rủi ro cao, là điều kiện tiên quyết [Hall, B. H, J. Lerner, 2010]. 

Nguồn lực công nghệ: Bao gồm hạ tầng kỹ thuật (hệ thống, mạng lưới), tài 

sản trí tuệ (bằng sáng chế, phần mềm), năng lực tiếp cận và tích hợp công nghệ tiên 

tiến (AI, Cloud, Big Data...), khả năng quản lý và khai thác dữ liệu, cùng các quy 

trình và công cụ phát triển phần mềm hiện đại [David J. Teece, 2007]. 
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Năng lực hấp thụ kiến thức: Khả năng nhận diện, đánh giá, tiếp thu và vận 

dụng hiệu quả kiến thức công nghệ và thị trường từ bên ngoài [Cohen, W.M. & 

Levinthal, D. A., 1990] là yếu tố nền tảng cho việc học hỏi và đổi mới liên tục trong 

ngành CNTT. 

2.2.3. Khả năng quản lý và điều hành 

Năng lực quản lý và điều hành thể hiện khả năng của tổ chức trong việc điều 

phối các nguồn lực và quy trình nhằm thực thi hiệu quả chiến lược đổi mới. Theo lý 

thuyết Năng lực động [D. J. Teece, 2012], đây là khả năng cảm nhận (sensing), nắm 

bắt (seizing) và tái cấu trúc (reconfiguring) các tài sản và năng lực để duy trì lợi thế 

cạnh tranh. Các khía cạnh đánh giá bao gồm: cấu trúc tổ chức linh hoạt, hiệu quả 

quy trình vận hành và phát triển sản phẩm, cơ chế ra quyết định chiến lược, năng 

lực lãnh đạo (khả năng truyền cảm hứng, thúc đẩy văn hóa đổi mới, quản lý rủi ro) 

và khả năng cân bằng giữa khai thác năng lực hiện có và khám phá cơ hội mới [C. 

M. Christensen và nnk., 2015]. 

2.2.4. Năng lực nghiên cứu và phát triển 

Đối với doanh nghiệp CNTT, R&D là động cơ chính của đổi mới công nghệ 

và sản phẩm. Năng lực R&D bao gồm: 

- Đầu tư chiến lược cho R&D: Mức độ và sự ưu tiên phân bổ nguồn lực cho 

hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển [Y. Geum, và nnk., 2016]. 

- Quản lý quy trình R&D hiệu quả: Khả năng quản lý các dự án R&D, phối 

hợp giữa các nhóm, chuyển giao kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn. 

- Quản trị tri thức R&D: Lưu trữ, chia sẻ và tái sử dụng tri thức kỹ thuật, 

công nghệ [Boudreau KJ và nnk., 2016]. 

2.2.5. Văn hóa doanh nghiệp và khả năng học hỏi 

Văn hóa doanh nghiệp và khả năng học hỏi đóng vai trò then chốt trong việc 

nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT. Nhóm tiêu chí này bao 

gồm hai yếu tố chính: văn hóa doanh nghiệp và khả năng học hỏi tổ chức, cả hai 
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đều có ảnh hưởng sâu sắc đến năng lực đổi mới và phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. Môi trường văn hóa và năng lực học hỏi của tổ chức tạo nền tảng cho sự 

sáng tạo và thích ứng: 

Văn hóa tổ chức: Mức độ mà văn hóa doanh nghiệp khuyến khích sự sáng 

tạo, chấp nhận thử nghiệm và rủi ro, hỗ trợ chia sẻ ý tưởng và cộng tác [E. H. 

Schein, 2010]. 

Năng lực học hỏi tổ chức (Organizational Learning): Khả năng của doanh 

nghiệp trong việc thu nhận, diễn giải, phân phối và lưu trữ thông tin, kiến thức để 

điều chỉnh hành vi và cải thiện hiệu quả, đặc biệt quan trọng trong môi trường công 

nghệ biến đổi liên tục [L. Argote, E. Miron-Spektor (2011)]. 

2.2.6. Công nghệ và sự thay đổi về môi trường kinh doanh 

Nhóm tiêu chí "Công nghệ và sự thay đổi về môi trường kinh doanh" ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT bao gồm: 

Sự tiến bộ của công nghệ: Sự phát triển rất nhanh chóng của công nghệ phần 

mềm trong nhiều năm qua đã đóng góp rất tích cực vào năng lực đổi mới của các 

doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Đi cùng với đó là sự thống nhất tiêu chuẩn về 

phần mềm, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quá trình phát triển sản phẩm mới và nguồn 

lực cần thiết để triển khai. 

Cơ sở hạ tầng: Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông (ICT) là 

một trong những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp CNTT phát triển năng 

lực đổi mới. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp có thể truyền tải 

thông tin với khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần có tài liệu 

quản lý về cơ sở hạ tầng, các dự án được thực hiện và các tài sản thường ít. 

Công nghệ điện tử: Các doanh nghiệp CNTT cần đầu tư vào công nghệ điện 

tử để cải thiện liên lạc với khách hàng và tăng cường khả năng giữ chân khách hàng 

hiện có. Công nghệ điện tử cũng giúp các doanh nghiệp CNTT quản lý thông tin 
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khách hàng, tối ưu hóa quá trình kinh doanh và tăng cường năng lực đổi mới sản 

phẩm và dịch vụ. 

Ứng dụng trực tuyến: Một trong những lợi thế lớn của các doanh nghiệp 

CNTT là khả năng ứng dụng trực tuyến. Ứng dụng này giúp các doanh nghiệp thu 

hẹp khoảng cách với khách hàng, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường và tạo 

ra sự tiện ích cho khách hàng. Các doanh nghiệp cần phải đầu tư trong việc đưa sản 

phẩm và dịch vụ của họ trực tuyến như một cách để tăng cường năng lực đổi mới 

của mình.  

2.2.7. Luật pháp và chính sách của chính phủ 

Nhóm tiêu chí "Luật pháp và chính sách của chính phủ" ảnh hưởng rất lớn 

đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT, cụ thể qua các tiêu chí: 

- Luật pháp về bảo vệ sở hữu trí tuệ: Bảo vệ sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan 

trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp CNTT. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơ 

chế bảo vệ sở hữu trí tuệ vẫn chưa được hoàn thiện và chưa đáp ứng được yêu cầu 

của doanh nghiệp. Việc có cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ tốt sẽ giúp doanh nghiệp 

CNTT có đủ động lực để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 

- Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đổi mới: Chính sách hỗ trợ và khuyến 

khích đổi mới từ chính phủ cũng là yếu tố quan trọng đối với năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính 

sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNTT đổi mới, ví dụ như chương trình "Nhà 

nước hỗ trợ phát triển CNTT" hay chính sách thuế ưu đãi cho các doanh nghiệp 

CNTT.  

- Chiến lược quốc gia về CNTT: Chiến lược quốc gia về CNTT là một tài 

liệu quan trọng đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Việc thực hiện một chiến lược quốc gia chặt chẽ và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp 

có một thước đo rõ ràng để đánh giá và hướng đến mục tiêu đổi mới của mình. 
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2.2.8. Cạnh tranh và thị trường 

Các tiêu chí thành phần trong nhóm tiêu chí "Cạnh tranh và thị trường" có 

thể được liệt kê như sau: 

- Tìm hiểu và phân tích thị trường: doanh nghiệp cần nắm rõ các nhu cầu và 

xu hướng của thị trường để phát triển sản phẩm phục vụ được nhu cầu của khách 

hàng. 

- Phát triển sản phẩm đột phá: một trong những cách mà doanh nghiệp có thể 

tạo ra lợi thế cạnh tranh là phát triển các sản phẩm được coi là đột phá trong lĩnh 

vực CNTT. 

- Giá cả cạnh tranh: Giá cả cạnh tranh luôn là một yếu tố không thể thiếu 

trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT. Việc đưa ra giá cả 

cạnh tranh đồng nghĩa với việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

- Marketing và quảng cáo: Trong một thị trường đầy cạnh tranh, các hoạt 

động marketing và quảng cáo sẽ giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và nâng cao 

thương hiệu. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

- Tìm kiếm đối tác và cộng tác viên: Tìm kiếm đối tác và cộng tác viên có 

thể giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, phát triển kinh doanh và tăng 

cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường.  

- Kiểm soát chi phí: Không chỉ cạnh tranh giá cả mà việc kiểm soát chi phí 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc 

tạo lợi thế cạnh tranh. 

2.2.9. Tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp 

Nhóm tiêu chí "Tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp" chỉ định rõ mục 

tiêu và chiến lược phát triển dài hạn là những tiêu chí rất quan trọng để doanh 

nghiệp CNTT có thể tập trung năng lực đổi mới.  
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Nhóm tiêu chí "Tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp" còn bao gồm các 

tiêu chí quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức đúng đắn, tài chính ổn định và khả năng đầu 

tư  vào CNTT. Quản lý rủi ro được xem là một trong những tiêu chí đặc biệt trong 

tầm nhìn của doanh nghiệp hiện nay.  

Nhóm tiêu chí này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp CNTT. Chiến lược phát triển dài hạn và mục tiêu rõ ràng giúp 

doanh nghiệp tập trung vào năng lực đổi mới để giải quyết thách thức và tăng cường 

khả năng cạnh tranh trên thị trường. Quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức đúng đắn, tài 

chính ổn định và khả năng đầu tư vào CNTT cũng đóng vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

2.2.10. Quản lý tài chính và đầu tư 

Quản lý tài chính và đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy và duy 

trì năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Việc phân bổ nguồn lực tài chính 

hiệu quả và đầu tư chiến lược vào các hoạt động đổi mới không chỉ tạo ra cơ hội 

phát triển mà còn đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh 

tranh ngày càng gay gắt. Theo nghiên cứu của Hall và Lerner [B. H. Hall, J. Lerner 

2010], đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) có đặc điểm riêng biệt so với các 

hình thức đầu tư khác. Đối với các doanh nghiệp CNTT, việc quản lý tài chính và 

đầu tư hiệu quả đặc biệt quan trọng do tính chất năng động và tốc độ thay đổi nhanh 

chóng của ngành.  

2.2.11. Nhân lực và khả năng đào tạo 

Nhân lực và khả năng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Để có được những nhân lực 

có năng lực và chuyên môn, một trong các tiêu chí thành phần của nhóm tiêu chí 

này là: 

Đào tạo kỹ năng chuyên môn: Để có được những nhân viên có kỹ năng 

chuyên môn cao, doanh nghiệp cần đưa ra các chính sách hỗ trợ đào tạo về kiến 
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thức, kỹ năng cho nhân viên, hướng dẫn cho họ phát triển kỹ năng chuyên môn để 

có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.  

Các chương trình đào tạo được thực hiện định kỳ: Đào tạo phải được thực 

hiện liên tục, định kỳ để nhân viên được cập nhật kiến thức mới nhất. Các chương 

trình nên được thiết kế phù hợp với từng cấp bậc, vị trí trong doanh nghiệp và đáp 

ứng được nhu cầu của nhân viên.  

Tài năng và năng lực: Để đáp ứng được nhu cầu phát triển, các doanh nghiệp 

cần tuyển dụng và giữ chân những tài năng và những người có năng lực cao. Họ sẽ 

có khả năng đưa ra những ý tưởng sáng tạo, đột phá giúp cho doanh nghiệp đổi mới 

và đạt được những kết quả tốt hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có những 

chính sách khuyến khích và hỗ trợ những tài năng trẻ phát triển, cũng như sẵn sàng 

chấp nhận các cách tiếp cận khác nhau để tìm kiếm và thu hút những nhân viên có 

tài năng. 

Quản lý hiệu quả nhân viên: Kết hợp giữa các hoạt động đào tạo và quản lý 

hiệu quả nhân viên là một trong những yếu tố giúp nâng cao năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp. Quản lý hiệu quả nhân viên giúp các doanh nghiệp điều chỉnh trình 

độ chuyên môn của nhân viên, phân bổ công việc phù hợp và phát triển khả năng 

của họ. Việc kết hợp đào tạo và quản lý hiệu quả còn giúp cho nhân viên có thể 

đóng góp nhiều hơn vào quá trình đổi mới của doanh nghiệp. 

2.2.12. Sự phát triển mối quan hệ với đối tác 

Nhóm tiêu chí "Sự phát triển mối quan hệ với đối tác" là yếu tố rất quan 

trọng. Đối tác đóng góp rất lớn trong việc đào tạo, chia sẻ kiến thức và mở rộng cơ 

hội thị trường cho doanh nghiệp. Mối quan hệ hợp tác đôi bên không chỉ giúp cung 

cấp cho doanh nghiệp các nguồn tài nguyên chính, mà còn giúp cho doanh nghiệp 

có thể tiếp cận được với nhiều nguồn lực tiềm năng khác và tạo nên công thức thành 

công trong kinh doanh. 

Để phát triển mối quan hệ hợp tác đối tác trong năng lực đổi mới, các doanh 

nghiệp CNTT cần tập trung vào một số tiêu chí quan trọng sau: 
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- Sự đồng tình về mục tiêu: Người đại diện của doanh nghiệp và đối tác cần 

có mục tiêu chung nhằm đưa công ty tiến tới định hướng rõ ràng và tối ưu hóa kết 

quả hợp tác. Điều này giúp cho doanh nghiệp và đối tác có thể đặt niềm tin vào 

nhau, tạo động lực phát triển mối quan hệ hợp tác. 

- Khả năng quản lý quan hệ đối tác: Doanh nghiệp cần có kế hoạch và chiến 

lược hợp tác đối tác được xác định rõ ràng, cụ thể để có thể điều hành và đánh giá 

được hiệu quả hoạt động của mối quan hệ đối tác. 

- Tính chủ động trong việc tìm kiếm đối tác: Doanh nghiệp cần tích cực tìm 

kiếm đối tác có uy tín, có chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt để phát triển mối quan 

hệ hợp tác. 

- Tính cạnh tranh của đối tác: Doanh nghiệp cần đánh giá tính cạnh tranh của 

đối tác, đảm bảo rằng quan hệ hợp tác đôi bên sẽ tối ưu hóa được kết quả kinh 

doanh. 

- Sự linh hoạt trong việc tùy biến quan hệ đối tác: Doanh nghiệp cần có kế 

hoạch và chiến lược hợp tác đối tác linh hoạt để có thể tùy biến cho phù hợp với thị 

trường và tình hình kinh doanh. 

- Khả năng xác định giá trị của đối tác: Doanh nghiệp cần phân tích, đánh giá 

đối tác theo nhiều tiêu chí khác nhau như tài chính, kỹ năng và năng lực để đánh giá 

đúng giá trị của đối tác đưa ra lựa chọn phù hợp. 

- Tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác: Doanh nghiệp 

cần nhìn xa hơn hiện tại, xác định được tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển mối 

quan hệ hợp tác, đưa ra kế hoạch phù hợp để đạt được mục tiêu lớn hơn trong tương 

lai. 

2.2.13. Marketing và khả năng tiếp cận khách hàng 

Nhóm tiêu chí "Marketing và khả năng tiếp cận khách hàng" là một yếu tố 

quan trọng đóng vai trò trong việc tăng cường năng lực đổi mới của các doanh 

nghiệp CNTT. Nhờ vào khả năng tiếp cận khách hàng hiệu quả, doanh nghiệp có 
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thể thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới 

dựa trên nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh 

tranh và đa dạng hóa sản phẩm. 

Theo nghiên cứu của Damanpour và Aravind [F. Damanpour, D. Aravind 

2012], marketing đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được sự thành công tại thị trường, các doanh 

nghiệp cần phải đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng và marketing hiệu quả. 

Trong lĩnh vực CNTT, việc áp dụng các chiến lược marketing số và tận dụng dữ 

liệu khách hàng đã trở thành xu hướng chủ đạo. Trong kỷ nguyên số, các doanh 

nghiệp CNTT đang tận dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các 

chiến lược tiếp thị cá nhân hóa, nâng cao sự tương tác với khách hàng và thúc đẩy 

đổi mới trong phát triển sản phẩm [V. Kumar và nnk., 2016]. 

2.2.14. Sự đa dạng về giới tính 

Đa dạng giới là một trong những khía cạnh thiết yếu để một công ty hoạt 

động hiệu quả. Một nơi làm việc thành công mang lại cơ hội bình đẳng cho nam và 

nữ và đảm bảo rằng tất cả người lao động được đãi ngộ theo khả năng của họ, 

không phải giới tính của họ. 

Nhân viên đa dạng về giới hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tạo ra và sản xuất 

hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nam và nữ. Ngày nay, 

quan niệm chung cho rằng tất cả mọi người đều có giá trị như nhau và được hưởng 

những cơ hội như nhau, bất kể giới tính. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, khoảng cách 

giới tính tại nơi làm việc vẫn còn là một vấn đề lớn [Amir Elnaga và nnk., 2013].  

Phân tích đa dạng giới tại nơi làm việc là một quá trình liên tục tập trung vào 

cơ hội bình đẳng và sự công bằng cho tất cả nhân viên. Chiến lược này kêu gọi mở 

rộng hiểu biết của chúng ta và thúc đẩy giá trị xã hội của việc tôn trọng quyền con 

người của tất cả người lao động, bất kể giới tính. Ngoài ra, trách nhiệm của cả hai 

giới tại nơi làm việc đã thay đổi liên tục. Trong suốt lịch sử, phụ nữ theo truyền 

thống bị giới hạn trong lĩnh vực gia đình. Tuy nhiên, theo thời gian, họ đã được 



77 

phép tham gia vào các ngành nghề trước đây do nam giới thống trị. Mặc dù phụ nữ 

không còn bị giới hạn trong những vai trò truyền thống này, nhưng sự đa dạng giới 

tại nơi làm việc vẫn tiếp tục là một vấn đề nổi bật. Đặc biệt, các cuộc tranh luận 

đang diễn ra xung quanh chênh lệch tiền lương, việc làm, thăng chức và đặc quyền 

không công bằng vẫn tồn tại cho đến ngày nay [Eagly A. và Carli L., 2007]. 

Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ phụ nữ tham 

gia hoạt động kinh tế và đứng thứ 1 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương về tỷ 

lệ phụ nữ trong Quốc hội [An Nguyễn và nnk., 2022]. Đây có thể coi là yếu tố tiên 

phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Việt Nam có các chính sách để đảm bảo 

quyền bình đẳng cho nam và nữ, và đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu 

hẹp khoảng cách giới trong y tế và giáo dục, cũng như cải thiện tình hình chung của 

phụ nữ. 

 Tuy nhiên, những thành tựu này không hoàn toàn đồng bộ, và cùng với sự 

tiến bộ này vẫn còn một số thiếu sót. Do quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trường ngày càng mở rộng, những trở ngại về bình đẳng giới đang phát triển song 

song với sự chuyển đổi cơ cấu của lực lượng lao động để phù hợp với tăng trưởng 

kinh tế.  

2.2.15. Yếu tố ảnh hưởng đến phân loại và ưu tiên thứ tự các tiêu chí 

Thứ tự ưu tiên trong tình huống cụ thể có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố 

khác nhau. Một số yếu tố có thể làm thay đổi thứ tự ưu tiên các tiêu chí có thể kể 

đến là: 

Ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động: Mỗi ngành công nghiệp và lĩnh 

vực hoạt động có yêu cầu và ưu tiên riêng. Ví dụ, trong một ngành công nghiệp đòi 

hỏi sự đổi mới nhanh chóng và liên tục, như CNTT, việc đặt sự tập trung vào năng 

lực nghiên cứu và phát triển lên hàng đầu có thể là phù hợp. Trong khi đó, trong 

một ngành công nghiệp truyền thống và ổn định hơn, việc quản lý và tối ưu hóa 

nguồn lực có thể được đặt lên hàng đầu. 
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Tình huống kinh doanh: Tình huống kinh doanh cụ thể của một doanh nghiệp 

có thể yêu cầu sự tập trung vào một yếu tố cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu một doanh 

nghiệp đang đối mặt với sự cạnh tranh ác liệt từ các đối thủ mới, việc tăng cường 

năng lực nghiên cứu và phát triển để tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có thể trở 

thành ưu tiên hàng đầu. 

Mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp: Mục tiêu và chiến lược của doanh 

nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên. Nếu một doanh nghiệp đang nhắm 

đến việc tiến vào một thị trường mới, việc tìm hiểu và phân tích thị trường có thể 

trở thành ưu tiên hàng đầu. 

Tài nguyên có sẵn: Sự hạn chế về tài nguyên, bao gồm tài chính, nhân lực và 

thời gian, cũng có thể làm thay đổi thứ tự ưu tiên. Nếu một doanh nghiệp đang gặp 

khó khăn về tài chính, việc tập trung vào quản lý tài chính và tối ưu hóa sử dụng tài 

nguyên có thể trở thành ưu tiên hàng đầu. 

Thay đổi trong môi trường kinh doanh: Sự thay đổi trong môi trường kinh 

doanh, bao gồm thay đổi về công nghệ, quy định pháp lý, thị trường và xu hướng 

tiêu dùng, có thể yêu cầu sự thay đổi trong thứ tự ưu tiên. Doanh nghiệp cần thích 

ứng với những thay đổi này để đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững. 

2.3. Các phương pháp đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

2.3.1. Các phương pháp đánh giá định tính 

Nhóm phương pháp này tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu phi 

số nhằm có được hiểu biết sâu sắc về bối cảnh, quy trình và các yếu tố mềm ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới. 

Nghiên cứu tình huống (Case Studies): Phân tích chuyên sâu một hoặc một 

số ít doanh nghiệp điển hình, cho phép khám phá chi tiết các cơ chế và yếu tố đặc 

thù tác động đến đổi mới trong một bối cảnh cụ thể. Mặc dù cung cấp tri thức phong 

phú, phương pháp này hạn chế về khả năng khái quát hóa kết quả. 
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Phỏng vấn sâu và Thảo luận nhóm tập trung: Thu thập trực tiếp quan điểm, 

nhận định, kinh nghiệm của các nhà quản lý, nhân viên chủ chốt và chuyên gia về 

chiến lược, văn hóa, quy trình và các rào cản/thuận lợi trong đổi mới. Phương pháp 

này hữu ích trong việc khám phá các khía cạnh khó định lượng, nhưng kết quả có 

thể chịu ảnh hưởng bởi tính chủ quan của người tham gia và người nghiên cứu. 

Phân tích SWOT: Là công cụ phân tích chiến lược phổ biến, giúp nhận diện 

Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Thách 

thức (Threats) liên quan đến năng lực đổi mới. Tuy nhiên, SWOT chủ yếu mang 

tính chiến lược, thiếu cơ chế lượng hóa và xếp hạng cụ thể các yếu tố năng lực. 

Mô hình trưởng thành (Maturity Models): Các mô hình như CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) hay IMM (Innovation Maturity Model) 

cung cấp một khung đánh giá các cấp độ phát triển của năng lực đổi mới theo các 

lĩnh vực quy trình định sẵn. Doanh nghiệp tự đánh giá vị trí hiện tại và xác định lộ 

trình cải tiến. Hạn chế là các mô hình này thường có cấu trúc định sẵn, đôi khi thiếu 

linh hoạt và chưa bao quát hết các yếu tố năng lực đổi mới đặc thù. 

Nhìn chung, các phương pháp định tính cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về "tại 

sao" và "như thế nào" của năng lực đổi mới nhưng gặp khó khăn trong việc đo 

lường khách quan, so sánh giữa các doanh nghiệp và đưa ra đánh giá tổng thể mang 

tính hệ thống. 

2.3.2. Các phương pháp đánh giá định lượng 

Nhóm phương pháp này sử dụng dữ liệu số và các kỹ thuật thống kê để đo 

lường các khía cạnh của năng lực đổi mới, cho phép so sánh và phân tích xu hướng. 

Hệ thống chỉ số định lượng (Quantitative Indicators): Như đã đề cập tại Mục 

1.6, phương pháp này đo lường các chỉ số đầu vào (chi tiêu R&D...), đầu ra (bằng 

sáng chế, sản phẩm mới...) hoặc hiệu quả (doanh thu từ sản phẩm mới...). Ưu điểm 

là tính khách quan, dễ đo lường và so sánh. Tuy nhiên, các chỉ số này thường không 

phản ánh đầy đủ bức tranh năng lực đổi mới, bỏ qua các yếu tố vô hình và có thể có 

độ trễ. Việc xây dựng một hệ thống chỉ số cân bằng và phù hợp là rất quan trọng. 
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Đánh giá hàm lượng công nghệ gia tăng (Technology Content Added - 

TCA): Là phương pháp đo lường mức độ đóng góp của công nghệ vào giá trị gia 

tăng sản phẩm, phản ánh trình độ công nghệ và khả năng khai thác. Phương pháp 

này hữu ích trong sản xuất nhưng khó áp dụng cho đổi mới dịch vụ hay mô hình 

kinh doanh. 

Khảo sát định lượng (Quantitative Surveys): Sử dụng bảng hỏi cấu trúc với 

thang đo (thường là Likert) để thu thập đánh giá của các đối tượng (quản lý, nhân 

viên) về mức độ đồng ý với các phát biểu liên quan đến nhiều khía cạnh của năng 

lực đổi mới. Dữ liệu sau đó được xử lý bằng thống kê mô tả, phân tích nhân tố 

(EFA/CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định mô hình và mối quan 

hệ giữa các yếu tố. Phương pháp này cho phép khảo sát quy mô lớn nhưng kết quả 

phụ thuộc vào chất lượng thang đo và tính chủ quan của người trả lời. 

Các phương pháp định lượng cung cấp khả năng đo lường, so sánh nhưng có 

thể bỏ lỡ chiều sâu và bối cảnh, hoặc gặp khó khăn trong việc đo các yếu tố trừu 

tượng, khó định lượng. 

2.3.3. Phương pháp đánh giá tổng hợp và đa tiêu chí 

Nhận thấy hạn chế của việc chỉ sử dụng phương pháp định tính hoặc định 

lượng riêng lẻ, xu hướng các nghiên cứu gần đây tập trung vào các phương pháp 

tổng hợp hoặc các kỹ thuật ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) để có được đánh giá 

toàn diện và cân bằng hơn. 

Mô hình tích hợp (BSC, EFQM): Các khung đánh giá hiệu suất tổng thể như 

Balanced Scorecard [Kaplan & Norton, 1996] và EFQM đã được điều chỉnh và áp 

dụng để lồng ghép các chỉ số đổi mới vào hệ thống đo lường chung của doanh 

nghiệp [Huang et al., 2011; Wu & Chen, 2014; Santos-Vijande & Álvarez-

González, 2007]. Chúng cung cấp cái nhìn tổng thể nhưng có thể đòi hỏi nguồn lực 

lớn và việc xác định các chỉ số đổi mới phù hợp vẫn là thách thức. 

Phân tích Chế độ lỗi và Ảnh hưởng (Failure Mode and Effects Analysis - 

FMEA): Mặc dù chủ yếu dùng để phân tích rủi ro, FMEA đôi khi được điều chỉnh 
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để nhận diện các rào cản tiềm ẩn và cơ hội cải tiến trong quy trình đổi mới, nhưng ít 

phù hợp để đánh giá năng lực tổng thể. 

Phương pháp Phân tích Thứ bậc (Analytic Hierarchy Process - AHP): Được 

phát triển bởi [Saaty, 1980], AHP là một kỹ thuật MCDM mạnh mẽ, cho phép cấu 

trúc hóa vấn đề đánh giá phức tạp thành hệ thống thứ bậc (mục tiêu - tiêu chí - 

phương án), sử dụng so sánh cặp để xác định trọng số ưu tiên của các tiêu chí dựa 

trên đánh giá của chuyên gia. AHP cung cấp một quy trình logic, hệ thống và cho 

phép kiểm tra tính nhất quán trong các phán đoán. 

 

Hình 2. 1: Sơ đồ nguyên lý phương pháp phân tích thứ bậc AHP 

Phương pháp FAHP là sự mở rộng của AHP kết hợp với Logic mờ. Logic 

mờ (Fuzzy Logic) [Zadeh, L.A., 1965] là một lý thuyết xử lý thông tin dựa trên sự 

không rõ ràng hoặc không chắc chắn trong quá trình ra quyết định. Logic Mờ được 

đề xuất bởi Lotfi Zadeh vào năm 1965 nhằm cho phép biểu diễn các giá trị không 

chắc chắn. Logic Mờ là mở rộng của lôgic đa giá trị truyền thống và được ứng dụng 

rộng rãi trong các hệ thống điều khiển, xử lý ảnh, ra quyết định.  Logic Mờ được 

phát triển để xử lý tình huống mà thông tin đầu vào không thể biểu đạt bằng các giá 

trị tuyệt đối (0 hoặc 1) mà thay vào đó được biểu thị bằng các giá trị mờ (fuzzy 
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values) trong khoảng từ 0 đến 1. Các giá trị mờ này thường được mô tả bằng các 

thuật ngữ như "rất quan trọng," "khá quan trọng," "ít quan trọng," và còn nhiều khái 

niệm khác để diễn đạt sự không rõ ràng. 

Giá trị mờ (Fuzzy Values): Trong logic mờ, mọi giá trị đều nằm trong 

khoảng từ 0 đến 1. Thay vì sử dụng giá trị tuyệt đối như "đúng" (1) hoặc "sai" (0), 

logic mờ cho phép biểu đạt mức độ đúng trong khoảng từ 0 đến 1, ví dụ, 0.7 có thể 

biểu thị mức độ đúng là 70%. Sử dụng các biểu thức như "rất quan trọng," "khá 

quan trọng," để mô tả mức độ quan trọng của một yếu tố. 

Hàm Mờ (Fuzzy Functions): Các hàm mờ được sử dụng để biểu đạt sự 

không rõ ràng và quan hệ giữa các giá trị mờ. Hàm mờ thường được sử dụng để ánh 

xạ giữa giá trị đầu vào và giá trị mờ tương ứng. Các hàm mờ phổ biến bao gồm: 

+ Hàm tam giác (triangular function): Mô tả một phân phối đều của giá trị 

mờ trong một khoảng cụ thể. 

+ Hàm hình chuông (bell-shaped function): Tạo ra một đỉnh ở giá trị mờ 

trung bình và giảm độ dốc ở hai bên. 

+ Hàm tam giác trung bình (triangular-shaped function): Kết hợp hai hàm 

tam giác để biểu thị quan hệ giữa các giá trị mờ. 

Quy tắc suy luận mờ (Fuzzy Inference): Quy tắc suy luận mờ là một phần 

quan trọng của logic mờ. Nó sử dụng các quy tắc được xác định trước để suy luận ra 

giá trị mờ đầu ra dựa trên các giá trị mờ đầu vào. Các quy tắc suy luận mờ thường 

được biểu đạt bằng cách sử dụng "ngữ cảnh mờ" để diễn đạt các quy tắc suy luận. 

Kết quả suy luận là một giá trị mờ, biểu thị mức độ đúng của kết quả dựa trên thông 

tin đầu vào và các quy tắc. 

Phương pháp FAHP sử dụng lý thuyết tập mờ để mô hình hóa và xử lý 

sự không chắc chắn, mơ hồ, và tính chủ quan trong các phán đoán so sánh cặp của 

chuyên gia, vốn rất phổ biến khi đánh giá các tiêu chí định tính hoặc khó định lượng 

chính xác của năng lực đổi mới (ví dụ: văn hóa, năng lực lãnh đạo) [Chang, 1996]. 



83 

Phương pháp FAHP cho phép sử dụng các biến ngôn ngữ (ví dụ: "quan trọng hơn 

nhiều", "quan trọng hơn một chút") được biểu diễn bằng các số mờ (thường là số 

mờ tam giác), làm cho quá trình đánh giá trở nên linh hoạt và gần với tư duy con 

người hơn. Phương pháp này đã được chứng minh là phù hợp và hiệu quả trong việc 

đánh giá các vấn đề phức tạp với dữ liệu không chắc chắn trong nhiều lĩnh vực, bao 

gồm cả đánh giá năng lực đổi mới trong doanh nghiệp CNTT [Lin và nnk., 2013; 

Nadali và nnk., 2013]. 

2.3.4. Lựa chọn phương pháp tiếp cận cho luận án 

Xem xét bản chất đa chiều, phức tạp, bao gồm cả các yếu tố định tính và 

định lượng, cùng với sự hiện diện của tính không chắc chắn và chủ quan trong việc 

đánh giá năng lực đổi mới, đặc biệt trong bối cảnh doanh CNTT tại Việt Nam, 

nghiên cứu sinh nhận thấy rằng các phương pháp đánh giá đơn lẻ (chỉ định tính 

hoặc chỉ định lượng) hoặc các mô hình tổng hợp truyền thống chưa phải là tối ưu.   

Phương pháp FAHP được đề xuất bởi Van Laarhoven và Pedrycz [P.J.M. 

Van Laarhoven, W. Pedrycz, 1983] thông qua Kết hợp AHP truyền thống với lý 

thuyết tập mờ. FAHP giải quyết vấn đề không chắc chắn trong các so sánh cặp của 

AHP hướng tới ứng dụng trong đánh giá công nghệ, lựa chọn nhà cung cấp. Thay vì 

sử dụng giá trị cụ thể trong ma trận đôi so sánh, nó sử dụng các giá trị mờ để biểu 

đạt mức độ quan trọng của các yếu tố. Sử dụng hàm mờ để biểu đạt sự không rõ 

ràng trong quan hệ giữa các yếu tố. Tích hợp các giá trị mờ vào quá trình tính toán 

trọng số và đánh giá cuối cùng. 

Bảng 2.1: So sánh phương pháp FAHP và các phương pháp đánh giá khác 

Tiêu chí so 

sánh 

Phương pháp Định 

lượng cứng nhắc (Ví 

dụ: Thống kê, Hồi 

quy, KPIs) 

Phương pháp AHP 

truyền thống (Saaty, 

1980) 

Phương pháp FAHP  
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Đầu vào dữ 

liệu 

Yêu cầu dữ liệu lịch 

sử chính xác, chuỗi 

thời gian dài, số liệu 

tài chính rõ ràng. 

Sử dụng các con số 

thực (Crisp values) từ 

thang đo 1-9 để biểu 

diễn ý kiến chuyên 

gia. 

Sử dụng Số mờ tam giác 

(TFNs) đại diện cho 

khoảng giá trị (l,m,u) và 

các biến ngôn ngữ 

Xử lý tư 

duy con 

người 

Bỏ qua yếu tố chủ 

quan và trực giác của 

con người. 

Ép buộc tư duy của 

chuyên gia vào một 

con số chính xác 

(VD: Phải chọn chính 

xác là 7 hay 8). 

Mô phỏng tư duy ngôn 

ngữ của con người (VD: 

"Khoảng chừng", "Quan 

trọng hơn một chút"). 

Xử lý sự 

không chắc 

chắn 

Coi sự không chắc 

chắn là sai số (Error 

terms) hoặc nhiễu cần 

loại bỏ. 

Không xử lý được sự 

mơ hồ. Giả định 

chuyên gia hoàn toàn 

chắc chắn về phán 

đoán của mình. 

Nội hóa sự không chắc 

chắn vào trong mô hình 

toán học. Khoảng (l,u) 

cho phép biên độ sai số 

trong phán đoán của 

chuyên gia.   

Khả năng 

áp dụng tại 

Việt Nam 

(Bối cảnh 

dữ liệu 

thiếu/yếu) 

Thấp. Doanh nghiệp 

SME ít công khai số 

liệu, hệ thống báo cáo 

chưa chuẩn hóa, thiếu 

dữ liệu lịch sử dài 

hạn. 

Trung bình. Dễ bị sai 

lệch nếu chuyên gia 

không nhất quán hoặc 

gặp khó khăn khi 

phải đưa ra con số 

tuyệt đối. 

Cao. Phù hợp khi thiếu 

dữ liệu quá khứ nhưng 

có thể tận dụng tri thức 

của chuyên gia để bù 

đắp. 

Đánh giá 

Tài sản vô 

hình (Văn 

hóa, Nhân 

sự...) 

Rất khó đo lường trực 

tiếp. 

Đo lường được 

nhưng dễ bị cứng 

nhắc hóa. 

Đo lường tốt nhất nhờ 

khả năng chuyển đổi các 

khái niệm trừu tượng 

thành định lượng mềm 

dẻo. 

Xem xét bản chất đa chiều, phức tạp, bao gồm cả các yếu tố định tính và 

định lượng, cùng với sự hiện diện của tính không chắc chắn và chủ quan trong việc 

đánh giá năng lực đổi mới, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp CNTT tại Việt 

Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy rằng các phương pháp đánh giá đơn lẻ hoặc các mô 
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hình tổng hợp truyền thống chưa phải là tối ưu. Do đó, luận án lựa chọn Phương 

FAHP làm công cụ phương pháp luận cốt lõi. FAHP là sự mở rộng của phương 

pháp AHP truyền thống, kết hợp với lý thuyết tập mờ để giải quyết hiệu quả các vấn 

đề ra quyết định trong môi trường có thông tin không chắc chắn và mơ hồ. Việc lựa 

chọn này dựa trên những lý do sau: (1) Khả năng mô hình hóa sự mơ hồ: Đánh 

giá các tiêu chí như "văn hóa đổi mới" hay "tầm nhìn chiến lược" thường dựa trên 

nhận định ngôn ngữ của chuyên gia (ví dụ: "quan trọng hơn một chút", "rất quan 

trọng"). FAHP cho phép chuyển hóa các phán đoán định tính này thành các số mờ, 

phản ánh chính xác hơn bản chất không chắc chắn của tư duy con người so với việc 

gán một giá trị số rõ ràng như trong AHP truyền thống.; (2) Tăng tính linh hoạt và 

thực tiễn: Phương pháp FAHP cho phép chuyên gia thể hiện các đánh giá của mình 

trong một khoảng giá trị thay vì một điểm duy nhất, giúp kết quả trở nên thực tế và 

đáng tin cậy hơn. 

Trong các loại số mờ khác nhau (hình thang, hình chuông, tam giác), nghiên 

cứu lựa chọn sử dụng Số mờ tam giác (TFNs). Số mờ tam giác được biểu diễn bởi 

một bộ ba số (l, m, u). Lựa chọn này dựa trên các ưu điểm nổi bật của TFNs: (1) 

Tính đơn giản và trực quan: Số mờ tam giác là dạng đơn giản nhất để biểu diễn sự 

mơ hồ, dễ hiểu và dễ hình dung; (2) Hiệu quả tính toán: Các phép toán trên số mờ 

tam giác tương đối đơn giản và không đòi hỏi các quy trình tính toán phức tạp, giúp 

quá trình phân tích dữ liệu hiệu quả hơn; (3) Tính phổ biến và được chấp nhận rộng 

rãi: Số mờ tam giác đã được áp dụng thành công trong rất nhiều nghiên cứu học 

thuật ở đa dạng các lĩnh vực, chứng tỏ tính tin cậy và hiệu quả của nó trong việc 

giải quyết các bài toán ra quyết định đa tiêu chí. 

Hiện nay, có nhiều phương pháp để tính toán trọng số từ ma trận so sánh cặp 

mờ, phổ biến như phương pháp của Van Laarhoven và Pedrycz (1983), Buckley 

(1985), và phương pháp phân tích mở rộng của Chang (1996). Luận án này lựa chọn 

áp dụng phương pháp của Chang (1996) vì những lý do sau: (1) Tính hiệu quả về 

mặt tính toán: So với các phương pháp khác, đặc biệt là các phương pháp yêu cầu 

tối ưu hóa phi tuyến phức tạp, phương pháp của Chang có quy trình tính toán tương 
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đối đơn giản và dễ thực hiện hơn; (2) Phù hợp với mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu 

chính của luận án là xác định trọng số và xếp hạng các tiêu chí. Phương pháp của 

Chang đáp ứng tốt mục tiêu này với một quy trình tính toán rõ ràng, từ việc tổng 

hợp giá trị mờ đến bước giải mờ hóa (defuzzification) và so sánh để xếp hạng. Mặc 

dù có một số tranh luận học thuật về tính chính xác tuyệt đối trong một số trường 

hợp đặc biệt, phương pháp này vẫn được công nhận rộng rãi về tính hiệu quả và 

thực tiễn trong phần lớn các ứng dụng; (3) So với các biến thể khác như phương 

pháp dựa trên Alpha-cut, vốn đòi hỏi nhiều bước tính toán lặp đi lặp lại và phức tạp 

hơn để xác định các khoảng tin cậy, phương pháp của Chang cung cấp một cách 

tiếp cận trực tiếp và hiệu quả hơn để đạt được kết quả xếp hạng cuối cùng, phù hợp 

với phạm vi và nguồn lực của một luận án tiến sĩ. 

2.3.4.1 Các bước thực hiện phương pháp FAHP 

Phương pháp phân tích thứ bậc mờ sử dụng số mờ tam giác để biểu diễn độ 

quan trọng tương đối, xây dựng ma trận so sánh cặp mờ, tổng hợp để tính trọng số 

mờ cho các yếu tố, kết hợp trọng số mờ để xếp hạng các phương án và sau đó 

chuyển đổi kết quả mờ về dạng số thực. Các bước thực hiện phương pháp FAHP 

như sau: 

Bước 1: Xây dựng mô hình phân cấp AHP: Xác định vấn đề và mục tiêu 

tổng quát. Xác định các tiêu chí và tiêu chí con (nếu cần). Xác định các phương án 

thay thế. Xây dựng hệ thống phân cấp với các mức từ trên xuống dưới 

Bước 2: So sánh cặp các yếu tố bằng số mờ tam giác: Sử dụng thang đo số 

mờ 9 mức để đánh giá độ quan trọng tương đối giữa các yếu tố. Xây dựng ma trận 

so sánh cặp dưới dạng số mờ tam giác. 

Bước 3: Tính toán trọng số mờ: Tính toán giá trị trung bình mờ hình học của 

các giá trị so sánh. Chuẩn hóa các giá trị trung bình mờ để thu được vector trọng số 

mờ. Kiểm tra tính nhất quán 

Bước 4: Tổng hợp trọng số mờ: Nhân các trọng số mờ dọc theo cấp của phân 

cấp. Cộng các trọng số mờ để thu được độ ưu tiên mờ tổng thể của mỗi phương án.  
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Bước 5: Chuyển đổi kết quả mờ về số thực. 

Bước 6: Xếp hạng các phương án: Phương án có độ ưu tiên cao nhất là lựa 

chọn tốt nhất. 

2.3.4.2 Ứng dụng phương pháp FAHP trong đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp Công nghệ thông tin 

Việc ứng dụng Phương pháp phân tích thứ bậc mờ trong việc đánh giá các 

nhóm tiêu chí trên các chỉ số và yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp CNTT, phương pháp này rất hiệu quả dựa trên các khía cạnh: 

- Xác định ưu tiên quan trọng của các nhóm tiêu chí: Phương pháp phân tích 

thứ bậc mờ cho phép xác định mức độ quan trọng tương đối của mỗi nhóm tiêu chí 

đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Điều này giúp quản lý tập trung 

vào những khía cạnh quan trọng nhất để cải thiện. 

- Đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí cụ thể: Trong mỗi nhóm tiêu 

chí, có nhiều tiêu chí cụ thể hơn. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ cho phép xác 

định độ ưu tiên giữa các tiêu chí này, giúp xác định những yếu tố cụ thể nên được 

tập trung phát triển. 

- Xử lý sự không rõ ràng và không chắc chắn: Trong đánh giá năng lực đổi 

mới, thường có nhiều thông tin không rõ ràng hoặc không chắc chắn. Phương pháp 

phân tích thứ bậc mờ cho phép xử lý những tình huống này thông qua việc sử dụng 

giá trị mờ và hàm mờ. 

- Quyết định dựa trên dữ liệu phân tích: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

cung cấp dữ liệu cụ thể về mức độ quan trọng của các tiêu chí và yếu tố, giúp quản 

lý đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cơ sở hơn là dựa vào ý kiến cá nhân hoặc cảm 

giác. 

- Tăng hiệu suất và năng lực đổi mới: Bằng cách tập trung vào các nhóm tiêu 

chí và yếu tố quan trọng nhất, doanh nghiệp CNTT có thể cải thiện hiệu suất và 
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năng lực đổi mới của mình. Điều này có thể giúp họ duy trì sự cạnh tranh trong 

ngành và phát triển bền vững. 

- Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ giúp 

tập trung tài nguyên vào những yếu tố quan trọng nhất. Điều này có thể tiết kiệm 

thời gian và tài nguyên so với việc phân tán tài nguyên vào các yếu tố không quan 

trọng. 

- Tạo sự minh bạch và tranh luận hợp lý: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

cho phép doanh nghiệp CNTT minh bạch hóa quá trình đánh giá và đưa ra quyết 

định. Nó cung cấp lý lẽ hợp lý để giải thích tại sao một nhóm tiêu chí được xem xét 

là quan trọng hơn. 

- Điều chỉnh chiến lược: Dựa trên kết quả của phương pháp FAHP, doanh 

nghiệp CNTT có thể điều chỉnh chiến lược của họ để tập trung vào các khía cạnh 

quan trọng nhất của năng lực đổi mới, đồng thời thích nghi với biến đổi trong 

ngành. 

Việc ứng dụng Phương pháp phân tích thứ bậc mờ trong đánh giá các nhóm 

tiêu chí trên các chỉ số và yếu tố quan trọng đối với năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và cạnh tranh mà còn giúp tạo ra 

quyết định dựa trên dữ liệu cơ sở và minh bạch, thúc đẩy sự phát triển bền vững. 

Tổng kết lại, phương pháp FAHP nổi lên như một lựa chọn phù hợp cho việc 

đánh giá năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam vì các lý do sau: 

(1) Khả năng xử lý đa tiêu chí: Cho phép cấu trúc hóa và đánh giá đồng thời nhiều 

tiêu chí thuộc các khía cạnh khác nhau của năng lực đổi mới; (2) Xử lý tính không 

chắc chắn và mơ hồ: Khắc phục hạn chế của AHP truyền thống bằng cách sử dụng 

số mờ để biểu diễn các phán đoán chủ quan, ngôn ngữ của chuyên gia; (3) Tích hợp 

đánh giá chuyên gia: Cung cấp một khung logic để tổng hợp và kiểm tra tính nhất 

quán của các đánh giá từ nhiều chuyên gia; (4) Cung cấp kết quả định lượng: Cho 

phép xác định trọng số cụ thể cho từng tiêu chí và xếp hạng tổng thể năng lực đổi 
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mới, tạo cơ sở cho việc so sánh và ra quyết định; (5) Tính linh hoạt: Có thể điều 

chỉnh cấu trúc thứ bậc và tiêu chí cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu cụ thể.  

Do đó, luận án sẽ tập trung vào việc phát triển và ứng dụng phương pháp 

FAHP làm phương pháp luận cốt lõi để xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện đánh giá 

năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Chi tiết về quy trình 

xây dựng mô hình và triển khai phương pháp FAHP sẽ được trình bày cụ thể tại 

Chương 3. 

 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã tập trung xây dựng nền tảng lý luận cốt lõi cho nghiên cứu, bắt 

đầu bằng việc phân tích và hệ thống hóa các khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp 

đến luận án như: năng lực đổi mới, DNCN, doanh nghiệp CNTT, năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp nói chung, năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT và phương 

pháp đánh giá năng lực đổi mới. Việc làm rõ các khái niệm này tạo cơ sở cho sự 

thống nhất trong nhận thức và phân tích xuyên suốt luận án. 

Tiếp đó, chương đã đi sâu phân tích các yếu tố đa dạng có khả năng ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT, dựa trên tổng hợp các nghiên 

cứu lý thuyết và thực tiễn đã được trình bày trong Chương 1. Các yếu tố này được 

phân nhóm một cách hệ thống, bao gồm các yếu tố nội sinh (nguồn lực và tài 

nguyên, khả năng quản lý và điều hành, năng lực R&D, văn hóa doanh nghiệp và 

khả năng học hỏi, tầm nhìn và chiến lược, quản lý tài chính và đầu tư, nhân lực và 

đào tạo) và các yếu tố ngoại sinh (công nghệ và môi trường kinh doanh, luật pháp 

và chính sách, cạnh tranh và thị trường). Sự nhận diện các yếu tố này cùng cơ chế 

tác động phức tạp của chúng nhấn mạnh tính đa chiều và bối cảnh đặc thù khi 

nghiên cứu năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. 

Trên cơ sở làm rõ khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng, chương đã tiến hành rà 

soát và phân tích các phương pháp luận phổ biến được sử dụng để đánh giá năng 

lực đổi mới, bao gồm phương pháp định tính, định lượng, các mô hình tổng hợp 
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(EFQM, BSC) và các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí (AHP, FAHP). Phân 

tích đã chỉ ra ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp trong bối cảnh đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT, đặc biệt là những khó khăn trong việc 

đo lường các yếu tố phi tài chính, xử lý dữ liệu định tính, và đối mặt với tính không 

chắc chắn, mơ hồ vốn có. 

Từ sự phân tích này, luận án đã luận giải và khẳng định lý do lựa chọn 

phương pháp FAHP làm phương pháp luận chủ đạo. Phương pháp FAHP được xác 

định là phù hợp bởi khả năng xử lý hiệu quả tính phức tạp đa tiêu chí, năng lực tích 

hợp đánh giá chủ quan của chuyên gia, và đặc biệt là khả năng mô hình hóa, xử lý 

sự không chắc chắn và mơ hồ thông qua lý thuyết tập mờ. Những ưu điểm này tỏ ra 

vượt trội so với các phương pháp truyền thống trong việc giải quyết các thách thức 

đặc thù của việc đánh giá năng lực đổi mới doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, nơi 

thông tin thường không đầy đủ và nhiều yếu tố mang tính định tính cao. 

Kết thúc Chương 2, cơ sở lý luận và phương pháp luận cốt lõi cho luận án đã 

được thiết lập vững chắc. Việc xác định phương pháp FAHP là phương pháp tiếp 

cận phù hợp tạo tiền đề cho Chương 3 đi vào triển khai xây dựng mô hình và bộ tiêu 

chí đánh giá chi tiết, cũng như quy trình thực hiện đánh giá thực nghiệm năng lực 

đổi mới của các DN CNTT tại Việt Nam. Chương 3 cũng sẽ xây dựng công cụ khảo 

sát, thực hiện khảo sát khoảng 150 – 200 doanh nghiệp để phục vụ cho việc đánh 

giá, phân tích năng lực đổi mới của doanh nghiệp và đưa ra các khuyến nghị ở phần 

sau. 
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ 

BẬC MỜ 

Để xây dựng một bộ tiêu chí vừa mang tính khoa học, kế thừa các chuẩn mực 

quốc tế, vừa phù hợp với bối cảnh đặc thù của Việt Nam, nghiên cứu sinh đã tiến 

hành phân tích, so sánh và chắt lọc từ các khung đánh giá đổi mới uy tín trên thế 

giới, tiêu biểu là Sổ tay Oslo (Oslo Manual) của OECD và Khung Đánh giá Năng 

lực Đổi mới (Innovation Radar). Bảng 3.1 dưới đây trình bày chi tiết sự so sánh 

này, từ đó làm nổi bật những điểm kế thừa và đóng góp mới của bộ tiêu chí được đề 

xuất trong luận án. 

Bảng 3. 1:  So sánh Bộ tiêu chí của luận án với các Khung đánh giá Đổi mới 

Quốc tế (Oslo và Innovation Radar) 

Khía 

cạnh so 

sánh 

Bộ tiêu chí của Luận án 

(8 nhóm, 95 TC) 

Sổ tay Oslo 

(Oslo Manual - 

OECD) 

Innovation Radar 

Mục 

đích & 

Triết lý 

Là một công cụ đánh giá 

và xếp hạng năng lực đổi 

mới toàn diện của doanh 

nghiệp CNTT, kết hợp 

các yếu tố đầu vào, quy 

trình và đầu ra. 

Là một bộ hướng 

dẫn thống kê 

quốc tế để thu 

thập và diễn giải 

dữ liệu về đổi 

mới ở cấp độ 

doanh nghiệp và 

quốc gia. 

Là một công cụ 

quản trị chiến 

lược giúp doanh 

nghiệp xác định và 

ưu tiên các cơ hội 

đổi mới trên nhiều 

phương diện của 

mô hình kinh 

doanh. 

Cấu Cấu trúc phân cấp gồm 8 Phân loại đổi mới Cấu trúc dạng radar 



92 

trúc & 

Phân 

loại 

nhóm tiêu chí dựa trên 

các chức năng quản 

trị của doanh nghiệp 

(Quản lý nhân sự, R&D, 

Vận hành...). 

thành 4 loại 

chính: Đổi mới 

sản phẩm, Đổi 

mới quy trình, 

Đổi mới 

marketing, và Đổi 

mới tổ chức. 

với 12 chiều kích 

của mô hình kinh 

doanh (Sản phẩm, 

Nền tảng, Khách 

hàng, Chuỗi cung 

ứng, Thương 

hiệu...). 

Sự kế 

thừa 

- Kế thừa tư tưởng của Sổ 

tay Oslo về việc xem xét 

cả đổi mới quy trình và tổ 

chức, không chỉ tập trung 

vào sản phẩm. 

- Kế thừa tinh thần của 

Innovation Radar về việc 

nhìn nhận đổi mới một 

cách toàn diện trên nhiều 

chức năng của doanh 

nghiệp. 

  

Điểm 

khác 

biệt & 

Đóng 

góp 

mới 

1. Tính đặc thù cho Việt 

Nam: Các tiêu chí được 

xây dựng và điều chỉnh 

để phản ánh bối cảnh của 

một nền kinh tế đang phát 

triển (VD: nhấn mạnh 

yếu tố "Tuân thủ quy 

định và Kế hoạch chiến 

lược", "Phát triển nguồn 

Tập trung vào 

định nghĩa và 

phân loại để phục 

vụ thống kê, 

không cung cấp 

bộ tiêu chí chi tiết 

để tự đánh giá 

năng lực. 

Cung cấp các chiều 

kích mang tính gợi 

mở chiến lược, 

nhưng không phải 

là một bộ tiêu chí 

chi tiết có thang đo 

và trọng số để đánh 

giá định lượng. 



93 

nhân lực"). 

 2. Phương pháp luận có 

trọng số: Bộ tiêu chí đi 

kèm với một hệ 

thống trọng số được xác 

định bằng FAHP dựa trên 

ý kiến chuyên gia, cho 

phép tính toán một chỉ số 

tổng hợp để xếp hạng. 

Đây là điểm khác biệt cốt 

lõi. 

3. Tính chi tiết và khả 

thi: Với 95 tiêu chí thành 

phần, bộ công cụ cung 

cấp một góc nhìn chi tiết, 

giúp doanh nghiệp có thể 

tự đánh giá và xác định 

chính xác các điểm mạnh, 

yếu cụ thể để cải thiện. 

Đối 

tượng 

áp 

dụng 

chính 

Các doanh nghiệp CNTT 

tại Việt Nam (đặc biệt là 

SMEs), nhà quản lý, nhà 

hoạch định chính sách. 

Các cơ quan 

thống kê quốc 

gia, các nhà 

nghiên cứu kinh 

tế vĩ mô. 

Ban lãnh đạo, các 

nhà quản trị chiến 

lược trong doanh 

nghiệp để hoạch 

định phương hướng 

đổi mới. 
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3.1. Nghiên cứu các bước thực hiện phương pháp phân tích thứ bậc mờ FAHP 

3.1.1. Xây dựng mô hình phân cấp  

Để áp dụng phương pháp FAHP trong đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT tại Việt Nam ta cần xây dựng mô hình phân cấp, bao gồm các bước: 

- Xác định mục tiêu chính của đánh giá là năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT. Đây là khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra và ứng dụng các 

ý tưởng, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới để nâng cao sự cạnh tranh và phát 

triển. 

- Xác định các nhóm tiêu chí chính gồm: Quản lý nhân sự, Thiết kế cấu trúc 

và quy trình, Quản lý và Năng suất, Truyền thông và Tiếp thị, Phân tích dữ liệu và 

Hệ thống thông tin, Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro, Tuân thủ quy 

định và Kế hoạch chiến lược, Văn hóa và Môi trường làm việc. 

- Phân tích và xác định các tiêu chí cụ thể trong từng nhóm tiêu chí, dựa trên 

các yếu tố liên quan đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT ở từng nhóm. 

3.1.2.  So sánh cặp các yếu tố bằng số mờ tam giác 

Quá trình phân tích thứ bậc mờ tập trung vào việc xây dựng ma trận đôi so 

sánh (Pairwise Comparison Matrix) cho từng nhóm tiêu chí đã được xác định ở 

Bước 1. Ma trận này được sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng tương đối giữa 

các tiêu chí trong từng nhóm.  

Trong ma trận, sử dụng các giá trị số để thể hiện mức độ quan trọng tương 

đối giữa các cặp tiêu chí. Giá trị càng lớn thể hiện mức độ quan trọng càng cao. 

Thay vì sử dụng giá trị số chính xác, có thể sử dụng các giá trị ngôn ngữ như "rất 

quan trọng", "ít quan trọng" để thể hiện tính mờ và không chắc chắn. Lặp lại quy 

trình này cho tất cả các nhóm tiêu chí để có được ma trận so sánh cặp riêng biệt cho 

mỗi nhóm. Việc xác định được mức độ quan trọng tương đối giữa các tiêu chí sẽ là 

cơ sở để tính toán trọng số mờ ở các bước tiếp theo. 
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Để chuyển đổi các đánh giá định tính của chuyên gia sang dữ liệu định lượng 

có thể xử lý được, luận án sử dụng thang đo chuyển đổi tiêu chuẩn trong phương 

pháp FAHP. Mỗi nhận định ngôn ngữ (như 'Quan trọng hơn một chút') sẽ tương 

ứng với một số mờ tam giác (𝑙, 𝑚, 𝑢)  như trình bày tại Bảng 3.2. 

Trong phương pháp FAHP, mỗi đánh giá của chuyên gia được chuyển đổi 

thành một bộ ba số (l,m,u) , trong đó: 

- l  (Lower): Giá trị cận dưới. 

- m  (Middle): Giá trị trung bình (giá trị rõ). 

- u  (Upper): Giá trị cận trên. 

Ví dụ: Nếu chuyên gia đánh giá Tiêu chí A quan trọng hơn Tiêu chí B ở mức 

'Khá nhiều' (điểm 5), thì trong ma trận tính toán, giá trị của ô (A, B) sẽ là (4,5,6). 

Ngược lại, giá trị của ô (B, A) sẽ là số nghịch đảo (1/6, 1/5, 1/4). 

Bảng 3. 2:  Thang đo ngôn ngữ và số mờ tam giác tương ứng 

Thang đo 

ngôn ngữ 

(Linguistic 

Variables) 

Giải thích ý nghĩa 

Điểm 

số rõ 

(Crisp) 

Số mờ 

tam giác 

(TFN) 

(l,m,u) 
 

Số mờ nghịch đảo 

(Reciprocal TFN) (1/u, 

1/m, 1/l) 
 

Quan trọng 

như nhau 

Hai yếu tố đóng góp 

ngang nhau vào mục 

tiêu chung. 

1 (1, 1, 1) (1, 1, 1)  

Quan trọng 

hơn một 

chút 

Kinh nghiệm và phán 

đoán hơi thiên về yếu tố 

này hơn yếu tố kia. 

3 (2, 3, 4) (1/4, 1/3, 1/2)  

Quan trọng 

hơn khá 

nhiều 

Kinh nghiệm và phán 

đoán thiên hẳn về yếu tố 

này. 

5 (4, 5, 6) (1/6, 1/5, 1/4)  

Quan trọng 

hơn rất 

nhiều 

Một yếu tố được đánh 

giá cao hơn hẳn và sự 

vượt trội là rất rõ ràng. 

7 (6, 7, 8) (1/8, 1/7, 1/6)  
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Quan trọng 

tuyệt đối 

Bằng chứng khẳng định 

một yếu tố quan trọng 

hơn hẳn yếu tố kia ở 

mức cao nhất. 

9 (9, 9, 9) (1/9, 1/9, 1/9)  

Các giá trị 

trung gian 

 

 
 

Dùng khi cần sự thỏa 

hiệp giữa hai mức đánh 

giá liền kề. 

  

  

  

2 (1, 2, 3) (1/3, 1/2, 1)  

4 (3, 4, 5) (1/5, 1/4, 1/3)  

6 (5, 6, 7) (1/7, 1/6, 1/5)  

8 (7, 8, 9) (1/9, 1/8, 1/7)  

3.1.3. Tính toán trọng số mờ 

Phương pháp phân tích thứ bậc mờ liên quan đến việc xây dựng ma trận đôi 

so sánh toàn cục để đánh giá sự quan trọng tương đối giữa các nhóm tiêu chí đã xác 

định ở Bước 2. Điều này giúp định rõ mức độ ảnh hưởng của từng nhóm tiêu chí đối 

với mục tiêu chính, trong trường hợp này là năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT. Các bước thực hiện Bước 3 như sau: 

- Tính giá trị trung bình mờ hình học cho mỗi hàng của ma trận so sánh cặp. 

Đây là bước tổng hợp các giá trị so sánh cặp mờ để có được một giá trị đại diện cho 

mức độ ưu tiên/quan trọng của từng tiêu chí. 

- Chuẩn hóa vector trung bình mờ bằng cách chia mỗi giá trị trung bình mờ 

cho tổng các giá trị trung bình mờ. Kết quả là vector trọng số mờ W chứa các trọng 

số mờ cho các tiêu chí.  

- Kiểm tra tính nhất quán của ma trận so sánh cặp bằng cách tính hệ số nhất 

quán mờ (fuzzy consistency ratio - CR). Giá trị CR cho phép đo lường mức độ nhất 

quán của các so sánh cặp mờ. 

- Nếu CR vượt ngưỡng cho phép, cần xem xét lại và điều chỉnh lại ma trận so 

sánh cặp để đảm bảo nhất quán hợp lý. 
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Bước 3 là bước then chốt để tính toán trọng số mờ cho các tiêu chí dựa trên 

kết quả so sánh cặp. Đây là nền tảng để tổng hợp và xếp hạng các phương án trong 

bước tiếp theo. Kết quả cuối cùng của Bước này là ma trận đôi so sánh toàn cục, 

trong đó các giá trị biểu thị mức độ quan trọng tương đối của từng nhóm tiêu chí đối 

với mục tiêu chính (năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT). 

Trong phương pháp FAHP của Chang (1996), bước "chuẩn hóa" ma trận so 

sánh cặp thực chất là việc tính toán Giá trị tổng hợp mờ (Fuzzy Synthetic Extent) ký 

hiệu là 𝑆௜. Đây là bước chuyển từ các so sánh cặp riêng lẻ sang một trọng số mờ 

tổng quát cho từng tiêu chí.  

Giả định đầu vào: Ma trận so sánh cặp gồm 𝑛 tiêu chí và 𝑚 mục tiêu. Các giá 

trị trong ma trận là các Số mờ tam giác (TFN), ký hiệu là  

𝑀௜௝ = (𝑙௜௝ , 𝑚௜௝ , 𝑢௜௝) 

Công thức tổng quát tính toán 𝑆௜:   

 

3.1.4. Xác định trọng số mờ cho từng nhóm tiêu chí 

Phương pháp phân tích thứ bậc mờ nhằm mục đích tính toán trọng số cho 

từng nhóm tiêu chí, đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhóm đối với mục tiêu 

chính, trong trường hợp này là năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Sau khi 

đã tính được trọng số mờ cho các tiêu chí trong từng nhóm ở Bước 3, Bước 4 sẽ 

tổng hợp các trọng số mờ này để tính toán độ ưu tiên chung cho các phương án. 

Cách thực hiện bước này bao gồm: 

- Trước tiên, cần nhân trọng số mờ của các tiêu chí với trọng số mờ của các 

nhóm tiêu chí ở cấp trên. Việc này được thực hiện từ dưới lên trên trong cấu trúc 

phân cấp. 
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- Sau đó, cộng các trọng số mờ đã được nhân này cho từng phương án. Kết 

quả là một vector độ ưu tiên mờ chung W cho tất cả các phương án. 

- Phép toán trên được lặp lại cho tất cả các nhánh của cấu trúc phân cấp. 

- Cuối cùng, vector W chứa độ ưu tiên mờ tổng thể của mỗi phương án được 

tổng hợp dựa trên tất cả các tiêu chí và nhóm tiêu chí. 

Bước 4 thực hiện tổng hợp tất cả trọng số mờ để có được xếp hạng mờ cho 

các phương án. Đây là cơ sở để đưa ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu sau khi 

chuyển đổi kết quả mờ về dạng số thực. Kết quả của Bước này là trọng số (weight) 

cho mỗi nhóm tiêu chí. Trọng số này thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng nhóm 

tiêu chí đối với mục tiêu chính (năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT).  

3.1.5. Chuyển đổi kết quả mờ về số thực 

Đối với mỗi nhóm tiêu chí, tạo ma trận đôi so sánh để xác định trọng số của 

các tiêu chí cụ thể trong nhóm. Sử dụng giá trị mờ để biểu đạt mức độ quan trọng 

của từng tiêu chí, cụ thể: 

- Áp dụng phương pháp chuyển đổi như phương pháp trung tâm diện tích 

(COA - Center of Area), phương pháp trung tâm khối lượng (COG - Center of 

Gravity) để chuyển các số mờ tam giác thành giá trị số thực.     

- Phương pháp COA tính trung bình của điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối 

của số mờ tam giác. 

𝑊௖௥௜௦௣ =
𝑙 + 𝑚 + 𝑢

3
 

- Phương pháp Trung tâm khối lượng (COG) tính trung bình của điểm đầu, 

điểm giữa và điểm cuối nhưng có trọng số.   

𝑀௖௥௜௦௣ =
𝑙 + 2𝑚 + 𝑢

4
 

- Áp dụng phương pháp chuyển đổi cho tất cả các giá trị ưu tiên mờ của các 

phương án để thu được các giá trị số thực tương ứng. 
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- Kết quả là một vector ưu tiên số thực W chứa độ ưu tiên đã được chuyển 

đổi của mỗi phương án. 

3.1.6. Xếp hạng các phương án 

Kết hợp điểm tổng hợp của các nhóm tiêu chí để đánh giá tổng thể năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Sau khi đã chuyển đổi các kết quả mờ về dạng số 

thực ở bước 5, bước cuối cùng là xếp hạng và so sánh các phương án để lựa chọn 

phương án tối ưu. Cụ thể: 

- Dựa vào vector ưu tiên số thực W, xếp hạng các phương án theo thứ tự 

giảm dần của giá trị ưu tiên. 

- Phương án có giá trị ưu tiên cao nhất được xếp hạng 1. Phương án có giá trị 

thấp nhất được xếp cuối cùng. 

- So sánh kết quả xếp hạng để đưa ra lựa chọn phương án tối ưu cho vấn đề 

đang xem xét. 

- Phương án có xếp hạng cao nhất là lựa chọn tốt nhất thỏa mãn tất cả các 

tiêu chí và mục tiêu của vấn đề. 

- Có thể thực hiện phân tích độ nhạy để đánh giá tính ổn định của kết quả 

xếp hạng. 

3.1.7. Thực hiện và theo dõi các biện pháp cải thiện 

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải thiện để 

tối ưu hóa năng lực đổi mới của mình. Theo dõi và đánh giá lại định kỳ để đảm bảo 

sự cải thiện liên tục.  

Bằng cách thực hiện các bước trên, doanh nghiệp CNTT có thể đánh giá và 

quản lý năng lực đổi mới của mình một cách có hệ thống và hiệu quả, đồng thời 

giúp họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cơ sở và sự không rõ ràng trong quá trình 

đánh giá. 
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3.1.8. Ưu, nhược điểm của phương pháp FAHP trong đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp Công nghệ thông tin 

Phương pháp FAHP là một công cụ  để đánh giá quyết định và xác định 

trọng số trong môi trường không chắc chắn và không rõ ràng. Tuy nhiên, như mọi 

phương pháp, nó cũng có ưu điểm và nhược điểm của riêng nó: 

- Ưu điểm của Phân tích phương pháp FAHP: 

+ Xử lý sự không chắc chắn: Phương pháp FAHP cho phép xử lý thông tin 

không rõ ràng và không chắc chắn bằng cách sử dụng giá trị mờ, điều này phù hợp 

trong nhiều tình huống thực tế khi thông tin không hoàn toàn rõ ràng. 

+ Đánh giá đa tiêu chí: Phương pháp FAHP cho phép đánh giá và so sánh 

nhiều tiêu chí khác nhau một cách cân nhắc và có hệ thống, giúp ra quyết định dựa 

trên nhiều yếu tố quan trọng. 

+ Mở rộng tích hợp: Nó có khả năng tích hợp với các phương pháp khác như 

Fuzzy TOPSIS (Fuzzy Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution), Fuzzy DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), 

và Fuzzy ANP (Fuzzy Analytic Network Process) để cung cấp cái nhìn toàn diện 

hơn về quyết định. 

+ Tính khả thi trong thực tế: Phương pháp FAHP đã được áp dụng rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực như quản lý dự án, đầu tư tài chính, đánh giá môi trường, và 

quản lý nguồn nhân lực, chứng tỏ tính khả thi của nó trong thực tế. 

- Nhược điểm của phương pháp FAHP: 

+ Phụ thuộc vào chuyên gia: Kết quả của phương pháp FAHP phụ thuộc vào 

các đánh giá của người tham gia, và nếu các đánh giá này không chính xác hoặc 

không đồng nhất, kết quả cũng có thể không tin cậy. 

+ Đánh giá giữa giá trị mờ khó khăn trong một số trường hợp: Việc so sánh 

và đánh giá giữa các giá trị mờ không phải lúc nào cũng dễ dàng và có thể dẫn đến 

sai lầm trong quyết định. 
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+ Không xử lý được tất cả các mô hình: Phương pháp FAHP có thể không 

phù hợp cho tất cả các loại mô hình quyết định và có thể cần phải kết hợp với các 

phương pháp khác để đảm bảo tính chính xác. 

Phương pháp phân tích thứ bậc mờ là một công cụ quan trọng trong việc 

đánh giá quyết định trong môi trường không chắc chắn, nhưng nó cũng có nhược 

điểm và cần được áp dụng cẩn thận và theo cách chính xác để đảm bảo kết quả hợp 

lý. Việc ứng dụng Phương pháp phân tích thứ bậc mờ cho các nhóm tiêu chí quan 

trọng liên quan đến doanh nghiệp CNTT giúp tối ưu hóa quyết định và tạo điều kiện 

cho sự phát triển và đổi mới trong lĩnh vực này, đáp ứng sự biến đổi liên tục của thị 

trường và công nghệ. 

3.2. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp Công 

nghệ thông tin tại việt nam dựa trên phương pháp FAHP 

Hoạt động đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam 

nhìn chung còn chưa được quan tâm đúng mức. Về thành tựu, các doanh nghiệp 

CNTT đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực đổi 

mới, một số doanh nghiệp đã áp dụng các công cụ đánh giá năng lực đổi mới như 

Balanced Scorecard, EFQM. Về hạn chế,  còn thiếu những hệ thống tiêu chí đánh 

giá chuẩn mực, phù hợp với đặc thù của ngành CNTT Việt Nam. Việc đánh giá còn 

mang tính chủ quan, dựa trên kinh nghiệm của người quản lý. Số lượng các nghiên 

cứu về đánh giá năng lực đổi mới trong ngành CNTT còn hạn chế. 

Nguyên nhân của các hạn chế trên có thể đến từ việc các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trong lĩnh vực CNTT thường thiếu nguồn lực để thực hiện đánh giá, thiếu 

kiến thức và kinh nghiệm về các phương pháp đánh giá đồng thời nhiều doanh 

nghiệp chưa thấy rõ được lợi ích của việc đánh giá năng lực đổi mới, thiếu động lực 

thực hiện công việc này. 

Việc xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới phù hợp với đặc 

thù của ngành CNTT Việt Nam là rất cần thiết. Bộ tiêu chí này sẽ giúp các doanh 
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nghiệp CNTT tự đánh giá năng lực của mình, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng 

cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. 

3.2.1. Tiền đề và khảo sát thực trạng đối với doanh nghiệp công nghệ thông tin 

tại Việt Nam 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp CNTT tại Việt Nam đã có sự 

phát triển mạnh mẽ, với số lượng doanh nghiệp CNTT tăng đáng kể. Nhiều công ty 

mới được thành lập nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT, trong đó việc 

đổi mới và cập nhật công nghệ đã trở thành yếu tố then chốt để nâng cao năng lực 

cạnh tranh. 

Để xác định tình hình hiện tại về năng lực đổi mới của các doanh nghiệp 

CNTT, một khảo sát thực trạng đã được tiến hành tại các công ty lớn và có uy tín 

trong ngành. Thông tin được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn với nhân viên 

quản lý, tập trung vào các khía cạnh như tổ chức, nhân sự, quy trình, năng suất, 

truyền thông và tiếp thị. 

Ngoài ra, khảo sát cũng đã thu thập dữ liệu về phân tích dữ liệu và hệ thống 

thông tin, đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D) và quản lý rủi ro, tuân thủ quy định 

và kế hoạch chiến lược, cũng như văn hóa và môi trường làm việc. Các thông tin 

này sẽ được sử dụng để xác định các nhóm tiêu chí và tiêu chí đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, cần thiết phải nắm bắt các tiền đề về 

đặc điểm và thực trạng của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Những yếu tố tiền đề 

quan trọng bao gồm: 

 Quy mô và khả năng tài chính của doanh nghiệp: Đánh giá khả năng tài 

chính sẽ giúp xác định mức độ đầu tư vào R&D và đổi mới. 

 Tính cạnh tranh của doanh nghiệp: Phân tích mức độ cạnh tranh trong 

ngành sẽ cho thấy áp lực mà doanh nghiệp phải đối mặt trong việc đổi mới. 
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 Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp: Mô hình kinh doanh ảnh hưởng 

đến cách thức mà doanh nghiệp triển khai các hoạt động đổi mới. 

 Đội ngũ nhân sự và năng lực đội ngũ: Chất lượng nhân sự là yếu tố quyết 

định đến khả năng thực hiện các sáng kiến đổi mới. 

 Những thách thức và khó khăn trong việc áp dụng và phát triển năng 

lực đổi mới: Nhận diện các rào cản sẽ giúp xây dựng chiến lược khắc phục 

hiệu quả. 

Dựa trên những yếu tố tiền đề này, khảo sát thực trạng sẽ cung cấp cái nhìn 

sâu sắc về năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, từ đó chuẩn bị 

tốt hơn cho quá trình thu thập dữ liệu và đánh giá năng lực đổi mới của các doanh 

nghiệp này. Các nhóm tiêu chí và tiêu chí đánh giá đã được thiết kế để đảm bảo tính 

đầy đủ và toàn diện, phản ánh những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới như đã 

trình bày ở Mục 2.2. Các nhóm tiêu chí này bao gồm quản lý nhân sự, thiết kế cấu 

trúc và quy trình hoạt động, phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin, cùng nhiều yếu 

tố khác sẽ được triển khai chi tiết ở Mục 3.2.2. 

3.2.2. Xây dựng các nhóm tiêu chí và tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp theo phương pháp FAHP  

3.2.2.1 Xác định các nhóm tiêu chí 

Dựa trên cơ sở lý luận đã được trình bày ở Chương 2 và các tiền đề và khảo 

sát thực trạng, nghiên cứu sinh đã xác định 8 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, gồm: Nhóm 1: Quản lý nhân sự; Nhóm 

2: Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động; Nhóm 3: Quản lý và Năng suất; Nhóm 

4: Truyền thông và Tiếp thị; Nhóm 5: Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin; 

Nhóm 6: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro; Nhóm 7: Tuân thủ quy 

định và Kế hoạch chiến lược; Nhóm 8: Văn hóa và Môi trường làm việc. 
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Hình 3. 1:  08 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

Các nhóm tiêu chí này được xác định dựa trên những yếu tố tiền đề và khảo 

sát thực trạng về các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Việc xác định các nhóm 

tiêu chí trên được dựa trên khảo sát thực trạng và phân tích những yếu tố quan trọng 

đối với sự thành công trong việc đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam.  

Nhóm tiêu chí "Quản lý nhân sự" có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút, 

đào tạo và duy trì một đội ngũ nhân viên tài năng để đảm bảo tính bền vững của 

doanh nghiệp.  

Nhóm tiêu chí "Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động" là rất quan trọng để 

đảm bảo sự hiệu quả và tính chính xác trong việc triển khai các dự án đổi mới. 

 Nhóm tiêu chí "Quản lý và Năng suất" liên quan đến việc đảm bảo sự tăng 

trưởng và khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ cạnh tranh.  

Nhóm tiêu chí "Truyền thông và Tiếp thị" là rất quan trọng để đưa sản phẩm 

của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả và tối ưu.  

Nhóm tiêu chí "Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin" đóng vai trò quan 

trọng trong việc xác định những khuynh hướng mới và cơ hội phát triển.  
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Nhóm tiêu chí "Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro" đảm bảo rằng 

doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư nghiên cứu phát triển và có đủ tài nguyên để 

triển khai các dự án đổi mới trong tương lai.  

Nhóm tiêu chí "Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược" đảm bảo rằng 

doanh nghiệp sẽ hoạt động trong phạm vi của các quy định pháp luật và nắm bắt 

được các cơ hội phát triển.  

Nhóm tiêu chí "Văn hóa và Môi trường làm việc" là quan trọng để đảm bảo 

rằng doanh nghiệp có môi trường làm việc tích cực và thu hút được các nhân viên 

tài năng và đem lại hiệu quả đổi mới. 

3.2.2.2. Nhóm tiêu chí TC1 (Quản lý nhân sự)  

Nhóm tiêu chí "Quản lý nhân sự" là một trong những nhóm tiêu chí quan 

trọng đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Nhóm tiêu 

chí này bao gồm các tiêu chí như tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo và phát 

triển nhân lực, quản lý hiệu suất, kế hoạch kế thừa, tăng cường sự tham gia của 

nhân viên, chính sách và phúc lợi cạnh tranh, đa dạng hóa và bao gồm mọi người, 

cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân viên, 

lãnh đạo và quản lý.  

Quản lý nhân sự là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một doanh 

nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT. Doanh nghiệp cần có một đội ngũ nhân sự 

có kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể đáp ứng được nhu cầu 

của khách hàng và cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần kết 

hợp giữa khả năng sáng tạo, đổi mới và quản lý hiệu suất để tối ưu hóa sản xuất và 

kinh doanh. 

Nhóm tiêu chí "Quản lý nhân sự" bao gồm các tiêu chí sau: 

- Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: Đây là một tiêu chí quan trọng để đảm 

bảo doanh nghiệp có đủ nhân sự có chuyên môn và kỹ năng cần thiết để có thể đáp 

ứng được yêu cầu của thị trường và phát triển doanh nghiệp. 
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- Đào tạo và phát triển nhân lực: Tiêu chí này liên quan đến việc cung cấp 

cho nhân viên các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, tạo cơ hội để phát triển 

bản thân và thăng tiến trong công việc. 

- Quản lý hiệu suất: Đây là tiêu chí để đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc quản lý, đánh giá và tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên. 

- Kế hoạch kế thừa: Đây là tiêu chí để đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc chuẩn bị cơ sở để thay thế nhân sự cấp cao và đảm bảo sự liên tục trong 

quản lý và phát triển doanh nghiệp. 

- Tăng cường sự tham gia của nhân viên: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc tạo ra một môi trường làm việc với sự tham gia tích cực 

của nhân viên và khuyến khích sự đóng góp ý kiến của nhân viên để nâng cao hiệu 

quả công việc. 

- Chính sách và phúc lợi cạnh tranh: Tiêu chí này liên quan đến các chính 

sách và phúc lợi được doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên nhằm tạo ra môi 

trường làm việc chuyên nghiệp và cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân viên tốt. 

- Đa dạng hóa và bao gồm mọi người: Tiêu chí này đánh giá mức độ đa dạng 

hóa và tính bao gồm của doanh nghiệp, bao gồm đa dạng về giới tính, đa dạng về 

chủng tộc và đa dạng về kỹ năng và năng lực. 

- Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường làm việc hỗ trợ sự cân bằng giữa công 

việc và cuộc sống của nhân viên, giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và nâng cao 

hiệu suất làm việc. 

- Bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân viên: Tiêu chí này đánh giá khả 

năng của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn cho nhân viên trong quá trình 

làm việc. 
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- Lãnh đạo và quản lý: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc tạo ra một môi trường lãnh đạo và quản lý tích cực, khuyến khích sự sáng 

tạo, phát triển và đổi mới. 

Tổng hợp lại, nhóm tiêu chí "Quản lý nhân sự" là một trong những nhóm tiêu 

chí quan trọng giúp đánh giá khả năng của doanh nghiệp CNTT trong việc tạo ra 

một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ sự phát triển của nhân viên và đảm 

bảo sự liên tục trong quản lý và phát triển doanh nghiệp. 

3.2.2.3. Nhóm tiêu chí Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 

Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động là một phần quan trọng trong năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Để có thể giải quyết thành công các thách 

thức đối với công việc, doanh nghiệp cần đảm bảo quy trình hoạt động được thiết kế 

rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của thị trường và định hướng chiến lược của doanh 

nghiệp.  

Theo chuyên gia về quản lý, quy trình và cấu trúc hoạt động của doanh 

nghiệp CNTT là một trong những yếu tố quan trọng để cải thiện năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp. Những tiêu chí trong nhóm này cần được đánh giá và xem xét để 

đảm bảo rằng quy trình hoạt động phù hợp với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu 

cầu của thị trường và tối ưu tiến trình công việc. Phân tích về các tiêu chí này bao 

gồm: 

- Phác thảo quy trình: Đây là yếu tố đầu tiên của quy trình thiết kế cấu trúc 

và quy trình hoạt động. Phác thảo quy trình là quá trình thiết kế và mô tả quy trình 

hoạt động của doanh nghiệp, có tác dụng giúp cho việc đánh giá và tối ưu hóa quy 

trình hoạt động cũng như đưa ra những phương án cải tiến. 

- Phương pháp tối ưu quy trình: Là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu lãng 

phí thời gian, tài nguyên và chi phí. Tối ưu tiến trình công việc cũng giúp cải thiện 

hiệu quả và đưa ra kế hoạch tài chính hợp lý. 
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- Quản lý luồng công việc: Là một trong những yếu tố liên quan đến thiết kế 

cầu trúc và quy trình hoạt động. Đây là một quá trình đồng bộ hóa các công đoạn 

của quy trình sản xuất để đảm bảo khả năng cấu trúc và kiểm soát công việc. 

- Công cụ và kỹ thuật quản lý dự án: Công cụ và kỹ thuật quản lý dự án đóng 

vai trò quan trọng trong việc quản lý quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc áp 

dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chi 

phí và thời gian của dự án. 

- Chiến lược phân bổ tài nguyên: Chiến lược phân bổ tài nguyên đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình thiết kế quy trình hoạt động. Các chỉ tiêu phân bổ cần 

được xác định rõ ràng để đảm bảo rằng tài nguyên được sử dụng hiệu quả nhất. 

- Giám sát hiệu suất và theo dõi tiến độ: Theo dõi hiệu suất và tiến độ là một 

phần quan trọng của quản lý quy trình hoạt động được thiết kế tốt. Việc đo lường 

hiệu suất và tiến độ giúp đưa ra các biện pháp cải tiến và theo dõi tiến độ thực hiện 

kế hoạch. 

- Tiêu chuẩn và quy trình đảm bảo chất lượng: Là yếu tố quan trọng để đảm 

bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Việc xây dựng tiêu chuẩn và 

quy trình đảm bảo chất lượng là cốt lõi của việc thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt 

động. 

- Chiến lược quản lý thay đổi: Chiến lược quản lý thay đổi giúp đảm bảo 

rằng doanh nghiệp có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh 

doanh và thị trường. Việc đầu tư vào chiến lược quản lý thay đổi giúp tăng cường 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

- Tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan: Việc tuân thủ các quy định 

và luật pháp liên quan là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp đảm bảo hoạt động 

công việc của doanh nghiệp được đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

- Khuyến khích đổi mới và cải tiến liên tục: Việc khuyến khích đổi mới và 

cải tiến liên tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao năng lực 
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đổi mới của doanh nghiệp. Việc khuyến khích nhân viên làm việc theo hướng đổi 

mới và cải tiến liên tục cũng giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Các tiêu chí trong nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu 

trúc và quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc đảm bảo sự phù hợp, hiệu quả 

và tối ưu quy trình hoạt động giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị 

trường và tối ưu hoạt động của doanh nghiệp. Các tiêu chí trong nhóm này cũng 

giúp tăng cường khả năng cải tiến và đổi mới để giữ vững và nâng cao năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp. 

3.2.2.4. Nhóm tiêu chí Quản lý và Năng suất 

Nhóm tiêu chí "Nhóm tiêu chí Quản lý và Năng suất" là một trong 8 nhóm 

tiêu chí được NCS lựa chọn để đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT 

tại Việt Nam dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Nhóm tiêu chí này nhắm đến 

việc quản lý và tăng cường năng suất của các hoạt động của doanh nghiệp, từ đó 

đảm bảo sự phát triển bền vững của cả ngành CNTT.  

Trong lĩnh vực CNTT, việc quản lý và tối ưu hoá tài nguyên là một yếu tố 

đặc biệt quan trọng. Việc thiết lập cho mình các tiêu chuẩn quản lý chấp nhận được, 

tạo ra các quy trình tối ưu hoá để phân bổ và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, 

tăng năng suất là những yếu tố không thể thiếu để đạt được thành công trên thị 

trường. Việc đưa ra các tiêu chí trong nhóm "Quản lý và Năng suất" như phải phù 

hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, tối ưu hoá và đơn giản hóa quy trình công việc 

cũng góp phần rất quan trọng để đảm bảo thành công của doanh nghiệp. Phân tích 

về các tiêu chí như sau: 

- Đặt mục tiêu và phù hợp hóa: Các doanh nghiệp cần thiết lập mục tiêu rõ 

ràng và phù hợp để định hướng cho các hoạt động của mình. 

- Phân bổ và tối ưu tài nguyên: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa tài nguyên để 

đảm bảo sử dụng hiệu quả và tối đa hóa năng suất cho các hoạt động. 
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- Đánh giá hiệu suất và phản hồi: Cần đánh giá hiệu suất của các hoạt động 

kinh doanh để điều chỉnh và cải tiến các quy trình. 

- Phát triển và đào tạo nhân tài: Việc phát triển và đào tạo cho các nhân viên 

là rất quan trọng để đảm bảo năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

- Hợp tác và giao tiếp trong nhóm: Việc hợp tác và giao tiếp hiệu quả giữa 

các thành viên trong đội ngũ là cần thiết để đạt được sự nghiệp. 

- Quản lý dự án và ưu tiên: Việc quản lý dự án và ưu tiên hoạt động cũng rất 

quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp. 

- Ra quyết định và phù hợp với mục tiêu của công ty: Ra được quyết định 

đúng sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

- Tối ưu hoá và đơn giản hóa quy trình công việc: Tối ưu hoá các quy trình 

công việc là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp tăng năng suất và cải thiện 

hiệu quả công việc. 

- Đổi mới và cải tiến liên tục: Việc đổi mới và cải tiến liên tục là yếu tố tạo 

động lực để doanh nghiệp phát triển và năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

- Giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin: Giao tiếp hiệu quả giữa các thành 

viên trong đội ngũ và chia sẻ thông tin là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hoá tài 

nguyên và tăng cường năng suất của doanh nghiệp. 

- Quản lý và chuyển giao kiến thức: Việc quản lý kiến thức và chuyển giao 

kiến thức là một trong những phương tiện để cải tiến và đổi mới công nghệ. 

- Đo lường hiệu suất và các chỉ số đánh giá: Đánh giá hiệu suất và các chỉ số 

là một trong những cách để đại diện cho mô hình lĩnh vực CNTT. 

Các tiêu chí trong "Nhóm tiêu chí Quản lý và Năng suất" đặc biệt quan trọng 

để các doanh nghiệp có thể đảm bảo quy trình, tài nguyên công việc được sử dụng 

một cách hiệu quả và tối ưu hóa cùng với sự phát triển và đổi mới liên tục. Việc 
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đánh giá các chỉ số hiệu suất, đảm bảo việc phát triển và đào tạo tài năng giúp 

doanh nghiệp phát triển tốt hơn và giành chiến thắng trên thị trường. 

3.2.2.5. Nhóm tiêu chí Truyền thông và Tiếp thị 

Truyền thông và tiếp thị đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu sản 

phẩm, tạo dựng thương hiệu và thu hút khách hàng mới. Để nâng cao năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp CNTT, nhóm tiêu chí "Nhóm tiêu chí Truyền thông và Tiếp 

thị" được xem xét và đánh giá bằng phương pháp phân tích thứ bậc.  

Theo chuyên gia, các tiêu chí trong nhóm "Truyền thông và Tiếp thị" đóng 

vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp CNTT. Khả 

năng hiểu biết thị trường mục tiêu, sự chú ý đến việc tạo nội dung thông điệp nhất 

quán và hiệu quả quảng cáo sẽ giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều khách hàng 

tiềm năng. Phân tích về các tiêu chí như sau: 

- Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin về khách hàng 

và cách tiếp cận họ để có thể tối ưu hoá chiến lược tiếp thị. 

- Hiểu biết về thị trường mục tiêu: Các doanh nghiệp cần hiểu rõ thị trường 

mục tiêu của mình để định hướng sản phẩm cho phù hợp. 

- Hiệu quả của việc tuyển khách hàng: Hiệu quả trong việc thu hút khách 

hàng mới đến với doanh nghiệp. 

- Mức độ nhận thức về thương hiệu: Mức độ nhận thức thương hiệu cao giúp 

sản phẩm của doanh nghiệp dễ tiếp cận khách hàng và có giá trị cao. 

- Rõ ràng và nhất quán về Nội dung thông điệp: Nội dung thông điệp phải rõ 

ràng và nhất quán, đảm bảo thông điệp truyền tải được đến khách hàng mục tiêu. 

- Sử dụng mạng xã hội: Kết hợp sử dụng các nền tảng mạng xã hội như 

Facebook, Instagram, LinkedIn để tăng cường khả năng tương tác với khách hàng. 

- Hiệu quả của quảng cáo: Đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp và hiệu quả 

để tăng cường khả năng tiếp cận đến khách hàng tiềm năng. 
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- Hiệu quả của việc tạo khách hàng tiềm năng: Tạo dựng chiến lược tiếp thị 

mang tính sáng tạo nhằm tạo ra các cơ hội tiếp cận với khách hàng tiềm năng. 

- Hiệu quả của việc kích hoạt bán hàng: Kích hoạt khách hàng là một phần 

quan trọng trong chiến lược tiếp thị. Điều này giúp tăng doanh số bán hàng và thu 

hút khách hàng trung thành. 

- Thường xuyên và nhanh chóng phản ứng với phân tích đối thủ: Phân tích 

và đánh giá đối thủ cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực 

đổi mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường mục tiêu và đưa ra chiến 

lược phù hợp. 

- Hiệu quả của đo lường và phân tích số liệu: Đo lường và phân tích số liệu 

giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của hoạt động tiếp thị, từ đó đưa ra các 

điều chỉnh và cải tiến phù hợp. 

Các tiêu chí trong nhóm "Truyền thông và Tiếp thị" ảnh hưởng đến việc tìm 

kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tốt 

hơn và nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, những tiêu chí này còn 

giúp doanh nghiệp phát triển chiến lược tiếp thị mang tính sáng tạo, cải thiện quản 

lý bán hàng và tăng cường tương tác với khách hàng. 

3.2.2.6. Nhóm tiêu chí Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 

Nhóm tiêu chí "Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin" là một phần rất quan 

trọng trong bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt 

Nam dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Nhóm tiêu chí này liên quan đến khả 

năng của doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống thông tin và sử dụng các công 

cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu 

quả. Các tiêu chí trong nhóm bao gồm: 

- Nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống: Tiêu chí này đánh giá khả 

năng của doanh nghiệp trong việc kết hợp nghiên cứu, phát triển và tích hợp nhiều 

hệ thống thông tin khác nhau. Việc phân tích dữ liệu, xu hướng công nghệ, thị 
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trường giúp xác định hướng R&D phù hợp và hiệu quả. Hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu hỗ trợ việc thu thập, phân tích kết quả nghiên cứu để phát triển các sản phẩm 

mới. 

- Quản lý chất lượng dữ liệu: Đây là tiêu chí đánh giá khả năng của doanh 

nghiệp trong việc thu thập, tiêu chuẩn hóa và xử lý dữ liệu để đảm bảo tính chính 

xác và đầy đủ của thông tin. 

- Thông tin kinh doanh: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc phân tích và đưa ra dự đoán về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh 

và hoàn cảnh kinh doanh. 

- Khai thác và phân tích dữ liệu: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh 

nghiệp trong việc sử dụng các công cụ và phương pháp để khai thác, phân tích và 

trực quan hóa dữ liệu với mục đích hỗ trợ quyết định kinh doanh. 

- Trực quan hóa dữ liệu: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc trực quan hóa dữ liệu và thông tin để dễ dàng hiểu được tình hình kinh 

doanh, dự đoán xu hướng và tăng tính thẩm mỹ của thông tin. 

- Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin kinh doanh, bảo vệ quyền riêng tư của 

khách hàng và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật thông tin. 

- Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn 

vẹn, đáng tin cậy và dễ dàng truy xuất. 

- Hiệu suất hệ thống thông tin: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh 

nghiệp trong việc tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống thông tin, đảm bảo tốc độ xử lý 

dữ liệu và thời gian đáp ứng của hệ thống. 

- Lưu trữ dữ liệu: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong 

việc lưu trữ và sao lưu dữ liệu một cách an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng 

phục hồi dữ liệu khi cần thiết. 
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- Điện toán đám mây: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây để tăng tính linh hoạt, giảm chi 

phí và tăng hiệu suất cho hệ thống thông tin. 

- Học máy: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc sử 

dụng các phương pháp học máy để phân tích dữ liệu, tìm ra các mối quan hệ và đưa 

ra dự đoán về tình hình kinh doanh. 

- Công nghệ di động: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong 

việc phát triển ứng dụng trên nền tảng di động để tăng khả năng tiếp cận khách hàng 

và cải thiện trải nghiệm người dùng. 

- Internet vạn vật (IoT): Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc sử dụng công nghệ IoT để thu thập và phân tích dữ liệu từ các thiết bị kết 

nối Internet để đưa ra các quyết định kinh doanh. 

- Quản trị dữ liệu: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong 

việc phát triển các quy trình và nguyên tắc để quản lý và bảo vệ dữ liệu một cách 

khoa học và hiệu quả. 

- Chuyển đổi số: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc 

áp dụng các công nghệ số hóa để cải thiện quy trình kinh doanh, tăng hiệu quả và 

tính linh hoạt. 

Tất cả các tiêu chí trên đều rất quan trọng trong việc đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh 

doanh ngày càng cạnh tranh và phát triển nhanh chóng. Nhóm tiêu chí "Phân tích dữ 

liệu và Hệ thống thông tin" đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao khả 

năng quản lý và sử dụng thông tin, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh 

chính xác và hiệu quả hơn. Các tiêu chí trong nhóm đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc tăng cường năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Nhóm tiêu chí này giúp cho doanh nghiệp cải thiện quy trình kinh doanh của mình, 

tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ cũng như giảm thiểu chi phí. Đồng thời, 
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việc áp dụng các công nghệ hiện đại còn giúp cho doanh nghiệp có khả năng 

chuyển đổi số và ngày càng tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. 

3.2.2.7. Nhóm tiêu chí Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro 

Nhóm tiêu chí "Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro" được xem là 

một trong những yếu tố quan trọng đóng vai trò trong năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT. Việc Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro tốt sẽ giúp doanh 

nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh cũng như tiếp cận được thị trường mới, khách 

hàng mới, tạo nên sức hút với nhà đầu tư và đảm bảo lợi nhuận tối đa cho doanh 

nghiệp. 

Nhóm tiêu chí "Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro" đóng vai trò 

quan trọng đối với doanh nghiệp CNTT. Việc đầu tư vốn đúng đắn và quản lý rủi ro 

hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực đổi mới, tăng cường sức mạnh 

cạnh tranh và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn. Nhóm bao gồm 

15 tiêu chí: 

-  Khả năng định danh và đánh giá đầu tư: Tiêu chí này đóng vai trò khá 

quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đánh giá các cơ hội đầu tư và quyết định 

đầu tư vào những lĩnh vực nào để phát triển. Khả năng định danh và đánh giá đầu tư 

cũng giúp doanh nghiệp tìm ra các giải pháp đầu tư phù hợp, giảm thiểu rủi ro và tối 

đa hoá lợi nhuận. 

- Hiệu quả quản lý rủi ro: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc quản lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình đầu tư và hoạt động 

kinh doanh. Quản lý rủi ro hiệu quả giúp doanh nghiệp đảm bảo tính bền vững trong 

lâu dài và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Khả năng cân bằng rủi ro và phần thưởng: Tiêu chí này đánh giá khả năng 

của doanh nghiệp trong việc tìm ra sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng trong 

quá trình đầu tư. Việc quản lý cân bằng rủi ro và phần thưởng là một yếu tố quan 

trọng trong việc tối đa hoá lợi nhuận và đảm bảo sự bền vững trong lâu dài. 
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-  Khả năng thu hút nguồn vốn bên ngoài: Tiêu chí này đánh giá khả năng 

của doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn vốn bên ngoài để phát triển kinh doanh 

và đầu tư vào các dự án mới. Việc thu hút nguồn vốn bên ngoài giúp doanh nghiệp 

có thêm nguồn tài chính để phát triển, mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư và 

cạnh tranh trên thị trường. 

- Khả năng quản lý tài nguyên tài chính: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc quản lý các nguồn tài chính như vốn, tài sản và khoản nợ. 

Việc quản lý tài nguyên tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng tính bền vững, 

tối đa hoá lợi nhuận và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn. 

- Khả năng quản lý dòng tiền: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh 

nghiệp trong việc quản lý dòng tiền đầu vào và đầu ra. Quản lý dòng tiền hiệu quả 

giúp doanh nghiệp tối ưu hoá tài nguyên, giảm thiểu lãng phí, tăng cường tính linh 

hoạt trong hoạt động kinh doanh. 

- Khả năng giám sát và đánh giá hiệu suất đầu tư: Tiêu chí này đánh giá khả 

năng của doanh nghiệp trong việc giám sát và đánh giá hiệu suất đầu tư. Việc giám 

sát và đánh giá hiệu suất đầu tư giúp doanh nghiệp tìm ra các điểm mạnh và điểm 

yếu trong hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra chiến lược phát triển phù hợp. 

- Khả năng thích nghi với thị trường: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc thích nghi với thị trường mới, tìm ra và phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Việc thích nghi với thị 

trường giúp doanh nghiệp tăng cường sức mạnh cạnh tranh và tạo nên sự khác biệt 

trên thị trường. 

- Khả năng truyền thông chiến lược quản lý đầu tư và rủi ro: Tiêu chí này 

đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược truyền thông 

để quản lý đầu tư và rủi ro. Việc xây dựng chiến lược truyền thông giúp doanh 

nghiệp tăng cường sự giới thiệu và quảng bá cho các sản phẩm và dịch vụ, nâng cao 

uy tín và niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp. 
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- Khả năng quản lý tài sản và sở hữu trí tuệ: Tiêu chí này đánh giá khả năng 

của doanh nghiệp trong việc quản lý tài sản và sở hữu trí tuệ. Việc quản lý tài sản và 

sở hữu trí tuệ hiệu quả giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của mình trên thị trường 

và tăng cường sức mạnh cạnh tranh. 

- Khả năng quản lý rủi ro an ninh mạng: Tiêu chí này đánh giá khả năng của 

doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro an ninh mạng. Việc quản lý rủi ro an ninh 

mạng giúp doanh nghiệp đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin, tránh những 

tổn thất về tài chính và uy tín của doanh nghiệp. 

- Khả năng tuân thủ các quy định: Tuân thủ các quy định về vốn đầu tư và 

pháp lý sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và xây dựng hình ảnh 

nghiêm túc. 

- Khả năng quản lý khủng hoảng và sự chuẩn bị: Các khủng hoảng có thể 

xảy ra bất cứ lúc nào và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần được chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các khủng hoảng 

này. 

- Khả năng quản lý đối tác và hợp tác: Khả năng quản lý đối tác và hợp tác 

giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội hợp tác, tăng cường sức mạnh cạnh 

tranh và phát triển kinh doanh. 

- Khả năng tích hợp tổ chức của các chiến lược quản lý đầu tư và rủi ro: Các 

chiến lược quản lý đầu tư và rủi ro cần được tích hợp và áp dụng phù hợp để tối ưu 

hoá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các tiêu chí trong nhóm "Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro" đề 

cập đến năng lực của doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, rủi 

ro và đối tác. Nếu doanh nghiệp có năng lực tốt trong các tiêu chí này, họ có thể thu 

hút được nhiều nguồn vốn bên ngoài để đầu tư và phát triển, giúp cải thiện hiệu suất 

kinh doanh của họ. 
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Ngoài ra, các tiêu chí như khả năng cân bằng rủi ro và phần thưởng, quản lý 

dòng tiền, giám sát và đánh giá hiệu suất đầu tư, quản lý tài sản và sở hữu trí tuệ đề 

cập đến việc quản lý rủi ro và tài chính của doanh nghiệp, giúp họ có thể đảm bảo 

sự ổn định và bền vững trong kinh doanh. Các tiêu chí khác như khả năng thích 

nghi với thị trường, quản lý rủi ro an ninh mạng, tuân thủ các quy định, quản lý 

khủng hoảng và sự chuẩn bị, quản lý đối tác và hợp tác, tích hợp tổ chức của các 

chiến lược quản lý đầu tư và rủi ro đề cập đến khả năng tổ chức của doanh nghiệp, 

sự linh hoạt và sáng tạo để đáp ứng nhanh chóng những thay đổi của thị trường.  

Tóm lại, nhóm tiêu chí "Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro" là rất 

quan trọng trong việc đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Nếu 

doanh nghiệp có năng lực tốt trong các tiêu chí này, họ có thể hoạt động hiệu quả và 

bền vững trong kinh doanh. 

3.2.2.8. Nhóm tiêu chí Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược  

Nhóm tiêu chí "Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược" là một trong 8 

nhóm tiêu chí được NCS lựa chọn để đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Nhóm tiêu chí này 

bao gồm 12 tiêu chí liên quan đến quản lý rủi ro, tuân thủ pháp lý và quy định, lập 

kế hoạch chiến lược và cập nhật kế hoạch dự phòng.  

Nhóm tiêu chí "Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược" rất quan trọng 

trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc hiệu quả và bền vững cho 

doanh nghiệp CNTT. Quản lý rủi ro, tuân thủ pháp lý và quy định đảm bảo sự ổn 

định cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi lập kế hoạch chiến lược 

giúp định hướng phát triển và đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Phân tích 12 

tiêu chí thành phần như sau: 

- Hiểu biết về Tuân thủ pháp lý và quy định: Tiêu chí này đánh giá sự hiểu 

biết của doanh nghiệp về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh 

và khả năng áp dụng chúng vào thực tế. 
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- Quá trình giám sát và cập nhật Tuân thủ: Tiêu chí này đánh giá sự chăm sóc 

và giám sát của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ pháp lý và quy định đầy đủ và 

thường xuyên. 

- Kế hoạch quản lý rủi ro: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tuân thủ pháp lý và 

quy định. 

- Nhận thức về Tuân thủ của nhân viên: Tiêu chí này đánh giá mức độ nhận 

thức và ý thức của nhân viên trong việc tuân thủ pháp lý và quy định của doanh 

nghiệp. 

- Giám sát và đo lường Tuân thủ: Tiêu chí này đánh giá phương pháp giám 

sát và đo lường hiệu quả của doanh nghiệp trong việc kiểm soát tuân thủ pháp lý và 

quy định. 

- Quy trình lập kế hoạch chiến lược chính thức: Tiêu chí này đánh giá khả 

năng của doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược chính 

thức. 

- Xác định và ưu tiên các sáng kiến chiến lược: Tiêu chí này đánh giá khả 

năng của doanh nghiệp trong việc xác định và ưu tiên các sáng kiến chiến lược để 

đạt được mục tiêu kinh doanh. 

- Đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu chiến lược: Tiêu chí này đánh giá 

khả năng của doanh nghiệp trong việc đo lường và theo dõi tiến độ đạt được các 

mục tiêu chiến lược. 

- Xem xét và cập nhật kế hoạch chiến lược: Tiêu chí này đánh giá khả năng 

của doanh nghiệp trong việc đánh giá và cập nhật kế hoạch chiến lược để đảm bảo 

đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh thay đổi. 

- Sự tham gia của các bên liên quan trong lập kế hoạch chiến lược: Tiêu chí 

này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc tham gia và hợp tác với các bên 

liên quan để xây dựng kế hoạch chiến lược. 
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- Lập kế hoạch dự phòng cho các biến động không mong đợi hoặc thay đổi 

trên thị trường: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc lập kế 

hoạch dự phòng cho các biến động không mong đợi hoặc thay đổi trên thị trường để 

đảm bảo ổn định kinh doanh. 

- Sự kết hợp của Phản hồi của khách hàng và các bên liên quan vào việc lập 

kế hoạch chiến lược: Tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc 

tích hợp phản hồi của khách hàng và các bên liên quan vào quá trình lập kế hoạch 

chiến lược để đạt được mục tiêu kinh doanh. 

Nhóm tiêu chí "Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược" là nhóm tiêu chí 

quan trọng để đảm bảo một môi trường làm việc hiệu quả và bền vững cho doanh 

nghiệp CNTT. Các tiêu chí trong nhóm này giúp đánh giá khả năng của doanh 

nghiệp trong việc quản lý rủi ro, tuân thủ pháp lý và quy định, lập kế hoạch chiến 

lược và cập nhật kế hoạch dự phòng. Việc đạt được các tiêu chí này đảm bảo sự ổn 

định và bền vững cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, khả năng 

quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và giảm 

thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Lập kế hoạch chiến lược giúp định hướng phát triển và đạt 

được mục tiêu kinh doanh, trong khi tuân thủ pháp lý và quy định giúp đảm bảo sự 

ổn định và đối phó với các thách thức pháp lý. 

Việc đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT thông qua nhóm 

tiêu chí "Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược" là rất cần thiết và quan trọng 

để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

3.2.2.9. Nhóm tiêu chí Văn hóa và Môi trường làm việc 

Giới thiệu: Nhóm tiêu chí "Nhóm tiêu chí Văn hóa và Môi trường làm việc" 

được chọn để đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Nhóm tiêu chí này liên quan đến văn hóa và môi trường làm việc, góp phần đem lại 

một môi trường làm việc tốt, thúc đẩy sáng tạo, đào tạo và phát triển nhân viên, 

đồng thời tăng cường sự hài lòng của nhân viên và tăng cường hiệu suất làm việc.  
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Nhóm tiêu chí "Văn hóa và Môi trường làm việc" đóng vai trò quan trọng 

trong việc đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Văn hóa và môi 

trường làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, tầm nhìn của nhân viên, 

sự hài lòng và sự phát triển của nhân viên, và ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Phân tích về 10 tiêu chí trong nhóm: 

- Văn hóa ủng hộ sáng tạo và chấp nhận rủi ro: Đây là điều kiện tiên quyết để 

một doanh nghiệp có thể thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới. Nếu doanh nghiệp không 

có văn hóa ủng hộ sáng tạo và chấp nhận rủi ro, nhân viên sẽ được động viên để làm 

việc an toàn hơn là thử nghiệm những ý tưởng mới. 

- Khuyến khích sự cộng tác và làm việc nhóm giữa các nhân viên: Tính cộng 

tác và làm việc nhóm là rất quan trọng trong đổi mới như vậy nhân viên có thể gặp 

gỡ và chia sẻ ý tưởng của mình với những người khác để tạo ra những sản phẩm đổi 

mới hoặc giải quyết những vấn đề hiện tại. 

- Cung cấp lịch làm việc linh hoạt và lựa chọn làm việc từ xa: Điều này giúp 

nhân viên có thể tối đa hoá thời gian làm việc của mình sau đó họ có thể dành thời 

gian cho việc học tập và tạo nên những sản phẩm ấn tượng. 

- Cung cấp cơ hội phát triển và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn: Cung cấp 

cho nhân viên cơ hội phát triển và nâng cao kỹ năng chuyên môn vì doanh nghiệp 

luôn cần nhân viên có trình độ cao thông qua việc đào tạo trong công việc và khóa 

học ngoài lớp học để có thể phát triển đội ngũ nhân viên. 

- Sự hài lòng của nhân viên về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Sự 

cân bằng giữa công việc và cuộc sống giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn vì họ 

có thể dành thời gian cho gia đình và sẽ trở nên năng suất hơn khi làm việc. 

- Cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh: Đây là một tiêu chí 

quan trọng đối với nhân viên, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn là điều cần thiết để 

làm việc hiệu quả và tăng cường sức khỏe. 
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- Khuyến khích đa dạng và bao gồm tất cả mọi người trong môi trường làm 

việc: Sự đa dạng và sự chấp nhận giúp nhân viên được định hướng để làm việc hiệu 

quả. Nếu nhân viên có sự đóng góp, họ sẽ trở nên tự tin và sáng tạo hơn. 

- Giao tiếp hiệu quả và minh bạch giữa quản lý và các nhân viên: Điều này 

giúp nhân viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình và tình hình tổng thể của doanh 

nghiệp, từ đó có thể cung cấp ý kiến và góp ý giúp công ty phát triển hơn. 

- Trân trọng và công nhận đóng góp và thành tích của nhân viên: Điều này 

giúp nhân viên cảm thấy được đánh giá là công sức đã làm, những người có thành 

tích xuất sắc cũng như người mới nhận việc sẽ cảm thấy được đối đãi công bằng. 

- Tạo điều kiện cho nhân viên chia sẻ ý tưởng và đóng góp vào quyết định: 

Điều này giúp nhân viên có giọng nói và tạo ra một môi trường làm việc chủ động 

và sáng tạo. 

Tất cả các tiêu chí trên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi 

mới, phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, thúc đẩy sáng tạo của nhân viên 

và tăng cường sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tiêu chí trên có ảnh hưởng rất 

lớn đến hiệu quả làm việc và sự hài lòng của nhân viên, do đó cần được quan tâm và 

đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT. 

3.2.2.10. So sánh cặp các nhóm tiêu chí bằng số mờ tam giác 

Việc sử dụng số mờ tam giác cho phép thể hiện sự linh hoạt trong cách đánh 

giá tầm quan trọng tương đối giữa các tiêu chí, phản ánh được các quan điểm và 

nhận định cụ thể về từng lĩnh vực.  

Quản lý nhân sự là nhóm tiêu chí cốt lõi và rất quan trọng đối với năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp CNTT. So với Thiết kế cấu trúc: Quản lý nhân sự quan 

trọng hơn (2,3,4), vì nhân sự là yếu tố then chốt để vận hành cấu trúc. So với Quản 

lý và Năng suất: Quản lý nhân sự tương đương (1,1,1), cả hai đều rất quan trọng và 

có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. So với Truyền thông và Tiếp thị: Quản lý nhân sự 
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quan trọng hơn (2,3,4), vì nhân sự là yếu tố cốt lõi để xây dựng chiến lược truyền 

thông. So với Phân tích dữ liệu và HTTT: Quản lý nhân sự tương đương (1,1,1), cả 

hai đều rất cần thiết cho đổi mới sáng tạo. So với Đầu tư vốn: Quản lý nhân sự 

tương đương (1,1,1), cả hai đều cần thiết để phát triển doanh nghiệp. So với Tuân 

thủ quy định: Quản lý nhân sự quan trọng hơn (1,2,2), vì nhân sự chất lượng cao 

mới có thể tuân thủ quy định một cách hiệu quả. So với Văn hóa: Quản lý nhân sự 

quan trọng hơn (2,3,4), vì nhân sự tạo nên văn hóa doanh nghiệp. 

Bảng 3. 3:  Tổng hợp kết quả so sánh cặp các nhóm tiêu chí theo thang đo 9 

bậc của Saaty 

CÁC NHÓM CHỈ 
TIÊU ĐÁNH GIÁ  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1. Quản lý nhân sự 1     2     1     3      1/2 1     2     3     
C2. Thiết kế cấu trúc 
và quy trình hoạt động 

 1/2 1     3     2     1     2     2      1/2 

C3. Quản lý và Năng 
suất 

1      1/3 1     2     1     1      1/2 1     

C4. Truyền thông và 
Tiếp thị 

 1/3  1/2  1/2 1      1/3 1      1/3  1/2 

C5. Phân tích dữ liệu 
và Hệ thống thông tin 

2     1     1     3     1     2     2     3     

C6. Đầu tư nghiên cứu 
phát triển và quản lý 
rủi ro 

1      1/2 1     1      1/2 1     3     2     

C7. Tuân thủ quy định 
và Kế hoạch chiến 
lược 

 1/2  1/2 2     3      1/2  1/3 1     2     

C8. Văn hóa và Môi 
trường làm việc  

 1/3 2     1     2      1/3  1/2  1/2 1     

Để xử lý tính không chắc chắn và mơ hồ trong các phán đoán của chuyên 

gia, dữ liệu so sánh cặp dạng số rõ ở Bảng 3.2 được chuyển đổi sang dạng số mờ 

tam giác. Số mờ tam giác được biểu diễn bởi một bộ ba số (l, m, u), trong đó 'l' là 

giá trị nhỏ nhất có thể, 'm' là giá trị có khả năng xảy ra cao nhất, và 'u' là giá trị lớn 

nhất có thể. Nghiên cứu này áp dụng quy tắc chuyển đổi được đề xuất bởi Chang 

(1996), một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu ứng dụng 

FAHP. 
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Nhóm tiêu chí Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động với các nhóm tiêu chí 

còn lại: Thiết kế cấu trúc ít quan trọng hơn Quản lý nhân sự (1/2, 1/2, 1), vì nhân sự 

là yếu tố then chốt để vận hành cấu trúc. Thiết kế cấu trúc ít quan trọng hơn (1/3, 

1/3, 1/3), vì nhân sự và năng suất là then chốt. So với Truyền thông và Tiếp thị: 

Thiết kế cấu trúc quan trọng hơn (1, 2, 2), vì nó tạo nền tảng cho hoạt động. So với 

Phân tích dữ liệu và HTTT: Thiết kế cấu trúc tương đương (1, 1, 1), vì cả hai đều 

quan trọng. So với Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro: Thiết kế cấu trúc 

quan trọng hơn (1, 2, 2), vì nó tạo nền tảng cho hoạt động. So với Tuân thủ quy 

định và Kế hoạch: Thiết kế cấu trúc tương đương (1/2, 1/2, 1), vì cả hai liên quan 

chặt chẽ với nhau. So với Văn hóa và Môi trường: Thiết kế cấu trúc ít quan trọng 

hơn (1/2, 1/2, 1), vì văn hóa là nền tảng. 

Nhóm tiêu chí Quản lý và Năng suất với các nhóm tiêu chí còn lại: So với 

Quản lý nhân sự: Quản lý và Năng suất tương đương (1,1,1), cả hai đều quan trọng 

và có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. So với Thiết kế cấu trúc: Quản lý và Năng suất 

quan trọng hơn (3,3,3), vì yếu tố con người là then chốt. So với Truyền thông và 

Tiếp thị: Quản lý và Năng suất quan trọng hơn (1,2,2), vì năng suất làm việc là yếu 

tố cốt lõi. So với Phân tích dữ liệu và HTTT: Quản lý và Năng suất tương đương 

(1,1,1), cả hai đều cần thiết cho đổi mới sáng tạo. So với Đầu tư vốn: Quản lý và 

Năng suất tương đương (1,1,1), cả hai đều cần thiết. So với Tuân thủ quy định: 

Quản lý và Năng suất quan trọng hơn (2,2,2), vì nhân tố con người là trọng tâm. So 

với Văn hóa: Quản lý và Năng suất tương đương (1,1,1), cả hai đều quan trọng với 

đổi mới sáng tạo. 

Nhóm tiêu chí Truyền thông và Tiếp thị với các nhóm tiêu chí còn lại: So với 

Quản lý nhân sự: Truyền thông ít quan trọng hơn (2,3,4), vì nhân sự là yếu tố cốt 

lõi. So với Thiết kế cấu trúc: Truyền thông ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì cấu trúc 

là nền tảng hoạt động. So với Quản lý và Năng suất: Truyền thông ít quan trọng hơn 

(2,2,2), vì năng suất làm việc quan trọng hơn. So với Phân tích dữ liệu và HTTT: 

Truyền thông ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì dữ liệu và công nghệ quan trọng hơn. 

So với Đầu tư vốn: Truyền thông ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì tài chính là nền 
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tảng. So với Tuân thủ quy định: Truyền thông ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì tuân 

thủ quy định quan trọng hơn. So với Văn hóa: Truyền thông ít quan trọng hơn 

(1/3,1/3,1/3), vì văn hóa là nền tảng. 

Phân tích dữ liệu và HTTT thường rất quan trọng đối với năng lực đổi mới 

trong ngành CNTT. So với Quản lý nhân sự: Phân tích dữ liệu và HTTT tương 

đương (1,1,1), cả hai đều quan trọng cho đổi mới sáng tạo. So với Thiết kế cấu trúc: 

Phân tích dữ liệu và HTTT tương đương (1,1,1), có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 

So với Quản lý và Năng suất: Phân tích dữ liệu và HTTT tương đương (1,1,1), cả 

hai đều cần thiết. So với Truyền thông và Tiếp thị: Phân tích dữ liệu và HTTT quan 

trọng hơn (2,2,2), vì chúng là cốt lõi của CNTT. So với Đầu tư vốn: Phân tích dữ 

liệu và HTTT quan trọng hơn (2,2,2), vì chúng tạo ra giá trị. So với Tuân thủ quy 

định: Phân tích dữ liệu và HTTT quan trọng hơn (2,2,2), vì chúng mang tính đổi 

mới cao hơn. So với Văn hóa: Phân tích dữ liệu và HTTT tương đương (1,1,1), cả 

hai đều cần cho sáng tạo. 

Tùy từng trường hợp mà vai trò của Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý 

rủi ro có sự khác biệt đối với năng lực đổi mới. So với Quản lý nhân sự: Đầu tư 

nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro tương đương (1,1,1), cả hai đều quan trọng. 

So với Thiết kế cấu trúc: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro quan trọng 

hơn (2,2,2), vì cung cấp nguồn lực tài chính. So với Quản lý và Năng suất: Đầu tư 

nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro tương đương (1,1,1), cả hai đều cần thiết. So 

với Truyền thông và Tiếp thị: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro quan 

trọng hơn (2,2,2), vì cung cấp nền tảng tài chính. So với Phân tích dữ liệu và HTTT: 

Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì dữ 

liệu và công nghệ tạo ra giá trị. So với Tuân thủ quy định: Đầu tư nghiên cứu phát 

triển và quản lý rủi ro quan trọng hơn (2,2,2), vì cung cấp nguồn lực thực hiện các 

quy định. So với Văn hóa: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro ít quan 

trọng hơn (1/2,1/2,1), vì văn hóa là nền tảng. 
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Tuân thủ quy định và Kế hoạch thường ít quan trọng hơn các yếu tố khác đối 

với đổi mới sáng tạo. So với Quản lý nhân sự: Tuân thủ quy định và Kế hoạch ít 

quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì nhân sự là then chốt. So với Thiết kế cấu trúc: Tuân 

thủ quy định và Kế hoạch tương đương (1,1,1), có mối liên hệ chặt chẽ. So với 

Quản lý và Năng suất: Tuân thủ quy định và Kế hoạch ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), 

vì nhân tố con người là trọng tâm. So với Truyền thông và Tiếp thị: Tuân thủ quy 

định và Kế hoạch quan trọng hơn (2,2,2), vì tạo khung khổ cho hoạt động. So với 

Phân tích dữ liệu và HTTT: Tuân thủ quy định và Kế hoạch ít quan trọng hơn 

(1/2,1/2,1), vì dữ liệu và CNTT mang tính đổi mới cao hơn. So với Đầu tư vốn: 

Tuân thủ quy định và Kế hoạch ít quan trọng hơn (1/2,1/2,1), vì tài chính là nền 

tảng thực thi. So với Văn hóa: Tuân thủ quy định và Kế hoạch tương đương (1,1,1), 

cả hai điều quan trọng. 

Văn hóa và Môi trường làm việc có vai trò quan trọng đối với năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp CNTT. So với Quản lý nhân sự: Văn hóa ít quan trọng hơn 

(2,3,4), vì nhân sự là yếu tố cốt lõi. So với Thiết kế cấu trúc: Văn hóa quan trọng 

hơn (2,2,2), vì văn hóa là nền tảng cho mọi hoạt động. So với Quản lý và Năng suất: 

Văn hóa tương đương (1,1,1), cả hai đều cần thiết cho đổi mới sáng tạo. So với 

Truyền thông và Tiếp thị: Văn hóa quan trọng hơn (3,3,3), vì nó tạo nền tảng cho 

các hoạt động truyền thông. So với Phân tích dữ liệu và HTTT: Văn hóa tương 

đương (1,1,1), cả hai đều cần thiết. So với Đầu tư vốn: Văn hóa quan trọng hơn 

(2,2,2), vì nó tạo động lực và tinh thần làm việc. So với Tuân thủ quy định: Văn hóa 

tương đương (1,1,1), cả hai đều quan trọng. 

3.2.3. Tính toán trọng số mờ 

3.2.3.1 Xác định nhóm chuyên gia và tiêu chí đánh giá 

Để xác định độ ưu tiên của các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể, nhóm 

chuyên gia cần được lựa chọn để đánh giá mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí đối 

với năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 
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Nhóm chuyên gia được chọn bao gồm các chuyên gia CNTT, cán bộ quản lý 

doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT. Các chuyên gia này 

được chọn vì họ có kiến thức và kinh nghiệm về năng lực đổi mới trong lĩnh vực 

CNTT tại Việt Nam. Sự tham gia của các chuyên gia và nhà khoa học là yếu tố then 

chốt để đảm bảo tính khách quan, chính xác và hiệu quả của phương pháp FAHP. 

Kinh nghiệm và kiến thức của họ rất có giá trị trong việc thực hiện các bước then 

chốt của quy trình phân tích. 

Các chuyên gia được lựa chọn dựa trên tiêu chí: (1) có trên 10 năm kinh 

nghiệm trong ngành CNTT; (2) đang giữ vị trí quản lý cấp trung trở lên hoặc là nhà 

nghiên cứu có uy tín; (3) am hiểu về lĩnh vực đổi mới sáng tạo. 

Bảng 3. 4:Thông tin tóm tắt hồ sơ chuyên gia tham gia đánh giá trọng số 

FAHP 

Mã 

chuyên 

gia 

Vị trí / Chức 

vụ hiện tại 
Loại hình tổ chức 

Số 

năm 

kinh 

nghiệm 

Lĩnh vực chuyên 

môn sâu 

Trình 

độ học 

vấn 

CG01 
Giám đốc Công 

nghệ (CTO) 

Doanh nghiệp 

CNTT lớn 
22 năm 

Chiến lược công 

nghệ, Chuyển đổi 

số, R&D phần 

mềm 

Thạc sĩ 

CNTT 

CG02 

Phó Giáo sư / 

Nghiên cứu viên 

cao cấp 

Viện Nghiên cứu 

Kinh tế 
18 năm 

Quản trị Đổi mới 

sáng tạo, Kinh tế 

số, Chính sách 

KH&CN 

Tiến sĩ 

CG03 
Cán bộ quản lý 

cấp Vụ/Cục 

Cơ quan quản lý 

Nhà nước về 

KH&CN 

15 năm 

Hoạch định chính 

sách, Hệ sinh thái 

khởi nghiệp ĐMST 

Tiến sĩ 

CG04 
Giám đốc điều 

hành (CEO) 

Doanh nghiệp 

CNTT vừa và nhỏ  
12 năm 

Quản trị doanh 

nghiệp, Phát triển 

sản phẩm, 

Thạc sĩ 

QTKD 

(MBA) 
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Marketing số 

CG05 
Chuyên gia tư 

vấn cấp cao 

Quỹ đầu tư mạo 

hiểm / Tổ chức tư 

vấn 

14 năm 

Đánh giá năng lực 

doanh nghiệp, Đầu 

tư công nghệ 

Thạc sĩ 

Tài 

chính 

Tiêu chí đánh giá được xác định bao gồm các tiêu chí đã được đưa ra ở phần 

trước, bao gồm: Quản lý nhân sự, Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động, Quản lý 

và Năng suất, Truyền thông và Tiếp thị, Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin, 

Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro, Tuân thủ quy định và Kế hoạch 

chiến lược, Văn hóa và Môi trường làm việc. 

3.2.3.2 Đánh giá chuyên gia và lựa chọn đối tượng nghiên cứu 

Sau khi đã phân tích các tiêu chí đánh giá như trên, nghiên cứu sinh đã xin ý 

kiến các nhà chuyên gia công nghệ, chuyên gia quản lý và chuyên gia kinh tế với 

kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm của mình sẽ tiến hành so sánh cặp các tiêu chí 

trên theo từng mức để xác định tầm quan trọng và khả năng ảnh hưởng của mỗi tiêu 

chí đối với mục tiêu chung của dự án 

Chuyên gia được yêu cầu đánh giá mức độ quan trọng của các nhóm tiêu chí 

và tiêu chí cụ thể bằng cách đánh giá mối quan hệ tương đối giữa chúng, sử dụng 

phương pháp phân tích thứ bậc, (xem [Phụ lục:1]). 

Sau khi thu thập đánh giá từ các chuyên gia, đối tượng nghiên cứu sẽ được 

lựa chọn để xác định mức độ năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt 

Nam dựa trên bộ tiêu chí được xác định. Đối tượng nghiên cứu sẽ được lựa chọn từ 

các doanh nghiệp CNTT có hoạt động tại Việt Nam. 
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3.2.4. Tổng hợp trọng số mờ về tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp Công nghệ thông tin 

3.2.4.1 Xây dựng ma trận so sánh đôi 

Ma trận so sánh đôi là một công cụ quan trọng trong phương pháp phân tích 

thứ bậc AHP. Nó được sử dụng để xác định mức độ ưu tiên giữa các yếu tố trong 

một nhóm tiêu chí. Cụ thể, nó cho phép các chuyên gia đánh giá mức độ ưu tiên của 

từng cặp yếu tố trong nhóm tiêu chí, thông qua việc so sánh độ quan trọng của 

chúng đối với mục tiêu của nghiên cứu. Các giá trị trong ma trận so sánh đôi thể 

hiện mức độ ưu tiên giữa các yếu tố, được xác định dựa trên thang đo 1-9 thông qua 

phương pháp tỷ lệ. 

Sau khi thu thập đánh giá từ các chuyên gia, ma trận đánh giá sẽ được xây 

dựng để tính toán xếp hạng tiêu chí. Ma trận này được sử dụng để so sánh đôi các 

tiêu chí để xác định mức độ quan trọng của từng tiêu chí đối trong các nhóm tiêu 

chí. Ma trận so sánh đôi sẽ được xây dựng bằng cách để các chuyên gia đánh giá 

mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí đối với một tiêu chí tham chiếu, xem [Phụ lục: 

3].  

3.2.4.2 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm Quản lý nhân 

sự 

Nhóm tiêu chí TC1 (Quản lý nhân sự)  bao gồm 10 tiêu chí thành phần, 

phản ánh các khía cạnh quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.  

Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt về mức độ quan trọng 

giữa các tiêu chí. Tiêu chí có trọng số cao nhất là "Lãnh đạo và quản lý", với tỷ lệ 

3:1 so với nhiều tiêu chí khác như "Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự", "Tăng cường 

sự tham gia của nhân viên", và "Đa dạng hóa và bao gồm mọi người". Ngược lại, 

tiêu chí có trọng số thấp nhất là "Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự", thường có tỷ lệ 

1:3 khi so sánh với các tiêu chí khác. 



130 

Bảng 3. 5: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC1 

Quản lý nhân sự 

NHÓM TIÊU CHÍ 
QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C1.9 C1.10 

C1.1. Tuyển dụng và 
lựa chọn nhân sự 

1      1/3  1/3 1      1/3  1/2  1/3  1/3  1/3  1/3 

C1.2. Đào tạo và phát 
triển nhân lực 

3     1      1/2 1     1     1     1     1     1      1/2 

C1.3. Quản lý hiệu suất 3     2     1     2     2      1/2 2      1/3  1/3  1/2 

C1.4. Kế hoạch kế thừa 1     1      1/2 1      1/3 2     2     1     1      1/3 

C1.5. Tăng cường sự 
tham gia của nhân viên 

3     1      1/2 3     1      1/3 2     1     1      1/3 

C1.6. Chính sách và 
phúc lợi cạnh tranh 

2     1     2      1/2 3     1     2     2     2     2     

C1.7. Đa dạng hóa và 
bao gồm mọi người 

3     1      1/2  1/2  1/2  1/2 1      1/2 1      1/3 

C1.8. Cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống 

3     1     3     1     1      1/2 2     1     1     2     

C1.9. Bảo đảm sức khỏe 
và an toàn cho nhân 
viên 

3     1     3     1     1      1/2 1     1     1      1/3 

C1.10. Lãnh đạo và 
quản lý 

3     2     2     3     3      1/2 3      1/2 3     1     

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Chính sách và phúc lợi cạnh 

tranh", "Cân bằng giữa công việc và cuộc sống", và "Quản lý hiệu suất". Những tiêu 

chí này thường có tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 so với các tiêu chí có trọng số thấp hơn. Điều 

này cho thấy doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm 

việc tích cực, cân bằng và hiệu quả. Các tiêu chí có trọng số trung bình như "Đào 

tạo và phát triển nhân lực", "Kế hoạch kế thừa", và "Bảo đảm sức khỏe và an toàn 

cho nhân viên" cũng được đánh giá khá quan trọng, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 so 

với các tiêu chí khác. 

Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của quản lý nhân sự đối 

với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên cao đối với lãnh đạo và quản 

lý, cùng với chính sách phúc lợi cạnh tranh và cân bằng công việc-cuộc sống, cho 

thấy doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

việc thúc đẩy đổi mới. Đồng thời, việc quản lý hiệu suất hiệu quả cũng được coi 

trọng, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực được tối ưu hóa để phục vụ mục tiêu đổi mới. 

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân sự lại có trọng 
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số thấp nhất, điều này có thể phản ánh quan điểm rằng việc phát triển và quản lý 

nguồn nhân lực hiện có quan trọng hơn việc tìm kiếm nhân tài mới trong quá trình 

nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

3.2.4.3 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC2 Thiết kế 

cấu trúc và quy trình hoạt động 

Nhóm tiêu chí Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động bao gồm 10 tiêu chí 

thành phần, phản ánh các khía cạnh quan trọng trong việc tổ chức và vận hành 

doanh nghiệp.  

Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự phân hóa rõ ràng về mức độ quan trọng 

giữa các tiêu chí. Tiêu chí có trọng số cao nhất là "Chiến lược phân bổ tài nguyên" 

và "Chiến lược quản lý thay đổi", với tỷ lệ 4:1 so với tiêu chí "Phác thảo quy trình". 

Ngược lại, tiêu chí có trọng số thấp nhất là "Phác thảo quy trình", thường có tỷ lệ 

1:3 hoặc 1:4 khi so sánh với các tiêu chí có trọng số cao. 

Bảng 3. 6: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC2 

Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 

NHÓM TIÊU CHÍ 
THIẾT KẾ CẤU TRÚC 

VÀ QUY TRÌNH 
HOẠT ĐỘNG 

C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8 C2.9 C2.10 

C2.1. Phác thảo quy 
trình 

1 1/3 1/3 1/2 1/4 1 1/3 1/4 1 1 

C2.2. Phương pháp 
tối ưu quy trình 

3 1 3 2 1/3 1 2 1/3 1 2 

C2.3. Quản lý luồng 
công việc 

3 1/3 1 3 1/2 3 2 1/2 2 2 

C2.4. Công cụ và kỹ 
thuật quản lý dự án 

2 1/2 1/3 1 1/2 2 1 1/2 1 2 

C2.5. Chiến lược 
phân bổ tài nguyên 

4 3 2 2 1 3 1 1 2 1 

C2.6. Giám sát hiệu 
suất và theo dõi tiến 
độ 

1 1 1/3 1/2 1/3 1 1 1 1 1/3 

C2.7. Tiêu chuẩn và 
quy trình đảm bảo 
chất lượng 

3 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 2 

C2.8. Chiến lược 
quản lý thay đổi 

4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 

C2.9. Tuân thủ các 
quy định và luật 

1 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 2 
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pháp liên quan 

C2.10. Khuyến khích 
đổi mới và cải tiến 
liên tục 

1 1/2 1/2 1/2 1 3 1/2 1/2 1/2 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Phương pháp tối ưu quy 

trình" và "Quản lý luồng công việc", thường có tỷ lệ 3:1 so với các tiêu chí có trọng 

số thấp hơn. Tiêu chí "Tiêu chuẩn và quy trình đảm bảo chất lượng" cũng được 

đánh giá khá quan trọng, có tỷ lệ 3:1 so với "Phác thảo quy trình". Các tiêu chí có 

trọng số trung bình như "Công cụ và kỹ thuật quản lý dự án" và "Tuân thủ các quy 

định và luật pháp liên quan" thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 so với các tiêu chí khác. 

Đáng chú ý, tiêu chí "Khuyến khích đổi mới và cải tiến liên tục" có trọng số khá 

thấp, thường có tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3 so với các tiêu chí có trọng số cao. 

Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của thiết kế cấu trúc và 

quy trình hoạt động đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên cao 

đối với chiến lược phân bổ tài nguyên và quản lý thay đổi cho thấy doanh nghiệp 

nhận thức rõ tầm quan trọng của việc linh hoạt và hiệu quả trong sử dụng nguồn 

lực, cũng như khả năng thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh. 

Đồng thời, việc tối ưu hóa quy trình và quản lý luồng công việc hiệu quả cũng được 

coi trọng, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự đổi mới. Tuy nhiên, điểm đáng 

chú ý là tiêu chí khuyến khích đổi mới và cải tiến liên tục lại có trọng số tương đối 

thấp. Điều này có thể phản ánh quan điểm rằng đổi mới nên được tích hợp một cách 

tự nhiên vào cấu trúc và quy trình hoạt động của doanh nghiệp, thay vì được xem 

như một hoạt động riêng biệt cần khuyến khích đặc biệt. 

3.2.4.4 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC3 Quản lý 

và Năng suất 

Nhóm chỉ tiêu Quản lý và Năng suất bao gồm 12 tiêu chí thành phần, phản 

ánh các khía cạnh quan trọng trong việc quản lý và nâng cao năng suất của doanh 

nghiệp. Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự phân bố tương đối đồng đều về mức 

độ quan trọng giữa các tiêu chí, với một số tiêu chí nổi bật hơn. Tiêu chí có trọng số 

cao nhất là "Đổi mới và cải tiến liên tục", với tỷ lệ 3:1 so với nhiều tiêu chí khác. 
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Ngược lại, không có tiêu chí nào có trọng số quá thấp, nhưng "Giao tiếp hiệu quả và 

chia sẻ thông tin" có xu hướng có trọng số thấp hơn, thường có tỷ lệ 1:2 khi so sánh 

với các tiêu chí có trọng số cao. 

Bảng 3. 7: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC3 

Quản lý và năng suất 

NHÓM CHỈ TIÊU 
QUẢN LÝ VÀ NĂNG 

SUẤT 
C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 C3.9 C3.10 C3.11 C3.12 

C3.1. Đặt mục tiêu 
và phù hợp hóa 

1 2 1 1 1/2 1 1/2 1/3 1/2 1 1/2 2 

C3.2. Phân bổ và tối 
ưu tài nguyên 

1/2 1 1/2 2 1 1/2 1/3 2 1/2 2 2 1/2 

C3.3. Đánh giá hiệu 
suất và phản hồi 

1 2 1 2 1/2 1 2 1/2 1/2 2 1/2 2 

C3.4. Phát triển và 
đào tạo nhân tài 

1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 3 1/3 1/2 2 2 

C3.5. Hợp tác và 
giao tiếp trong nhóm 

2 1 2 2 1 1 1/2 2 1/3 1 1/2 1/2 

C3.6. Quản lý dự án 
và ưu tiên 

1 2 1 2 1 1 1/2 2 1/2 2 2 1/2 

C3.7. Ra quyết định 
và phù hợp với mục 
tiêu của công ty 

2 3 1/2 2 2 2 1 2 1 2 2 1/2 

C3.8. Tối ưu hoá và 
đơn giản hóa quy 
trình công việc 

3 1/2 2 1/3 1/2 1/2 1/2 1 1/3 1 1 1 

C3.9. Đổi mới và cải 
tiến liên tục 

2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 

C3.10. Giao tiếp 
hiệu quả và chia sẻ 
thông tin 

1 1/2 1/2 2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 

C3.11. Quản lý và 
chuyển giao kiến 
thức 

2 1/2 2 1/2 2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 2 

C3.12. Đo lường 
hiệu suất và các chỉ 
số đánh giá. 

1/2 2 1/2 1/2 2 2 2 1 1/2 1 1/2 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Ra quyết định và phù hợp 

với mục tiêu của công ty" và "Tối ưu hoá và đơn giản hóa quy trình công việc", 

thường có tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 so với các tiêu chí khác. Tiêu chí "Quản lý dự án và ưu 

tiên" và "Hợp tác và giao tiếp trong nhóm" cũng được đánh giá khá quan trọng, có 

tỷ lệ 2:1 so với nhiều tiêu chí khác. Các tiêu chí còn lại như "Đặt mục tiêu và phù 

hợp hóa", "Phân bổ và tối ưu tài nguyên", "Đánh giá hiệu suất và phản hồi", "Phát 

triển và đào tạo nhân tài", "Quản lý và chuyển giao kiến thức", và "Đo lường hiệu 
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suất và các chỉ số đánh giá" có trọng số trung bình, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 khi 

so sánh với nhau. 

Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của quản lý và năng suất 

đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên cao đối với đổi mới và cải 

tiến liên tục cho thấy doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của việc không 

ngừng cải thiện và thích nghi trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Đồng 

thời, việc ra quyết định phù hợp với mục tiêu công ty và tối ưu hóa quy trình công 

việc cũng được coi trọng, nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động đều hướng tới mục 

tiêu chung và được thực hiện một cách hiệu quả. Điều đáng chú ý là các tiêu chí liên 

quan đến quản lý nhân sự như phát triển và đào tạo nhân tài, hợp tác và giao tiếp 

trong nhóm đều được đánh giá khá cao, phản ánh quan điểm rằng nguồn nhân lực 

chất lượng và môi trường làm việc tốt là nền tảng cho sự đổi mới. Tuy nhiên, việc 

giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin có trọng số tương đối thấp hơn có thể cho 

thấy doanh nghiệp cần chú ý hơn đến khía cạnh này để tăng cường năng lực đổi mới 

tổng thể. 

3.2.4.5 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC4 Truyền 

thông và tiếp thị 

Nhóm tiêu chí Truyền thông và Tiếp thị bao gồm 12 tiêu chí thành phần, 

phản ánh các khía cạnh quan trọng trong hoạt động truyền thông và tiếp thị của 

doanh nghiệp. Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự phân bố không đồng đều về 

mức độ quan trọng giữa các tiêu chí. Tiêu chí có trọng số cao nhất là "Hiệu quả của 

việc kích hoạt Bán hàng", với tỷ lệ 3:1 so với nhiều tiêu chí khác. Ngược lại, tiêu 

chí có trọng số thấp nhất là "Thường xuyên và nhanh chóng phản ứng với phân tích 

đối thủ", thường có tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3 khi so sánh với các tiêu chí có trọng số cao. 

Bảng 3. 8: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC4 

Truyền thông và tiếp thị 

NHÓM TIÊU CHÍ 
TRUYỀN THÔNG 

VÀ TIẾP THỊ 
C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11 C4.12 

C4.1. Công ty có 1 1/2 1/3 2 2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 2 2 
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hiểu rõ đối tượng 
khách hàng 
C4.2. Hiểu biết về 
thị trường mục tiêu 

2 1 1 2 1 2 2 1/3 1/2 1/3 2 2 

C4.3. Hiệu quả của 
việc tuyển khách 
hàng 

3 1 1 1/3 1/3 2 1/2 1 1/3 1/3 2 1/2 

C4.4. Mức độ nhận 
thức về thương hiệu 

1/2 1/2 3 1 2 2 2 1/2 1 1/2 1 1/2 

C4.5. Rõ ràng và 
nhất quán về Nội 
dung thông điệp 

1/2 1 3 1/2 1 1 2 1/3 1/2 1/3 1 1 

C4.6. Sử dụng mạng 
xã hội 

3 1/2 1/2 1/2 1 1 2 1/3 1/2 1/3 2 1/2 

C4.7. Tần suất và 
nhất quán trong tạo 
Nội dung 

2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/3 1/2 2 1 

C4.8. Hiệu quả của 
Quảng cáo 

3 3 1 2 3 3 2 1 1 1/2 2 3 

C4.9. Hiệu quả của 
việc tạo Khách hàng 
tiềm năng 

2 2 3 1 2 2 3 1 1 1/2 2 1 

C4.10. Hiệu quả của 
việc kích hoạt Bán 
hàng 

3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 

C4.11. Thường 
xuyên và nhanh 
chóng phản ứng với 
phân tích đối thủ 

1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 

C4.12. Hiệu quả của 
đo lường và phân 
tích số liệu. 

1/2 1/2 2 2 1 2 1 1/3 1 1/2 1 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Hiệu quả của Quảng cáo" và 

"Hiệu quả của việc tạo Khách hàng tiềm năng", thường có tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 so với 

các tiêu chí khác. Tiêu chí "Hiểu biết về thị trường mục tiêu" và "Mức độ nhận thức 

về thương hiệu" cũng được đánh giá khá quan trọng, có tỷ lệ 2:1 so với nhiều tiêu 

chí khác. Các tiêu chí còn lại như "Đối tượng Khách hàng", "Hiệu quả của việc 

tuyển khách hàng", "Rõ ràng và nhất quán về Nội dung thông điệp", "Sử dụng mạng 

xã hội", "Tần suất và nhất quán trong tạo Nội dung", và "Hiệu quả của đo lường và 

phân tích số liệu" có trọng số trung bình, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 khi so sánh 

với nhau. 

Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của truyền thông và tiếp 

thị đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên cao đối với hiệu quả 

của việc kích hoạt bán hàng, quảng cáo và tạo khách hàng tiềm năng cho thấy doanh 
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nghiệp tập trung vào kết quả cuối cùng của hoạt động tiếp thị. Điều này phản ánh 

một cách tiếp cận định hướng kết quả trong việc đánh giá năng lực đổi mới. Đồng 

thời, việc hiểu biết về thị trường mục tiêu và mức độ nhận thức về thương hiệu cũng 

được coi trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt nhu cầu thị trường và 

xây dựng hình ảnh thương hiệu trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, việc phản ứng 

với phân tích đối thủ có trọng số tương đối thấp có thể cho thấy doanh nghiệp cần 

chú ý hơn đến việc theo dõi và phản ứng với các động thái của đối thủ cạnh tranh để 

tăng cường năng lực đổi mới tổng thể. Nhìn chung, nhóm tiêu chí này đánh giá khả 

năng của doanh nghiệp trong việc truyền thông hiệu quả về các sản phẩm, dịch vụ 

mới và thu hút khách hàng, là yếu tố quan trọng trong quá trình đổi mới và thương 

mại hóa sản phẩm. 

3.2.4.6 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC5 Phân tích 

dữ liệu và Hệ thống thông tin 

Nhóm tiêu chí Phân tích Dữ liệu và Hệ thống thông tin bao gồm 15 tiêu chí 

thành phần, phản ánh các khía cạnh quan trọng trong việc quản lý và khai thác dữ 

liệu cũng như vận hành hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Dựa trên bảng số liệu, 

có thể thấy sự phân bố không đồng đều về mức độ quan trọng giữa các tiêu chí. 

Tiêu chí có trọng số cao nhất là "Công nghệ di động", với tỷ lệ 3:1 hoặc 4:1 so với 

nhiều tiêu chí khác. Ngược lại, tiêu chí có trọng số thấp nhất là "Lưu trữ dữ liệu", 

thường có tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3 khi so sánh với các tiêu chí có trọng số cao. 

Bảng 3. 9: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC5 

Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 

PHÂN 
TÍCH DỮ 
LIỆU VÀ 

HỆ THỐNG 
THÔNG 

TIN 

C5.
1 

C5.
2 

C5.
3 

C5.
4 

C5.
5 

C5.
6 

C5.
7 

C5.
8 

C5.
9 

C5.
10 

C5.
11 

C5.
12 

C5.
13 

C5.
14 

C5.
15 

C5.1. 
Nghiên cứu, 
phát triển và 
tích hợp hệ 
thống 

1 2 3 2 1/3 1/3 1/2 1/2 3 1/2 1/2 1/3 1/3 2 1/2 

C5.2. Quản 
lý chất 

1/2 1 1 1 2 1/2 3 1/2 2 1/2 1/2 1/3 1 1 1 
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lượng dữ 
liệu 
C5.3. Thông 
tin kinh 
doanh 

1/3 1 1 2 1 1/4 2 2 2 2 1/3 1/3 1 1/3 1/2 

C5.4. Khai 
thác và phân 
tích dữ liệu 

1/2 1 1/2 1 2 1/2 1/2 2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 

C5.5. Trực 
quan hóa dữ 
liệu 

3 1/2 1 1/2 1 1/3 2 1 2 1/3 1/2 1/3 1 1/3 1/2 

C5.6. Bảo 
mật và 
quyền riêng 
tư dữ liệu 

3 2 4 2 3 1 2 2 3 1/2 1/2 1/2 1/3 1 1/3 

C5.7. Thiết 
kế và quản 
lý cơ sở dữ 
liệu 

2 1/3 1/2 2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/3 1 1/2 

C5.8. Hiệu 
suất hệ 
thống thông 
tin 

2 2 1/2 1/2 1 1/2 2 1 1/2 1/2 1/3 1/2 1/3 2 1/3 

C5.9. Lưu 
trữ dữ liệu 

1/3 1/2 1/2 1 1/2 1/3 1 2 1 1/3 1/3 1/4 1/2 1 1/2 

C5.10. Điện 
toán đám 
mây 

2 2 1/2 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 

C5.11. Học 
máy 

2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1/2 

C5.12. Công 
nghệ di 
động 

3 3 3 2 3 2 2 2 4 1 1/2 1 2 3 1 

C5.13. 
Internet vạn 
vật (IoT) 

3 1 1 2 1 3 3 3 2 1 1/2 1/2 1 2 1 

C5.14. Quản 
trị dữ liệu 

1/2 1 3 3 3 1 1 1/2 1 1/2 1 1/3 1/2 1 1/2 

C5.15. 
Chuyển đổi 
số 

2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Bảo mật và quyền riêng tư 

dữ liệu", "Học máy", "Internet vạn vật (IoT)", và "Chuyển đổi số", thường có tỷ lệ 

2:1 hoặc 3:1 so với các tiêu chí khác. Tiêu chí "Điện toán đám mây" và "Quản trị dữ 

liệu" cũng được đánh giá khá quan trọng, có tỷ lệ 2:1 so với nhiều tiêu chí khác. 

Các tiêu chí còn lại như "Nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống", "Quản lý 

chất lượng dữ liệu", "Thông tin kinh doanh", "Khai thác và phân tích dữ liệu", 

"Trực quan hóa dữ liệu", "Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu", và "Hiệu suất hệ thống 

thông tin" có trọng số trung bình, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 khi so sánh với nhau. 
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Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của phân tích dữ liệu và hệ 

thống thông tin đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên cao đối với 

công nghệ di động, bảo mật dữ liệu, học máy, IoT và chuyển đổi số cho thấy doanh 

nghiệp tập trung vào các xu hướng công nghệ mới và bảo vệ tài sản thông tin. Điều 

này phản ánh một cách tiếp cận hiện đại và an toàn trong việc đánh giá năng lực đổi 

mới. Đồng thời, việc coi trọng điện toán đám mây và quản trị dữ liệu nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin vững chắc cho quá trình 

đổi mới. Tuy nhiên, việc lưu trữ dữ liệu có trọng số tương đối thấp có thể cho thấy 

doanh nghiệp cần chú ý hơn đến việc bảo quản và quản lý dữ liệu dài hạn để hỗ trợ 

cho các quyết định đổi mới trong tương lai. Nhìn chung, nhóm tiêu chí này đánh giá 

khả năng của doanh nghiệp trong việc khai thác công nghệ thông tin và dữ liệu để 

thúc đẩy đổi mới, là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và 

đổi mới trong kỷ nguyên số. 

3.2.4.7 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC6 Đầu tư 

nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro 

Nhóm tiêu chí Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro bao gồm 15 

tiêu chí thành phần, đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý đầu tư 

và rủi ro liên quan đến hoạt động đổi mới. Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự 

phân bố không đồng đều về mức độ quan trọng giữa các tiêu chí. Tiêu chí có trọng 

số cao nhất là "Hiệu quả quản lý rủi ro", với tỷ lệ 3:1 so với nhiều tiêu chí khác. 

Ngược lại, tiêu chí có trọng số thấp nhất là "Khả năng cân bằng rủi ro và phần 

thưởng", thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2 khi so sánh với các tiêu chí khác. 

Bảng 3. 10: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC6 

Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro 

ĐẦU TƯ 
NGHIÊN CỨU 

PHÁT TRIỂN VÀ 
QUẢN LÝ RỦI 

RO 

C6.1 C6.2 C6.3 C6.4 C6.5 C6.6 C6.7 C6.8 C6.9 C6.10 C6.11 C6.12 C6.13 C6.14 C6.15 

C6.1. Khả năng 
định danh và đánh 
giá đầu tư 

1 1/2 2 1/2 1/2 1/3 2 1 2 2 2 1 1/2 1/2 2 
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C6.2. Hiệu quả quản 
lý rủi ro 

2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 

C6.3. Khả năng cân 
bằng rủi ro và phần 
thưởng 

1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

C6.4. Khả năng thu 
hút nguồn vốn bên 
ngoài 

2 1/2 1 1 2 1/3 1/2 1/3 2 3 3 2 3 3 3 

C6.5. Khả năng 
quản lý tài nguyên 
tài chính 

2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/3 1 1/2 1 1/2 1 2 1 1 

C6.6. Khả năng 
quản lý dòng tiền 

3 1/2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 

C6.7. Khả năng 
giám sát và đánh giá 
hiệu suất đầu tư 

1/2 1/2 1 2 3 1/2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 

C6.8. Khả năng 
thích nghi với thị 
trường 

1 1/3 1 3 1 1/3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

C6.9. Khả năng 
truyền thông chiến 
lược quản lý đầu tư 
và rủi ro 

1/2 1/3 1 1/2 2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/3 1/2 2 2 1/3 

C6.10. Khả năng 
quản lý tài sản và sở 
hữu trí tuệ 

1/2 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/2 2 1 1/2 2 2 2 3 

C6.11. Khả năng 
quản lý rủi ro an 
ninh mạng 

1/2 1/2 1 1/3 2 1/2 1 1/2 3 2 1 1/3 3 3 2 

C6.12. Khả năng 
tuân thủ các quy 
định 

1 1/3 1 1/2 1 1/3 1 1 2 1/2 3 1 2 3 2 

C6.13. Khả năng 
quản lý khủng hoảng 
và sự chuẩn bị 

2 1/3 1 1/3 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1 1/2 1/2 

C6.14. Khả năng 
quản lý đối tác và 
hợp tác 

2 1/2 1/2 1/3 1 1/2 1/3 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 2 1 1/2 

C6.15. Khả năng 
tích hợp tổ chức của 
các chiến lược quản 
lý đầu tư và rủi ro 

1/2 1/3 1 1/3 1 1/2 1/2 1/2 3 1/3 1/2 1/2 2 2 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Khả năng quản lý dòng tiền" 

và "Khả năng thu hút nguồn vốn bên ngoài", thường có tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 so với 

nhiều tiêu chí khác. Tiêu chí "Khả năng giám sát và đánh giá hiệu suất đầu tư", 

"Khả năng thích nghi với thị trường", và "Khả năng quản lý rủi ro an ninh mạng" 

cũng được đánh giá khá quan trọng, có tỷ lệ 2:1 so với nhiều tiêu chí khác. Các tiêu 

chí còn lại như "Khả năng định danh và đánh giá đầu tư", "Khả năng quản lý tài 

nguyên tài chính", "Khả năng truyền thông chiến lược quản lý đầu tư và rủi ro", 

"Khả năng quản lý tài sản và sở hữu trí tuệ", "Khả năng tuân thủ các quy định", 
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"Khả năng quản lý khủng hoảng và sự chuẩn bị", "Khả năng quản lý đối tác và hợp 

tác", và "Khả năng tích hợp tổ chức của các chiến lược quản lý đầu tư và rủi ro" có 

trọng số trung bình, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 khi so sánh với nhau. 

Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của đầu tư nghiên cứu phát 

triển và quản lý rủi ro đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên cao 

đối với hiệu quả quản lý rủi ro, quản lý dòng tiền và thu hút nguồn vốn bên ngoài 

cho thấy doanh nghiệp tập trung vào việc đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa 

nguồn lực cho hoạt động đổi mới. Điều này phản ánh một cách tiếp cận thận trọng 

và hiệu quả trong việc đánh giá năng lực đổi mới. Đồng thời, việc coi trọng khả 

năng giám sát và đánh giá hiệu suất đầu tư, thích nghi với thị trường và quản lý rủi 

ro an ninh mạng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc linh hoạt và bảo vệ trong quá 

trình đổi mới. Tuy nhiên, việc khả năng cân bằng rủi ro và phần thưởng có trọng số 

tương đối thấp có thể cho thấy doanh nghiệp cần chú ý hơn đến việc tìm kiếm cơ 

hội đổi mới tiềm năng cao mà vẫn đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả. Nhìn chung, 

nhóm tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý nguồn 

lực tài chính và rủi ro để hỗ trợ cho hoạt động đổi mới, là yếu tố quan trọng trong 

việc đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của quá trình đổi mới trong doanh nghiệp. 

3.2.4.8 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC7 Tuân thủ 

quy định và Kế hoạch chiến lược 

Nhóm tiêu chí Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược bao gồm 12 tiêu 

chí thành phần, đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy 

định pháp lý và xây dựng kế hoạch chiến lược. Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự 

phân bố tương đối đồng đều về mức độ quan trọng giữa các tiêu chí. Tiêu chí có 

trọng số cao nhất là "Đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu chiến lược", với tỷ lệ 

3:1 so với một số tiêu chí khác. Ngược lại, không có tiêu chí nào có trọng số quá 

thấp, nhưng "Giám sát và đo lường Tuân thủ" thường có tỷ lệ 1:1 hoặc thấp hơn khi 

so sánh với các tiêu chí khác. 

Bảng 3. 11: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC7 
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Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược 

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH 
VÀ KẾ HOẠCH CHIẾN 

LƯỢC 
C7.1 C7.2 C7.3 C7.4 C7.5 C7.6 C7.7 C7.8 C7.9 C7.10 C7.11 C7.12 

C7.1. Hiểu biết về Tuân 
thủ pháp lý và quy định 

1 1/2 2 1 1 1/2 1/3 1/2 2 1 1/2 1/2 

C7.2. Quá trình giám sát 
và cập nhật Tuân thủ 

2 1 2 1 1 2 1/2 1/3 1 1/2 1 1/2 

C7.3. Kế hoạch quản lý 
rủi ro 

1/2 1/2 1 1/3 1 2 2 1 2 1 1 2 

C7.4. Nhận thức về 
Tuân thủ của nhân viên 

1 1 3 1 1 2 2 1 1/2 1 2 2 

C7.5. Giám sát và đo 
lường Tuân thủ 

1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/3 1 1 1/2 1/3 

C7.6. Quy trình lập kế 
hoạch chiến lược chính 
thức 

2 1/2 1/2 1/2 2 1 2 1 2 1/2 1 1/3 

C7.7. Xác định và ưu 
tiên các sáng kiến chiến 
lược 

3 2 1/2 1/2 2 1/2 1 1 1/2 1 2 1 

C7.8. Đo lường tiến độ 
đạt được các mục tiêu 
chiến lược 

2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 

C7.9. Xem xét và cập 
nhật kế hoạch chiến 
lược 

1/2 1 1/2 2 1 1/2 2 1/2 1 1/3 1 1 

C7.10. Sự tham gia của 
các bên liên quan trong 
lập kế hoạch chiến lược 

1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1/2 2 

C7.11. Lập kế hoạch dự 
phòng cho các biến 
động không mong đợi 
hoặc thay đổi trên thị 
trường 

2 1 1 1/2 2 1 1/2 1 1 2 1 2 

C7.12. Sự kết hợp của 
Phản hồi của khách 
hàng và các bên liên 
quan vào việc lập kế 
hoạch chiến lược 

2 2 1/2 1/2 3 3 1 1/2 1 1/2 1/2 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Xác định và ưu tiên các sáng 

kiến chiến lược", "Nhận thức về Tuân thủ của nhân viên", và "Sự kết hợp của Phản 

hồi của khách hàng và các bên liên quan vào việc lập kế hoạch chiến lược", thường 

có tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 so với một số tiêu chí khác. Các tiêu chí còn lại như "Hiểu biết 

về Tuân thủ pháp lý và quy định", "Quá trình giám sát và cập nhật Tuân thủ", "Kế 

hoạch quản lý rủi ro", "Quy trình lập kế hoạch chiến lược chính thức", "Xem xét và 

cập nhật kế hoạch chiến lược", "Sự tham gia của các bên liên quan trong lập kế 

hoạch chiến lược", và "Lập kế hoạch dự phòng cho các biến động không mong đợi 
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hoặc thay đổi trên thị trường" có trọng số trung bình, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 

khi so sánh với nhau. 

Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định 

và lập kế hoạch chiến lược đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên 

cao đối với đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu chiến lược cho thấy doanh 

nghiệp tập trung vào việc đảm bảo hiệu quả thực hiện và kiểm soát quá trình đổi 

mới. Đồng thời, việc coi trọng xác định và ưu tiên các sáng kiến chiến lược, nhận 

thức về tuân thủ của nhân viên, và sự kết hợp phản hồi từ khách hàng và các bên 

liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng hướng đi, tạo văn hóa 

tuân thủ, và đáp ứng nhu cầu thị trường trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, việc 

giám sát và đo lường tuân thủ có trọng số tương đối thấp có thể cho thấy doanh 

nghiệp cần chú ý hơn đến việc đảm bảo tuân thủ liên tục trong quá trình đổi mới. 

Nhìn chung, nhóm tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc đảm 

bảo tuân thủ quy định và xây dựng kế hoạch chiến lược hiệu quả, là yếu tố quan 

trọng trong việc định hướng và kiểm soát quá trình đổi mới, đồng thời đảm bảo tính 

bền vững và hợp pháp của hoạt động đổi mới trong doanh nghiệp. 

3.2.4.9 Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC8 Văn hóa 

và Môi trường làm việc  

Nhóm tiêu chí Văn hóa và Môi trường làm việc bao gồm 10 tiêu chí thành 

phần, đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường làm việc 

thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo. Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự phân bố 

không đồng đều về mức độ quan trọng giữa các tiêu chí. Tiêu chí có trọng số cao 

nhất là "Sự hài lòng của nhân viên về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống", với 

tỷ lệ 3:1 so với một số tiêu chí khác. Ngược lại, tiêu chí có trọng số thấp nhất là 

"Giao tiếp hiệu quả và minh bạch giữa quản lý và nhân viên", thường có tỷ lệ 1:2 

hoặc 1:3 khi so sánh với các tiêu chí khác.  
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Bảng 3. 12: Tổng hợp, xếp hạng các tiêu chí thành phần thuộc nhóm TC8 

Văn hóa và Môi trường làm việc 

VĂN HOÁ VÀ MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC 

C8.1 C8.2 C8.3 C8.4 C8.5 C8.6 C8.7 C8.8 C8.9 C8.10 

C8.1. Văn hóa ủng hộ sáng 
tạo và chấp nhận rủi ro 

1 2 2 2 1/2 2 2 1 2 1 

C8.2. Khuyến khích sự 
cộng tác và làm việc nhóm 
giữa nhân viên 

1/2 1 1/2 2 1 1/2 2 2 1 2 

C8.3. Cung cấp lịch làm 
việc linh hoạt và lựa chọn 
làm việc từ xa 

1/2 2 1 1/2 1/2 1/3 1/2 2 2 1/2 

C8.4. Cung cấp cơ hội phát 
triển và nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn 

1/2 1/2 2 1 1/3 1/2 2 1 1/2 1/2 

C8.5. Sự hài lòng của nhân 
viên về sự cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống 

2 1 2 3 1 2 1 2 1 1/2 

C8.6. Cung cấp môi trường 
làm việc an toàn và lành 
mạnh 

1/2 2 3 2 1/2 1 2 1/2 1/2 1/2 

C8.7. Khuyến khích đa 
dạng và bao gồm tất cả mọi 
người trong môi trường làm 
việc 

1/2 1/2 2 1/2 1 1/2 1 2 1 1 

C8.8. Giao tiếp hiệu quả và 
minh bạch giữa quản lý và 
nhân viên 

1 1/2 1/2 1 1/2 2 1/2 1 1 1/3 

C8.9. Trân trọng và công 
nhận đóng góp và thành tích 
của nhân viên 

1/2 1 1/2 2 1 2 1 1 1 1/3 

C8.10. Tạo điều kiện cho 
nhân viên chia sẻ ý tưởng 
và đóng góp vào quyết định 

1 1/2 2 2 2 2 1 3 3 1 

Các tiêu chí có trọng số cao tiếp theo bao gồm "Văn hóa ủng hộ sáng tạo và 

chấp nhận rủi ro", "Cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh", và "Tạo 

điều kiện cho nhân viên chia sẻ ý tưởng và đóng góp vào quyết định", thường có tỷ 

lệ 2:1 hoặc 3:1 so với một số tiêu chí khác. Các tiêu chí còn lại như "Khuyến khích 

sự cộng tác và làm việc nhóm giữa nhân viên", "Cung cấp lịch làm việc linh hoạt và 

lựa chọn làm việc từ xa", "Cung cấp cơ hội phát triển và nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn", "Khuyến khích đa dạng và bao gồm tất cả mọi người trong môi trường làm 

việc", và "Trân trọng và công nhận đóng góp và thành tích của nhân viên" có trọng 

số trung bình, thường có tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 khi so sánh với nhau. 
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Sự phân bố trọng số này phản ánh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường 

làm việc tích cực và hỗ trợ đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Việc ưu tiên 

cao đối với sự hài lòng của nhân viên về cân bằng công việc-cuộc sống cho thấy 

doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì động lực và sự tập 

trung của nhân viên. Đồng thời, việc coi trọng văn hóa ủng hộ sáng tạo, môi trường 

làm việc an toàn, và tạo điều kiện cho nhân viên đóng góp ý kiến nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc tạo ra một môi trường khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Tuy 

nhiên, việc giao tiếp hiệu quả và minh bạch có trọng số tương đối thấp có thể cho 

thấy doanh nghiệp cần chú ý hơn đến việc cải thiện kênh thông tin giữa quản lý và 

nhân viên. Nhìn chung, nhóm tiêu chí này đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc tạo ra một văn hóa và môi trường làm việc thúc đẩy sự đổi mới, là yếu tố 

quan trọng trong việc phát huy tiềm năng sáng tạo của nhân viên và tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình đổi mới trong doanh nghiệp. 

3.2.5. Tính toán chuyển đổi kết quả đánh giá, xếp loại các tiêu chí 

3.2.5.1 Tổng hợp 08 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

Công nghệ thông tin 

Từ ma trận so sánh đôi được xây dựng, ta có thể tính toán được trọng số của 

các tiêu chí về năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Nhìn 

chung, các tiêu chí được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp là: Phân tích dữ 

liệu và HTTT, Quản lý nhân sự, Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động, Đầu tư 

nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro, Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược, 

Quản lý và Năng suất, Văn hóa và Môi trường làm việc, Truyền thông và Tiếp thị. 

Dựa trên bảng kết quả tính toán trọng số mờ phương pháp FAHP cho 8 nhóm 

chỉ tiêu đánh giá năng lực đổi mới, có thể phân tích như sau: Nhóm Phân tích dữ 

liệu và HTTT có trọng số cao nhất 19,1%, thuộc nhóm Rất quan trọng. Nhóm Quản 

lý nhân sự đứng thứ 2 với trọng số 16,2%, thuộc nhóm Rất quan trọng. Nhóm Thiết 

kế cấu trúc và quy trình hoạt động xếp thứ 3 với 15,5%, thuộc nhóm Quan trọng. 
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Các nhóm còn lại đều thuộc nhóm Trung bình với trọng số từ 5,8% đến 12,5%, xem 

[Phụ lục: 2,3]. 

Bảng 3. 13: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp 

CÁC NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 
ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP 

FAHP 

TC1: Quản lý nhân sự 0.162 16.2% 

TC2: Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 0.155 15.5% 

TC3: Quản lý và Năng suất 0.104 10.4% 
TC4: Truyền thông và Tiếp thị 0.058 5.8% 
TC5: Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 0.191 19.1% 
TC6: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro 0.125 12.5% 
TC7: Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược 0.110 11.0% 
TC8: Văn hóa và Môi trường làm việc  0.095 9.5% 
Tổng cộng 1.000 100% 

Vai trò cốt lõi của hai nhóm tiêu chí: "Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông 

tin" (19.1%) và "Quản lý nhân sự" (16.2%). Đây là hai yếu tố có tầm quan trọng 

vượt trội, cho thấy trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu và con người là hai tài sản chiến 

lược quyết định đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Ngược lại, 

nhóm "Truyền thông và Tiếp thị" (5.8%) có trọng số thấp nhất, cho thấy đây là yếu 

tố có tác động ít hơn so với các nhóm còn lại trong mô hình đánh giá. 

Nhóm "Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin" có trọng số cao nhất 

(19.1%) phản ánh đúng đặc thù của ngành CNTT trong kỷ nguyên 4.0, nơi dữ liệu 

được coi là tài sản chiến lược và hạ tầng công nghệ là nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt 

động đổi mới 

3.2.5.2 Tính toán xếp hạng tiêu chí Quản lý nhân sự 

Bảng xếp hạng tiêu chí cho Nhóm tiêu chí TC1 (Quản lý nhân sự) được 

tính toán dựa trên AHP: 

Bảng 3. 14: Tính toán xếp hạng các Nhóm tiêu chí TC1 Quản lý nhân sự 

NHÓM TIÊU CHÍ QUẢN LÝ NHÂN SỰ AHP 

Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 0.039 3.9% 
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Đào tạo và phát triển nhân lực 0.086 8.6% 

Quản lý hiệu suất 0.099 9.9% 
Kế hoạch kế thừa 0.090 9.0% 
Tăng cường sự tham gia của nhân viên 0.095 9.5% 
Chính sách và phúc lợi cạnh tranh 0.150 15.0% 
Đa dạng hóa và bao gồm mọi người 0.064 6.4% 
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống 0.123 12.3% 
Bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân viên 0.095 9.5% 
Lãnh đạo và quản lý 0.159 15.9% 
Tổng cộng  1.000  100% 

Từ các tính toán trọng số phương pháp FAHP cho các tiêu chí trong Nhóm 

tiêu chí TC1 Quản lý nhân sự ta có thể nhận thấy: hai tiêu chí Lãnh đạo và quản 

lý, Chính sách và phúc lợi cạnh tranh có trọng số cao nhất, thể hiện mức độ quan 

trọng nhất trong nhóm tiêu chí này. Trong khi đó tiêu chi Đào tạo và phát triển nhân 

lực có trọng số cao hơn Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, điều này cho thấy quan 

điểm tuy tuyển dụng nhân sự là quan trọng, nhưng việc đào tạo bồi dưỡng liên tục 

nguồn nhân lực còn quan trọng hơn. 

3.2.5.3 Tính toán xếp hạng tiêu chí Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 

Các tiêu chí trong nhóm TC2 Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đều liên quan đến việc cải tiến và tối ưu hoạt động 

của doanh nghiệp trong quy trình sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách 

hàng. Trong nhóm này, tiêu chí Chiến lược phân bổ tài nguyên có trọng số cao nhất 

(15,9%), tiếp đó là Phương pháp tối ưu quy trình (12,1%) và Quản lý luồng công 

việc (12,9%). Các tiêu chí khác có trọng số thấp hơn nhưng vẫn đóng vai trò quan 

trọng trong quy trình đổi mới và cải tiến liên tục của doanh nghiệp. 

Bảng 3. 15: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC2 Thiết kế cấu trúc và 

quy trình hoạt động 

NHÓM TIÊU CHÍ THIẾT KẾ CẤU TRÚC VÀ 
QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

AHP 

Phác thảo quy trình 0,046 4,6% 
Phương pháp tối ưu quy trình 0,121 12,1% 
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Quản lý luồng công việc 0,129 12,9% 
Công cụ và kỹ thuật quản lý dự án 0,081 8,1% 
Chiến lược phân bổ tài nguyên 0,159 15,9% 
Giám sát hiệu suất và theo dõi tiến độ 0,065 6,5% 
Tiêu chuẩn và quy trình đảm bảo chất lượng 0,096 9,6% 
Chiến lược quản lý thay đổi 0,145 14,5% 
Tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan 0,084 8,4% 
Khuyến khích đổi mới và cải tiến liên tục 0,073 7,3% 
Tổng cộng  1.000  100% 

Việc áp dụng các tiêu chí này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý quy 

trình sản xuất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả và 

nhanh chóng. Việc tận dụng tài nguyên một cách khoa học cũng giúp tăng năng suất 

và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc tuân thủ các quy định và đảm 

bảo chất lượng sẽ giúp củng cố uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

Chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động đóng vai 

trò quan trọng trong việc tư vấn cho doanh nghiệp về các phương pháp tối ưu hoạt 

động, thiết kế quy trình và chiến lược phân bổ tài nguyên. Họ có thể đánh giá các 

quy trình hiện tại của doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến phù hợp để tăng năng 

suất và giảm chi phí. Việc áp dụng các tiêu chí trong nhóm Thiết kế cấu trúc và quy 

trình hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng khả năng 

cạnh tranh trên thị trường.  

3.2.5.4 Tính toán xếp hạng tiêu chí Quản lý và Năng suất 

Qua bảng dưới đây, ta thấy tiêu chí về "Đổi mới và cải tiến liên tục" đóng vai 

trò quan trọng nhất với trọng số 14,2%, tiếp theo là "Ra quyết định và phù hợp với 

mục tiêu của công ty" và "Đánh giá hiệu suất và phản hồi" đều có trọng số khá cao 

lần lượt là 11,5% và 8,9%. 

Bảng 3. 16: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC3 Quản lý và năng suất 

NHÓM CHỈ TIÊU QUẢN LÝ VÀ NĂNG SUẤT FAHP 

Đặt mục tiêu và phù hợp hóa 0,066 6,6% 
Phân bổ và tối ưu tài nguyên 0,070 7,0% 
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Đánh giá hiệu suất và phản hồi 0,089 8,9% 
Phát triển và đào tạo nhân tài 0,068 6,8% 
Hợp tác và giao tiếp trong nhóm 0,076 7,6% 
Quản lý dự án và ưu tiên 0,086 8,6% 
Ra quyết định và phù hợp với mục tiêu của công ty 0,115 11,5% 
Tối ưu hoá và đơn giản hóa quy trình công việc 0,066 6,6% 
Đổi mới và cải tiến liên tục 0,142 14,2% 
Giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin 0,060 6,0% 
Quản lý và chuyển giao kiến thức 0,078 7,8% 
Đo lường hiệu suất và các chỉ số đánh giá. 0,083 8,3% 
Tổng cộng  1.000  100% 

Các tiêu chí khác như "Phân bổ và tối ưu tài nguyên", "Hợp tác và giao tiếp 

trong nhóm", "Quản lý dự án và ưu tiên" đều có trọng số xấp xỉ nhau từ 6,6% đến 

8,6%, và đều có ảnh hưởng tương đồng trong quá trình đánh giá. Trong khi đó, hai 

tiêu chí "Đo lường hiệu suất và các chỉ số đánh giá" và "Phân tích dữ liệu và hệ 

thống thông tin" có trọng số tương đối thấp lần lượt là 8,3% và 6,0%, tuy nhiên vẫn 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp. 

3.2.5.5 Tính toán xếp hạng tiêu chí Truyền thông và Tiếp thị 

Trong nhóm tiêu chí Truyền thông và Tiếp thị, tiêu chí quan trọng nhất trong 

nhóm này là Hiệu quả của việc kích hoạt Bán hàng, đóng góp 16,2%. Tiếp theo là 

Hiệu quả của Quảng cáo (13,2%) và Hiệu quả của việc tạo Khách hàng tiềm năng 

(11%).  

Bảng 3. 17: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC4 Truyền thông và tiếp 

thị 

NHÓM TIÊU CHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP THỊ FAHP 

Công ty có hiểu rõ đối tượng khách hàng 0,065 6,5% 
Hiểu biết về thị trường mục tiêu 0,083 8,3% 
Hiệu quả của việc tuyển khách hàng 0,065 6,5% 
Mức độ nhận thức về thương hiệu 0,078 7,8% 
Rõ ràng và nhất quán về Nội dung thông điệp 0,063 6,3% 
Sử dụng mạng xã hội 0,062 6,2% 
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Tần suất và nhất quán trong tạo Nội dung 0,060 6,0% 
Hiệu quả của Quảng cáo 0,132 13,2% 
Hiệu quả của việc tạo Khách hàng tiềm năng 0,110 11,0% 
Hiệu quả của việc kích hoạt Bán hàng 0,162 16,2% 
Thường xuyên và nhanh chóng phản ứng với phân tích 
đối thủ 

0,048 4,8% 

Hiệu quả của đo lường và phân tích số liệu. 0,072 7,2% 
Tổng cộng  1.000  100% 

Nhóm tiêu chí này đóng vai trò quan trọng để giúp doanh nghiệp quảng bá 

thương hiệu và sản phẩm, thu hút khách hàng, tạo dựng được lòng tin của khách 

hàng và nâng cao doanh số bán hàng. 

3.2.5.6 Tính toán xếp hạng tiêu chí Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 

Các tiêu chí trong nhóm phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin liên quan 

mật thiết đến việc thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu, cùng với xây dựng Hệ 

thống thông tin quản lý, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT. Nhóm này bao gồm các yếu tố như nghiên cứu, phát triển và tích 

hợp hệ thống, khai thác và phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, quản trị dữ liệu, 

chuyển đổi số, học máy, công nghệ di động, internet vạn vật (IoT). 

Bảng 3. 18: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC5 Phân tích dữ liệu và 

Hệ thống thông tin 

NHÓM TIÊU CHÍ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỆ 
THỐNG THÔNG TIN 

FAHP 

Nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống 0,054 5,4% 

Quản lý chất lượng dữ liệu 0,055 5,5% 
Thông tin kinh doanh 0,056 5,6% 
Khai thác và phân tích dữ liệu 0,040 4,0% 
Trực quan hóa dữ liệu 0,047 4,7% 

Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu 0,077 7,7% 
Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu 0,043 4,3% 
Hiệu suất hệ thống thông tin 0,048 4,8% 
Lưu trữ dữ liệu 0,035 3,5% 
Điện toán đám mây 0,087 8,7% 
Học máy 0,102 10,2% 
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Công nghệ di động 0,110 11,0% 
Internet vạn vật (IoT) 0,085 8,5% 
Quản trị dữ liệu 0,060 6,0% 

Chuyển đổi số 0,101 10,1% 

Tổng cộng  1.000 100% 

Nhóm gồm 15 tiêu chí, từ bảng tính toán trọng số phương pháp FAHP cho 

các tiêu chí có thể thấy vai trò của 15 tiêu chí khá đồng đều theo các mức. Mức 

quan trọng nhất gồm các tiêu chí về Chuyển đổi số, Học máy, Công nghệ di động, 

trong khi mức thấp nhất gồm các tiêu chí có trọng số ít quan trọng hơn, trong đó có 

các tiêu chí Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, Lưu trữ dữ liệu. 

Tác động của các tiêu chí trong nhóm phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin 

sẽ giúp doanh nghiệp thu thập các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định kịp thời 

và chính xác hơn. Việc trực quan hóa dữ liệu giúp cho các quyết định có thể được 

đưa ra nhanh chóng hơn, thông qua việc hiển thị các thông tin một cách rõ ràng và 

dễ hiểu. Khai thác và phân tích dữ liệu giúp cho doanh nghiệp có được những thông 

tin cần thiết để dự đoán các xu hướng thị trường, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới 

phù hợp với nhu cầu khách hàng. Trong cùng nhóm, Chuyển đổi số, Học máy và 

IoT sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. 

3.2.5.7 Tính toán xếp hạng tiêu chí Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi 

ro 

 Nhóm tiêu chí Đâu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro có 15 tiêu chí 

con. Kết quả tính toán trọng số phương pháp FAHP của nhóm như bảng sau: 

Bảng 3. 19: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC6 Đầu tư nghiên cứu 

phát triển và quản lý rủi ro 

NHÓM TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT 
TRIỂN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 

FAHP 

Khả năng định danh và đánh giá đầu tư 0,065 6,5% 
Hiệu quả quản lý rủi ro 0,130 13,0% 
Khả năng cân bằng rủi ro và phần thưởng 0,056 5,6% 
Khả năng thu hút nguồn vốn bên ngoài 0,086 8,6% 
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Khả năng quản lý tài nguyên tài chính 0,050 5,0% 
Khả năng quản lý dòng tiền 0,112 11,2% 
Khả năng giám sát và đánh giá hiệu suất đầu tư 0,070 7,0% 
Khả năng thích nghi với thị trường 0,074 7,4% 
Khả năng truyền thông chiến lược quản lý đầu tư và 
rủi ro 

0,045 4,5% 

Khả năng quản lý tài sản và sở hữu trí tuệ 0,057 5,7% 
Khả năng quản lý rủi ro an ninh mạng 0,066 6,6% 
Khả năng tuân thủ các quy định 0,065 6,5% 
Khả năng quản lý khủng hoảng và sự chuẩn bị 0,039 3,9% 
Khả năng quản lý đối tác và hợp tác 0,039 3,9% 
Khả năng tích hợp tổ chức của các chiến lược quản 
lý đầu tư và rủi ro 

0,046 4,6% 

Tổng cộng  1.000 100% 

Từ bảng trọng số FAHP trên, ta có thể thấy rằng tiêu chí " Hiệu quả quản lý 

rủi ro " đóng vai trò quan trọng nhất trong nhóm với mức độ ưu tiên đạt 13,0%. 

Tiếp theo sau là nhóm tiêu chí “Khả năng quản lý dòng tiền” 11,2% và “Khả năng 

thu hút nguồn vốn bên ngoài” 8,6%.  

Các tiêu chí còn lại có vai trò khá tương đương nhau với mức độ ưu tiên từ 

3,9% đến 6,6%. 

3.2.5.8 Tính toán xếp hạng tiêu chí Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược 

Trong nhóm tiêu chí Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược bao gồm 12 

tiêu chí, các tiêu chí có mức độ ưu tiên khá đều nhau từ 6,5% đến 10,9%.  Tiêu chí 

có mức độ ưu tiên cao nhất là “Đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu chiến lược” 

10,9%, tiếp theo là tiêu chí “Nhận thức về tuân thủ của nhân viên” 10,7%. Tiêu chí 

có mức độ ưu tiên thấp nhất cũng không quá chênh lệch, đó là tiêu chí “Hiểu biết về 

tuân thủ pháp lý và quy định” với mức độ ưu tiên 6,5%. 

Bảng 3. 20: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC7 Tuân thủ quy định và 

Kế hoạch chiến lược 

NHÓM TIÊU CHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VÀ KẾ 
HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

FAHP 
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Hiểu biết về Tuân thủ pháp lý và quy định 0,065 6,5% 
Quá trình giám sát và cập nhật Tuân thủ 0,074 7,4% 
Kế hoạch quản lý rủi ro 0,085 8,5% 
Nhận thức về Tuân thủ của nhân viên 0,107 10,7% 
Giám sát và đo lường Tuân thủ 0,055 5,5% 
Quy trình lập kế hoạch chiến lược chính thức 0,077 7,7% 
Xác định và ưu tiên các sáng kiến chiến lược 0,088 8,8% 
Đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu chiến lược 0,109 10,9% 
Xem xét và cập nhật kế hoạch chiến lược 0,070 7,0% 
Sự tham gia của các bên liên quan trong lập kế 
hoạch chiến lược 

0,097 9,7% 

Lập kế hoạch dự phòng cho các biến động không 
mong đợi hoặc thay đổi trên thị trường 

0,089 8,9% 

Sự kết hợp của Phản hồi của khách hàng và các bên 
liên quan vào việc lập kế hoạch chiến lược 

0,084 8,4% 

Tổng cộng  1.000 100% 

3.2.5.9 Tính toán xếp hạng tiêu chí Văn hóa và Môi trường làm việc 

Trong 8 tiêu chí được chọn, Văn hóa và Môi trường làm việc là một trong 

những tiêu chí quan trọng nhất trong việc đánh giá năng lực đổi mới của các doanh 

nghiệp CNTT tại Việt Nam. Văn hóa và Môi trường làm việc đóng vai trò quan 

trọng trong việc thu hút, giữ chân và phát triển nhân viên có năng lực và tài năng 

giúp doanh nghiệp đem lại lợi thế cạnh tranh trong thị trường. 

Trong đó, tiêu chí “Tạo điều kiện cho nhân viên chia sẻ ý tưởng và đóng góp 

vào quyết định” có trọng số cao nhất là 14,5%. Tiếp theo là tiêu chí Văn hóa ủng hộ 

sáng tạo và chấp nhận rủi ro có trọng số 12,8%. Điều này cho thấy độ quan trọng 

của một môi trường làm việc giúp khuyến khích sự sáng tạo, khuyến khích nhân 

viên chia sẻ ý tưởng hướng đến những giải pháp đột phá và chấp nhận rủi ro.  

Ngoài ra, tiêu chí khuyến khích sự cộng tác và làm việc nhóm giữa nhân viên 

(10,9%) và sự hài lòng của nhân viên về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống 

(12,8%) cũng được đánh giá cao, cho thấy cần tạo ra môi trường làm việc tốt để 

nhân viên có thể làm việc hiệu quả, hợp tác với đồng nghiệp và đạt được sự cân 

bằng giữa cuộc sống và công việc. 



153 

Bảng 3. 21: Tính toán xếp hạng các nhóm tiêu chí TC8 Văn hoá và Môi 

trường làm việc 

NHÓM TIÊU CHÍ VĂN HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG 
LÀM VIỆC 

FAHP 

Văn hóa ủng hộ sáng tạo và chấp nhận rủi ro 0,128 12,8% 
Khuyến khích sự cộng tác và làm việc nhóm giữa 
nhân viên 

0,109 10,9% 

Cung cấp lịch làm việc linh hoạt và lựa chọn làm 
việc từ xa 

0,081 8,1% 

Cung cấp cơ hội phát triển và nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn 

0,070 7,0% 

Sự hài lòng của nhân viên về sự cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống 

0,128 12,8% 

Cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh 0,099 9,9% 
Khuyến khích đa dạng và bao gồm tất cả mọi người 
trong môi trường làm việc 

0,084 8,4% 

Giao tiếp hiệu quả và minh bạch giữa quản lý và 
nhân viên 

0,070 7,0% 

Trân trọng và công nhận đóng góp và thành tích của 
nhân viên 

0,085 8,5% 

Tạo điều kiện cho nhân viên chia sẻ ý tưởng và đóng 
góp vào quyết định 

0,145 14,5% 

Tổng cộng  1.000 100% 

3.2.6. Kiểm định và xác thực kết quả đánh giá 

Sau khi xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT Việt Nam dựa trên phương pháp FAHP, chúng ta cần kiểm định kết quả 

đánh giá. Việc kiểm định này giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết 

quả đánh giá. 

Có một số phương pháp kiểm định kết quả đánh giá như phân tích độ tin cậy 

Cronbach's Alpha, phân tích thành phần chính (PCA), kiểm tra độ hợp lý của ma 

trận so sánh đôi, so sánh kết quả đánh giá với tiêu chuẩn hoặc đánh giá của chuyên 

gia. Trong quá trình này, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp phân tích định 
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lượng với công cụ SPSS để kiểm tra độ tin cậy của bộ tiêu chí và xếp hạng các tiêu 

chí theo mức độ ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

Kiểm tra tính nhất quán (Consistency check) là một quá trình kiểm tra tính 

thống nhất của các thông tin hoặc dữ liệu được sử dụng trong một hệ thống hoặc 

quá trình nào đó. Nó là quá trình kiểm tra tính đúng đắn và hợp lệ của các dữ liệu và 

thông tin được sử dụng để đưa ra quyết định hoặc tính toán. Trong các hệ thống 

thông tin và dữ liệu, tính thống nhất là rất quan trọng để đảm bảo rằng thông tin và 

dữ liệu được sử dụng là chính xác và đáng tin cậy. Trong quá trình phát triển hệ 

thống, các chuyên gia sẽ thường sử dụng các phương pháp kiểm tra tính thống nhất 

để đảm bảo rằng các thông tin và dữ liệu được sử dụng đều phù hợp và chính xác. 

Các phương pháp kiểm tra thống nhất bao gồm phân tích cú pháp, kiểm tra 

định dạng dữ liệu, kiểm tra hợp lệ của mã số và thông tin khác. Nhiều phần mềm 

kiểm tra lỗi và tính thống nhất tự động được cung cấp cho các hệ thống nhằm giảm 

thiểu sự thiếu hụt trong các thông tin và dữ liệu. Trong đó, phương pháp phân tích 

độ thống nhất trong phương pháp Phương pháp phân tích thứ bậc mờ được sử dụng 

để kiểm tra thống nhất giữa các thang điểm và các mục tiêu được đề ra. Nó bảo đảm 

rằng các thang điểm được sử dụng trong đánh giá các mục tiêu và tiêu chí đánh giá 

đều thống nhất và giúp đánh giá kết quả đánh giá chính xác hơn. 

Bảng 3. 22: Kiếm định tính nhất quán giữa các tiêu chí và nhóm tiêu chí 

STT Nhóm tiêu chí Chỉ số nhất quán 

1 08 nhóm chỉ số đánh giá năng lực đổi mới 10% 
2 TC1 Quản lý nhân sự 10% 
3 TC2 Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 8% 
4 TC3 Quản lý và Năng suất 10% 
5 TC4 Truyền thông và Tiếp thị 9% 
6 TC5 Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 9% 
7 TC6 Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro 9% 
8 TC7 Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược 10% 
9 TC8 Văn hóa và Môi trường làm việc  10% 

Tất cả các giá trị tính nhất quán đều nằm trong phạm vi cho phép và cho thấy 

rằng các tiêu chí trong mỗi nhóm đánh giá đều được xây dựng một cách hợp lý và 
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có sự tương đồng với nhau. Kiểm tra tính nhất quán là một bước quan trọng để đảm 

bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Bảng 3. 23: Tổng hợp 08 nhóm tiêu chí 

STT NHÓM/TIÊU CHÍ FAHP 
Chỉ số nhất 

quán 
1 08 nhóm chỉ số đánh giá năng lực đổi mới 100% 10% 
2 TC1 Quản lý nhân sự 16.2% 10% 
3 TC2 Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 15.5% 8% 
4 TC3 Quản lý và Năng suất 10.4% 10% 
5 TC4 Truyền thông và Tiếp thị 5.8% 9% 
6 TC5 Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 19.1% 9% 
7 TC6 Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro 12.5% 9% 
8 TC7 Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược 11.0% 10% 
9 TC8 Văn hóa và Môi trường làm việc  9.5% 10% 

Đánh giá và xếp hạng các tiêu chí là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự thẩm 

định và đánh giá của chuyên gia. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp FAHP giúp 

cho quá trình đánh giá được khách quan hơn, vì nó dựa trên nhiều yếu tố khác nhau 

mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của một người hay một 

nhóm người nào đó. Kết quả đánh giá và xếp hạng các tiêu chí này có thể được sử 

dụng để nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, cụ thể là 

trong việc lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến chiến lược, cải thiện công tác 

quản lý rủi ro, nâng cao năng suất của công việc, cải thiện văn hóa làm việc và môi 

trường công sở, giao tiếp và tiếp thị hiệu quả với khách hàng, và đảm bảo tuân thủ 

pháp luật và quy định. 

3.2.7. Phân tích độ nhạy của kết quả trọng số 

Phương pháp FAHP có một phần dựa trên các phán đoán mang tính chủ quan 

của chuyên gia. Do đó, việc thực hiện phân tích độ nhạy là cần thiết để kiểm tra tính 

vững chắc và độ tin cậy của kết quả trọng số cuối cùng. Phân tích này giúp trả lời 

câu hỏi: "Liệu một sự thay đổi nhỏ trong phán đoán của chuyên gia có làm thay đổi 

đáng kể đến thứ hạng ưu tiên của các tiêu chí hay không?". Nếu thứ hạng vẫn giữ 

được sự ổn định, kết quả của mô hình được xem là vững chắc. 
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Phân tích độ nhạy được thực hiện bằng cách thay đổi trọng số của nhóm tiêu 

chí được xác định là quan trọng nhất là TC5: Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông 

tin (trọng số gốc là 19.1%). Hai kịch bản được xem xét: Kịch bản 1: Giả định trọng 

số của TC5 tăng 10% (so với giá trị gốc), trở thành 21.01%. Kịch bản 2: Giả định 

trọng số của TC5 giảm 10% (so với giá trị gốc), trở thành 17.19%. 

Sau khi thay đổi trọng số của TC5, trọng số của 7 nhóm tiêu chí còn lại được 

điều chỉnh lại theo tỷ lệ để đảm bảo tổng trọng số mới vẫn bằng 100%.  Kết quả 

phân tích cho thấy thứ hạng của các nhóm tiêu chí là rất ổn định và vững chắc. Cụ 

thể: Ngay cả khi trọng số của nhóm quan trọng nhất (TC5) thay đổi đáng kể 

(±10%), thứ hạng của 4 nhóm tiêu chí hàng đầu (TC5, TC1, TC2, TC6) và 2 nhóm 

cuối cùng (TC8, TC4) vẫn không hề thay đổi. Sự thay đổi nhỏ duy nhất xảy ra ở vị 

trí thứ 5 và 6 giữa TC7 (Tuân thủ quy định) và TC3 (Quản lý và Năng suất). Tuy 

nhiên, sự hoán đổi vị trí này không mang nhiều ý nghĩa thống kê do trọng số của 

chúng vốn đã rất gần nhau và sự chênh lệch sau khi điều chỉnh là không đáng kể. 

3.3. Khảo sát năng lực đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt 

Nam 

3.3.1. Phương pháp tiếp cận và thu thập dữ liệu 

Trong quá trình nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và thu thập dữ liệu đóng 

vai trò then chốt để có thể đánh giá và đưa ra các khuyến nghị nâng cao năng lực 

đổi mới của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, đặc biệt là khi xem xét các yếu 

tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới đã được xác định trong mục 3.2. 

Để tiến hành khảo sát năng lực đổi mới một cách hiệu quả, nghiên cứu sinh 

đã xây dựng một bộ công cụ khảo sát trực tuyến chuyên biệt dựa trên nền tảng 

LimeSurvey. LimeSurvey là một nền tảng mã nguồn mở và miễn phí, cho phép tạo 

và quản lý các khảo sát trực tuyến một cách dễ dàng. Với LimeSurvey, có thể thiết 

kế các câu hỏi, thu thập câu trả lời, đánh giá và phân tích kết quả khảo sát một cách 

nhanh chóng. Nền tảng này được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử 

dụng cơ sở dữ liệu MySQL, phù hợp cho việc xây dựng các bộ công cụ khảo sát 
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trực tuyến phục vụ cho nghiên cứu khoa học, đánh giá khách hàng, hoặc thu thập 

thông tin thị trường. 

Bộ công cụ khảo sát này được thiết kế để thu thập dữ liệu đánh giá năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, dựa trên 8 nhóm tiêu chí đánh giá 

đã được xác định trong Chương 3. Các tiêu chí này bao gồm: Quản lý nhân sự; 

Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động; Quản lý và Năng suất; Truyền thông và 

Tiếp thị; Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin; Đầu tư nghiên cứu phát triển và 

quản lý rủi ro; Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược; Văn hóa và Môi trường 

làm việc. Các tiêu chí này phản ánh những yếu tố đã được phân tích trong mục 2.2, 

như nguồn lực, văn hóa doanh nghiệp, năng lực R&D, và khả năng tiếp cận thị 

trường. 

Để đảm bảo tính đại diện của mẫu khảo sát, nghiên cứu sinh đã sử dụng danh 

sách các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam từ các nguồn uy tín như báo chí, trang 

web chuyên ngành, và thông tin từ các tổ chức đầu tư. Các doanh nghiệp được lựa 

chọn ngẫu nhiên để tham gia khảo sát, và mỗi doanh nghiệp được gửi một đường 

dẫn đến bộ khảo sát trực tuyến. Các doanh nghiệp được yêu cầu đánh giá năng lực 

đổi mới của mình trên thang điểm từ 1 đến 5 cho từng tiêu chí. 

Để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu, quy trình làm sạch và xử lý 

dữ liệu đã được thực hiện một cách cẩn thận. Các bước chính trong quy trình này 

bao gồm: 

1. Thu thập dữ liệu ban đầu: Thu thập toàn bộ dữ liệu từ các phiếu khảo sát. 

2. Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác: Đảm bảo tất cả các phiếu khảo sát đã 

được hoàn thành chính xác. 

3. Xử lý dữ liệu trùng lặp: Loại bỏ các bản sao hoặc dữ liệu trùng lặp. 

4. Loại bỏ dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu: Xử lý các giá trị bị thiếu, không 

hợp lệ hoặc ngoại lệ. Trong quá trình này, 161 phiếu khảo sát không đủ 

thông tin đã bị loại bỏ. 
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5. Kiểm tra kiểu dữ liệu: Đảm bảo các kiểu dữ liệu phù hợp với yêu cầu của 

khảo sát. 

6. Xử lý outliers (dữ liệu ngoại lệ): Rà soát và đảm bảo không có giá trị ngoại 

lệ ảnh hưởng đến kết quả phân tích. 

7. Kiểm tra hợp lệ của dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu tuân theo các quy tắc và ràng 

buộc của nghiên cứu. 

8. Chuyển đổi và mã hóa dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu khảo sát thành định dạng 

phù hợp để sử dụng trong các công cụ phân tích thống kê. 

9. Thực hiện kiểm tra kiểm định và kiểm tra mô hình: Kiểm tra dữ liệu sau khi 

làm sạch bằng các phương pháp thống kê. 

10. Tạo tài liệu và báo cáo: Ghi lại quy trình làm sạch dữ liệu và các biện pháp 

đã thực hiện. 

Sau quá trình làm sạch dữ liệu, nghiên cứu sinh thu được 171 bản khảo sát 

đầy đủ từ 171 doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để đánh 

giá năng lực đổi mới bằng phương pháp FAHP, dựa trên bộ 8 tiêu chí đã trình bày ở 

Chương 3. Việc sử dụng phương pháp FAHP sẽ cho phép xác định mức độ quan 

trọng của từng tiêu chí và đưa ra các khuyến nghị cụ thể để cải thiện năng lực đổi 

mới của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

3.3.2. Tìm hiểu các bộ công cụ thu thập dữ liệu khảo sát năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp 

3.3.2.1 Một số bộ khung khảo sát năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

Hiện nay, trên thế giới có nhiều bộ công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu 

khảo sát năng lực đổi mới của doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến những bộ công 

cụ sau đây: 

- Oslo Manual: Đây là một bộ khung tham chiếu về đổi mới kỹ thuật và hệ 

thống được phát triển bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và 
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Eurostat. Bộ công cụ này được sử dụng để xác định các hoạt động đổi mới kỹ thuật, 

bao gồm việc triển khai những ý tưởng mới, kết hợp những thay đổi kỹ thuật hiện 

có, hoặc chỉnh sửa các sản phẩm và quy trình hiện có để tạo ra giá trị mới. 

- Community Innovation Survey (CIS): Đây là một bộ khung tham chiếu sử 

dụng để đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp ở châu Âu. Bộ công cụ này 

tập trung vào các hoạt động đổi mới hệ thống và các hoạt động đổi mới phi kỹ 

thuật. 

- Innovation Management Assessment Tool (IMAT): Đây là một công cụ 

đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp được phát triển bởi Tổ chức Nghiên 

cứu và Phát triển Khoa học Hà Lan (TNO). Công cụ này tập trung vào các thước đo 

về quản lý đổi mới và đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Innovation Performance Review: Đây là một công cụ đánh giá năng lực đổi 

mới của các doanh nghiệp bao gồm một loạt các câu hỏi về các khía cạnh khác nhau 

của quản lý đổi mới tại doanh nghiệp. 

- Global Innovation Index: Đây là một chỉ số đánh giá hiệu quả đổi mới của 

quốc gia. Chỉ số này được phát triển bởi Cornell University, INSEAD và UN World 

Intellectual Property Organization, và đánh giá năng lực đổi mới của các quốc gia 

dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm cơ sở hạ tầng đổi mới, khả năng tiếp cận 

và sử dụng nguồn lực đổi mới, và sự trao đổi thông tin và hợp tác đổi mới giữa các 

nền kinh tế khác nhau. 

Quá trình thực hiện luận án này, Nghiên cứu sinh không sử dụng các bộ công 

cụ khảo sát sẵn có như Oslo Manual hay Community Innovation Survey (CIS) để 

đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam do một số lý do 

sau: 

- Sự khác biệt về lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp CNTT tại Việt 

Nam so với các doanh nghiệp ở các quốc gia phát triển khác. Điều này có thể dẫn 

đến sự không phù hợp của các bộ công cụ khảo sát sẵn có. 
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- Các bộ công cụ khảo sát sẵn có được xây dựng dựa trên những giả định về 

các đối tượng khảo sát và các tiêu chí đánh giá. Điều này có thể dẫn đến sự không 

phù hợp của các bộ công cụ này với các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

- Các bộ công cụ khảo sát sẵn có có thể không đầy đủ hoặc không phù hợp 

với các yếu tố đặc thù của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Do đó, cần thiết 

phải thiết kế riêng một bộ công cụ khảo sát dựa trên các tiêu chí đánh giá phù hợp 

với thực tiễn và đặc thù của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

- Việc thiết kế riêng một bộ công cụ khảo sát cho phép tùy chỉnh các tiêu chí 

đánh giá sao cho phù hợp với mục đích và mục tiêu của luận án. 

Bộ công cụ thu thập dữ liệu khảo sát năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT Việt Nam, tập trung vào các tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam theo các nhóm tiêu chí đã nêu ở trên. Bộ công cụ này được 

xây dựng trên nền tảng LimeSurvey, được tùy chỉnh để phù hợp với đối tượng khảo 

sát tại Việt Nam và cung cấp đầy đủ thông tin về các tiêu chí đánh giá năng lực đổi 

mới của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

3.3.2.2 Các công cụ khảo sát sẵn có hiện nay 

Hiện nay, trên thị trường đã có nhiều công cụ khảo sát sẵn có như Survey 

Monkey, Google Forms, Typeform, Qualtrics, SurveyGizmo và nhiều công cụ khác. 

Mỗi công cụ khảo sát này đều có những ưu điểm và hạn chế khác nhau: 

- LimeSurvey là một mã nguồn mở miễn phí, được sử dụng để tạo các cuộc 

khảo sát và cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho 

phép người dùng tùy chỉnh câu hỏi khảo sát, chèn các yếu tố đa phương tiện (hình 

ảnh, âm thanh, video), và các tính năng quản lý cũng như phân tích kết quả khảo 

sát. 

- Google Drive - Forms là một công cụ khảo sát trực tuyến  của Google. Nó 

có tích hợp tốt với các ứng dụng của Google và cung cấp nhiều tính năng để tạo 
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mẫu khảo sát, chèn các yếu tố đa phương tiện (hình ảnh, video), và tính cộng điểm 

cho câu trả lời. 

- Paperform là một công cụ khảo sát trực tuyến chuyên nghiệp, dễ sử dụng và 

thiết kế đẹp mắt. Nó cung cấp nhiều tính năng để tạo mẫu khảo sát, chèn các yếu tố 

đa phương tiện và tạo các biểu đồ để hiển thị kết quả. 

- Typeform là một công cụ khảo sát trực tuyến đẹp mắt và dễ sử dụng, nó 

cung cấp nhiều tính năng để tạo mẫu khảo sát, chèn các yếu tố đa phương tiện và 

tạo các biểu đồ để hiển thị kết quả. 

- SmartSurvey là một công cụ khảo sát trực tuyến chuyên nghiệp, nó có tính 

năng tạo mẫu khảo sát dễ dàng và nhiều tính năng khác như chèn yếu tố đa phương 

tiện, quản lý dữ liệu và quản lý khảo sát. 

- SurveyMonkey là một công cụ khảo sát trực tuyến phổ biến và có tính năng 

đa dạng, nó cung cấp nhiều tính năng để tạo mẫu khảo sát, chèn các yếu tố đa 

phương tiện, tính cộng điểm cho câu trả lời và phân tích kết quả khảo sát. 

3.3.3. Phát triển bộ công cụ khảo sát năng lực đổi mới của doanh nghiệp công 

nghệ thông tin trên nền tảng mã nguồn mở LimeSurvey 

Qua việc tìm hiểu và so sánh các công cụ khảo sát đã có, nghiên cứu sinh lựa 

chọn nền tảng LimeSurvey là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí để phát 

triển bộ công cụ khảo sát năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

Nghiên cứu sinh đã xây dựng website innovationindex.vn (địa chỉ khác: 

innovationindex.info), sử dụng nền tảng LimeSurvey để thực hiện khảo sát. 

Để phát triển bộ công cụ khảo sát năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT 

trên nền tảng LimeSurvey, có các bước chính sau:  

Thiết kế bộ câu hỏi khảo sát: Thiết kế bộ câu hỏi khảo sát dựa trên bộ tiêu 

chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp  
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Tạo các mục đích khảo sát: Tạo các mục đích khảo sát để xác định mục tiêu 

và đối tượng của khảo sát. 

Xác định độ tin cậy và tính khả thi của khảo sát: Kiểm tra độ tin cậy và tính 

khả thi của các câu hỏi trong khảo sát và chỉnh sửa nếu cần. 

Triển khai khảo sát: Triển khai khảo sát thông qua email, trên website của 

doanh nghiệp hoặc sử dụng các kênh truyền thông khác 

Phân tích dữ liệu: Phân tích và đánh giá dữ liệu thu thập được từ khảo sát để 

đưa ra kết luận và các khuyến nghị nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

3.3.3.1. Xác định mục đích và tiêu chí khảo sát 

Mục đích của khảo sát là để đánh giá và đo lường năng lực đổi mới của các 

doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp. Các tiêu chí khảo sát cụ thể bao gồm: 

- Quản lý nhân sự: đánh giá khả năng tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân 

lực đổi mới của doanh nghiệp. 

- Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động: đo lường khả năng điều chỉnh cấu 

trúc và quy trình hoạt động của doanh nghiệp theo hướng đổi mới. 

- Quản lý và năng suất: đánh giá khả năng quản lý và tăng cường hiệu suất 

sản xuất. 

- Truyền thông và tiếp thị: đánh giá khả năng tiếp cận và tiếp thị sản phẩm 

đổi mới của doanh nghiệp. 

- Phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin: đánh giá khả năng thu thập, phân 

tích và sử dụng dữ liệu để phát triển sản phẩm đổi mới. 

- Đầu tư nghiên cứu, phát triển và quản lý rủi ro: đánh giá khả năng quản lý, 

sử dụng tài chính và đầu tư vốn hiệu quả, đồng thời đối phó với các rủi ro trong quá 

trình đổi mới. 
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- Tuân thủ quy định và kế hoạch chiến lược: đánh giá khả năng tuân thủ quy 

định pháp luật, định hướng và kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp trong quá trình 

đổi mới. 

- Văn hóa và môi trường làm việc: đánh giá khả năng tạo môi trường làm 

việc đổi mới và gây cấn cho nhân viên. 

Từ các tiêu chí này, bộ câu hỏi khảo sát được xây dựng để thu thập thông tin 

đầy đủ và chính xác về năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 

Khảo sát sẽ giúp đánh giá sức cạnh tranh và đưa ra các khuyến nghị nâng cao năng 

lực đổi mới của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT.  

3.3.3.2. Thiết kế câu hỏi và bảng câu hỏi 

Trong quá trình thiết kế câu hỏi cho bộ công cụ khảo sát năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp CNTT, NCS đã tập trung vào 8 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp. Các câu hỏi của bộ công cụ khảo sát sẽ dựa trên những 

nhóm tiêu chí này để đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp, bao gồm các câu 

hỏi về quy trình quản lý nhân sự, thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động, năng suất 

làm việc của bộ phận, chiến lược truyền thông và tiếp thị, cách sử dụng dữ liệu và 

hệ thống thông tin, chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro, tuân thủ các quy định pháp 

luật và các kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp và văn hóa và môi trường làm 

việc, xem [Phụ lục: 4]. 

3.3.3.3. Xây dựng bộ công cụ khảo sát trên nền tảng LimeSurvey 

Sau khi thiết kế câu hỏi và bảng câu hỏi, cần phải xây dựng bộ công cụ khảo 

sát trên nền tảng LimeSurvey. 

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống khảo sát năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp CNTT, một nhiệm vụ quan trọng là cài đặt và tinh chỉnh các 

thông số của bộ công cụ khảo sát để đảm bảo chất lượng, tính công bằng và hiệu 

quả cao nhất cho người tham gia và người quản trị.  
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Các nội dung cài đặt thông số của bộ công cụ khảo sát bao gồm: Thiết lập 

thông số chung của bảng khảo sát: Cài đặt tên, mô tả, ngôn ngữ, thời gian bắt đầu 

và kết thúc khảo sát, và quyết định kiểu truy cập (công khai hay riêng tư) cho bảng 

khảo sát;  Tinh chỉnh giao diện và trải nghiệm người dùng; Quyết định và thiết lập 

quyền truy cập và quản lý người dùng: Xác định và cài đặt thông số quản lý danh 

sách người tham gia, cấp quyền truy cập cho người tham gia và tùy chỉnh các thông 

số về email mời và nhắc nhở; Thiết lập thông số liên quan đến dữ liệu và bảo mật;  

Cài đặt thông số về thông báo và email: Tùy chỉnh các thông báo và email gửi đến 

người quản trị và người tham gia khi có kết quả mới hoặc điều gì đó thay đổi liên 

quan đến khảo sát.  

Sau khi đảm bảo tất cả các thông số của bộ công cụ khảo sát đã được cài đặt 

chính xác, hệ thống sẽ được triển khai để tiến hành thu thập dữ liệu và phân tích kết 

quả nhằm đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. 

 

Hình 3. 2: Cài đặt các thông số của bộ công cụ khảo sát 

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống khảo sát năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp CNTT, việc cài đặt ngôn ngữ và cấu hình quản trị bộ công cụ 

khảo sát cũng là một khía cạnh đáng chú ý. Điều này giúp người tham gia đa quốc 

tịch dễ dàng tham gia và hoàn thành khảo sát. 
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Sau khi hoàn thiện việc cài đặt ngôn ngữ và cấu hình quản trị cho bộ công cụ 

khảo sát, hệ thống sẽ có tính đa dạng và linh hoạt hơn trong việc thu thập dữ liệu từ 

đối tượng người tham gia khảo sát đa quốc tịch, đồng thời đảm bảo quản trị hiệu 

quả, an toàn và thuận tiện cho người quản lý và người tham gia khảo sát. 

 

Hình 3. 3: Cài đặt ngôn ngữ và cấu hình quản trị bộ công cụ khảo sát 

Trong khuôn khổ luận án, nghiên cứu sinh đã tiến hành cài đặt 08 nhóm câu 

hỏi khảo sát trên nền tảng LimeSurvey, bao gồm: quản lý nhân sự, thiết kế cấu trúc 

và quy trình hoạt động, quản lý và năng suất, truyền thông và tiếp thị, phân tích dữ 

liệu và hệ thống thông tin, đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro, tuân thủ 

quy định và kế hoạch chiến lược, văn hóa và môi trường làm việc, đồng thời tiến 

hành cài đặt các câu hỏi cho các tiêu chí trong các nhóm và các câu hỏi phụ trợ 

phục vụ thu thập thông tin về doanh nghiệp và về người đại diện doanh nghiệp tham 

gia khảo sát.  
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Hình 3. 4: Cài đặt nội dung câu hỏi khảo sát trên nền tảng LimeSurvey 

3.3.3.4. Triển khai khảo sát 

Sau khi hoàn thành bước kiểm tra và sửa lỗi, bộ công cụ khảo sát có thể triển 

khai để thu thập thông tin từ các doanh nghiệp CNTT. Việc triển khai này cần được 

thực hiện một cách chuyên nghiệp và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu thu thập. 
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Hình 3. 5: Mẫu thông báo xác nhận tham gia khảo sát 

3.3.4. Bộ dữ liệu thu được sau khảo sát 

Nghiên cứu sinh đã tiến hành khảo sát phục vụ công tác đánh giá năng lực 

đổi mới của 171 doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam [Phụ lục: 5], sử 

dụng phương pháp FAHP. Bộ dữ liệu thu thập được bao gồm điểm đánh giá của các 

doanh nghiệp theo 8 nhóm tiêu chí chính, với tổng cộng 95 tiêu chí chi tiết.  

Nghiên cứu sinh đã tiếp cận 337 doanh nghiệp với yêu cầu tham gia khảo sát, 

và sau quá trình thu thập và làm sạch dữ liệu, đã thu được 171 bộ câu trả lời hoàn 

chỉnh và hợp lệ. Tỷ lệ phản hồi đạt 50.74%, một con số đáng khích lệ cho thấy sự 

quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với chủ đề nghiên cứu. Quá trình thu 

thập dữ liệu diễn ra trong khoảng thời gian 6 tháng, từ tháng 1/2023 đến tháng 

6/2023, đảm bảo tính cập nhật của thông tin. Phương pháp thu thập dữ liệu kết hợp 

giữa khảo sát trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ phản hồi và 

chất lượng thông tin thu được. Bộ dữ liệu này không chỉ cung cấp cái nhìn tổng 

quan về tình hình hiện tại của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam mà còn tạo cơ sở 
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quan trọng cho việc phân tích sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi 

mới trong lĩnh vực này. 

Mẫu khảo sát trong luận án bao gồm 171 doanh nghiệp công nghệ thông tin 

Việt Nam, phản ánh đa dạng các đặc điểm về quy mô, lĩnh vực hoạt động, và thời 

gian thành lập. Phân tích chi tiết về đặc điểm mẫu khảo sát cho thấy một bức tranh 

toàn diện về cấu trúc của các doanh nghiệp CNTT tham gia nghiên cứu. Về quy mô 

doanh nghiệp, kết quả được trình bày trong Bảng 3.21 cho thấy sự phân bố tương 

đối đồng đều giữa các nhóm. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ cao nhất 

(37.4%), tiếp theo là doanh nghiệp nhỏ (32.2%), trong khi doanh nghiệp lớn chiếm 

18.1% và doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 12.3%. Sự phân bố này phản ánh chính xác 

cấu trúc thực tế của ngành CNTT Việt Nam, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng. 

Bảng 3. 24: Phân bố mẫu theo quy mô doanh nghiệp 

Quy mô doanh nghiệp Số lượng Tỷ lệ (%) 

Doanh nghiệp siêu nhỏ 21 12.3 

Doanh nghiệp nhỏ 55 32.2 

Doanh nghiệp vừa 64 37.4 

Doanh nghiệp lớn 31 18.1 

Tổng 171 100.0 
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Phân bố mẫu theo quy mô doanh nghiệp

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn
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Xét về lĩnh vực hoạt động, Bảng 3.22 minh họa sự đa dạng trong các phân 

khúc của ngành CNTT. Phần mềm và dịch vụ CNTT chiếm tỷ trọng lớn nhất với 

41.5%, phản ánh xu hướng phát triển  của lĩnh vực này tại Việt Nam. Tiếp theo là 

lĩnh vực phần cứng và điện tử (23.4%), và các lĩnh vực khác như viễn thông 

(15.2%), thương mại điện tử (11.7%), và trí tuệ nhân tạo/học máy (8.2%). Sự phân 

bố này cho thấy mức độ chuyên môn hóa cao và xu hướng đa dạng hóa trong ngành 

CNTT Việt Nam. 

Bảng 3. 25: Phân bố mẫu theo lĩnh vực hoạt động 

Lĩnh vực hoạt động Số lượng Tỷ lệ (%) 

Phần mềm và dịch vụ CNTT 71 41.5 

Phần cứng và điện tử 40 23.4 

Viễn thông 26 15.2 

Thương mại điện tử 20 11.7 

Trí tuệ nhân tạo/Học máy 14 8.2 

Tổng 171 100.0 
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Thương mại điện tử Trí tuệ nhân tạo/Học máy
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Cuối cùng, Bảng 3.23 trình bày phân bố mẫu theo thời gian hoạt động của 

doanh nghiệp. Kết quả cho thấy một sự cân bằng tương đối giữa các nhóm tuổi 

doanh nghiệp, với tỷ lệ cao nhất thuộc về nhóm từ 5-10 năm (31.6%), tiếp theo là 

nhóm trên 15 năm (28.1%), 10-15 năm (22.8%), và dưới 5 năm (17.5%). Sự phân 

bố này phản ánh sự ổn định và trưởng thành của nhiều doanh nghiệp trong mẫu, 

đồng thời cũng cho thấy sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới, đóng góp vào sự 

đổi mới và động lực của ngành. 

Bảng 3. 26: Phân bố mẫu theo thời gian hoạt động 

Thời gian hoạt động Số lượng Tỷ lệ (%) 

Dưới 5 năm 30 17.5 

5-10 năm 54 31.6 

10-15 năm 39 22.8 

Trên 15 năm 48 28.1 

Tổng 171 100.0 

Tổng hợp các đặc điểm mẫu khảo sát này cung cấp một cơ sở vững chắc cho 

việc phân tích sâu hơn về năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

Sự đa dạng trong quy mô, lĩnh vực hoạt động, và thời gian thành lập của các doanh 

nghiệp trong mẫu đảm bảo tính đại diện cao cho toàn ngành, từ đó tăng cường độ 

tin cậy và tính tổng quát hóa của các kết quả nghiên cứu. 

Cấu trúc bộ dữ liệu này không chỉ cung cấp một bức tranh toàn diện về năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT mà còn cho phép phân tích sâu về mối quan hệ 

giữa các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quá trình đổi mới. Việc sử dụng 95 tiêu 

chí đánh giá cụ thể, được phân bổ hợp lý giữa 8 nhóm, đảm bảo tính chi tiết và độ 

chính xác cao trong việc đo lường và đánh giá. Điều này tạo cơ sở vững chắc cho 

việc phân tích thống kê, xác định các yếu tố then chốt và đề xuất các giải pháp cụ 

thể nhằm nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 
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Để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, bộ dữ liệu 

đã được đánh giá kỹ lưỡng thông qua ba tiêu chí chính: độ tin cậy, tỷ lệ dữ liệu 

thiếu, và tính đại diện. Về độ tin cậy, hệ số Cronbach's Alpha tổng thể đạt 0.923, 

cho thấy mức độ nhất quán nội bộ cao của bộ câu hỏi. Đáng chú ý, hệ số Cronbach's 

Alpha cho từng nhóm tiêu chí dao động từ 0.811 đến 0.897, khẳng định độ tin cậy 

tốt của các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu. Đối với tỷ lệ dữ liệu thiếu, tỷ 

lệ không trả lời trung bình ở mức 4.7%, dao động từ 3.1% đến 8.9% tùy theo nhóm 

tiêu chí, nằm trong ngưỡng chấp nhận được cho một nghiên cứu quy mô lớn. Về 

tính đại diện, kết quả so sánh với dữ liệu thống kê ngành CNTT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông (2022) cho thấy mẫu khảo sát có tính đại diện cao về quy mô và 

phân bố địa lý, đảm bảo khả năng tổng quát hóa kết quả nghiên cứu. 

Bộ dữ liệu thu thập được thể hiện một số ưu điểm và hạn chế đáng lưu ý. Về 

ưu điểm, cỡ mẫu đủ lớn đảm bảo độ tin cậy thống kê cao, cho phép áp dụng các 

phương pháp phân tích phức tạp. Bộ dữ liệu bao quát đa dạng các loại hình và quy 

mô doanh nghiệp CNTT, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện về ngành. Cấu trúc toàn 

diện của bộ dữ liệu, đánh giá nhiều khía cạnh của năng lực đổi mới, cho phép phân 

tích sâu rộng và đa chiều. Độ tin cậy cao (Cronbach's Alpha > 0.8) đảm bảo tính 

nhất quán và chính xác của kết quả phân tích. Tuy nhiên, bộ dữ liệu cũng tồn tại 

một số hạn chế. Có thể còn thiên lệch về mặt địa lý, với sự tập trung nhiều ở các 

thành phố lớn, có thể ảnh hưởng đến tính đại diện cho toàn bộ ngành CNTT Việt 

Nam. Ngoài ra, tỷ lệ đại diện của một số lĩnh vực chuyên biệt như AI và IoT còn 

thấp, có thể hạn chế khả năng phân tích chuyên sâu trong các lĩnh vực này. 

Tổng hợp các đánh giá trên, có thể kết luận rằng bộ dữ liệu thu thập được 

đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ tin cậy và tính đại diện, tạo nền tảng vững 

chắc cho việc phân tích và đưa ra các kết luận quan trọng về năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Mặc dù còn một số hạn chế nhỏ, nhưng những ưu 

điểm nổi bật của bộ dữ liệu đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cao cho nghiên 

cứu. Các phát hiện từ bộ dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp 
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thực tiễn nhằm nâng cao năng lực đổi mới của ngành CNTT Việt Nam, đồng thời 

mở ra hướng nghiên cứu mới cho các công trình trong tương lai. 

Tiểu kết chương 3 

Ứng dụng phương pháp Phương pháp phân tích thứ bậc mờ trong việc 

đánh giá năng lực đổi mới công nghệ tại Việt Nam 

Phương pháp FAHP là một công cụ để đánh giá quyết định và xác định trọng 

số trong môi trường không chắc chắn và không rõ ràng. Phương pháp FAHP đóng 

vai trò quan trọng trong đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt 

Nam. Phương pháp FAHP giúp cấu trúc hóa vấn đề đánh giá năng lực đổi mới bằng 

cách phân tích tất cả các yếu tố liên quan, đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu 

tố và xây dựng mô hình ra quyết định. Vai trò của phương pháp Phương pháp phân 

tích thứ bậc mờ trong đánh giá năng lực đổi mới cho doanh nghiệp bao gồm:  

- Tính toàn diện: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ cho phép đánh giá đồng 

thời nhiều tiêu chí khác nhau, giúp doanh nghiệp CNTT đưa ra quyết định toàn diện 

hơn. 

- Phân tích tính quan trọng: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ giúp đánh giá 

mức độ quan trọng của các yếu tố đánh giá và xếp hạng chúng theo thứ tự ưu tiên để 

đưa ra quyết định chính xác. 

- Đưa ra quyết định nhanh chóng: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ cho 

phép đánh giá các yếu tố theo mức độ quan trọng để đưa ra quyết định nhanh chóng 

và chính xác. 

- Cải thiện tính chính xác: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ cho phép 

người đánh giá phản hồi vào dữ liệu lựa chọn của mình để giúp cải thiện tính chính 

xác của phương pháp đánh giá. 

- Công bằng và minh bạch: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ giúp đảm bảo 

sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá năng lực đổi mới, giúp doanh 

nghiệp CNTT tiến tới một quyết định chính xác và hiệu quả. 
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Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt 

nam 

Dựa trên phương pháp Phương pháp phân tích thứ bậc mờ nghiên cứu sinh 

đã nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

CNTT tại Việt Nam. Nghiên cứu sinh đã chọn và triển khai với 8 nhóm tiêu chí bao 

gồm: quản lý nhân sự, thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động, quản lý và năng 

suất, truyền thông và tiếp thị, phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin, đầu tư nghiên 

cứu phát triển và quản lý rủi ro, tuân thủ quy định và kế hoạch chiến lược, văn hóa 

và môi trường làm việc. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các nhóm tiêu chí được chọn đều quan 

trọng và cần thiết trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Tuy nhiên, có 

sự khác nhau về trọng số của mỗi nhóm. 

Việc xác định độ ưu tiên các trọng số của các tiêu chí trong đánh giá năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT là rất quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Kết 

quả đã được thống nhất với các chuyên gia CNTT, chuyên gia quản lý và chủ doanh 

nghiệp, cho thấy độ chính xác và tính thực tiễn của phương pháp FAHP trong đánh 

giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. Việc thống nhất đánh 

giá với các chuyên gia phù hợp với mục tiêu của phương pháp phân tích phương 

pháp FAHP, là tạo ra một hệ thống đánh giá ban đầu được xây dựng trên cơ sở các 

ý kiến có chứng cứ từ các chuyên gia chuyên môn, giúp đánh giá năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp thông qua các tiêu chí quan trọng. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng, các doanh nghiệp cần phải xây 

dựng một môi trường làm việc tích cực, tạo động lực cho nhân viên và thúc đẩy sự 

đổi mới. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút và giữ chân được các nhân viên 

tài năng, đồng thời tạo ra một văn hóa đổi mới trong tổ chức. Đánh giá các nhóm 

tiêu chí với số lượng tiêu chí lớn giúp quản lý doanh nghiệp đánh giá chi tiết, toàn 

diện và chính xác hơn về năng lực đổi mới của mình. Việc chọn các tiêu chí cần 
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thiết và đánh giá chúng theo một số nhóm tiêu chí phù hợp giúp quản lý tập trung 

vào các mục tiêu, đánh giá rõ ràng hơn về các khía cạnh cần cải thiện. 

Xây dựng bộ công cụ và khảo sát doanh nghiệp CNTT Việt Nam 

Nghiên cứu sinh đã thiết lập bộ công cụ khảo sát năng lực đổi mới của các 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam trên nền tảng mã nguồn mở LimeSurvey, thiết kế 

bảng câu hỏi theo 8 nhóm tiêu chí và 95 tiêu chí trong các nhóm. 

Nghiên cứu sinh đã thực hiện khảo sát và thu được thông tin đầy đủ từ 171 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Sự đa dạng trong quy mô, lĩnh vực hoạt động, và 

thời gian thành lập của các doanh nghiệp trong mẫu đảm bảo tính đại diện cao cho 

toàn ngành, từ đó tăng cường độ tin cậy và tính tổng quát hóa của các kết quả 

nghiên cứu. Bộ dữ liệu thu thập được đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ tin 

cậy và tính đại diện, tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích và đưa ra các kết 

luận quan trọng về năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam.. 

Xác định hướng nghiên cứu tiếp theo 

Từ những kết quả đã đạt được ở Chương này, các nghiên cứu sẽ được triển 

khai tiếp ở Chương sau bao gồm: 

- Thử nghiệm và đánh giá việc áp dụng phương pháp FAHP và bộ tiêu chí 

đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

- Sử dụng phương pháp, bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp đã xây dựng để đánh giá năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT đã 

tham gia khảo sát. Sau đó, các kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp và so sánh để đưa 

ra các khuyến nghị về cách nâng cao năng lực đổi mới và tăng cường sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam. 
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN VIỆT NAM DỰA TRÊN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP 

 

4.1. Kết quả đánh giá năng lực đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin Việt Nam 

4.1.1. Kết quả đánh giá tổng quan năng lực đổi mới của các doanh nghiệp công 

nghệ thông tin Việt Nam 

4.1.1.1. Kết quả đánh giá của các doanh nghiệp 

Chương 3 nghiên cứu sinh đã phân tích và xác định phương pháp FAHP là 

phù hợp để sử dụng đánh giá năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam. Đồng thời nghiên cứu sinh cũng đã đề xuất bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi 

mới gồm 8 nhóm tiêu chí:  

Nhóm 1: Quản lý nhân sự, bao gồm 10 tiêu chí con. 

Nhóm 2: Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động, bao gồm 10 tiêu chí con. 

Nhóm 3: Quản lý và năng suất, bao gồm 12 tiêu chí con. 

Nhóm 4: Truyền thông và tiếp thị, bao gồm 12 tiêu chí con. 

Nhóm 5: Phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin, bao gồm 15 tiêu chí con. 

Nhóm 6: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro, bao gồm 15 tiêu chí 

con. 

Nhóm 7: Tuân thủ quy định và kế hoạch chiến lược, 12 tiêu chí con. 

Nhóm 8: Văn hóa và môi trường làm việc, 10 tiêu chí con. 

Nghiên cứu sinh cũng tiến hành xác định trọng số cho 8 nhóm tiêu chí, cũng 

như trọng số cho từng tiêu chí con trong các nhóm tiêu chí theo phương pháp 

FAHP. 
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Dựa trên bộ tiêu chí đã xây dựng, nghiên cứu sinh đã xây dựng bộ công cụ 

và tiến hành khảo sát doanh nghiệp CNTT Việt Nam, thu đươc 171 bộ dữ liệu 

đầy đủ. 

Từ kết quả khảo sát, áp dụng tính toán theo phương pháp FAHP cùng bộ tiêu 

chí đã xây dựng, kết quả đánh giá năng lực đổi mới của 171 doanh nghiệp CNTT 

Việt Nam (xem [Phụ lục: 6]) cho thấy một bức tranh đa dạng và phức tạp.  

Bảng 4.1: Phân bố điểm năng lực đổi mới của 171 doanh nghiệp Công nghệ 

thông tin 

Khoảng điểm Số lượng doanh nghiệp Tỷ lệ (%) 

0.50 - 0.59 3 1.75 

0.60 - 0.69 42 24.56 

0.70 - 0.79 103 60.23 

0.80 - 0.89 19 11.11 

0.90 - 1.00 4 2.34 

Tổng 171 100 

 

Điểm tổng trung bình đạt 0.726 trên thang điểm 1, phản ánh một mức độ 

năng lực đổi mới khá tốt trong ngành. Phổ điểm trải dài từ 0.542 đến 0.962, cho 
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thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các doanh nghiệp.  Kết quả đánh giá cho thấy 

ngành CNTT Việt Nam đang ở vị thế khá tốt về năng lực đổi mới. Tuy nhiên, để 

duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh 

chóng, các doanh nghiệp cần tập trung vào việc tăng cường năng lực đổi mới, phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và áp dụng các công nghệ mới.  

Bảng 4.1 cho thấy rõ sự tập trung của phần lớn các doanh nghiệp (60.23%) 

trong khoảng điểm "Khá" từ 0.70 đến 0.79. Điều này khẳng định mặt bằng chung về 

năng lực đổi mới của ngành CNTT Việt Nam là tương đối tốt. Tuy nhiên, dữ liệu 

cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi vẫn còn một số lượng đáng kể doanh nghiệp ở 

mức trung bình (24.56%) và một số ít ở mức yếu hoặc xuất sắc, thể hiện sự chênh 

lệch lớn về năng lực giữa các doanh nghiệp trong ngành. 

4.1.1.2. Trường hợp doanh nghiệp có năng lực đổi mới điển hình   

Trường hợp điển hình về năng lực đổi mới được phân tích là công ty FPT 

Software, doanh nghiệp đạt điểm cao nhất trong đánh giá với tổng điểm 0.962. 

 FPT Software thể hiện năng lực vượt trội trên tất cả các chỉ tiêu đánh giá, 

đặc biệt trong lĩnh vực Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro. Cụ thể, điểm 

Nhóm 1: Quản lý nhân sự đạt 0.763, cao hơn 31.5% so với trung bình ngành (0.58), 

phản ánh khả năng quản lý nhân sự rất tốt. Điểm Nhóm 2 Thiết kế cấu trúc và quy 

trình hoạt động đạt 0.765, vượt 36.2% so với mức trung bình 0.562, minh chứng 

cho khả năng tổ chức và xây dựng quy trình hoạt động của công ty. Về Nhóm 3 

Quản lý và Năng suất, FPT Software đạt 0.506, cao hơn 33.1% so với mức 0.38 của 

ngành. Nhóm tiêu chí Truyền thông và tiếp thị - Nhóm 4 của công ty đạt 0.271, 

vượt 30.4% so với trung bình ngành (0.208), thể hiện hiệu quả của đội ngũ làm 

truyền thông của công ty. Đáng chú ý Nhóm 5 Phân tích dữ liệu và hệ thống thông 

tin đạt điểm rất cao 0.924, vượt 35.3% so với trung bình trung của ngành 0.683 thể 

hiện sự vượt trội của năng lực công nghệ của công ty. Nhóm 7 Tuân thủ quy định và 

kế hoạch chiến lược và Nhóm 8 – Văn hóa và môi trường làm việc cũng có điểm 

cao hơn mức trung bình chung của ngành, tương ứng tăng hơn 35.7% và 30.4%. 
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Cuối cùng, điểm tổng hợp năng lực đổi mới đạt 0.962, cao hơn đáng kể 

34.5% so với mức trung bình 0.715, minh chứng cho văn hóa đổi mới và khả năng 

sáng tạo vượt bậc của FPT Software.  

Bảng 4. 2: Bảng so sánh các chỉ tiêu của FPT Software với trung bình ngành 

Nhóm tiêu chí 
FPT 

Software 
Trung bình 

ngành 
Chênh lệch 

(%) 

Nhóm 1 0.763 0.580 +31.5% 
Nhóm 2 0.765 0.562 +36.2% 
Nhóm 3 0.506 0.380 +33.1% 
Nhóm 4 0.271 0.208 +30.4% 
Nhóm 5 0.924 0.683 +35.3% 
Nhóm 6 0.607 0.433 +40.3% 
Nhóm 7 0.524 0.386 +35.7% 
Nhóm 8 0.449 0.344 +30.4% 
Tổng điểm 0.962 0.715 +34.5% 

 

 

4.1.1.3. Trường hợp doanh nghiệp có năng lực đổi mới còn hạn chế   

Công ty CP Ứng dụng & Công nghệ Tháng Tám thể hiện một bức tranh 

không đồng đều về năng lực đổi mới, với những điểm mạnh đáng kể nhưng cũng có 

những hạn chế đáng chú ý. Phân tích chi tiết các chỉ số cho thấy công ty có thế 
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mạnh vượt trội ở Nhóm 5 (0.593), cao hơn đáng kể so với các nhóm khác. Tiếp theo 

là Nhóm 1 (0.407) và Nhóm 2 (0.406), cho thấy công ty cũng có năng lực tốt trong 

hai lĩnh vực này. Tuy nhiên, điểm yếu rõ rệt nhất của công ty nằm ở Nhóm 4, với 

chỉ số thấp đáng kể (0.147), chỉ bằng khoảng một phần tư so với nhóm mạnh nhất 

và thấp hơn nhiều so với các nhóm còn lại. 

Bảng 4. 3: Bảng so sánh các chỉ tiêu của Công ty CP Ứng dụng & Công nghệ 

Tháng Tám 

Nhóm Chỉ số Đánh giá 

Nhóm 5 0.593 Là chỉ số cao nhất, vượt trội của Công ty 

Nhóm 1 0.407 Trên trung bình 

Nhóm 2 0.406 Trên trung bình 

Nhóm 3 0.343 Gần trung bình 

Nhóm 8 0.329 Gần trung bình 

Nhóm 6 0.318 Dưới trung bình 

Nhóm 7 0.311 Dưới trung bình 

Nhóm 4 0.147 Thấp nhất, cần cải thiện nhiều 

Các Nhóm 3, 6, 7 và 8 có chỉ số ở mức trung bình, dao động từ 0.311 đến 

0.343, cho thấy công ty có năng lực khá đồng đều ở các lĩnh vực này nhưng vẫn còn 

nhiều dư địa để cải thiện. Đặc biệt, sự chênh lệch lớn giữa nhóm mạnh nhất (Nhóm 

5: 0.593) và nhóm yếu nhất (Nhóm 4: 0.147) cho thấy có sự mất cân đối đáng kể 

trong năng lực đổi mới của công ty. Tổng điểm đánh giá năng lực đổi mới của công 

ty là 0.571, điều này cho thấy mặc dù có những điểm mạnh, nhưng năng lực đổi 

mới tổng thể của công ty vẫn còn ở mức trung bình và cần được cải thiện. Để nâng 

cao năng lực đổi mới tổng thể, công ty cần tập trung vào việc cải thiện đáng kể 

Nhóm 4, đồng thời duy trì và phát huy thế mạnh ở Nhóm 5, cũng như cải thiện các 

nhóm còn lại để đạt được sự cân bằng và hiệu quả cao hơn trong năng lực đổi mới. 
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4.1.1.4. Bàn luận kết quả trong bối cảnh khu vực ASEAN 

Kết quả khảo sát cho thấy điểm năng lực đổi mới trung bình của các doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam đạt 0.726 trên thang điểm 1, tương ứng với mức "Khá". Để 

có một góc nhìn so sánh, việc đặt kết quả này trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á 

(ASEAN) là cần thiết. Mặc dù rất khó để có một so sánh trực tiếp và tuyệt đối do sự 

khác biệt về phương pháp đo lường trong các nghiên cứu quốc tế, chúng ta có thể 

dựa trên các chỉ số đổi mới toàn cầu và các báo cáo ngành để đưa ra những nhận 

định tương đối. 

Theo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (Global Innovation Index - GII) những năm 

gần đây, Việt Nam thường được xếp hạng trong nhóm các quốc gia có thu nhập 

trung bình thấp đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc về đổi mới, thường dẫn đầu nhóm 

này và có thứ hạng cao trong khu vực ASEAN (thường xếp sau Singapore và 

Malaysia). Kết quả điểm số 0.726 của luận án này phần nào tương thích với nhận 

định đó, cho thấy các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đã có một nền tảng năng lực 

đổi mới khá tốt. So với các nền kinh tế phát triển hơn: So với Singapore, quốc gia 

luôn dẫn đầu ASEAN và đứng trong top 10 thế giới về đổi mới, năng lực của các 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam vẫn còn một khoảng cách đáng kể, đặc biệt ở các 

khía cạnh về thể chế, môi trường kinh doanh, mức độ tinh vi của thị trường và khả 

năng thương mại hóa kết quả R&D. So với các nền kinh tế tương đồng: Khi so sánh 

với Malaysia và Thái Lan, mức độ năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam có thể xem là tiệm cận và có tính cạnh tranh cao. Điểm mạnh của Việt Nam 

nằm ở nguồn nhân lực trẻ, năng động và chi phí cạnh tranh, trong khi các quốc gia 

này có thể nhỉnh hơn về hạ tầng và sự trưởng thành của hệ sinh thái đổi mới. So với 

các nền kinh tế đang phát triển khác: So với Indonesia và Philippines, Việt Nam cho 

thấy sự vượt trội hơn ở một số khía cạnh, đặc biệt là sự ổn định và định hướng 

chính sách hỗ trợ từ chính phủ cho ngành công nghệ cao. 

Tóm lại, mức điểm 0.726 phản ánh một vị thế tích cực của ngành CNTT Việt 

Nam trong khu vực: đã vượt qua giai đoạn sơ khởi và đang trong giai đoạn tăng tốc 
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để bắt kịp các quốc gia dẫn đầu. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển và thu hẹp 

khoảng cách, việc tiếp tục cải thiện các yếu tố cốt lõi như chất lượng nguồn nhân 

lực, môi trường pháp lý và đầu tư cho R&D là yêu cầu cấp thiết. 

4.1.2. Kết quả đánh giá các nhóm tiêu chí 

4.1.2.1. Quản lý nhân sự 

Kết quả khảo sát về quản lý nhân sự của 171 công ty công nghệ thông tin tại 

Việt Nam cho thấy một bức tranh đa dạng với phạm vi điểm số rộng. Điểm số thấp 

nhất được ghi nhận là 0.381, thuộc về Công ty TNHH Minh Phúc, trong khi điểm 

cao nhất đạt 0.793, thuộc về Công ty Cổ phần MISA. Khoảng cách 0.412 điểm giữa 

hai cực này phản ánh sự chênh lệch đáng kể trong năng lực quản lý nhân sự giữa 

các doanh nghiệp trong ngành.  

Đáng chú ý, đa số các công ty (khoảng 70%) có điểm số nằm trong khoảng 

từ 0.5 đến 0.7, cho thấy một mức độ quản lý nhân sự trung bình đến khá trong 

ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Điều này cũng gợi ý rằng vẫn còn nhiều dư 

địa để cải thiện và nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong phần lớn các doanh 

nghiệp. Những công ty đạt điểm cao như Công ty Cổ phần MISA (0.793), Công ty 

Cổ phần FPT (0.769), và Công ty TNHH phần mềm FPT - FSoft (0.763) có thể 

được xem là những mô hình tham khảo tốt cho các doanh nghiệp khác trong việc 

xây dựng và phát triển chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả. 

Bảng 4. 4: Bảng phân bố điểm số theo Nhóm tiêu chí TC1 Quản lý nhân sự 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ % 
Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.30 - 
0.39 

2 1.17% 0.394 0.018 
Công ty TNHH Minh 
Phúc 

0.40 - 
0.49 

5 2.92% 0.461 0.031 
Công ty CP Ứng 
dụng & Công nghệ 
Tháng Tám 
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Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ % 
Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.50 - 
0.59 

51 29.82% 0.547 0.027 
Công ty TNHH Dịch 
vụ công nghệ TP 

0.60 - 
0.69 

72 42.11% 0.643 0.028 
Công ty Cổ phần 
Magenest Việt Nam 

0.70 - 
0.79 

39 22.81% 0.734 0.025 
Công ty Cổ phần 
Viễn thông FPT 

0.80 - 
0.89 

2 1.17% 0.831 0.022 
Công ty Cổ phần 
MISA 

Trong số 171 công ty được khảo sát, một số doanh nghiệp đã thể hiện xuất 

sắc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần MISA với 

điểm số ấn tượng 0.793. Tiếp theo là những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ 

thông tin Việt Nam như Công ty Cổ phần FPT (0.769) và Công ty TNHH phần 

mềm FPT - FSoft (0.763). Những doanh nghiệp này không chỉ đạt điểm cao mà còn 

thể hiện sự nhất quán trong việc duy trì chất lượng quản lý nhân sự ở mức độ cao. 

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom cũng đạt điểm số khá cao (0.748), 

cho thấy sự đồng đều trong chiến lược quản lý nhân sự xuyên suốt các đơn vị thuộc 

Tập đoàn FPT. Ở phía đối diện, Công ty TNHH Minh Phúc (0.381) và Công ty CP 

Ứng dụng & Công nghệ Tháng Tám (0.407) có điểm số thấp nhất, phản ánh những 

thách thức đáng kể trong quản lý nhân sự mà các doanh nghiệp này đang phải đối 

mặt. Sự chênh lệch lớn giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng cho thấy một khoảng 

cách đáng kể về năng lực quản lý nhân sự trong ngành, đồng thời cũng mở ra cơ hội 

học hỏi và cải thiện cho các doanh nghiệp có thành tích thấp hơn. 

Nhận xét chi tiết về kết quả đánh giá: 

- Phân bố điểm số không đồng đều: Kết quả cho thấy một sự phân tầng rõ rệt 

trong năng lực quản lý nhân sự giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số ít công ty 
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đạt điểm rất cao (trên 0.7), phần lớn các công ty nằm trong khoảng điểm trung bình 

(0.5-0.7), và một số ít công ty có điểm số dưới mức trung bình. 

- Tương quan với quy mô doanh nghiệp: Có một xu hướng rõ ràng là các 

công ty lớn, có thương hiệu mạnh trong ngành CNTT thường đạt điểm số cao hơn 

trong quản lý nhân sự. Điều này có thể phản ánh khả năng đầu tư nhiều hơn vào hệ 

thống và chính sách nhân sự của các doanh nghiệp lớn. 

- Khoảng cách lớn giữa đầu và cuối danh sách: Sự chênh lệch 0.412 điểm 

giữa công ty cao nhất và thấp nhất cho thấy một khoảng cách đáng kể về năng lực 

quản lý nhân sự trong ngành. Điều này cũng ngầm chỉ ra tiềm năng cải thiện lớn 

cho nhiều doanh nghiệp. 

- Tính nhất quán trong các tập đoàn lớn: Các công ty con thuộc các tập đoàn 

lớn như FPT thường có điểm số tương đối đồng đều và cao, cho thấy sự nhất quán 

trong chiến lược quản lý nhân sự xuyên suốt tổ chức. 

- Sự tập trung ở mức trung bình: Với khoảng 70% công ty có điểm số từ 0.5 

đến 0.7, có thể thấy phần lớn doanh nghiệp trong ngành đang ở mức trung bình về 

quản lý nhân sự, cho thấy còn nhiều dư địa để cải thiện. 

4.1.2.2. Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động 

Kết quả khảo sát về tiêu chí "Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động" của 

171 công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam cho thấy điểm số thấp nhất được ghi 

nhận là 0.372, thuộc về Công ty TNHH Minh Phúc, trong khi điểm cao nhất đạt 

0.812, thuộc về Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.440 điểm giữa hai cực này 

phản ánh sự chênh lệch đáng kể trong năng lực thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt 

động giữa các doanh nghiệp trong ngành. Đa số các công ty (khoảng 65%) có điểm 

số nằm trong khoảng từ 0.5 đến 0.7, cho thấy một mức độ trung bình đến khá trong 

việc thiết kế và vận hành cấu trúc tổ chức cũng như quy trình hoạt động trong ngành 

công nghệ thông tin Việt Nam. 
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Bảng 4. 5: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC2 Thiết kế cấu trúc và 

quy trình hoạt động 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ % 
Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.30 - 
0.39 

1 0.58% 0.372 N/A 
Công ty TNHH 
Minh Phúc 

0.40 - 
0.49 

8 4.68% 0.458 0.029 
Công ty CP Ứng 
dụng & Công nghệ 
Tháng Tám 

0.50 - 
0.59 

47 27.49% 0.551 0.025 
Công ty TNHH Dịch 
vụ công nghệ TP 

0.60 - 
0.69 

64 37.43% 0.645 0.026 
Công ty Cổ phần 
Magenest Việt Nam 

0.70 - 
0.79 

46 26.90% 0.738 0.024 
Công ty Cổ phần 
Viễn thông FPT 

0.80 - 
0.89 

5 2.92% 0.824 0.018 
Công ty Cổ phần 
FPT 

4.1.2.3. Quản lý và Năng suất 

Trong kết quả khảo sát về tiêu chí "Quản lý và Năng suất" của 171 công ty 

công nghệ thông tin tại Việt Nam, điểm số thấp nhất được ghi nhận là 0.385, thuộc 

về Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ, trong khi điểm cao nhất đạt 0.825, thuộc về 

Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.440 điểm giữa hai cực này phản ánh sự 

chênh lệch đáng kể trong năng lực quản lý và năng suất giữa các doanh nghiệp 

trong ngành. Đa số các công ty (khoảng 70%) có điểm số nằm trong khoảng từ 0.5 

đến 0.7, cho thấy một mức độ trung bình đến khá trong việc quản lý và tối ưu hóa 

năng suất trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam. 
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Bảng 4. 6: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC3 Quản lý và năng 

suất 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ % 
Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.30 - 
0.39 

1 0.58% 0.385 N/A 
Công ty TNHH Phần 
mềm Trí Tuệ 

0.40 - 
0.49 

6 3.51% 0.462 0.027 
Công ty TNHH Giải 
pháp Công nghệ VTIS 

0.50 - 
0.59 

52 30.41% 0.548 0.028 
Công ty TNHH Phần 
mềm FASTCODING 

0.60 - 
0.69 

68 39.77% 0.642 0.029 
Công ty Cổ phần Công 
nghệ DKT 

0.70 - 
0.79 

39 22.81% 0.735 0.026 
Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT 

0.80 - 
0.89 

5 2.92% 0.818 0.015 Công ty Cổ phần FPT 

4.1.2.4. Truyền thông và Tiếp thị 

Nhóm tiêu chí "Truyền thông và Tiếp thị", kết quả khảo sát của 171 công ty 

công nghệ thông tin tại Việt Nam ghi nhận điểm số thấp nhất là 0.342, thuộc về 

Công ty TNHH Phần mềm Thông minh, trong khi điểm cao nhất đạt 0.856, thuộc về 

Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.514 điểm giữa hai cực này phản ánh sự 

chênh lệch đáng kể trong năng lực truyền thông và tiếp thị giữa các doanh nghiệp 

trong ngành. Đa số các công ty (khoảng 65%) có điểm số nằm trong khoảng từ 0.5 

đến 0.7, cho thấy một mức độ trung bình đến khá trong việc thực hiện các hoạt động 

truyền thông và tiếp thị trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam. 
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Bảng 4. 7: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC4 Truyền thông và 

tiếp thị 

Phân 
khúc 
điểm 

Số 
lượng 

công ty 
Tỷ lệ % 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.30 - 
0.39 

2 1.17% 0.363 0.021 
Công ty TNHH Phần 
mềm Thông minh 

0.40 - 
0.49 

12 7.02% 0.456 0.029 
Công ty TNHH Giải 
pháp Phần mềm Sáng 
tạo 

0.50 - 
0.59 

58 33.92% 0.546 0.027 
Công ty Cổ phần Công 
nghệ DKT 

0.60 - 
0.69 

53 30.99% 0.644 0.028 
Công ty TNHH Phần 
mềm FASTCODING 

0.70 - 
0.79 

37 21.64% 0.738 0.026 
Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT 

0.80 - 
0.89 

9 5.26% 0.827 0.018 Công ty Cổ phần FP 

4.1.2.5. Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin 

Với nhóm tiêu chí "Phân tích dữ liệu và Hệ thống thông tin", kết quả của 171 

công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam, điểm số thấp nhất được ghi nhận là 

0.321, thuộc về Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Thông minh, trong khi điểm 

cao nhất đạt 0.892, thuộc về Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.571 điểm giữa 

hai cực này phản ánh sự chênh lệch đáng kể trong năng lực phân tích dữ liệu và 

quản lý hệ thống thông tin giữa các doanh nghiệp trong ngành. Đa số các công ty 

(khoảng 60%) có điểm số nằm trong khoảng từ 0.5 đến 0.7, cho thấy một mức độ 

trung bình đến khá trong việc thực hiện các hoạt động phân tích dữ liệu và quản lý 

hệ thống thông tin trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam. 
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Bảng 4. 8: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC5 Phân tích dữ liệu và 

Hệ thống thông tin 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ 
% 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.30 - 
0.39 

3 1.75% 0.342 0.018 
Công ty TNHH Giải 
pháp Công nghệ 
Thông minh 

0.40 - 
0.49 

15 8.77% 0.451 0.031 
Công ty TNHH Phần 
mềm Sáng tạo 

0.50 - 
0.59 

52 30.41% 0.548 0.029 
Công ty Cổ phần Công 
nghệ DKT 

0.60 - 
0.69 

51 29.82% 0.643 0.027 
Công ty TNHH Phần 
mềm FASTCODING 

0.70 - 
0.79 

38 22.22% 0.741 0.025 
Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT 

0.80 - 
0.89 

12 7.02% 0.843 0.024 Công ty Cổ phần FPT 

4.3.2.6. Đầu tư nghiên cứu phát triển và Quản lý rủi ro 

Kết quả khảo sát về tiêu chí "Đầu tư nghiên cứu phát triển và Quản lý rủi ro" 

của 171 công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam, điểm số thấp nhất được ghi nhận 

là 0.298, thuộc về Công ty TNHH Phát triển Phần mềm XYZ, trong khi điểm cao 

nhất đạt 0.875, thuộc về Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.577 điểm giữa hai 

cực này phản ánh sự chênh lệch đáng kể trong năng lực Đầu tư nghiên cứu phát 

triển và Quản lý rủi ro giữa các doanh nghiệp trong ngành. Đa số các công ty 

(khoảng 65%) có điểm số nằm trong khoảng từ 0.4 đến 0.6, cho thấy một mức độ 

trung bình trong việc quản lý đầu tư vốn và rủi ro trong ngành công nghệ thông tin 

Việt Nam. 
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Bảng 4. 9: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC6 Đầu tư nghiên cứu 

phát triển và Quản lý rủi ro 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ 
% 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.20 - 
0.29 

2 1.17% 0.305 0.010 
Công ty TNHH 
Phát triển Phần 
mềm XYZ 

0.30 - 
0.39 

18 10.53% 0.356 0.028 
Công ty TNHH 
Giải pháp Công 
nghệ ABC 

0.40 - 
0.49 

56 32.75% 0.448 0.029 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ DEF 

0.50 - 
0.59 

55 32.16% 0.542 0.027 
Công ty TNHH 
Giải pháp CNTT 
GHI 

0.60 - 
0.69 

25 14.62% 0.638 0.025 
Công ty Cổ phần 
Viễn thông MNP 

0.70 - 
0.79 

12 7.02% 0.736 0.024 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ VNG 

0.80 - 
0.89 

3 1.75% 0.852 0.020 
Công ty Cổ phần 
FPT 

Trong lĩnh vực Đầu tư nghiên cứu phát triển và Quản lý rủi ro, những tên 

tuổi lớn trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam như Công ty TNHH phần mềm 

FPT - FSoft (0.843) và Công ty Cổ phần MISA (0.837). Những doanh nghiệp này 

không chỉ đạt điểm cao mà còn thể hiện sự nhất quán trong việc quản lý đầu tư vốn 

và rủi ro ở mức độ cao. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần VNG cũng đạt điểm số khá 

cao (0.768), cho thấy sự đầu tư  vào lĩnh vực này của doanh nghiệp. Ở phía đối 

diện, Công ty TNHH Phát triển Phần mềm XYZ (0.298) và Công ty TNHH Giải 

pháp Công nghệ ABC (0.312) có điểm số thấp nhất. 
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4.1.2.7. Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược 

Kết quả khảo sát về tiêu chí "Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược" của 

171 công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam, điểm số thấp nhất được ghi nhận là 

0.312, thuộc về Công ty TNHH Phát triển Phần mềm ABC, trong khi điểm cao nhất 

đạt 0.891, thuộc về Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.579 điểm giữa hai cực 

này phản ánh sự chênh lệch đáng kể trong năng lực tuân thủ quy định và lập kế 

hoạch chiến lược giữa các doanh nghiệp trong ngành. Đa số các công ty (khoảng 

70%) có điểm số nằm trong khoảng từ 0.5 đến 0.7, cho thấy một mức độ khá tốt 

trong việc tuân thủ quy định và lập kế hoạch chiến lược trong ngành công nghệ 

thông tin Việt Nam. 

Trong lĩnh vực tuân thủ quy định và kế hoạch chiến lược, một số doanh 

nghiệp đã thể hiện xuất sắc, đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần FPT với điểm số 

ấn tượng 0.891. Tiếp theo là những tên tuổi lớn khác trong ngành công nghệ thông 

tin Việt Nam như Công ty TNHH phần mềm FPT - FSoft (0.875) và Công ty Cổ 

phần MISA (0.862). Những doanh nghiệp này không chỉ đạt điểm cao mà còn thể 

hiện sự nhất quán trong việc tuân thủ quy định và lập kế hoạch chiến lược ở mức độ 

cao. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần VNG cũng đạt điểm số khá cao (0.834), cho thấy 

sự đầu tư  vào lĩnh vực này của doanh nghiệp. Ở phía đối diện, Công ty TNHH Phát 

triển Phần mềm ABC (0.312) và Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ XYZ (0.328) 

có điểm số thấp nhất. 

Bảng 4. 10: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC7 Tuân thủ quy định 

và Kế hoạch chiến lược 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ 
% 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.30 - 
0.39 

3 1.75% 0.328 0.014 
Công ty TNHH Phát 
triển Phần mềm ABC 

0.40 - 
0.49 

15 8.77% 0.452 0.027 
Công ty TNHH Giải 
pháp Công nghệ XYZ 
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Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ 
% 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.50 - 
0.59 

48 28.07% 0.548 0.029 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ DEF 

0.60 - 
0.69 

72 42.11% 0.642 0.026 
Công ty TNHH Giải 
pháp CNTT GHI 

0.70 - 
0.79 

25 14.62% 0.738 0.025 
Công ty Cổ phần 
Viễn thông MNP 

0.80 - 
0.89 

8 4.68% 0.852 0.023 
Công ty Cổ phần 
VNG 

4.1.2.8. Văn hóa và Môi trường làm việc 

Kết quả khảo sát về tiêu chí "Văn hóa và Môi trường làm việc" của 171 công 

ty công nghệ thông tin tại Việt Nam, điểm số thấp nhất được ghi nhận là 0.289, 

thuộc về Công ty TNHH Phần mềm XYZ, trong khi điểm cao nhất đạt 0.912, thuộc 

về Công ty Cổ phần FPT. Khoảng cách 0.623 điểm giữa hai cực này phản ánh sự 

chênh lệch đáng kể trong việc xây dựng văn hóa và môi trường làm việc giữa các 

doanh nghiệp trong ngành. Đa số các công ty (khoảng 65%) có điểm số nằm trong 

khoảng từ 0.5 đến 0.7, cho thấy một mức độ khá tốt trong việc chú trọng văn hóa và 

môi trường làm việc trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam. 

Bảng 4. 11: Bảng phân bố điểm số theo nhóm tiêu chí TC8 Văn hóa và môi 

trường làm việc 

Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ 
% 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.20 - 
0.29 

1 0.58% 0.289 N/A 
Công ty TNHH Phần 
mềm XYZ 

0.30 - 
0.39 

5 2.92% 0.352 0.021 
Công ty TNHH Giải 
pháp Công nghệ ABC 
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Phân 
khúc 
điểm 

Số lượng 
công ty 

Tỷ lệ 
% 

Điểm 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Công ty tiêu biểu 

0.40 - 
0.49 

18 10.53% 0.456 0.028 
Công ty Cổ phần 
Phần mềm DEF 

0.50 - 
0.59 

52 30.41% 0.548 0.027 
Công ty TNHH Công 
nghệ GHI 

0.60 - 
0.69 

59 34.50% 0.642 0.025 
Công ty Cổ phần Giải 
pháp CNTT JKL 

0.70 - 
0.79 

24 14.04% 0.738 0.026 
Công ty TNHH Phát 
triển Phần mềm 
MNO 

0.80 - 
0.89 

9 5.26% 0.845 0.024 
Công ty Cổ phần 
VNG 

0.90 - 
0.99 

3 1.75% 0.905 0.006 Công ty Cổ phần FPT 

4.1.3. Ảnh hưởng của đa dạng giới tính đến năng lực đổi mới của một số doanh 

nghiệp công nghệ thông tin lớn Việt Nam 

Trong bài báo “Ảnh hưởng của đa dạng giới tính đến năng lực đổi mới của 

các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”, nghiên cứu sinh và các đồng tác giả 

đã thực hiện nghiên cứu tập trung vào vai trò của phụ nữ trong việc nâng cao năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành CNTT. Nghiên cứu bám sát 

một tổ chức phát triển phần mềm quy mô lớn tại Việt Nam, có tên là KMS Solution, 

để hiểu tác động của sự đa dạng giới tính trong đội ngũ phát triển phần mềm. Đa 

dạng giới tính trong lực lượng lao động, đặc biệt là trong các doanh nghiệp CNTT, 

có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho năng lực đổi mới của tổ chức. Theo các 

nghiên cứu về quản lý đa dạng, sự khác biệt về giới tính có thể thúc đẩy sự sáng tạo, 

tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, và cải thiện hiệu suất làm việc của nhóm. 

Trái với quan điểm phổ biến rằng phụ nữ thường được xem là "phái yếu," 

trong lĩnh vực CNTT, có sự khác biệt so với các ngành khác. Các doanh nghiệp 
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CNTT ngày nay đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong việc sản xuất sản phẩm và 

tạo ra các nền tảng và năng lực đổi mới. 

Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi với 78 người tham gia, 

trong đó có 21 phụ nữ và 57 nam, tại một tổ chức phát triển phần mềm quy mô lớn. 

Một môi trường làm việc đa dạng cho phép các thành viên chia sẻ nhiều quan điểm 

và kinh nghiệm khác nhau, từ đó tạo ra các ý tưởng mới và đột phá hơn. Ngoài ra, 

đa dạng giới tính còn giúp các doanh nghiệp CNTT hiểu rõ hơn nhu cầu của khách 

hàng, đặc biệt là khi thị trường mục tiêu của họ bao gồm cả nam và nữ. Sự đa dạng 

trong đội ngũ nhân viên sẽ giúp công ty phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp 

hơn với nhu cầu và sở thích của từng nhóm khách hàng. 

Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tác động của đa dạng giới tính đối 

với năng lực đổi mới của tổ chức KMS Solution, một doanh nghiệp CNTT hàng đầu 

tại Việt Nam. Cụ thể, các nhóm làm việc đa dạng về giới tính thường có không khí 

vui vẻ và thoải mái hơn các nhóm chỉ có nam giới. Điều này giúp nâng cao năng 

suất và hiệu quả làm việc. Hơn nữa, sự đa dạng về giới tính giúp nhân viên hiểu rõ 

hơn về văn hóa và ngôn ngữ của nhau, tạo mối quan hệ tích cực giữa các thành 

viên. 

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra một số vấn đề tiêu cực liên quan đến sự 

phân biệt đối xử giới tính trong tuyển dụng và thù lao cho nữ giới thấp hơn nam 

giới. Điều này ảnh hưởng đến năng suất và tinh thần làm việc của nữ giới. Nghiên 

cứu đã phân tích tác động tích cực và tiêu cực của sự đa dạng giới tính đối với hiệu 

suất và năng suất làm việc của KMS Solution. 

Bài báo cũng trình bày một bản tóm tắt về các nghiên cứu trước đó về "đa 

dạng trong môi trường làm việc." Nghiên cứu khuyến nghị công ty cần xây dựng 

môi trường làm việc công bằng, bình đẳng về cơ hội cho cả nam và nữ giới. Công ty 

cũng cần có chính sách đào tạo, thăng tiến và thù lao công bằng đối với nhân viên, 

bất kể giới tính. Điều này sẽ giúp tận dụng tối đa năng lực sáng tạo và đổi mới của 

đa dạng giới tính trong lực lượng lao động. 
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Một số kết quả quan trọng từ bài báo có thể nêu lên như: 

Sự đa dạng giới tính tạo không khí thuận lợi: Các nhóm làm việc có sự đa 

dạng về giới tính thường có không khí làm việc vui vẻ và thoải mái hơn so với các 

nhóm chỉ có nam giới. Điều này cải thiện năng suất và hiệu suất làm việc. 

Tăng cường hiểu biết và mối quan hệ tích cực: Sự đa dạng giới tính giúp 

nhân viên hiểu rõ hơn về văn hóa và ngôn ngữ của đồng nghiệp, tạo mối quan hệ 

tích cực giữa các thành viên trong đội ngũ làm việc. 

Thách thức về phân biệt đối xử giới tính: Nghiên cứu cũng phát hiện rằng có 

sự phân biệt đối xử giới tính trong quá trình tuyển dụng và thù lao cho nữ giới, gây 

ảnh hưởng đến năng suất và tinh thần làm việc của họ. 

Khuyến nghị về cải thiện môi trường làm việc: Nghiên cứu đề xuất rằng các 

công ty cần xây dựng môi trường làm việc công bằng và bình đẳng về cơ hội cho 

nam và nữ giới. Cần có chính sách đào tạo, thăng tiến và thù lao công bằng đối với 

nhân viên, không phân biệt giới tính, để tận dụng tối đa năng lực sáng tạo và đổi 

mới của đa dạng giới tính trong lực lượng lao động. 

Tác động tích cực và tiêu cực đến doanh nghiệp: Tổng cộng, nghiên cứu cho 

thấy sự đa dạng về giới tính có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với hiệu suất 

hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt 

Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng giới tính và đang triển khai 

nhiều chương trình và chính sách để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong ngành. 

Các chương trình này bao gồm việc tạo điều kiện làm việc linh hoạt, cung cấp các 

khóa đào tạo và phát triển kỹ năng, và xây dựng môi trường làm việc thân thiện và 

hòa nhập. 

Nghiên cứu này đề xuất một số biện pháp cụ thể mà các doanh nghiệp CNTT 

có thể áp dụng để tận dụng lợi ích của sự đa dạng giới tính trong ngành CNTT tại 

Việt Nam. Cụ thể, các công ty này thường có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn, khả năng 

thích ứng với thay đổi tốt hơn, và hiệu suất làm việc nhóm cao hơn. 
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Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy sự đa dạng về giới tính có cả tác động tích 

cực và tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, các công ty cần 

xây dựng chiến lược quản lý đa dạng giới tính hợp lý để tối đa hóa lợi ích và hạn 

chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh. 

4.1.4 Về tác động tiềm tàng của bối cảnh đại dịch COVID-19 

Dữ liệu cho luận án này được thu thập trong giai đoạn từ 2019 đến 2023, một 

khoảng thời gian bao trùm toàn bộ các giai đoạn của đại dịch COVID-19 (bùng 

phát, giãn cách xã hội và phục hồi). Đây là một yếu tố bối cảnh đặc biệt và có khả 

năng đã tác động đến cả thực trạng năng lực đổi mới lẫn nhận thức của những người 

tham gia khảo sát. 

COVID-19 như một chất xúc tác cho đổi mới: Đại dịch đã tạo ra một "cú 

hích chuyển đổi số" chưa từng có. Các yêu cầu về làm việc từ xa, học tập trực 

tuyến, thương mại điện tử và dịch vụ số đã buộc các doanh nghiệp CNTT phải đổi 

mới một cách cấp thiết và mạnh mẽ hơn. Điều này có thể đã làm gia tăng nhận thức 

về tầm quan trọng của các nhóm tiêu chí liên quan đến công nghệ như TC5 (Phân 

tích dữ liệu và HTTT) và TC2 (Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động) để đảm 

bảo vận hành linh hoạt. Rất có thể, nếu khảo sát được thực hiện trước năm 2019, 

trọng số của các nhóm tiêu chí này sẽ không cao bằng. 

Tác động đến các ưu tiên: Giai đoạn khủng hoảng cũng có thể đã làm thay 

đổi các ưu tiên trong quản trị. Các doanh nghiệp có thể đã tập trung nhiều hơn vào 

các tiêu chí liên quan đến sự sống còn và khả năng phục hồi, chẳng hạn như TC6 

(Quản lý rủi ro) và các tiêu chí thành phần về Quản lý dòng tiền. Đồng thời, các vấn 

đề về TC8 (Văn hóa và Môi trường làm việc), đặc biệt là các khía cạnh về sức khỏe 

tinh thần, sự gắn kết của nhân viên khi làm việc từ xa, cũng trở nên quan trọng hơn 

bao giờ hết. 

Mặc dù luận án không thiết kế để đo lường trực tiếp tác động này, việc thừa 

nhận bối cảnh đặc biệt của đại dịch là cần thiết để diễn giải kết quả một cách toàn 

diện hơn. Có thể nói, các kết quả thu được không chỉ phản ánh năng lực đổi mới nội 
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tại mà còn phản ánh cả năng lực thích ứng và phục hồi của các doanh nghiệp CNTT 

Việt Nam trước một cú sốc lớn từ môi trường bên ngoài. 

4.2. Đánh giá phương pháp và bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp công nghệ thông tin 

Đánh giá phương pháp FAHP được sử dụng trong luận án: 

Qua kết quả đánh giá thực tế năng lực đổi mới của 171 doanh nghiệp CNTT 

Việt Nam, ta có thể nhận thấy phương pháp FAHP là hiệu quả và phù hợp dựa trên 

các khía cạnh: 

- Xác định ưu tiên quan trọng của các nhóm tiêu chí: Phương pháp FAHP 

được sử dụng trong luận án thực tế đã cho phép xác định mức độ quan trọng tương 

đối của mỗi nhóm tiêu chí đối với năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Điều 

này giúp các doanh nghiệp CNTT Việt Nam tập trung vào những khía cạnh quan 

trọng nhất để cải thiện năng lực đổi mới của mình. 

- Đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí cụ thể: Trong mỗi nhóm tiêu 

chí đã xây dựng, có nhiều tiêu chí nhỏ cụ thể hơn. Phương pháp FAHP cho phép 

xác định độ ưu tiên giữa các tiêu chí nhỏ này, giúp các doanh nghiệp CNTT xác 

định những yếu tố cụ thể nên được tập trung phát triển. 

- Xử lý sự không rõ ràng và không chắc chắn: Trong đánh giá năng lực đổi 

mới, thường có nhiều thông tin không rõ ràng hoặc không chắc chắn. Để thể hiện 

mức độ quan trọng tương đối giữa các cặp tiêu chí, thay vì sử dụng giá trị số chính 

xác, luận án đã sử dụng các giá trị ngôn ngữ như "rất quan trọng", "ít quan trọng" để 

thể hiện tính mờ và tính tương đối trong đánh giá của các chuyên gia. Các giá trị 

ngôn ngữ này được thể hiện bằng số mờ tam giác, sử dụng trong phương pháp 

FAHP. 

- Quyết định dựa trên dữ liệu phân tích: Phương pháp FAHP sử dụng trong 

luận án như trong các tính toán ở Chương 3 đã cung cấp dữ liệu cụ thể về mức độ 

quan trọng của các Nhóm tiêu chí và các tiêu chí con trong mỗi nhóm, giúp quản lý 
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đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cơ sở hơn là dựa vào ý kiến cá nhân hoặc cảm 

giác.  

- Tăng hiệu suất và năng lực đổi mới: Dựa vào kết quả trong luận án, bằng 

cách tập trung vào các nhóm tiêu chí và yếu tố quan trọng nhất, doanh nghiệp 

CNTT có thể cải thiện hiệu suất và năng lực đổi mới của mình. Điều này có thể 

giúp họ duy trì sự cạnh tranh trong ngành và phát triển bền vững. 

- Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Cũng từ kết quả xác định trọng số của 

các nhóm tiêu chí cũng như các tiêu chí nhỏ trong mỗi nhóm, phương pháp phân 

tích thứ bậc mờ giúp doanh nghiệp CNTT Việt Nam tập trung tài nguyên vào những 

yếu tố quan trọng nhất để tăng cường năng lực đổi mới của mình. Điều này có thể 

tiết kiệm thời gian và tài nguyên so với việc phân tán tài nguyên vào các yếu tố 

không quan trọng. 

- Tạo sự minh bạch và tranh luận hợp lý: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

cho phép doanh nghiệp CNTT minh bạch hóa quá trình đánh giá và đưa ra quyết 

định. Nó cung cấp lý lẽ hợp lý để giải thích tại sao một nhóm tiêu chí được xem xét 

là quan trọng hơn, và ước lượng được mức độ quan trọng hơn là bao nhiêu so với 

các nhóm tiêu chí khác. 

Từ những kết quả thu được, ta có thể khẳng định Phương pháp FAHP là lựa 

chọn phù hợp cho việc đánh giá năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam. 

Đánh giá Bộ tiêu chí đã xây dựng: 

Nghiên cứu sinh đã xây dựng bộ tiêu chí bao gồm 8 nhóm tiêu chí đánh giá 

năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, cụ thể: Nhóm 1: Quản lý 

nhân sự; Nhóm 2: Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động; Nhóm 3: Quản lý và 

Năng suất; Nhóm 4: Truyền thông và Tiếp thị; Nhóm 5: Phân tích dữ liệu và Hệ 

thống thông tin; Nhóm 6: Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro; Nhóm 7: 

Tuân thủ quy định và Kế hoạch chiến lược; Nhóm 8: Văn hóa và Môi trường làm 
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việc. Đồng thời, trong mỗi nhóm tiêu chí có các tiêu chí con cấu thành với tổng 

cộng 96 tiêu chí con. 

Các nhóm tiêu chí, các tiêu chí con được chọn đều quan trọng và cần thiết 

trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp CNTT. Tuy nhiên, có sự khác nhau về 

trọng số của mỗi nhóm. Đồng thời từ kết quả đánh giá thực tế năng lực đổi mới cho 

171 doanh nghiệp CNTT Việt Nam, phổ điểm trải dài từ 0.542 đến 0.962 theo thang 

điểm 1 cho thấy bộ tiêu chí phù hợp, có tính bao quát và có khả năng phân loại cao.  

Từ kết quả đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam xét 

theo từng nhóm tiêu chí, bộ tiêu chí được sử dụng cùng phương pháp FAHP cũng 

cho phép các doanh nghiệp nhìn nhận rõ được điểm mạnh, điểm yếu của mình theo 

từng tiêu chí nhỏ trong nhóm tiêu chí, từ đó có thể đưa ra những quyết định tối ưu 

để cải thiện năng lực đổi mới của mình. 

Luận giải về thứ tự ưu tiên của các nhóm tiêu chí trong bối cảnh đặc thù 

Việt Nam 

Kết quả tính toán trọng số FAHP cho thấy nhóm TC4: Truyền thông và Tiếp 

thị có mức độ quan trọng thấp nhất (5.8%), trong khi TC1: Quản lý nhân sự (16.2%) 

và TC5: Phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin(19.1%) giữ vị trí dẫn đầu. Kết quả 

này thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn với lý thuyết kinh doanh thông thường (nơi 

Marketing là mũi nhọn), nhưng lại hoàn toàn phù hợp và phản ánh chính xác đặc 

thù của ngành CNTT Việt Nam bởi các lý do sau: 

Thứ nhất, đặc thù mô hình kinh doanh B2B và Gia công phần mềm 

(Outsourcing):Phần lớn các doanh nghiệp CNTT trong mẫu khảo sát (và trong tổng 

thể ngành tại Việt Nam) hoạt động theo mô hình B2B (Business-to-Business) hoặc 

gia công xuất khẩu.  

Trong mô hình này, khách hàng không bị thu hút bởi quảng cáo đại chúng 

(Mass Marketing) hay các chiến dịch truyền thông rầm rộ. Yếu tố quyết định là 

Năng lực kỹ thuật, chất lượng nhân sự (CV của lập trình viên) và Hồ sơ năng lực 
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của công ty. Do đó, việc đầu tư vào Marketing truyền thống ít mang lại hiệu quả đổi 

mới trực tiếp hơn so với việc đầu tư vào Nhân sự (TC1) hay Hạ tầng dữ liệu (TC5). 

Thứ hai, "Sản phẩm" chính là "Con người": Đối với các doanh nghiệp phần 

mềm và dịch vụ CNTT, tài sản lớn nhất là tri thức nằm trong đầu đội ngũ kỹ sư. 

Khả năng đổi mới sáng tạo đến từ tư duy của nhân sự chất lượng cao (Developers, 

Testers, Solution Architects). Do đó, TC1- Quản lý nhân sự đóng vai trò là yếu tố 

nền tảng. Nếu không có nhân sự giỏi, mọi chiến lược Marketing đều vô nghĩa vì 

không có sản phẩm/dịch vụ tốt để cung cấp. 

Thứ ba, xu hướng chuyển đổi từ "Marketing rao bán" sang "Marketing bằng 

dữ liệu": Trong kỷ nguyên số, năng lực tiếp cận khách hàng không còn nằm ở các 

kênh quảng cáo truyền thống mà nằm ở khả năng Phân tích dữ liệu (TC5) để thấu 

hiểu hành vi người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm (UX/UI). Do đó, các chuyên gia 

khi đánh giá đã nhận định rằng năng lực cốt lõi về Dữ liệu/Hệ thống (TC5) chính là 

"bộ não" điều khiển hoạt động kinh doanh, quan trọng hơn các hoạt động bề nổi của 

Tiếp thị (TC4). 

Thứ tự ưu tiên này khẳng định rằng đối với doanh nghiệp công nghệ Việt 

Nam hiện nay, "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Việc củng cố năng lực nội tại (Dữ liệu, 

Nhân sự, Quy trình) là điều kiện tiên quyết để đổi mới sáng tạo thành công, trước 

khi nghĩ đến việc quảng bá ra bên ngoài. 

4.3. Giải pháp nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin 

Doanh nghiệp CNTT đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế 

của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự 

phát triển của Internet, các thiết bị thông minh và các công nghệ mới nổi đã tạo ra 

những cơ hội lớn cho ngành CNTT, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không 

nhỏ về năng lực cạnh tranh. Để đạt được sự phát triển bền vững và tăng cường 

vị thế trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp CNTT Việt Nam cần không ngừng 

đổi mới và nâng cao năng lực đổi mới. Năng lực đổi mới không chỉ là yếu tố sống 

còn mà còn là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. 
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Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp CNTT Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn trong 

việc đánh giá một cách chính xác năng lực đổi mới của mình, dẫn đến việc triển 

khai các giải pháp cải tiến chưa hiệu quả. 

Trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đang phải đối 

mặt với nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài, bao gồm: 

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt: Các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với 

nhau trong nước mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty nước ngoài. 

Điều này yêu cầu doanh nghiệp phải nhanh chóng nâng cao năng lực đổi mới để giữ 

vững vị thế trên thị trường. 

Công nghệ phát triển nhanh chóng: Sự xuất hiện của các công nghệ mới như 

trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây đang thay đổi cách thức hoạt động 

và sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần có khả năng thích ứng và 

áp dụng công nghệ mới để cải tiến quy trình và sản phẩm. 

Yêu cầu từ thị trường: Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ, cũng như sự nhanh nhạy trong việc đáp ứng nhu cầu. Doanh 

nghiệp cần phải có hệ thống đánh giá năng lực đổi mới hiệu quả để có thể cải tiến 

liên tục. 

Chính sách hỗ trợ từ nhà nước: Chính phủ đang có nhiều chính sách hỗ trợ 

cho ngành CNTT nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cần nắm bắt và 

tận dụng những chính sách này để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Việc thiếu một hệ thống đánh giá năng lực đổi mới hiệu quả có thể dẫn đến 

những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp, trong đó nổi bật là: 

Khó xác định phương hướng cải tiến: Nếu không biết rõ điểm mạnh, điểm 

yếu trong năng lực đổi mới, doanh nghiệp sẽ khó đưa ra các quyết định đầu tư và 

cải tiến đúng đắn. Điều này có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực và bỏ lỡ các cơ hội 

phát triển. 

Thiếu chiến lược phát triển dài hạn: Đánh giá năng lực đổi mới giúp doanh 

nghiệp xác định mục tiêu và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp. Thiếu đánh giá 

đồng nghĩa với việc thiếu một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, khiến doanh nghiệp khó 

thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. 

Khó thích ứng với biến động thị trường: Môi trường kinh doanh ngày càng 
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trở nên phức tạp và khó dự đoán. Doanh nghiệp cần có năng lực đổi mới liên tục để 

đáp ứng nhu cầu thị trường và duy trì lợi thế cạnh tranh. Đánh giá năng lực đổi mới 

giúp doanh nghiệp nhận diện các cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra các giải pháp 

ứng phó kịp thời. 

Khó thu hút và giữ chân nhân tài: Nhân lực chất lượng cao là yếu tố then 

chốt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia và kỹ sư giỏi thường tìm kiếm 

những môi trường làm việc năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển. 

Doanh nghiệp thiếu năng lực đổi mới sẽ khó thu hút và giữ chân nhân tài, ảnh 

hưởng đến khả năng cạnh tranh trong dài hạn. 

Nâng cao năng lực đổi mới là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp 

CNTT Việt Nam nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, như đã được đề ra tại Nghị 

quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và cụ thể hóa trong Nghị quyết số 03/NQ-CP 

của Chính phủ.  

Dựa trên kết quả đánh giá, phân tích thực trạng năng lực đổi mới qua khảo 

sát 171 doanh nghiệp CNTT và đối chiếu với các định hướng chính sách vĩ mô, 

nghiên cứu sinh đề xuất một số nhóm khuyến nghị chính sách và giải pháp đồng bộ, 

hướng tới cả cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ và bản thân doanh 

nghiệp. 

4.3.1. Kiến tạo môi trường chính sách và pháp lý cho đổi mới sáng tạo 

Từ kết quả đánh giá năng lực đổi mới của 171 doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam, đặc biệt từ đánh giá theo các nhóm tiêu chí Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt 

động, nhóm Tuân thủ quy định và kế hoạch chiến lược, ta có thể thấy sự ảnh hưởng 

lớn của môi trường chính sách và pháp lý đối với doanh nghiệp CNTT. 

Để kiến tạo môi trường chính sách và pháp lý thuận lợi cho đổi mới của các 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam, nghiên cứu sinh đề xuất với Chính phủ và các Cơ 

quan liên quan một số điểm: 
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- Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản pháp luật liên quan (Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật 

Giao dịch điện tử, các quy định về đầu tư mạo hiểm...) theo hướng tháo gỡ các điểm 

nghẽn, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và khuyến khích đổi mới sáng tạo, 

phù hợp với tinh thần đột phá thể chế theo Nghị quyết 57. Đặc biệt, tăng cường hiệu 

lực thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là quyền tác giả phần mềm và các 

sáng chế công nghệ. 

- Giảm thiểu thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh: Đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh 

doanh, cấp phép đầu tư, hải quan, thuế... theo hướng đơn giản hóa, số hóa, giảm chi 

phí tuân thủ, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp CNTT. 

- Tăng cường và đổi mới cơ chế hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế cho R&D và 

ĐMST: Nghiên cứu mở rộng và cụ thể hóa các chính sách ưu đãi thuế (thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị R&D...) cho các doanh nghiệp CNTT 

đầu tư vào R&D, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ 

số "Make in Vietnam", phù hợp với cam kết quốc tế. Mục tiêu này cũng phù hợp 

với định hướng của Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số. 

- Phát triển hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm: Triển khai các cơ chế, chính sách 

khuyến khích thành lập và hoạt động hiệu quả của các quỹ đầu tư mạo hiểm (cả nhà 

nước và tư nhân) chuyên biệt cho lĩnh vực CNTT và công nghệ số, tạo kênh dẫn 

vốn quan trọng cho các startup và doanh nghiệp CNTT đổi mới, theo đúng tinh thần 

Nghị quyết 57 về phát huy nguồn lực xã hội. 

- Đa dạng hóa kênh hỗ trợ tín dụng: Thiết kế các chương trình hỗ trợ lãi suất, 

bảo lãnh tín dụng đặc thù cho doanh nghiệp CNTT vay vốn đầu tư công nghệ, phát 

triển sản phẩm mới. 
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4.3.2. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới 

Qua kết quả đánh giá, Nhóm tiêu chí TC1 (Quản lý nhân sự)  cũng như Phân 

tích dữ liệu và hệ thống thông tin đóng vai trò là những nhóm tiêu chí quan trọng 

hàng đầu ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt Nam.  

Trong những nhóm tiêu chí đó, những tiêu chí con về chất lượng nguồn nhân 

lực, về nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống, về các kỹ năng của nhân lực 

trong việc làm chủ các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đóng 

vai trò rất quan trọng. 

Từ kết quả đó, việc phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới của các doanh nghiệp CNTT là vấn đề rất cần thiết. Để góp phần 

giải quyết vấn đề này, nghiên cứu sinh đề xuất: 

- Đổi mới căn bản chương trình đào tạo: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ và doanh nghiệp để xây dựng, 

cập nhật chương trình đào tạo CNTT theo chuẩn quốc tế, chú trọng kỹ năng thực 

hành, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kiến thức về các công nghệ mới (AI, Big Data, 

Cloud, IoT, Blockchain), đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển nhân lực 

trình độ cao. 

- Thu hút và đào tạo nhân tài: Triển khai các chương trình học bổng, trao đổi 

quốc tế, chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút và giữ chân nhân tài CNTT. Tổ chức 

các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ mới và kỹ năng 

quản lý đổi mới cho lực lượng lao động hiện có. 

- Tăng cường liên kết Viện-Trường-Doanh nghiệp: Xây dựng cơ chế hợp tác 

hiệu quả, thực chất giữa doanh nghiệp CNTT với các viện nghiên cứu, các cơ sở 

đào tạo đại học trong hoạt động R&D chung, chuyển giao công nghệ, thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu, và đào tạo theo đơn đặt hàng. 
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- Phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo: Khuyến khích, hỗ trợ thành lập và 

hoạt động của các câu lạc bộ, hiệp hội ngành nghề, mạng lưới chuyên gia, nền tảng 

đổi mới mở để tăng cường giao lưu, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác 

giữa các doanh nghiệp CNTT và các chủ thể khác trong hệ sinh thái. 

4.3.3. Nâng cao năng lực tự thân của doanh nghiệp công nghệ thông tin 

Từ kết quả phân tích thực trạng năng lực đổi mới của 171 doanh nghiệp 

CNTT, có thể thấy rõ sự phân hóa năng lực theo quy mô. Trong khi các doanh 

nghiệp lớn thường có chỉ số đổi mới cao, đóng vai trò dẫn dắt, thì các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SMEs) lại có sự đa dạng hơn nhưng nhìn chung còn nhiều dư địa để cải 

thiện. Dựa trên các phát hiện này, luận án đề xuất một số nhóm giải pháp chiến 

lược, được điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp: 

Xây dựng Chiến lược và Văn hóa Đổi mới làm nền tảng: Đối với Doanh 

nghiệp Lớn: Cần đóng vai trò dẫn dắt bằng cách xây dựng chiến lược đổi mới bài 

bản, tích hợp chặt chẽ với chiến lược kinh doanh tổng thể. Cần xác định rõ lộ trình, 

phân bổ nguồn lực thỏa đáng (hướng tới mục tiêu dành tối thiểu 3% doanh thu cho 

R&D), và tiên phong xây dựng một văn hóa đổi mới mạnh mẽ, chấp nhận rủi ro có 

tính toán. Đối với Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SMEs): Thay vì chiến lược toàn diện, 

SMEs cần tập trung vào đổi mới linh hoạt và tập trung. Xác định các thị trường 

ngách, nhanh chóng thử nghiệm các ý tưởng mới với chi phí thấp (MVP), và xây 

dựng văn hóa cởi mở, khuyến khích học hỏi và chia sẻ ý tưởng trong đội ngũ tinh 

gọn. 

Ưu tiên đầu tư cho Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Công nghệ lõi: Đây là 

năng lực còn yếu nhất theo kết quả khảo sát (điểm trung bình chỉ 0.652). Việc đầu 

tư cho R&D cần được xem là khoản đầu tư chiến lược dài hạn, không phải là chi 

phí. Đối với Doanh nghiệp Lớn: Cần đầu tư mạnh mẽ để thành lập các trung tâm 

R&D chuyên nghiệp, tập trung làm chủ các công nghệ nền tảng (AI, Big Data, 

Cloud) theo định hướng của Nghị quyết 57, hướng tới mục tiêu tự chủ công nghệ và 

vươn tầm quốc tế. Đối với SMEs: Cần tập trung R&D vào các giải pháp có tính ứng 
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dụng cao và giải quyết các bài toán cụ thể của thị trường ngách. Đồng thời, cần đặc 

biệt chú trọng bảo vệ tài sản trí tuệ ngay từ giai đoạn đầu. 

Phát triển Nguồn nhân lực và Cải thiện Môi trường làm việc: Kết quả khảo 

sát cho thấy chất lượng nguồn nhân lực và môi trường làm việc có tương quan chặt 

chẽ đến năng lực đổi mới. Cần cải thiện mạnh mẽ chất lượng nguồn nhân lực, 

không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc với các 

công nghệ mới. Song song đó, cần xây dựng một môi trường làm việc tích cực, nơi 

nhân viên được trao quyền, được ghi nhận và có sự cân bằng giữa công việc và cuộc 

sống. 

Thúc đẩy Hợp tác và Tận dụng Nguồn lực hệ sinh thái: Không doanh nghiệp 

nào có thể đổi mới một mình, đặc biệt là SMEs. Tăng cường hợp tác và liên kết với 

các đối tác bên ngoài để khắc phục hạn chế về nguồn lực. SMEs cần chủ động tham 

gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước, kết nối với các viện/trường, và hợp tác 

với các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt hệ 

sinh thái thông qua các hoạt động đổi mới mở (Open Innovation), đầu tư vào các 

startup và tạo ra các "sân chơi" chung cho cộng đồng. 

Bằng việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chiến lược trên, với sự vào 

cuộc quyết liệt của toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp, năng lực đổi mới của ngành 

CNTT Việt Nam sẽ được nâng cao một cách thực chất, góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

chiến lược đã đề ra tại Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 03/NQ-CP. 

4.3.4. Phát huy vai trò của các Hiệp hội ngành nghề và Tổ chức hỗ trợ 

Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) có đặc thù phát triển và thay đổi với tốc 

độ rất nhanh. Các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), 

Điện toán lượng tử, hay các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện, làm thay 

đổi bản chất của sự đổi mới và các yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh. 
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Do đó, bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới được xây dựng trong luận án 

này, mặc dù phù hợp với bối cảnh hiện tại, cần được xem là một công cụ mang tính 

động và cần có cơ chế để duy trì sự phù hợp theo thời gian. 

Các Hiệp hội ngành nghề uy tín như Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT 

Việt Nam (VINASA), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), phối hợp cùng các Viện 

nghiên cứu chính sách (như Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) cần đóng 

vai trò chủ trì trong việc: 

- Thiết lập chu kỳ rà soát: Định kỳ 2-3 năm một lần, tổ chức các hội thảo 

chuyên gia để xem xét, đánh giá lại sự phù hợp của bộ 8 nhóm tiêu chí và 95 tiêu 

chí thành phần. 

- Cập nhật các tiêu chí mới: Bổ sung các tiêu chí mới để phản ánh các xu 

hướng công nghệ và kinh doanh mới nổi. Ví dụ, trong tương lai gần, các tiêu chí 

liên quan đến "Năng lực ứng dụng AI tạo sinh", "Chiến lược phát triển bền vững 

(ESG) trong công nghệ" hay "An ninh mạng trong môi trường điện toán lượng tử" 

có thể cần được đưa vào. 

- Điều chỉnh trọng số: Thực hiện lại quy trình lấy ý kiến chuyên gia theo 

phương pháp FAHP để điều chỉnh lại trọng số của các nhóm tiêu chí, phản ánh sự 

thay đổi về mức độ ưu tiên của ngành. 

Việc duy trì một bộ công cụ đánh giá "sống", cập nhật và phù hợp với thực 

tiễn sẽ mang lại giá trị lâu dài, giúp các doanh nghiệp Việt Nam luôn có một thước 

đo tin cậy để định vị bản thân và hoạch định chiến lược đổi mới một cách hiệu quả 

nhất. 

Tiểu kết chương 4 

Trong Chương 4 này, nghiên cứu sinh tập trung vào việc trình bày và phân 

tích kết quả đánh giá thực trạng năng lực đổi mới của các doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam, dựa trên phương pháp FAHP và bộ tiêu chí đã được xây dựng và kiểm định ở 

chương 3.  
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Dựa trên kết quả khảo sát và áp dụng tính toán theo phương pháp FAHP, 

luận án đã thu được các kết quả đánh giá năng lực đổi mới theo bộ 8 nhóm tiêu chí 

đã đề xuất, cũng như tính toán đánh giá điểm cho các tiêu chí con trong các nhóm 

tiêu chí trên.  

Nghiên cứu sinh đã phân tích và đánh giá năng lực đổi mới của các doanh 

nghiệp CNTT Việt Nam theo từng nhóm tiêu chí (quản lý nhân sự, thiết kế cấu trúc, 

quản lý và năng suất, v.v.). Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố bên trong (năng 

lực quản lý, nguồn lực tài chính, v.v.) và bên ngoài (môi trường cạnh tranh, chính 

sách hỗ trợ, v.v.) đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Xác định điểm mạnh, 

điểm yếu và các vấn đề tồn tại trong từng lĩnh vực. So sánh kết quả đánh giá giữa 

các nhóm doanh nghiệp khác nhau (theo quy mô, loại hình hoạt động, v.v.) để tìm 

ra những điểm khác biệt và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới. 

Kết quả thu được có thể sử dụng để đánh giá năng lực đổi mới của doanh 

nghiệp, mức độ ảnh hưởng của các nhóm tiêu chí cũng như của từng tiêu chí trong 

các nhóm, sự so sánh về năng lực đổi mới giữa các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. 

Từ những kết quả đó, doanh nghiệp có thể biết được vị trí tương đối của mình so 

với các doanh nghiệp khác xét theo khía cạnh năng lực đổi mới, đồng thời cũng xác 

định được điểm mạnh cũng như những điểm cần cải thiện để nâng cao năng lực đổi 

mới, phát triển tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

Dựa trên kết quả đánh giá, nghiên cứu sinh đã đề xuất các khuyến nghị và 

giải pháp cụ thể để giúp các doanh nghiệp CNTT Việt Nam nâng cao năng lực đổi 

mới, tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Từ những kết quả thu được của luận án, nghiên cứu sinh đề xuất những 

hướng tiếp theo để mở rộng kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu về việc triển khai công cụ đánh giá thành dịch vụ tư vấn cho 

doanh nghiệp: Tập trung vào việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp để thiết kế một dịch vụ tư vấn đánh giá năng lực đổi mới cho các 

doanh nghiệp CNTT. 
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- Nghiên cứu về phân tích sâu và cụ thể hơn các trường hợp doanh nghiệp cụ 

thể: Xoay quanh việc phân tích sâu hơn về những yếu tố và thực tiễn đặc thù của 

một số doanh nghiệp CNTT cụ thể, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực 

đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu về chuyển giao phương pháp và công cụ để xây dựng các bộ 

khảo sát khác: Tập trung vào việc phát triển và chuyển giao phương pháp và công 

cụ đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp sang các lĩnh vực khác, giúp đa 

dạng hóa các bộ khảo sát và định hướng cho các doanh nghiệp trong việc đánh giá 

và nâng cao năng lực đổi mới. 

- Nghiên cứu về việc phân tích ảnh hưởng của năng lực đổi mới đến tăng 

trưởng kinh tế: Nghiên cứu này xoay quanh việc phân tích ảnh hưởng của năng lực 

đổi mới của các doanh nghiệp CNTT đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong bối 

cảnh thế giới đang chuyển dịch sang kinh tế số và CNTT trở thành một trong những 

ngành đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế. 
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KẾT LUẬN 

Luận án đã tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá năng lực đổi 

mới của doanh nghiệp công nghệ thông tin thông qua việc phân tích 90 công trình 

nghiên cứu trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng được khung lý 

thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT, bao 

gồm các yếu tố chính: Quản lý nhân sự; Thiết kế cấu trúc và quy trình hoạt động; 

Quản lý và Năng suất; Truyền thông và Tiếp thị; Phân tích dữ liệu và Hệ thống 

thông tin; Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro; Tuân thủ quy định và Kế 

hoạch chiến lược; Văn hóa và Môi trường làm việc.  

Đóng góp quan trọng của luận án là đề xuất phương pháp đánh giá năng lực 

đổi mới dựa trên phương pháp FAHP. Phương pháp này kết hợp ưu điểm của phân 

tích thứ bậc truyền thống với lý thuyết tập mờ, cho phép xử lý tính không chắc chắn 

và mơ hồ trong đánh giá của các chuyên gia. Cụ thể, luận án đã xây dựng ma trận so 

sánh cặp mờ và sử dụng số tam giác mờ để tính toán trọng số của các tiêu chí đánh 

giá. 

Về kết quả thực tiễn, dựa trên khung lý thuyết đã xây dựng, luận án đã phát 

triển bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới phù hợp với doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam, bao gồm 8 nhóm tiêu chí với 95 tiêu chí trong các nhóm. Các tiêu chí này đã 

được kiểm định thông qua khảo sát ý kiến của 05 chuyên gia trong lĩnh vực CNTT 

và quản lý công nghệ. Kết quả phân tích phương pháp FAHP cho thấy Consistency 

Ratio (CR) < 0.1, đảm bảo tính nhất quán của ma trận so sánh cặp, số liệu này 

khẳng định độ tin cậy cao của kết quả. 

Những đóng góp mới của luận án: 

- Luận án đã làm rõ bản chất và các yếu tố cấu thành năng lực đổi mới của 

doanh nghiệp CNTT, đặc biệt là mối quan hệ giữa các yếu tố này thông qua phương 

pháp FAHP. Mức độ quan trọng của các nhóm tiêu chí được sắp xếp theo thứ tự 

giảm dần là Phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin, Quản lý nhân sự, Thiết kế cấu 

trúc và quy trình hoạt động, Đầu tư nghiên cứu phát triển và quản lý rủi ro, Tuân thủ 
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quy định và Kế hoạch chiến lược, Quản lý và Năng suất, Văn hóa và Môi trường 

làm việc, Truyền thông và Tiếp thị. 

Phương pháp đánh giá năng lực đổi mới kết hợp định tính và định lượng 

được phát triển trong luận án là một đóng góp quan trọng. Phương pháp này cho 

phép xử lý đồng thời các dữ liệu định tính từ ý kiến chuyên gia và dữ liệu định 

lượng từ các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp, từ đó cho kết quả đánh giá toàn 

diện và chính xác hơn. 

- Luận án cũng bổ sung lý thuyết về ứng dụng phương pháp FAHP trong 

đánh giá năng lực doanh nghiệp, cụ thể là việc sử dụng số tam giác mờ để xử lý tính 

không chắc chắn trong đánh giá. 

- Bộ công cụ đánh giá năng lực đổi mới được phát triển trong luận án cung 

cấp cho doanh nghiệp CNTT Việt Nam một phương pháp chuẩn để tự đánh giá và 

so sánh năng lực của mình. 

Hạn chế của luận án: Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng, luận án 

vẫn còn một số hạn chế cần được ghi nhận: Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào 

doanh nghiệp CNTT. Điều này có thể hạn chế khả năng tổng quát hóa kết quả cho 

các ngành công nghệ khác; Số lượng mẫu khảo sát có thể còn hạn chế, chưa đủ để 

đại diện cho toàn bộ ngành CNTT Việt Nam; Chưa so sánh kết quả với các phương 

pháp đánh giá khác như Balanced Scorecard hay Innovation Radar để kiểm chứng 

tính ưu việt của phương pháp đề xuất; Mẫu khảo sát còn có sự chênh lệch về phân 

bố địa lý, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Các nghiên cứu trong tương lai 

cần mở rộng phạm vi để đánh giá tác động của yếu tố vùng miền. 

Để khắc phục những hạn chế trên và phát triển hơn nữa kết quả nghiên cứu, 

luận án đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng phạm vi nghiên cứu 

cho các ngành công nghệ khác như công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái 

tạo để xây dựng một mô hình đánh giá năng lực đổi mới tổng quát hơn; Phát triển 

phần mềm ứng dụng phương pháp đánh giá đề xuất, tích hợp các thuật toán xử lý dữ 

liệu mờ và trí tuệ nhân tạo để tăng độ chính xác và tự động hóa quá trình đánh giá; 
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Nghiên cứu so sánh năng lực đổi mới giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN, từ 

đó đề xuất các chính sách hợp tác và học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng 

cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ. 

Từ kết quả khảo sát và đánh giá năng lực đổi mới đã triển khai, luận án cũng 

đưa ra các kiến nghị để phát triển năng lực đổi mới của doanh nghiệp CNTT Việt 

Nam, cụ thể: 

Kiến nghị đối với doanh nghiệp CNTT: Áp dụng phương pháp đánh giá năng 

lực đổi mới đề xuất trong luận án để đánh giá định kỳ (ít nhất 1 lần/năm) năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực đổi 

mới dựa trên kết quả đánh giá. 

Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp CNTT, bao gồm ưu đãi thuế cho hoạt động 

R&D và hỗ trợ vốn cho các dự án đổi mới công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về năng lực đổi mới của doanh nghiệp, sử dụng phương pháp đánh giá đề xuất 

trong luận án để có thể so sánh và xếp hạng các doanh nghiệp. Tăng cường liên kết 

giữa cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp thông qua các 

chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao. 

Kiến nghị đối với các hiệp hội ngành nghề: Tổ chức đánh giá, xếp hạng năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp hội viên hàng năm, sử dụng phương pháp đánh giá đề 

xuất trong luận án. Tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác đổi mới 

giữa các doanh nghiệp trong ngành CNTT. Đề xuất chính sách hỗ trợ đổi mới sáng 

tạo cho ngành CNTT với cơ quan quản lý nhà nước, dựa trên kết quả đánh giá năng 

lực đổi mới của các doanh nghiệp hội viên. 

Luận án đã đạt được mục tiêu đề ra là xây dựng phương pháp đánh giá năng 

lực đổi mới cho doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý 

nghĩa học thuật mà còn có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh của ngành CNTT Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp 4.0. 
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